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LỜI NÓI ĐẦU 


Hạch toán giá thành sản phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu 
của các doanh nghiệp, đồng thời nó cũng là mối quan tâm của các cơ 
quan chức năng của Nhà nước thực hiện công tác quản lý các doanh 
nghiệp. 


Giá thành sản phẩm với các chức năng vốn có đã trở thành chỉ 
tiêu kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng trong quản lý hiệu quả và chất 
lượng sản xuất kinh doanh. Có thể nói rằng giá thành sản phẩm là 
tấm gương phản chiếu toàn bộ các biện pháp kinh tế, tổ chức, quản lý 
và kỹ thuật mà doanh nghiệp đã và đang thực hiện trong quá trình 
sản xuất kinh doanh. 


Hạch toán giá thành là khâu phức tạp nhất trong toàn bộ công 
tác kế toán ở doanh nghiệp. Hạch toán giá thành liên quan đến hầu 
hết các yếu tố của đầu vào và đầu ra trong quá trình sản xuất kinh 
doanh. Đảm bảo việc hạch toán giá thành chính xác, kịp thời, phù 
hợp với đặc điểm hình thành và nhát, sinh chi phí ở doanh nghiệp là 
yêu cầu có tính xuyên suốt trong quá trình hạch toán ở các doanh 
nghiệp. 


Nhằm giúp cho lãnh đạo các doanh nghiệp, người làm công tác kế 
toán, cũng như các sinh viên chuyên ngành kinh tế có tài liệu tham 
khảo chuyên sâu về giá thành và hạch toán giá thành, chúng tôi biên 
soạn cuốn sách này. Ngoài ra cuốn sách này còn phục vụ cho việc 
nghiên cứu và thực hiện các chuyên đề liên quan đến giá thành ở bậc 
đại học và sau đại học. 


Do vấn để nghiên cứu có tình chất chuyên sâu, hơn nữa lại nằm 
trong bối cảnh nên kinh tế nói chung và cơ chế tài chính nói riêng 
chưa ổn định, nên chắc chắc cuốn sách này không thể tránh khỏi 
những thiếu sót. Chúng tôi chân thành cảm ơn những đóng góp xây 
dựng của quý độc giả. 


Tác giả 


Chi phí sản xuất được hình thành do có sự chuyển dịch giá trị của 
các yếu tố sản xuất vào sản phẩm xuất ra và được biểu hiện trên hai 
mặt. 

- Về mặt định tính, đó là bản thân các yếu tố về vật chất phát 
sinh và tiêu hao tạo nên quá trình sản xuất và được mục đích là tạo 
nên sản phẩm. 

- Về mặt định lượng, đó là bản thân các yếu tố về vật chất của 
các yếu tố vật chất tham gia vào quá trình sản xuất và được biểu hiện 
qua các thước đo khác nhau mà thước đo chủ yếu là thước đo tiễn tệ. 


Cả hai mặt định tính và định lượng của chỉ phí sản xuất chịu sự 
chi phối thường xuyên của quá trình tái sản xuất và đặc điểm sản 
phẩm. 


Chi phí mà doanh nghiệp phải chỉ trả ra đều nhằm mục đích là 
tạo những giá trị sử dụng nhất định cho xã hội biểu hiện thành các 
loại sản phẩm khác nhau. Nguyên tác hoạt động đầu tiên của các 
doanh nghiệp là phải đảm bảo trang trải được các phí tổn đã đầu tư 
sản xuất sản phẩm. Như vậy khi sản xuất một sản phẩm nào đó thì 
chi phí dùng để sản xuất ra nó phải nằm trong giới hạn - giới hạn 
của sự bù đắp. Nếu vượt qua giới hạn này thì tất yếu doanh nghiệp sẽ 
bị phá sản. 


Xuất phát từ mục đích sản xuất và nguyên tắc kinh doanh trong 
nên kinh tế thị trường thì mọi sản phẩm khi được tạo ra luôn được 
các doanh nghiệp quan tâm đến hiệu quả do nó mang lại. Để sản xuất 
và tiêu thụ một sản phẩm thì doanh nghiệp phải tốn hết bao nhiêu 
chi phí, các loại chi phí và tỷ trọng của từng loại chỉ phí, khả năng: 
để hạ thấp các loại chi phí này. Chỉ tiêu thỏa mãn được những thông 
tin mang nội dung trên chính là giá thành sản phẩm. 


Từ mối quan hệ với chi phí sản xuất, chi phí tiêu thụ và chi phí 
QLDN, loại bỏ những đặc điểm ngành và các loại sản phẩm khác 
nhau, công thức chung để xác định giá thành đơn vị của sản phẩm 
như sau: 


Chi phí sản xuất của khối 


—_ lượng sản phẩm hoàn thành 
Khối lượng sản phẩm hoàn 
thành 


Giá thành 
sản xuất đơn 
vị sản phẩm 


Phường I 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BIÁ THÀNH SẢN PHẨM 


Quá trình sản xuất kinh doanh là quá trình mà các doanh nghiệp 
phải thường xuyên đầu tư các loại chỉ phí khác nhau để đạt được mục 
đích là tạo ra được khối lượng sản phẩm, lao vụ hoặc khối lượng công 
việc phù hợp với nhiệm vụ sản xuất đã xác định và thực hiện. 

.Các loại chỉ phí mà các doanh nghiệp phải đâu tư rất đa dạng 
nhưng tựu trung bao gồm các khoản: 

- Chi phí về nguyên, nhiên, vật liệu; 

- Chi phí về nhân công: 

- Chi phí về khấu hao tài sản cố định; 

- Các chỉ phí khác bằng tiền. 

Các loại chỉ phí này phát sinh một cách thường xuyên trong quá 
trình sản xuất kinh doanh, nó luôn vận động, thay đổi trong quá 
trình tái sản xuất, tính đa dạng của nó luôn được biểu hiện cụ thể 
gắn liền với sự đa dạng, phức tạp của các loại hình sản xuất khác 
nhau, của các giai đoạn công nghệ sản xuất khác nhau, của sự phát 
triển không ngừng của tiến bộ khoa học kỹ thuật. 

Tuy nhiên khi nói đến chỉ phí cần nên biết: chỉ phí bỏ ra để tạo 
nên được một giá trị sử dụng nào đó cũng như thực hiện giá trị của 
giá trị sử dụng này và các loại chỉ phí không liên quan đến việc tạo 
ra giá trị sử dụng. Sự phân biệt này cần được làm rõ nhằm mục đích 
để xác định phạm vi và nội dung của chỉ phí sản xuất bởi một điều rõ 
ràng là không phải mọi chi phí mà doanh nghiệp đã đầu tư đều là chi 
phí sản xuất. 

Chi phí sản xuất là toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp 
phải bỏ ra thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm và đạt được mục 
đích tạo ra được sản phẩm ở dưới mọi dạng thể có thể có được của nó. 
Xác định nội dung của chỉ phí sản xuất để thấy được bản chất của chi 
phí sản xuất là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong quản lý chi phí 
sản xuất của doanh nghiệp. 


1.1. Bản chất của giá thành sản phẩm 

Nói đến bản chất của giá thành tức là nói đến nội dung đối tượng 
chứa đựng bên trong của chỉ tiêu giá thành. Giá thành được cấu tạo 
bởi những gì và với cấu tạo đó giá thành chứa đựng những thông tin 
gì về hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Điểm qua lịch sử về lý luận giá thành, có thể thấy bản chất của 
giá thành được xác định theo các quan điểm sau: 

1.1.1. Quan điểm cho rằng giá thành là hao phí lao động 

sống uà hao phí lao động uật hóa được dùng để sản xuất uà 

tiêu thụ một đơn uị hoặc một khối lượng sản phẩm nhất 
định 

Đây là quan điểm có tính chất cơ bản, phổ biến và mang tính 
chất quan trọng suốt một thời gian rất dài trong lý luận về giá thành 
ở nước ta. Thực ra quan điểm này chính là quan điểm cơ bản của nên 
kinh tế Xô Viết, sau đó được những nhà nghiên cứu và giảng dạy ở 
_ nước ta học tập và xem đó như là quan điểm thống nhất về bản chất 
của giá thành sản phẩm. 

Nhà kinh tế Xô Viết có ảnh hưởng đến lý luận kinh tế ở nước ta 
là A.Vaxin. Ông đã giải quyết bản chất của giá thành như sau: 

Trước hết ông tiến hành phân tích giá trị của sản phẩm được sản 
xuất bao gồm có 3 bộ phận: 

- Giá trị tư liệu sản xuất đã hao phí để sản xuất sản phẩm; 

- Giá trị lao động sáng tạo ra cho mình; 

- Giá trị lao động sáng tạo ra cho xã hội. 

Từ phân tích này ông đưa ra kết luận: Giá thành sản phẩm chủ 
yếu bao gồm 2 bộ phận đầu của giá trị sản phẩm. Ông nêu lên khái 
niệm giá thành: “Giá thành sản phẩm bao gồm toàn bộ giá trị tư liệu 
sản xuất chuyển vào sản phẩm và một phần giá trị mới sáng tạo ra 
trả cho người lao động dưới hình thức tiền lương và ông lại nêu: “Giá 
thành sản phẩm là sự phản ánh bằng tiền toàn bộ chi phí có liên 
quan đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp”. 

Quan điểm về bản chất của giá thành của các nhà kinh tế Xô Viết 
đã được các nhà kinh tế, nghiên cứu và giảng dạy ở nước ta sử dụng 
dưới hình thức này hoặc hình thức khác trong hầu hết các tác phẩm 
có liên quan đến giá thành, từ các tạp chí khoa học cho đến các loại 
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Giá thành Chi phí sản xuất và chỉ phí tiêu thụ 
tNNg? khối lượng sản phẩm thực hiện + 
ly at tinh __—_ Chỉ phí quần lý doanh nghiệ 
k0 v0 Đế Khối lượng sản phẩm thực hiện 

Qua công thức chung này rõ ràng thấy rằng sự biến động của giá 
thành sản phẩm phụ thuộc vào chỉ phí sản xuất, chi phí tiêu thụ và 
chỉ phí QLDN đã được đầu tư và lượng giá trị sử dụng biểu hiện 
thành khối lượng sản phẩm mà các doanh nghiệp tạo ra và thực hiện 
giá trị. : 

Giải quyết vấn đề giá thành sản phẩm bao giờ cũng phải gắn liên 
2 mặt vốn chứa đựng bên trong giá thành đó là: 

Chỉ phí sản xuất, chi phí tiêu thụ và chỉ phí quản lý doanh 
nghiệp nội dung cơ bản của giá thành. 

Lượng giá trị sử dụng đạt được biểu hiện thành khối lượng sản 
phẩm, hình thức biểu hiện của các yếu tố vật chất mang trong nó 
lượng chỉ phí đã tiêu hao để cấu tạo nên giá thành. 

Hình thức biểu hiện và nội dung cấu thành giá thành là sự thống 
nhất thuộc về bản chất và của giá thành. Do vậy khi nghiên cứu giá 
thành sản phẩm người ta không bao giờ tách rời 2 vấn để này mà 
luôn đặt nó trong mối liên hệ tương quan giữa các đại lượng vốn nằm 
ngay trong kết quả của quá trình sản xuất nhất định. 

Như vậy, giá thành phải chăng là sự so sánh đơn thuần giữa hai 
đại lượng: đại lượng về tiêu hao các yếu tố vật chất biểu hiện thành 
các khoản chỉ phí; đại lượng về kết quả đã nhận được sau khi đã sử 
dụng các yếu tố vật chất theo mục đích sản xuất ra giá trị sử dụng. 

Giá thành phải chăng là biểu hiện mặt giá trị của một giá trị sử 
dụng nhất định do các doanh nghiệp tạo ra và phản ánh tính hiệu 
quả của việc sử dụng các yếu tố vật chất để tạo nên giá trị sử dụng? 

Giá thành phải chăng đơn thuần chỉ là lượng phí tổn để thực 
hiện việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mà các doanh nghiệp phải 
tự bù đắp trong quá trình tái sản xuất? 

Để giải quyết có tính hệ thống những vấn đế lý luận thuộc về giá 
thành sản phẩm cần hệ thống những quan điểm đã xuất hiện từ 
trước tới nay ở nước ta và các nước khác trên các mặt: bản chất của 
giá thành, chức năng của giá thành, các nhân tố tác động đến giá 
thành và xác định giá thành. 


tổng giá thành sản phẩm. 

Tổng chỉ phí là tổng cộng của chỉ phí bất biến và tổng chi phí 
khả biến tương ứng với mỗi mức sản lượng. 

Theo quan điểm của các nhà kinh tế tư bản chủ nghĩa là hiện nay 
đã xuất hiện khá phổ biến trong các tác phẩm ở nước ta, giá thành 
sản phẩm là toàn bộ các khoản chi phí được bù đắp bằng đối tượng 
bán hàng. Nói cách khác đó là toàn bộ các đầu vào của các yếu tố vật 
chất nhằm mục đích tạo ra những đâu ra tương ứng không phân biệt 
nó nằm trong bộ phận nào của các bộ phận thuộc giá trị sản phẩm. 

1.1.3. Quan điểm cho rằng giú thành là biểu hiện mỗi liên 
hệ tương quan giữa một bên là chỉ phí sản xuất uà một bên là 
bết quả đạt được trong từng giai đoạn nhất định. 

Đây là quan điểm gắn liền với yêu cầu đánh giá chất lượng sản 
xuất ở từng giai đoạn sản xuất hoặc bộ phận sản xuất mà ở đó có thể 
xác định lương chỉ phí tiêu hao và kết quả sản xuất đạt được. Quan 
điểm này không đi vào phân tích nội dung bên trong cấu thành nên 
giá thành sản phẩm mà chú trọng đến việc đi tìm một đại lượng 
tương quan phục vụ kịp thời cho việc kiểm tra, phân tích và đánh giá 
hiệu quả hoạt động theo yêu cầu của việc thực hiện chế độ hạch toán 
kinh tế nội bộ. 

1.1.4. Từ sự phân tích trên cho phép rút ra hết luận uê mặt 
bản chất của phạm trù giá thành như saut( 

Bản chất của giá thành sản phẩm là sự chuyển dịch giá trị của 
các yêu tố vật chất vào giá trị sản phẩm được sản xuất và tiêu thụ. 
Chưa có sự chuyển dịch này thì không thể nói đến chỉ phí và giá 
thành sản phẩm. Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, giá 
thành sản phẩm bao gồm toàn bộ các khoản hao phí vật chất thực tế 
cân được bù đắp bất kể nó thuộc bộ phận nào trong cấu thành giá trị 
sản phẩm. 

Hạch toán giá thành chính là tính toán, xác định sự chuyển dịch 
các yếu tố vật chất tham gia vào khối lượng sản phẩm vừa thoát ra 
khỏi quá trình sản xuất và tiêu thụ nhằm mục dích thực hiện các 
chức năng của giá thành sản phẩm (chức năng bù đắp, chức năng lập 
giá và chức năng đòn bẩy kinh tế). 

Định nghĩa nêu trên cũng cho phép chúng ta thiết lập mối quan 
hệ chặt chẽ giữa giá thành sản phẩm với các yếu tố chi phối các 
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giáo trình, giáo khoa sử dụng cho công tác giảng ở các trường đại học 
từ thập niên 90 trở về trước. 

Bản chất của giá thành như đã nêu trên còn có thể thấy được 
trong tác phẩm của các tác giả Cộng hòa dân chủ Đức. Trong tác 
phẩm này các tác giả định nghĩa: “Giá thành là những hao phí bằng 
tiền về lao động song (dưới hình thức tiền lương) và lao động vật hóa 
cũng như chỉ phí bằng tiền khác để chuẩn bị sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm, lao vụ của xí nghiệp”. 

Các tác giả đưa ra 3 mục đích của giá thành: 

(1) Giá thành bao giờ cũng là những phí tổn; 

(2) Giá thành là chỉ tiêu tổng hợp luôn được đánh giá biểu hiện 
dưới hình thức tiền tệ; 

(3) Giá thành là hao phí có mục đích. 

1.1.2. Quan điểm cho rằng giá tùnh sản phẩm là toàn bộ 
các khoản chỉ phí mà doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất uè tiêu 
thụ sản phẩm bất kể nó nằm ở bộ phận nào trong các bộ phận 
cấu thành giá trị sản phẩm 

Theo quan điểm này để tiếp cận với bản chất của giá thành trước 
hết cần xem xét và giải quyết sự hình thành và phát sinh của các 
loại chi phí: Tổng chỉ phí cố định, tổng chỉ phí biến đổi. 

Tổng chi phí cố định là toàn bộ những khoản tiền mà doanh 
nghiệp phải ứng chịu trong mỗi đơn vị thời gian cho các đầu vào cố 
định. Trong vận động ngắn hạn, doanh nghiệp không có đủ thời giờ 
để thay đổi tất cả các đầu vào. Vì vậy, tổng chỉ phí cố định sẽ giữ 
nguyên ở mức độ không đổi, không cần biết số lượng sản phẩm sẽ 
được sản xuất ra trong đơn vị thời gian nó được là bao nhiêu? Tổng 
chi phí cố định còn được gọi là tổng chi phí bất biến. 

Tổng chỉ phí biến đổi là những chi phí mà khối lượng của chúng 
sẽ tăng giảm cùng với sự tăng giảm của số lượng sản phẩm sản xuất 
ra. Do những khối lượng sản phẩm lớn hơn đòi hỏi những đầu vào 
biến đổi nhiều hơn và vì vậy doanh nghiệp cũng phải chỉ những 
khoản tiền lớn hơn. Tổng chi phí biến đổi còn được gọi là tổng chỉ 
phí khả biến. 

Từ hai khái niệm “Tổng chi phí bất biến” và “tổng chi phí khả 
biến” quan điểm này đưa ra khái niệm “Tổng chi phí” mà thực chất là 
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động kinh doanh của các doanh nghiệp. Thông qua chỉ tiêu giá thành 
được xác định một cách chính xác các doanh nghiệp sẽ đảm bảo được 
khả năng bù đắp theo yêu cầu kinh doanh. 

Bù đắp hao phí sản xuất là vấn để quan tâm đầu tiên của các 
doanh nghiệp bởi hiệu quả kinh tế được biểu hiện ra trước hết ở chỗ 
doanh nghiệp có khả năng bù lại những gì mình đã bỏ ra hay không. 
Đú bù đắp là khởi điểm của hiệu quả và được như là yếu tố đầu tiên 
để được xem xét hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.9.9. Chức năng lập gió 

Sản phẩm do các doanh nghiệp sản xuất ra là sản phẩm hàng 
hóa được thực hiện giá trị trên thị trường thông qua giá cả. 

Giá cả sản phẩm được xây dựng trên cơ sở hao phí lao động xã 
hội cần thiết, biểu hiện mặt giá trị sản phẩm. Khi xây dựng giá cả 
thì yêu cầu đâu tiên là giá cả phải có khả năng bù đắp hao phí vật 
chất để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm cho các doanh 
nghiệp trong điều kiện sản xuất bình thường có thể bù đắp được hao 
phí để thực hiện quá trình tái sản xuất. 

Để thực hiện được yêu câu bù đắp hao phí vật chất thì khi xây 
dựng giá phải căn cứ vào giá thành sản phẩm. Tuy nhiên giá thành 
sản phẩm của từng doanh nghiệp không phải là cơ sở để xây dựng 
giá. Để xây dựng giá người ta phải căn cứ vào giá thành bình quân 
của ngành, của địa phương được sản xuất trong những điều kiện trung 
bình. Cá biệt nếu sản phẩm nào chủ yếu được sản xuất từ một doanh 
nghiệp cụ thể thì có thể sử dụng giá thành cá biệt nhưng bao giờ 
cũng gắn với các tính chất hợp lý của quá trình sản xuất và việc phát 
sinh của hao phí. Cần thấy rằng dù có dựa vào loại giá thành nào để 
làm căn cứ lập giá thì việc xác định giá thành cá biệt ở từng doanh 
nghiệp đều có ý nghĩa hết sức quan trọng. Không có chính sách biện 
pháp vĩ mô nào để điều tiết các hoạt động vi mô mà lại không bắt 
nguồn từ những hoạt động và kết quả cụ thể của các doanh nghiệp. 

Giá cả là biểu hiện mặt giá trị của sản phẩm, chứa đựng trong nó 
nội dung bù đắp hao phí vật chất dùng để sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm nên việc lấy giá thành làm căn cứ lập giá là một yêu cầu 
khách quan, vốn có trong nền sản xuất hàng hóa và được biểu hiện 
đây đủ trong nền kinh tế thị trường. Mọi sự thoát ly cơ sở lập giá là 
giá thành sẽ làm cho giá cả không còn tính chất đòn bẩy để phát 
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phương thức chuyển dịch giá trị của các yếu tố vật chất vào giá trị 
sản phẩm. Đó là các yếu tố thuộc về mặt kỹ thuật và xã hội của quá 
trình tái sản xuất. ' 

1.2. Chức năng của giá thành sản phẩm 

Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp có ý nghĩa 
rất quan trọng đối với công tác quản lý của các doanh nghiệp và của 
nền kinh tế. 

" Tính chất lượng của chỉ tiêu này được biểu hiện ở chỗ thông 
qua nó người ta có thể đánh giá được hiệu quả của quá trình sản xuất. 
Chứng minh được khả năng phát triển và việc sử dụng các yếu tố vật 
chất đã thật sự tiết kiệm và hợp lý chưa? 

"Tính tổng hợp của chỉ tiêu này được biểu hiện ở chỗ thông qua 
nó người ta có thể đánh giá được toàn bộ các biện pháp kinh tế tổ 
chức —- kỹ thuật mà các doanh nghiệp đã đầu tư trong quá trình sản 
xuất kinh doanh bởi mọi biện pháp đầu tư đều tác động đến việc sử 
dụng các yếu tố vật chất để thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm 
và xét cho cùng thì đều được biểu hiện tổng hợp trong nội dung của 
chỉ tiêu giá thành. 

Do có tính chất quan trọng như vậy nên chỉ tiêu giá thành luôn 
được xem là một chỉ tiêu cần được xác định một cách chính xác, trung 
thực để giúp cho các doanh nghiệp cũng như giúp cho Nhà nước có 
căn cứ xem xét, đánh giá kiểm tra và để xuất các biện pháp thích 
ứng với hoạt động kinh doanh trong từng giai đoạn cụ thể. 

Nhằm có căn cứ xem xét tính chất quan trọng của chỉ tiêu giá 
thành trong công tác quản lý kinh tế cần nêu ra những chức năng 
vốn có của chỉ tiêu quá trình đối với hoạt động quản lý. 

Nói đến chức năng của giá thành thì hầu như các quan điểm của 
nhiều tác giả ở nước ta cũng như nước ngoài đều thống nhất trên một 
số chức năng. 

1.2.1. Chức năng thước đo bù đắp chỉ phí 

Giá thành sản phẩm biểu hiện những hao phí vật chất mà các 
doanh nghiệp đã bỏ ra để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Những hao 
phí vật chất này cần được bù đắp một cách đây đủ, kịp thời để đảm 
bảo yêu cầu tái sản xuất. Như vậy, việc đi tìm căn cứ để xác định mức 
bù đắp những gì mà mình đã bỏ ra để tạo nên sản phẩm và thực hiện 
được giá trị của sản phẩm là một yêu cầu khách quan trong hoạt 
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thành, từng yếu tố chi phí so với tổng thể của nó. 

1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến nội dung và tổ chức 
hạch toán giá thành sản phẩm 

Giá thành sản phẩm là biểu hiện tập trung năng lực của doanh 
nghiệp trong việc tổ chức và sử dụng các biện pháp kinh tế — tổ chức 
~ kỹ thuật để thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm. Giá thành sản 
phẩm cao hoặc hạ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Từng 
nhân tố có những tác động nhất định đến cấu thành sản phẩm, làm 
cho giá thành biến động khá phức tạp. Sau đây trình bày các nhân tố 
tác động đến giá thành: 

: Nhóm nhân tố thuộc về cơ chế quản lý và trình độ quản lý. 
. _ Nhóm nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên và kỹ thuật. 
"Nhóm nhân tố thuộc về phương pháp hạch toán. 

1.3.1. Sự tác động của cơ chế quản lý kinh tế đến nội dung 
hạch toán giá thành sản phẩm 

Giá thành sản phẩm biểu thị một cách tập trung nhất mọi giải 
pháp kinh tế mà doanh nghiệp đã thực hiện để tiến hành hoạt động 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Mọi sự biến động về kinh tế - xã hội 
đều có những tác động mạnh mẽ đến giá thành sản phẩm, có thể nói 
rằng giá thành sản phẩm là tấm gương phản chiếu thực trạng kinh 
tế của đơn vị, các biến đổi trong quản lý kinh tế của Nhà nước và với 
tính chất này, nó đặt ra cho người quản lý yêu câu về sự hiểu biết 
những tác động thường xuyên của cơ chế quản lý đến nội dung cấu 
thành bản thân nó. 

Như đã biết, giá thành sản phẩm là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ 
các loại hao phí khác nhau có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến quá 
trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp. 
Nội dung của các khoản chỉ phí này biểu thị toàn bộ đầu vào mà 
doanh nghiệp đã tác động và bị tác động theo cơ chế vận hành của 
nên kinh tế trong từng giai đoạn nhất định. Các nội dung quản lý vi 
mô thuộc về bản thân doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp có những 
căn cứ kinh tế — pháp lý trong quá trình tác động đến các đầu vào 
của quá trình sản xuất. Nhưng sự vận hành của nên kinh tế theo sự 
quản lý thống nhất của Nhà nước đặt ra cho doanh nghiệp những 
điều kiện kinh tế - pháp lý mà dựa vào đó, các doanh nghiệp tác 
động đến các đầu vào một cách hợp lý và hợp pháp. Như vậy, vấn đề 
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triển sản xuất kinh doanh mà sẽ kìm hãm sản xuất, gây ra những rối 
loạn trong sản xuất và lưu thông. 

Một điều cũng cần lưu ý, khi được sử dụng làm căn cứ lập giá trị 
thì giá thành phải là những hao phí được xã hội chấp nhận. Phải loại 
bỏ ra khỏi giá những hao phí bất hợp lý, không liên hệ gì đến quá 
trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Như vậy việc đưa ra các định 
mức hao phí trong giá thành sản phẩm có ý nghĩa rất tích cực khi sử 
dụng giá thành làm căn cứ để lập giá. 

Ngoài 2 chức năng có tính chất phổ biến trên, còn có một số quan 
điểm đưa ra một số chức năng khác nữa của giá thành. 

1.2.3. Chức năng đòn bẩy binh tế 

Doanh lợi của doanh nghiệp cao hay thấp phụ thuộc trực tiếp vào 
giá thành sản phẩm. Hạ thấp giá thành sản phẩm là biện pháp cơ 
bản để tăng cường doanh lợi, tạo nên tích lũy để tái sản xuất mở 
rộng. 

Cùng với các phạm trù kinh tế khác như giá cả, chất lượng thuế ... 
giá thành sản phẩm thực tế đã trở thành đòn bẩy kinh tế quan trọng 
thúc đẩy các doanh nghiệp tăng cường hiệu quả kinh doanh phù hợp 
với các nguyên tắc hạch toán kinh doanh trong điều kiện cơ chế thị 
trường. 

Phấn đấu hạ thấp giá thành bằng các phương pháp cải tiến tổ 
chức sản xuất và quản lý, hoàn thiện công nghệ sản xuất, tổ chức lao 
động khoa học, tiết kiệm chỉ phí sản xuất là hướng cơ bản để các 
doanh nghiệp đứng vững và phát triển trong điều kiện nền kinh tế có 
cạnh tranh. Chức năng đòn bẩy kinh tế của giá thành không chỉ thể 
hiện trong quá trình thực hiện các nguyên tắc hạch toán kinh tế của 
doanh nghiệp mà nó còn thể hiện rõ nét và tích cực trong nội bộ đơn 
vị khi thực hiện hạch toán kinh tế nội bộ. Tính chất đòn bẩy kinh tế 
của giá thành đặt ra các yêu cầu cho từng bộ phận sản xuất phải có 
biện pháp hữu hiệu vừa tiết kiệm chỉ phí vừa sử dụng chi phí một 
cách hợp lý nhất đối với từng loại hoạt động, từng khoản chỉ phí cụ 
thể. 

Khi vận dụng chức năng đòn bẩy kinh tế của giá thành cần thấy 
là từng yếu tố chỉ phí, từng loại giá thành chỉ phát sinh và xuất hiện 
dưới dạng riêng biệt là một yếu tố của giá thành toàn bộ. Do vậy khi 
đánh giá tính chất đòn bẩy của giá thành cần gắn theo từng lơại giá 
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thân nền kinh tế. 

Giá thành biểu thị các đầu vào của sản xuất tức là biểu thị những 
yếu tố kinh tế tác động và tham gia vào quá trình tái sản xuất. Các 
yếu tố kinh tế này vận động theo những quy luật nội tại, chi phối 
trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của đơn vị. Các nội dung cấu 
thành giá thành nếu bóc đi cái vỏ vật chất của nó thì đó đều là 
những quan hệ kinh tế - xã hội phản ánh sự phát triển của nền kinh 
tế trong những điều kiện nhất định. 

Đối với từng doanh nghiệp và ngay cả đối với Nhà nước thì sự tác 
động này hoàn toàn mang tính chất khách quan, nó buộc người quản 
lý phải có những hiểu biết đầy đủ và sâu sắc về các quy luật kinh tế 
và kỹ thuật của nền kinh tế thị trường, về sự vận động của nó cũng 
như những điều kiện để phát huy tính tích cực của các quy luật nhằm 
mục đích tăng cường hiệu quả kinh doanh. Các quy luật kinh tế đặt 
ra những giới hạn mà người quản lý phải tuân theo và nếu vi phạm 
thì tất yếu phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng về kết quả 
hoạt động kinh doanh của mình. 

Các quy luật kinh tế vốn có của nền kinh tế thị trường chi phối 
trực tiếp đến các đầu vào của sản xuất bao gồm: quy luật giá trị, quy 
luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật lưu thông tiền tệ. Tất 
nhiên sự tác động của từng quy luật có khác nhau nhưng chúng đều 
thống nhất ở một điểm là toàn bộ các đầu vào cần phải bù đắp và chỉ 
có thể bù đắp bằng chính hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nói 
cách khác, sự tổn tại và phát triển của từng doanh nghiệp trong điều 
kiện có sự hoạt động của các quy luật này chính là ở khả năng tự bù 
đắp các đầu vào của doanh nghiệp thông qua thị trường. 

Đặc điểm này của giá thành cho thấy những ràng buộc khách 
quan của nên kinh tế thị trường đối với đoanh nghiệp, đối với Nhà 
nước khi khai thác và sử dụng những tiểm năng kinh tế của mình để 
sản xuất và phát triển sản xuất. 

Qua toàn bộ những nội dung đã được phân tích ở trên về sự tác 
động của cơ chế thị trường đến giá thành sản phẩm, có thể rút ra 
một số đặc điểm thuộc về khả năng biến động của giá thành trong 
điểu kiện thực hiện cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà 
nước. 


(1) Giá thành phải là toàn bộ chi phí của các đầu vào mà doanh 
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cần rút ra là ở bất kỳ doanh nghiệp nào thì mọi đâu vào ' hoặc trực 
tiếp. hoặt giản tiếp đều chịu Sự tác động và khống, chế của cơ j chế Vận 
hành. của nên kinh tế (cơ chế quản bi in rồ).. : NG. La 
- Khị, xét. vệ mặt kinh tế có thể thấy rằng : sự tác động ‹ của cơ ở chế : 
quần lý kinh, tế đến giá thành. sản phẩm được ! biểu thị thành ¿ các đặc: 
điểm vận, động như : Sau; .. VN VÌ 3 


ma t1 @ 


1. Giá thành là hào nhí xí vật t chất, sá, 4.biệt. của tôi doanh ¡ nghiệp, 


na km 


th BỊ HAI: Tục đích đạo, ra sản SH! hô phù, ,hợp,, nêt "giá 


doanh nghiệp. để đạt c các, đầu. ra, „ thích, PHỊ và Thn cường, xin Bị 

từ các đầu, ra. Đặc điểm này. cho thấy sự tác động chủ đầu m của từng 

doanh nghiệp đến các đầu vào là sự tác động có, -tính 1ịnh, cánh ê, 
động và thiết thực. " TU EEA: = 
4i ẤffY i!1f5 1ä Á1,aE :À TRÒ? 

: :3- Giá thành. .biểu ụ, thị các ‹ quan. hệ. kinh tế thuộc v Tổ ‹ cơ chế vận 


‡ 


hành nên kinh. tế, do Nhà nước tác động. để điểu tiết và chỉ phối theo, 
mục đích, chính. tr x3 xã Bội đã được. hoạch định.. .Đó, là Sự biểu hiện, 
những. quan, hệ. kính, tế đã. được điệu tiết từ. phía NHà nước. "nến nội 
dung cấu. thành, giá thành chịu sự tác động của hằng loạt, chính sách, 


chế độ về quản lý, kinh, tế bên tài chính gắn. liễn. với „từng. giai ( 


đoạn, 
nhất định. Nó biểu hiện ý. chí của Nhấ. nước trong việc, điều "BÊ nên 
kinh tế theo. mục. đích thống. nhất. cị ¬ vy sự, 


") `: 


Đặc điểm cho: thấy: các. đầu vào. :của, đoạnh. nghiệp. Làn, mĩ tác động 
thường xuyên ở bên ngoài, đó là Nhà Tước, song. nếu xem .toàn, bậ mền 
kinh tế là một, thể thống nhất. thì đậy. vẫn, đà. "hỆng tác động, chủ 
quan. qÚa cor Tgười... `. tUrƯi Siêu `. 

Đối với,từng doanh nghiêb th sự tác động n này. dễ _ đến 8V, gò 
bó và thiếu linh hoạt “hi đựa ra,các quyết. định quản, lý hoặc. xử lý 
những tình huống, trong. điều kiện, cụ thể. Đặc. biệt ạ nếu sự tá động 
này đi, /nEWỢC., lại lợi ích. kinh tế của -doạnh, ko thì nó. ghỉ: gãy r Ta 
những cần trở và kìm hãm sức sản xuất. 


đc tt) li ‹ qiợi OP 
ở. Giá thành biểu thị những quan hệ kinh tế v vốn có của nền kinh 
tế thị trường, .mà :nội, dụng của những quan hệ. ẠY 4 thuộc về. các. quy 


luật kinh tế đang tổn tại và vận động một cách khách. gi trong bản 


bế. 


lĩ 


nhất định hoặc là bàớ gỗm nhiều quy 'trìnH công nghệ khác nhu được 
thực hiện một cách độc lập để cấu tạo nên từng bộ phận cụ thể của 
sản phẩm nên. trình tự hạch toán. giá Thôn . Bước: thực: hiện. theo 
trình: tự cấu thành sản phẩm cuối cùng. HỆn “uàH 
Tùy theo loại quy trình phức tạp mà doảnh: dgfilbb-š sản Xuất thực 
hiện, trình tự hạch; toán giá thành được xác. lập như &au::' :':'“-' 


- Những: :đoanh' nghiệp có quy trình cống ' nghệ phức tạp Kiểu liên 
tục bao gồm nhiều giải đoạn công nghệ chế biến liên tục mà mỗi giai 
đoạn:công,nghệ có thể tạo:ra nửa thành phẩm hoặc chỉ đơn thuần gia 
công cho giai đoạn tiếp sau và chỉ có sản phẩm cuối cùng mới: là sản 
phẩm hàng hóa thì trình tự hạch toán giá thành phải được thực hiện 
theo các bước kết, chuyển. chỉ phí ,của.từng giai đoạn: sản xuất. và thưa 
hợp Ì nên \ giá thành sản, phẩm,. sa "`... 


t1 


"gian SE tà) 2 Chỉ phí chế - 
+ =biếnsgiaiđoạn:- +¿+ “biến ghe đoạn 


In ,...Giá thành } 
: "Chi phí NVL b .W 


_„. sản phẩm |, 


| -Chỉphí.8X + | .! có: ý. Ƒ/ChiphíSX Ƒ ảm 1ýị 01 5Ghỉ pM)ŠX 
giai đoạn 1 ,|-,, T¬ ˆˆ“ ........... giai đoạn 


Những doanh, b-ghiáp có quy ng công 'nghệ Thúc tạp kiểu liên 
tục bao gồm. nhiều. giai đoạn công nghệ chế biến liên tục nhưng mỗi 
giai đoạn chế biến. đầu có tạo ra, nửa thành phẩm. Và: bản. thân; mửa 


t 


thành phẩm. đó có thể đà s sản phẩm. hàng hóa thì SN tự hạch toán, 


nghiệp đã bỏ ra để đạt được các đầu ra và được bù đắp bởi chính các 
đầu ra. 

(2) Giá thành phải đảm bảo chứa đựng những nội dung hợp pháp, 
hợp lý về các khoản chỉ tiêu theo yêu cầu xác định đúng đắn kết quả 
kinh doanh của Nhà nước. 

(3) Giá thành phải chứa đựng những đột biến phù hợp với yêu cầu 
kinh doanh có hiệu quả trong điều kiện có sự ràng buộc thường xuyên 
của các quy luật kinh tế thuộc nền kinh tế thị trường. 

1.3.2. Sự tác động của nhân tố kỹ thuật đến hạch toán giá 
thành: 

Ngoài sự tác động của cơ chế quản lý, giá thành sản phẩm còn 
chịu sự tác động trực tiếp của nhân tố kỹ thhuật sản xuất. 

Như đã biết, sản phẩm được sản xuất ra là kết quả của quá trình 
kết hợp giữa lao động, các yếu tố vật chất và nhân tố kỹ thuật sản 
xuất — được biểu hiện thành quy trình công nghệ sản xuất. Quy trình 
công nghệ sản xuất xác định trình tự sản xuất, nội dung và cách thức 
kết hợp các yếu tố sản xuất cũng như hình thái biểu hiện các đầu ra. 
Nói một cách tổng quát hơn chính quy trình công nghệ chỉ phối trực 
tiếp đến việc đầu tư và sử dụng các đầu vào cũng như khối lượng và 
dạng biểu hiện của bản thân đầu ra. Và do vậy, chỉ phối trực tiếp về 
trình tự và nội dung hạch toán giá thành cũng như sự biến động của 
chỉ tiêu giá thành. 

Về trình tự hạch toán giá thành thì tùy theo loại quy trình công 
nghệ sản xuất mà xác lập trình tự thích hợp. : 


Chỉ phí nguyên Giá thành sản 


Quy nạp và 2 : 
vật liệu và chỉ — phẩm hoàn 


phí khác lộng hợp thành 


Đối với những doanh nghiệp sản xuất có quy trình sản xuất giản 
đơn thì do đặc điểm là loại quy trình liên tục, khép kín, không có sự 
gián đoạn kỹ thuật kể từ lúc đưa vật liệu vào gia công, chế biến đến 
khi tạo ra được sản phẩm nên trình tự hạch toán giá thành là hạch 
toán trực tiếp giá thành của sản phẩm cuối cùng. 

Đối với những doanh nghiệp sản xuất có quy trình sản xuất phức 
tạp thì đo đặc điểm hoặc là quy trình công nghệ sản xuất được chia 
ra thành nhiều giai đoạn chế biến liên tục nhau theo một trình tự 
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vật chất tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào sản xuất sản phẩm. 
Việc tổ chức hạch toán chỉ phí sản xuất được thực hiện chi tiết theo 
từng loại sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm được sản xuất ra trong một 
quy trình sản xuất. 

Những doanh nghiệp có quy trình công nghệ phức tạp kiểu liên 
tục nhưng không cần xác định giá thành của bán thành phẩm thì nội 
dung cấu thành giá thành sản phẩm cũng bao gồm toàn bộ các yếu tố 
vật chất tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm. Việc tổ chức kế 
toán chỉ phí sản xuất được thực hiện chỉ tiết theo từng giai đoạn sản 
xuất nhất định. 

Những doanh nghiệp có quy trình công nghệ phức tạp kiểu liên 
tục và phải xác định giá thành nửa thành phẩm thì nội dung cấu 
thành giá thành của từng loại nửa sản phẩm bao gồm chi phí trực 
tiếp để sản xuất nửa thành phẩm và chỉ phí quản lý, phục vụ tại các 
bộ phận sản xuất nửa thành phẩm. Việc tổ chức kế toán chi phí sản 
xuất được thực hiện chỉ tiết theo từng giai đoạn sản xuất, từng loại 
nửa thành phẩm được sản xuất và cuối cùng mới xác định giá thành 
sản phẩm hoàn chỉnh. 

Những doanh nghiệp có quy trình công nghệ phức tạp kiểu song 
song thì trong cấu thành giá thành của từng loại chỉ tiết sản phẩm 
bao gồm chi phí trực tiếp và chỉ phí quản lý, phục vụ của từng bộ 
phận sản xuất. Việc tổ chức kế toán chỉ phí sản xuất được thực hiện 
chi tiết theo từng bộ phận sản xuất, từng loại chỉ tiết hoặc nhóm chi 
tiết được sản xuất trong từng bộ phận và sau đó tổng hợp để sản xuất 
giá thành sản phẩm hoàn thành. 

Nhìn chung dù doanh nghiệp thực hiện loại quy trình công nghệ 
nào thì trong nội dung chỉ phí cấu thành giá thành sản phẩm cũng 
bao gồm các loại chi phí trực tiếp và chỉ phí quản lý và phục vụ sản 
xuất ở từng giai đoạn hoặc bộ phận sản xuất được hạch toán gắn liền 
công nghệ sản xuất sản phẩm (phụ thuộc uào đặc điểm của quy trình 
công nghệ). 

Về sự biến động của giá thành do sự tác động của nhân tế kỹ 
thuật thì được biểu hiện trên nhiều mặt khác nhau. 

Nhân tố kỹ thuật tác động đến việc đổi mới tài sản cố định nhằm 
hiện đại hóa và tăng cường sức sản xuất đòi hỏi lượng chi phí đầu tư 
phát sinh ban đầu rất lớn và trong giai đoạn đầu có thể tác động đến 
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__ Giá thành nửa ` Ƒ 
-” thành phẩm ' ` ˆ 
Giải đoạn (n1) - 


_„ | Giáthnhnửa | ” 
"| thànhphẩm '[Ƒ” 


4 ' Chỉ phíNÑVE' Ì 


ty tIỂy, “ý 


h 


“¬".“....... 


)¡ hp, 


|. Giai đoạn (n-1) .:|:.. 


_ Giai đoạn... 


__ |... Giai đoạn 1 


..:| „Giá thành sản . 
phẩm hoàn __ 


) 


h £ TU chỉnh ” tuệ là " 


_..|. „6# thành nửa.,.|,.....,,Qig thành nữa „' 
1,._.:TP.....|..:| thànhphẩm,. 
2 k. + Giai đoạn 1 4 l Š.”ẻ , tủ s : s3 1 


Những doanh nghiệp có quy trình công nghệ phức tạp kiểu song 
song bạo gảm;nhiều quy trình công nghệ khác nhau, để: tạo.nên các 
chỉ tiết sản phẩm thì trình tự tính giá thành được thực,biện từ, việc 
tính giá thành của các chỉ tiết sản phẩm khác nhau, sau đó tổng,hợp 


x.. 2! lạt ĐI, ng: QIẠi h) lC `. Lá KG: "Á cac 
để xác định giá thành sản phẩm hoàn chỉnh, ... 


›@iá thành. - |:. 
... chỉ tiết † 


| .:CP chế biến . 


của bộ phận 1 | 


NVL 


- Giá thành 
“chỉ tiết 2 :- 


CP chế biến 
của bộ phận 2. 


-_CP-chế biến 
của bộ phận n 


Giá thành 
chỉ tiết n 


(TRDDEPE định nghip thực hiện quy trình công nghệ giãn đơn thì 
hộ đạp âu thành K thành sản phẩm bao gồm toàn bộ các yêu tố 
Hãÿ VIÊN | | 
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sản. xuất của doanh nghiệp; tạo: -cho:doanh.nghiệp những ưu: thế trorig 
cạnh: tranh;. mà. một. trong: những ưu: thế :đó chính: là;tạo. Ta: được 
lưởNg đột biến. trong dấu: thành: giá thành;sản: phẩm.:: ùn uy} taả 
:°$Nhân tố kỹ thuật cũng: 1àm:chò hệ thống quản 1ÿ'được tang cường 
và hoàn thiện cổ về mặt: :tổ:cHức lẫn việc: trang bị các phương: tiện kỹ 
thuật phục: vự:và đo vậy đã: lăn (cho hiệu quả quân lý được tăng tường 
một cách nhanh chóng dẫn đến chi phí quản lý được tiết kiệm tướng 
đối. góp. phân.hạ. kinh: giá. thành:rsản: Š 19c VÀ: „ad Rang được: hiệu 
quả: ›kinh doanh... 0t T05 Gi‹ tếO 
¡¡ISự tác:động của y¿hẨt: tố: chữ thuật :đến: lbhới thành! vài hạch tá rì gi 
TT là: sự: tác: động trực ' tiếp biểu thí trình độ kỹ thuật của “doanh 
ñghiệp: 'Một:doanh tiphiệp - cớ: được ` tia độ kỹ thuật tiên: tiến tuôïi 
tạoö:#na được: mhững sư 'thế: trong cạnh tranh 'đo : giá: thănh?s#h phẩm 
được ;Hạ: 'thấp xà /chất lượng :sáw phẩm được: tăng; cường: Ngược lại, 
miột doanh: hghiệp'có trình:đổ:kỹ 'thuật thấp; lạc hậu Rếu: 'không'cö 
điểu kiện đổi mới một cách nhanh chóng sẽ' có nguý' cơ! 'đẫn sđến sử 
phá. sản đó cạnh tranh.làn;rất khả: nhồi bù : :đắp 'hạo hp : để, thực 
biện quá trình sản. xuất ›$:z iòz tôi: MỸ Dãn BỞI CN! GÔVU 
‹45:M§t vấn đề: kháế cũng cấy 8 đđợc chủ ý, rất chất: và đặc: di ểm của 
quỷ trình sản xuất:cũng: đặt: fa!những” tiền đề cần thiết:cho:việc hạch 
toán kiáh tế: dội bộ, mà một:trong những nội dưng quản! *tdrig của 'nồ 
là xác Tập đối: tượng vã 'mội dùng Hạch toán ' chỉ phí sản xuất xă! lon: 
gá thành ở từng bộ' phận hoặc: giai :đöari:seản xuất nhất địhHâu2 3°” 


“Nối chủng, để tổ chức tết quá trì hạch toán giá thầRR và "gián 
ánh được sự biến động của giá thành trong những điều kiện kỹ thưật 
sản xuất: nhấy định thì vấn iđề' an :Hiểu:về tổ chức: quá: trình sảnh xuất 
cũng: như èôn#¿nghệ sắn xuất” là điều hết sức cẩn thiết và: điều nãy 'dỏ 
ý ›ñghña' quan: trọng và thiết thực khi xây đựng 'phườơng án' hạch toán 
giá: thänh:' Ngoài ra; việc xây “dựng một hệ thống: éác 'định điứ@ kinh 
tế "kỹ 'thưật-khoòa' hặc;: :phù :hợp: với *rìah 'độ 'sản : 'xuất: cửa ' tđoanh 
nghiệp tũng là tiền đề: quản: trọng: để - thực:Hiện công việc kiểm trả 
các loại hao: ghứ'vật: :ehất: +rØHg quá: trình sản xuất'sản: 'bhẩm' vv đó 


dân. cứ ứ để xác định giá thành (sản phẩm theo: phú ‹ hg pháp đ† đị 2e đe: 


M K.Ê* ft ii te toán CÔ 


QUÍ n1 
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giá thành theo chiều hướng làm cho giá thành tăng lên, song do 
không ngừng đảm bảo năng suất lao động tăng nhanh nên xét một 
cách tổng thể thì làm cho giá thành được hạ thấp. Tuy nhiên để cho 
giá thành sản phẩm hạ xuống thì bên cạnh việc đầu tư trang bị hợp 
lý còn phải có biện pháp sử dụng triệt để công suất của tài sản cố 
định để hạ thấp mức chi phí khấu hao trên đơn vị sản phẩm được sản 
xuất. 

Nhân tố kỹ thuật tác động đến đối tượng lao động biểu hiện ở chỗ 
hoặc tăng cường được chất lượng của đối tượng lao động hoặc tạo ra 
được nhiều loại đối tượng lao động mới có giá thành hạ để thay thế 
cho đối tượng lao động cũ, và do vậy đã tác động trực tiếp đến giá 
thành bằng cách giảm bớt được hao phí vật liệu trong sản phẩm và 
tạo ra được những sản phẩm có chất lượng cao hơn. Việc tạo ra những 
loại vật liệu mới có hiệu quả và có khả năng thay thế cho vật liệu đã 
được sử dụng trước đây luôn tạo ra những biến động lớn trong cấu 
thành giá thành sản phẩm. 

Nhân tố kỹ thuật tác động đến người lao động đòi hỏi tính chất 
chuyên môn hóa cao hơn đồng thời với việc phải tăng cường trình độ 
lành nghề một cách thích đáng, nên chỉ phí đào tạo sẽ phát sinh 
tăng trong những giai đoạn mà doanh nghiệp phải đổi mới kỹ thuật 
một cách triệt để, làm cho giá thành có xu hướng biến động tăng. Tuy 
nhiên với tính chất lành nghề và chuyên môn hóa cao sẽ làm cho 
năng suất lao động tăng lên một cách nhanh chóng, và qua đó lại 
chuyển sang xu hướng hạ thấp dần giá thành sản phẩm được sản 
xuất. 

Nhân tố kỹ thuật tác động đến việc thay đổi hoặc hoàn thiện quy 
trình công nghệ để có được quy trình tiên tiến là một trong những 
tác nhân tạo ra sự biến động đột biến đối với giá thành sản phẩm. 
Để đổi mới hoặc hoàn thiện quy trình sản xuất đòi hỏi xí nghiệp phải 
đầu tư rất nhêìu loại chỉ phí khác nhau thuộc về các nội dung kinh tế, 
tổ chức và kỹ thuật sản xuất và như vậy đã làm cho các đầu vào được 
thay đổi một cách toàn diện nhằm mục tiêu đạt được các đầu ra ở 
mức tối ưu nhất. Chính sự thay đổi toàn diện của các đầu vào đã làm 
cho mức hao phí vật chất cấu thành trong giá thành có những biến 
đổi tố cáo lớn mà xu hướng chung là dung lượng hao phí trong một 
đơn vị sản phẩm cũng được hạ thấp một cách tuyệt đối và tương đối. 
Có thể nói việc thay đổi quy trình công nghệ đã làm thay đổi bộ mặt 


23 


khoa học của bản thân khái niệm phương pháp tính giá thành. 

Như vậy vận dụng phương pháp tính giá thành phù hợp trong 
doanh nghiệp không phải: là vận dụng các cách tính toán đơn thuần 
mà là vận dụng phương pháp tổ chức hạch toán giá thành. Nếu như 
mọi nhân tố đã nêu không có gì bất trắc thì nhân tố phương pháp 
tính giá thành sẽ nổi lên như là nhân tố quyết định đến tính chính 
xác của giá thành. 

1.4. Phương pháp hạch toán giá thành ở Việt Nam 

Kế toán chỉ phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã được 
nước ta đưa vào ứng dụng để phục vụ cho sản xuất kinh doanh vào 
những năm đầu của thập kỷ 60. từ những ngày đầu chúng ta đã học 
tập phương pháp hạch toán của Liên Xô gần như nguyên vẹn. Sau đó 
cũng với sự phát triển của nhận thức về công tác hạch toán phải gắn 
liên với điều kiện cụ thể và yêu cầu quản lý trong từng giai đoạn lịch 
sử nhất định, cũng như sự phát triển của bản thân khoa học hạch 
toán kế toán, chúng ta đã có những cải biến phương pháp hạch toán 
cho phù hợp với điều kiện cụ thể của mình. 

Tuy nhiên do ảnh hưởng các quan điểm về quản lý kinh tế theo cơ 
chế tập trung, bao cấp nên xét một cách tổng quát thì phương pháp 
hạch toán chỉ phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở nước ta chỉ mới 
cải biến một số vấn đề về mặt hình thức, còn về phương pháp tổ chức 
hạch toán chỉ phí sản xuất, xác định nội dung cấu thành giá thành 
cũng như phương pháp hạch toán giá thành vẫn còn in đậm phương 
pháp hạch toán của cơ chế bao cấp. 

Gân đây khi nên kinh tế của chúng ta được định hướng chuyển 
sang cơ chế thị trường thì phương pháp hạch toán chỉ phí sản xuất và 
tính giá thành sản phẩm đã có những thay đổi khá cơ bản để phù 
hợp với tình hình mới. 

Phương pháp hạch toán giá thành ở nước ta bao gồm những nội 
dung và được thực hiện theo trình tự sau: 

(1) Phân loại chi phí sản xuất theo yêu cầu hạch toán chỉ phí sản 
xuất và tính giá thành sản phẩm: có nhiều cách phân loại được sử 
dụng song 2 cách phân loại quan trọng được sử dụng để phục vụ trực 
tiếp cho công tác hạch toán chỉ phí sản xuất và giá thành sản phẩm 
là phân loại theo nội dung kinh tế (yếu tố chi phí) và theo công dụng 
kinh tế và địa điểm phát sinh (khoản mục chi phí). Trước đây việc 
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Số "tân lặ Hộp" các" yếu: tế vật 'ehất cấu thành Hiên: sản phẩm là nội 
đúng” 4 án trọng trong hạch loán ¡ giá thành? Các phương pháp tổng 
hợp phù "hợp ` với cổng nghệ sẵn. xuất sẵn phẩm và yêư cầư' hạch toán 
kính fế Hội bé sẽ “đảm bão: l6 giả thành ' 'phản ` ảnh: 'đúng: tiắn 'đung 
lượng" tao! "phí ` vặt thất tham giả Vào việc eău tạo nên sản phẩm. 
Chữ nñ bằng Phướng pháp. tổng Hợp thích ứng r mà giá thành. mới thực 
Hì ện được ° CN ÔNG tHuẾc, đợt bủ ủ đấp bài n Biện jt? 3 kh b 


Hà 


krởN  chười rên 
Ệ l 


c6 ng đầu vào liên quan hà đng th thời ¡ với ¿ nhiều đầu: Ta. Phổ: tích các 
đấu vào the) yêu cầu Xác định mức hào phí ( củá từng đầu r Tả vừa Tag 
tí nh kỷ thuật: vừa mang tính nghệ thuật, Tựa chọn phương pháp phần 
tích hỉ phí vừa đơn giản vừa có tính: thuyết phe sẽ đà " Kiện t tạo 


riển tỉnh trưng thựé cho giá thành” sẩn phẩm. T176. nã 


.. Vận dụng các Ñ HƯỚNG pháp th. giá thành: 


,Vấn đề phương pháp. tính giá. thành. cũng. là vấn để cớ 'báh” trong 
hạch, đoán Biá., thành, Có phường pháp. đúng ‹ sẽ đầm. bảo tính được. giá 
thành sản phẩm đúng và tiết kiệm được nhiều. lạo. động. trọng công 
tác 1. 


Đề phương Tin tính giá thành thì có ó2 cách hiểu khác. nhau: 


. Một là, phượng pháp 4 tính giá thành được biểu. là những việc phải 


. ệ 


làm, ở bước cuối. cùng của ệc hạch toán chỉ phí sản xuất và tính. giá 
thành, để tìm, Ta, “SIÁ,, thành. sản. phẩm - Hai là, phương. pháp. tnh -Biả 
thành, phải. a0, gồm cả chính việc hạch toán chỉ. .phí sản, xuất “hệt 
hợp VÓI đặc. điểm. của các: loại hình sản xuất... : 


9i Tượng :hai, cách, .hiểu. thì cách: hiểu. thứ. hai. Thân P1 đúc "BI 
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Riêng về. các yếu tố: chị phí cũng xác định bao gồm các:yếu +ố:: 


+ Chi phí nguyên vật liệu HHHa TIỪT TM 
+ Chi phí nhân công: %1: 0Ì 92 3 hoc ốt 9ý GA AÁ H vi 

+ Chi phí khấu hao TSŒĐ'..:: ::::: r::Í: có: 72 
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài 

+ Chỉ phí khác bằng tiền 


Tất nhiên để phục vụ cho yêu câu lập dự toán chỉ phỉ:và kiểm tra 
chi phí ở doanh nghiệp thì doanh nghiệp. cũng có thể chi tiết.eác yếu 
tố trên thành nhiều yếu, tố tượng tự như, những, yếu tố. đã. sử :dụng 
trong giai đoạn trước đây. 


¬"... 
(2) Xác định đối tượng hạch toán chỉ phís sản. xuất, và “đối tượng 
tính giá thành: 


Việc xác “định đối ` tượng 'ath toần ` “chỉ phí ` sản 'xhẩy nhằm. giới 
hạn địa điểm phát sinh chi phí cần: được - tập hợp để phụé"¬ vụ: Ho việc 
quản lý chỉ phí sản xuất và xác định giá thành sản phẩm: Đối tượng 
hạch toán chi phí sản xuất có thể từng phân xưởng, đội,:tổ sản! xuất, 
từng giai đoạn nhất định của quy trình công. nEhêu từng sản: LOng 
hoặc từng chỉ tiết của sản phẩm, làn Vu s22 sec òa 


Xuất phát từ nguyên,tắc bù đắp chi phí sản “uất ít. để thực tin) quá 
trình tái sản xuất, đòi hỏi xí nghiệp sản xuất sản phẩm gì, lao;vụ gì 
thì phải tính giá thành sản phẩm là lao. vụ đó, = Ma 

Đối tượng chính giá thành là những sản phẩm, chỉ † tiết: sẵn 9 phẩm 
là lao vụ mà các chi phí sản xuất được tập hợp, và phân. bổ vào đó. 
(3) Xác định các phương pháp, quy nạp chỉ phí sản xuất để. phục 
vụ chơ. việc. "hạch toán giá thành. sản phẩm. Quy nạp chỉ phí phải gắn 


với. các loại chỉ phí khác nhau \ và \ được phần loại như s sau: n 
- Quy nạp chỉ: phí cơbản ”  ”” „ ”ủ 

- Phân bổ chi phí theo dự toán xa 

- Tính giá thành và phân phối chỉ phí s sản xuất phụ trợ. 


, 


- Phân bổ chi phí chung 
= Phận bổ thiệt hại trong sản xuất.. 


tổng hợp và các. sổ chỉ tiết lết phù hợp. Viêm cầu. phân ] loại, và à tập, hợp 
chi phí sản xuất, phục vụ cho việc quản lý. chỉ. phí, sản xuất và. tính 
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phân loại chi phí theo yếu tố chi phí và khoản mục chi phí được quy 
định như sau: 

Phân loạt theo yếu tố: gồm 8 yếu tố chỉ phí: 

- Nguyên liệu, vật liệu chính mua ngoài 

- Vật liệu mua ngoài 

- Nhiên liệu mua ngoài 

- Động lực mua ngoài 

- Tiền lương của công nhân viên chức 

- Trích bảo hiểm xã hội của công nhân viên chức 

- Khấu hao tài sản cố định 

- Chi phí khác bằng tiền 

Phân loạt theo bhoản mục: gồm 10 khoản mục chỉ phí: 

- Nguyên liệu, vật liệu chính dùng vào sản xuất 

- Vật liệu phụ dùng vào sản xuất 

 - Nhiên liệu dùng vào sản xuất 

- Năng lực dùng vào sản xuất 

- Tiền lương công nhân sản xuất 

- Bảo hiểm xã hội của công nhân sản xuất 

- Khấu hao máy móc thiết bị sản xuất 

- Chi phí quản lý phân xưởng 

- Chi phí quản lý xí nghiệp 

- Thiệt hại trong sản xuất. 

Hiện nay, việc phân loại chi phí sản xuất để phục vụ cho việc 
kiểm tra và tính giá thành sản phẩm đã có những thay đổi như sau: 

- Các khoản mục chỉ phí cấu tạo nên giá thành sản phẩm được 
quy định bao gồm các khoản: 

+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

+ Chi phí nhân công trực tiếp 

+ Chi phí sản xuất chung 

Tuy nhiên để phục vụ cho yêu cầu kiểm tra, phân tích thì doanh 
nghiệp có thể chỉ tiết các khoản mục trên thành nhiều khoản mục cụ 
thể gắn liền với đặc điểm SXKD cũng như đặc điểm về sự hình thành 
và phát sinh các loại chi phí SX 
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Phương pháp này chủ yếu áp dụng cho những xí nghiệp có quy 
trình sản xuất giản đơn, đối tượng hạch toán chỉ phí sản xuất và đối 
tượng tính giá thành phù hợp với nhau. Ngoài ra phương pháp này 
còn được áp dụng cho những xí nghiệp tuy có quy trình sản xuất phức 
tạp nhưng sản xuất khối lượng lớn và ít loạt sản phẩm hoặc để tính 
toán giá thành của những công việc, kết quả trong từng giai đoạn sản 
xuất nhất định. 

b) Phương pháp phân bước: 

Phương pháp này chủ yếu được áp dụng cho những xí nghiệp sản 
xuất phức tạp kiểu chế biến liên tục, quy trình công nghệ chia ra 
nhiều giai đoạn (bước) nối tiếp nhau theo một trình tự nhất định: mỗi 
bước chế biến ra một loại bán thành phẩm và bán thành phẩm của 
bước này là đối tượng chế biến bước sau. 

e) Phương pháp đơn đặt hàng: 

Phương pháp này được áp dụng chủ yếu cho những xí nghiệp sản 
xuất đơn chiếc hoặc sản xuất hàng loạt nhỏ công việc sản xuất 
thường được tiến hành căn cứ vào các đơn đặt hàng của người mua. 
Đơn đặt hàng có thể chỉ là một sản phẩm riêng biệt hoặc một số sản 
phẩm cùng loại. 

d) Phương pháp định mức: 

Đây là phương pháp tính giá thành dựa vào các định mức tiêu 
hao về vật tư, lao động, các dự toán về chi phí phục vụ sản xuất và 
quản lý, khoản chênh lệch do những thay đổi định mức cũng như 
những chênh lệch trong quá trình thực hiện so với định mức. Theo 
phương pháp này thì giá thành thực tế của sản phẩm được xác định 
như sau: 


Giá thành Giá thành Chênh lệch Chênh lệch do 
thực tế E: “ Nhg m6 + dothayđổi + thực hiện so 
sản phẩm š định mức với định mức 


Ngoài ra để phục vụ cho việc xát định giá thành thích ứng với 
những điều kiện cụ thể của quá trình sản xuất sản phẩm thì người ta 
còn phải sử dụng một số phương pháp khác thuộc về biện pháp kỹ 
thuật tính toán như phương pháp loại trừ, phương pháp hệ số, phương 
pháp tỷ lệ, phương pháp liên hợp (kết hợp nhiều phương phúp khác 
nhau trong quá trình tính toán). : 
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Kê thành của các loại sản phẩm khác: nhàu.' 2 tin: su t " 
(8) Xá¿ định kỳ hạn. tính giá thành ý và phi: pháp đánh giá: sản 
phẩm đỡ' dang. ` ` hông 
Tỳ, hạn tính. giá thành đúc, xác. › định dựa. vào › Khẩ năng x xác s định 
chính xác về SỐ lượng: và chất. lượng \ của đại lượng kết, ,quả.. sản. xuất, 
và việc xác định Tượng chỉ phí sắn xuất có liên quan đến -kết quả.. đó. 


Đánh giá sản phẩm đở dang là công việc cân phải. thực. hiện trước 
khi xác định giá thành sản phẩm. Chị phí sản xuất phát sinh trong 
kỳ liên quản' đến vả sản: phẩm hoàn thành \ và sản phẩm là làm đố. Ha 


_ Việc. đánh giá một cách hợp. lý. chỉ phí. sản xuất, liên, quan. đến sản, 
phẩm: làm dở có ý nghĩa quan trọng trong việc xác, ,định thínhg xác giá 
thành sản phẩm. . 

Đánh giá sản phẩm làm dở sử TÊN các. e phường pháp, khác nhạd 
tùy thuộc vào loại hình sản xuất và đặc điểm sản xuất sẵn phẩm. của 
doanh: nghiệp. Các : phường, ng phổ biến thường được: cáp đụng: bao 
gôn: Äx.: s5 

__ Phượng jy' đánh. giá sẵn phẩm làm đỡ theo trị giá thực tế, của. 
nguyễn vật liệu sử dụng (kể cả bán thành. phẩm). Phương pháp, này 
được áp dụng chủ yếu cho những doanh nghiệp mà trong cơ cấu giá 
Hư sản phẩm thì trị giá nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn. 


Phương pháp đánh giá “theo: trị giá nguyên vật liệu: kết hợp: với. 
các loại chỉ phí chế” 'biến khác theo mức 'độ hoàn' thành của sản bhẩm 
đở'' dang. Phương pháp ' này 'được' áp dụng. cho: những x xí Hphiệp. Thà 
trong cờ cấu giá thành sản phẩm, ngóài trị giá vật. liệu. tị các loại 
chỉ: phí chế biến cũng chiếm tỷ trọng đảng Mế:” “... 

Phương pháp đánh giá. sản phẩm làm dở theo chỉ phí gu: mức 
dựa vào. mức độ. hoàn thành và các định mức kinh tế — kỹ. thuật về sử 
dụng các đoại. chỉ phí — Phương, pháp này- được: áp dụng, cho, những 
doanh nghiệ p có xây dựng giá thành định mức. 


Xếc tớ / PHAN: ph Suải: in, 


thành. được nêu. rạ: An... 
g) Phương 'DRifn trực Đến: 


0Iuuơng Ií 
TỔ CHỨC KẾ TUÁN CHI PHÍ SẮN XUẤT TÍNH BIÁ THÀNH 
SẲN PHẨM TR0NE MỘT Số NBÀNH SÁN XUẤT PHỦ YẾU 
_ (fiWeo mô hình giá phí thực tế) 


A. NGÀNH CÔNG NGHIỆP 

Công nghiệp là ngành sản xuất quan trọng hàng đầu của nền 
kinh tế. Sản phẩm do ngành công nghiệp sản xuất ra phục vụ hầu 
hết trên các mặt sản xuất và đời sống của xã hội và có một bộ phận 
quan trọng được xuất khẩu nhằm phục vụ cho sự phát triển của nên 
kinh tế. 

Ngành công nghiệp được chia thành 2 ngành lớn: ngành khai 
thác và ngành chế biến - gia công. Sản phẩm do công nghiệp sản 
xuất ra rất đa dạng, bao gồm tư liệu tiêu dùng và tư liệu sản xuất. 
Trong một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có thể sản xuất ra 
một hoặc nhiều loại sản phẩm khác nhau, có thể thực hiện theo quy 
trình sản xuất giản đơn hoặc quy trình sản xuất phức tạp, công việc 
sản xuất có thể được thực hiện ở một hoặc nhiều phân xưởng, ngoài 
sản xuất tập trung thì cũng có những doanh nghiệp bao gồm nhiều 
phân xưởng nằm trên những địa bàn khác mà mỗi phân xưởng có thể 
thực hiện một hoặc một số chức năng sản xuất độc lập nào đó. 

Tính chất đa dạng về sản xuất, về quy trình sản xuất và loại sản 
phẩm chỉ phối trực tiếp đến việc tổ chức chi phí sản xuất và tính giá 
thành sản phẩm. 

Nội dung tổ chức chỉ phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 
trong ngành công nghiệp bao gồm các mặt: 

1. Phân loại chỉ phí sản xuất: 

1.1. Phân loại theo yếu tố chỉ phí (nội dung binh tế): 

Chi phí sản xuất kinh doanh trong ngành công nghiệp được quy 
định bao gồm các yếu tố: 


- Chi phí nguyên liệu, vật liệu 


BÀI 


- Chi phí nhân công 
- Chi phí khấu hao TSCĐ 
- Chi phí dịch vụ mua ngoài 
- Chi phí khác bằng tiền. i1 +: 9+7: 
- Phả A3 Bo tr là M BÀ sả ,. 
hinh tế vở dịc điềm ph út: _8 nh): : 


Âã 


_- Chi phí nguyền! "liệu)'34£ Bạt trúc: tgệno ¬ nhồi  . 
- Chi phí nhân công trực tiếp - | 
- Chi phí sản xuất chung. Sư Y thế VU cty 2T ,ẢY 


- Các: yếu tế và các: "khoản trục chỉ phí nêu trên có thể '8Œợ chỉ tiết 
Hỗa thành nhiều yếu tố hoặc khoản mực phù hợp với đặt: điểm phát 
sinh' và hình thành chỉ ghí tại "đoánh nghiệp ' cũng như vì HD) cấu kiểm 
tra, phân tích chỉ phí của dởaänh: nghiệp. ° khảo Do 

.1.3. ,Phân loại khác : li Bề) 


_ Ngoài 3 cách phân, loại trên để phục \ vụ chờ A việc hạch toán phân 
tích đánh giá tình hình, sử dụng chỉ .phí, chỉ phí. sản xuất côn được 
in Ñ} đUÖDX 

phân loại thành: 


- Ghi phí, ban đâu, = chỉ nn, chuyển đổi. 1"... 
_22«'Đhù phí cơ bản và chỉ phí chưng... ..-. ..... TẠ . 
_“ #Chỉ phí bất biến và chỉ ghí khả biến' 
— Chỉ phí chở: phận bổ và chỉ phí trích trước - 
tông - Chị phí trực tiếp và chỉ phí. gián tiếp. #: 
„¿, ï Chỉ phí tổng hợp. VÀ. chỉ ¡ phí đơn nhất - 


2UMIHT TẾ vố) tòï4 1S 


nặn 7 Ghi. phí năm trước. và chị, phí, năm nạy;. | #.Ẻ lc S3ốt  Y 
Mỗi cách phân loại có những tác dụng nhất địh trong công đác 
quản lý.và hạch: :toán qhi phí ở doanh.nghiệp,:. ¬- T... 
2. Xác định đối tượng hạch toán lo: ehi.s sản. %x0f#fk gà” tính 
giá thành t3 trầy tDw DĂa : : 


tự xể 3 [GÌ Tờ SIỆT? VỆ 
- Xuất:phát; từ .đặc điểm xệ tổ. cước: ,sản, xuất và qui;tgình: công 
nghệ. trong doanh n hiệp. sản xuất công. nghiệp. nên đối tượng. hạch 
toán chỉ phí sản xuất có thể là từng phần: xưởng. sản. xuất, từng đơn 
đặt hàng, từng giai đoạn sản xuất \ và nang có ó thể cố từng 'hhồm Hoặc 
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loại sản phẩm được sản xuất. | 

- Xuất phát từ đặc điểm sản xuất sản phẩm và yêu cầu quản lý 
thì đối tượng tính giá thành có thể là sản phẩm hoàn chỉnh, bán 
thành phẩm, chỉ tiết sản phẩm hoặc cũng có thể sản phẩm quy đổi 
hoặc là giá thành 1 đồng hoặc 1.000đ giá trị sản phẩm được tiêu thụ. 

3. Phương pháp quy nạp và phân bổ chỉ phí 

Kế toán phải tổ chức theo dõi cho từng đối tượng hạch toán chi 
phí sản xuất và hạch toán trực tiếp vào đối tượng chịu chi phí. Tuy 
nhiên có một số trường hợp do vật liệu xuất dùng và nhân công trực 
tiếp liên quan đến nhiều đối tượng hạch toán chỉ phí thì kế toán phải 
dựa vào chứng từ ban đầu để tổng hợp chi phí phát sinh và lựa chọn 
những phương pháp phân bổ thích ứng để hạch toán vào từng đối 
tượng chịu chỉ phí. 

9.1. Đối uới chỉ phí nguyên uật liệu trực tiếp: 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm tất cả chỉ phí về 
nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu được sử dụng trực tiếp 
cho quá trình sản xuất sản phẩm. Các loại nguyên nhiên vật liệu này 
có thể xuất từ kho ra để sử dụng và cũng có thể mua về đưa vào sử 
dụng ngay hoặc do tự sản xuất và đưa vào sử dụng ngay. 

Nguyên liệu, vật liệu chính sử dụng để sản xuất ra nhiều loại sản 
phẩm nhưng không thể xác định trực tiếp mức tiêu hao thực tế cho 
từng loại sản phẩm (hoặc đối tượng chịu chi phí) thì kế toán phải tiến 
hành phân bổ theo tiêu thức phù hợp. Các tiêu thức có thể sử dụng: 
định mức tiêu hao cho từng loại sản phẩm, hệ số phân bổ được quy 
định, tỷ lệ với trọng lượng sản phẩm được sản xuất.. 

Mức phân bổ chỉ phí về nguyên liệu, vật liệu chính dùng cho từng 
loại sản phẩm được xác định theo công thức tổng quát sau: 

Tổng trị giá nguyên 
vật liệu chính thực 
tế xuất sử dụn 
Tổng số khối lượng của các đối 
tượng được xác định theo một tiêu 
thức nhất định 


Mức phân bổ 
chi phí nguyên 
vật liệu chính 
cho từng đổi 
tượng 


Khối lượng của 
từng đối tượng 
X được xác định 
theo một tiêu thức 
nhất định 


Ví dụ: Tổng trị giá vật liệu chính xuất sử dụng để sản xuất 1.000 
sản phẩm A và 500 sản phẩm B là 1.600.000đ. Cho biết hệ số phân 
bổ quy định: 


đỏ 


Sản phẩm A: hệ số 1 
Sản phẩm B: hệ số 1, 2 


Như vậy: 
Mức phân bổ vật 1.600.0 
jiễ ni! BIẾN = (1:000xI)x =Ý— UV 1.000.000zZ 


(1.000x1)+(500x1,2) 


sản phẩm A 


“qu chen =G00x1,2)<—— 6000004 _ uy 
TH DỤ (1.000x1)+(500x1.2) 
sản phẩm B 
- Vật liệu phụ và nhiên liệu xuất sử dụng cũng có thể liên quan 
đến nhiều đối tượng chịu chi phí và không thể xác định trực tiếp mức 
sử dụng cho từng đối tượng. Để phân bổ chỉ phí vật liệu phụ và nhiên 
liệu cho từng đối tượng cũng có thể sử dụng các tiêu thức: định mức 
tiêu hao, tỷ lệ với trọng lượng hoặc trị giá vật liệu chính sử dụng, tỷ 
lệ với giờ máy hoạt động .. Mức phân bổ cũng tính theo công thức 
tổng quát như đối với nguyên vật liệu chính như đã nêu trên. 
Ví đụ: Trị giá vật liệu phụ xuất dùng để sản xuất 1.000 sản phẩm 
A và 500 sản phẩm B là 320.000 phân bổ cho từng loại sản phẩm 
theo tỷ lệ với trị giá vật liệu chính sử dụng. Lấy trị giá vật liệu chính 
dùng cho sản phẩm A, B ở trên để xác định mức phân bổ vật liệu 


phụ. 
Mức phân bổ vật 320.000zZ 
là ñ =———————— xÌ].000.000// = 200.000đ 
lệu phụ cho sản `1 000.000+600.000 
phẩm A 
Mức phân bổ vật 320.000đ 


=—————————x600.000/ =120.000¿ 


lậu phụ cho sản 1 000,.000+600.000 
phẩm B 


3.1.2. Đối uới chỉ phí nhân công trực tiếp 

Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tất cả các khoản chỉ phí liên 
quan đến bộ phận lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm như: tiển 
lương, tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản trích về BHXH, 
BHYT và KPCĐ tính vào chỉ phí theo quy định. 

Chi phí nhân công trực tiếp, chủ yếu là tiền lương công nhân trực 
tiếp, được hạch toán trực tiếp vào từng đối tượng chịu chi phí. Tuy 
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nhiên nếu tiền lương công nhân trực tiếp liên quan đến nhiều đối 
tượng chịu chi phí và không xác định một cách trực tiếp cho từng đối 
tượng thì phải tiến hành phân bổ theo những tiêu thức phù hợp. Các 
tiêu thức phân bổ bao gồm: định mức tiên lương của các đối tượng, hệ 
số phân bổ được quy định, số giờ hoặc ngày công tiêu chuẩn... mức 
phân bổ được xác định như sau: 


Mức phân bổ chỉ Tổng số tiền lương công nhân Khối lượng 
phí tiền lươngcủa _ _ trực tiếp của các đối tượng ỷ phân bổ 
nhân công trực tiếp __ Tổng khối lượng phân bổ theo của từng đối 
cho từng đối tượng tiêu thức sử dụng tượng 


Trên cơ sở tiền lương được phân bổ sẽ tiến hành trích BHXH, 
BHYT và KPCĐ theo tỷ lệ quy định để tính vào chỉ phí. 

Ví dụ: Tổng số tiên lương phải thanh toán cho công nhân sản 
xuất sản phẩm A và B là 385.000 

Cho biết số lượng sản phẩm được sản xuất: sản phẩm A là 
1000sp, sản phẩm B là 500sp. 

Định mức đơn giá lương của Ì sản phẩm A: 200đ, 1 sản phẩm B: 
300đ. 

Xác định tiên lương công nhân trực tiếp của từng loại sản phẩm. 


Tiên lương CN 
385.000 


trực tiếp phân bổ = ——_D——,caa Tnn 
: 2 (1000 x 200)+(500 x 300) 
cho sản phẩm A 


x (1000 x 200) = 220.000 


Tiền lương CN 
385.000 


trực tiếp phân bổ #————— can TNnAA 
X 2 {1000 x 200)+(500 x 300) 
cho sản phẩm B 


Như vậy số BHXH, BHYT và KPCPĐ tính vào sản phẩm A là: 
2920.000 x 19% = 41.800 

Số BHXH, BHYT và KPCĐ tính vào sản phẩm B là: 
165.000x 19% = 31.350 

3.1.3. Đối uới chỉ phí sản xuất chung: 

- Chi phí sản xuất chung là chỉ phí phục vụ và quản lý sản xuất 
gắn liên với từng phân xưởng sản xuất. Chi phí sản xuất chung là 
loại chi phí tổng hợp gồm các khoản: chỉ phí nhân viên phân xưởng, 
chi phí vật liệu và dụng cụ sản xuất dùng ở phân xưởng, chỉ phí khấu 


x (500 x 300) = 165.000 
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hao TSCĐ dùng ở phân xưởng, chi phí dịch vụ mua ngoài và các 
khoản chỉ phí khác bằng tiền dùng ở phân xưởng... 

Chi phí sản xuất chung được tập hợp theo từng phân xưởng sản 
xuất hoặc bộ phận sản xuất kinh doanh. Việc tập hợp được thực hiện 
hàng tháng và cuối mỗi tháng mà tiến hành phân bổ và kết chuyển 
vào đối tượng hạch toán chỉ phí. Tuy nhiên, phần chi phí sản xuất 
chung cố định được tính vào chị phí chế biến cho mỗi đơn vị sản 
phẩm theo mức công suất bình thường, nếu mức sản phẩm thực tế 
sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường thì vẫn phải tính cho 
đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường, phần CPSX chung 
không phân bổ được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ. 

+ Nếu phân xưởng chỉ sản xuất ra một loại sản phẩm duy nhất 
thì chỉ phí chung phát sinh ở phân xưởng được kết chuyển vào chi phí 
sản xuất sản phẩm đó. 

+ Nếu phân xưởng sản xuất ra hai loại sản phẩm trở lên và tổ 
chức theo dõi riêng chỉ phí sản xuất cho từng loại sản phẩm (đối 
tượng hạch toán chỉ phí sản xuất là từng loại sản phẩm) thì chi phí 
sản xuất chung phải được phân bổ cho từng loại sản phẩm để kết 
chuyển vào chi phí sản xuất sản phẩm. Để tiến hành phân bổ, có thể 
sử dụng các tiêu thức: tỷ lệ tiền lương công nhân sản xuất, tỷ lệ với 
chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, tỷ lệ với chỉ phí trực tiếp (gồm chỉ 
phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp), tỷ lệ với 
số giờ máy chạy, tỷ lệ với đơn vị nhiên liệu tiêu hao... Để xác định 
mức phân bổ cho từng đối tượng chịu chỉ phí (từng loại sản phẩm) sử 
dụng công thức: 

Mức phân bổ chỉ kết zing Xepybol bi Số đơn vị của từng 
phí sản xuất m=————_-'...h. đối tượng tính theo 


` = Ta ———~ s 
chung chotừng Nt B3 Đư: Ình HẠT tiêu thức được lựa 
đối tượng Lê hd chọn 


tiêu thức được lựa chọn 
Ví dụ: 


- Chi phí sản xuất chung phát sinh tại một phân xưởng là 400.000 

- Phân xưởng sản xuất ra hai loại sản phẩm A, B. Chi phí sản 
xuất chung phân bổ cho từng loại sản phẩm tính theo tỷ lệ với tiền 
lương công nhân sản xuất sản phẩm. Cho biết: tiền lương công nhân 
sản xuất sản phẩm A là 600.000, tiền lương công nhân sản xuất sản 
phẩm B là 400.000. 


j6 


Chi phí SX chung 
400.000 


phân bổ cho Z=————————_x609.000 = 240.000 
: : 600.000+400.000 
sản phẩm A 
Chi phí SX chung 1ñ8'080 
phân bổ cho ˆ =—————— x 400.000 = 160.000 
600.000+400.000 


sản phẩm B 


4. Tài khoản sử dụng 

Việc sử dụng tài khoản để theo dõi chi phí sản xuất và tính giá 
thành sản phẩm phụ thuộc vào việc sử dụng phương pháp hạch toán 
và quản lý tài sản của doanh nghiệp. 

- Nếu doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên 
thì các tài khoản được sử dụng bao gồm: 

(1) Tài khoản 691 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”: Tài 
khoản này được sử dụng để tập hợp tất cả các khoản chỉ phí về nguyên, 
nhiên, vật liệu được sử dụng trực tiếp cho quá trình sản xuất sản phẩm 
lao vụ. Tài khoản này phải được mở chi tiết theo từng đối tượng hạch 
toán chi phí hoặc đối tượng tính giá thành (nếu được). 

Kết cấu của tài khoản 621 như sau: 
Nợ Có 
- Trị giá NVL sử dụng không hết trả lại kho 


- Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp vào tài 
khoản tính giá thành 


- Tập hợp chí phí VL trực tiếp thực 
tế phát sinh 


TK 621 không có số dư 

(2) Tài khoản 622 “Chi phí nhân công trực tiếp”: Tài khoản này 
được sử dụng để tập hợp tất cả các khoản chi phí liên quan đến bộ phận 
lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm lao vụ (tiền lương, tiền công các 
khoản phụ cấp, các khoản trích theo tiên lương). Tài khoản này mở chi 
tiết theo từng đối tượng hạch toán chi phí hoặc đối tượng giá thành (nếu 
được) 

Nợ Có 


- Kết chuyển chỉ phí nhân công trực 
tiếp vào tài khoản tính giá thành 


= Tập hợp chỉ phí nhân công trực 

tiếp thực tế phát sinh 

TK 622 không có số dư 

(3) Tài khoản 627 “Chỉ phí sản xuất chung”: Tài khoản này được 
sử dụng để tập hợp chỉ phí quản lý, phục vụ sản xuất ở phân xưởng, bộ 
phận sản xuất kinh doanh và phân bổ chỉ phí này vào các đối tượng 
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hạch toán chi phí hoặc đối tượng tính giá thành. Tài khoản này phải mở 
chi tiết theo từng phân xưởng hoặc bộ phận sản xuất kinh doanh. 
Kết cấu tài khoản 627 như sau: 


Nợ Có 
- Tập hợp chỉ phí sản xuất chung - Các khoản làm giảm chỉ phí sản xuất 
thực tế phát sinh chung. 


- Phân bổ và kết chuyển chỉ phí sản xuất 
chung vào tài khoản tính giá thành 


TK 627 không có số dư 

Tài khoản 627 được qui định gồm nhiều tài khoản cấp 2 để theo 
đõi chỉ tiết nội dung của các khoản chi khác nhau: 

TK 6271 “Chi phí nhân viên phân xưởng” 

TK 6272 “Chi phí vật liệu” 

TK 62738 “Chi phí dụng cụ sản xuất” 

TK 6274 “Chi phí khấu hao TSCĐ” 

TK 6277 “Chi phí dịch vụ mua ngoài” 

TK 6278 “Chi phí bằng tiền khác” 

(4) Tài khoản 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh đở dang”: 

Tài khoản này được sử dụng để tổng hợp chi phí sản xuất và tính 
giá thành sản phẩm. Tài khoản 154 phải mở chỉ tiết theo đối tượng 
hạch toán chi phí sản xuất hoặc đối tượng tính giá thành (nếu được). 

Kết cấu tài khoản 154 như sau: 

Nợ Có 
- Tổng hợp chỉ phí sản xuất phát sinh 


- SD: chỉ phí sản xuất kinh doanh đở - Giá thành sản phẩm, lao vụ hoàn 
dang thành. 


- Nếu doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ thì 
các tài khoản được sử dụng bao gồm: 

TK 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” 

TK 622 “Chi phí nhân công trực tiếp” 

TK 627 “Chi phí sản xuất chung” 

TK 631 “Giá thành sản xuất” 

TK 154 “Chỉ phí sản xuất kinh doanh đở dang” 

Các tài khoản 621, 622, 627, có công dụng và kết cấu về cơ bản 


- Các khoản làm giảm chỉ phí SX 
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mm... ax 


tương tự như khi sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên. Riêng 
tài khoản 154 chỉ được dùng để phản ánh chi phí sản xuất kinh 
doanh đở dang vào đầu kỳ và cuối kỳ căn cứ vào kết quả kiểm kê và 
đánh giá sản phẩm làm dở. Kết cấu tài khoản 154 như sau: 

Nợ 154 Có 
- Chỉ phí sản xuất kinh doanh dở dang 
cuối kỳ chuyển sang 
-SD: Chi phí sản xuất kinh doanh dở 
dang 


- Kết chuyển chỉ phí sản xuất dở dang 
đầu kỳ vào tài khoản tính giá thành 


Tài khoản 631 được sử dụng để tổng hợp chi phí sản xuất và tính 
giá thành sản phẩm, lao vụ hoàn thành. Kết cấu của tài khoản này 
như sau: 

Nợ 631 Có 


- Chỉ phí sản xuất kinh doanh đầu kỳ 
được kết chuyển từ tài khoản 154 sang. 


- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 
cuối kỳ chuyển sang tài khoản 154 

- Giá thành sản phẩm, lao vụ sản xuất 
hoàn thành. 


- Tổng hợp chỉ phí sản xuất kinh doanh 
phát sinh trong kỳ 


Tài khoản 631 không có số dư 
õø. Nội dung và phương pháp phản ánh 
5.1. Chỉ phí nguyên uậột liệu trực tiếp Z 
(a) Khi tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thực tế phát sinh 
sẽ ghi: 
+ Nếu xuất kho để sử dụng : 
Nợ TR 621 / Có TK 152 
+ Nếu mua về và đưa vào sử dụng: 
Nợ TK 621 / Có TK 111, 112, 141, 331... 
+ Nếu tự sản xuất ra và đưa vào sử dụng ngay: 
Nợ TK 621 / Có TK 154 | 
| Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ 
ụ thì khi kiểm kê và xác định được trị giá vật liệu đã xuất sử dụng 
Ề trong kỳ sẽ ghi: 
| Nợ TK 621 / Có TK 611 « Mua nguyên liệu, vật liệu » 
(b) Trị giá vật liệu sử dụng không hết trả lại kho ghi : 
_ Nợ TK 152 /Có TK 621 
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(c) Cuối kỳ tổng hợp chi phí NVI trực tiếp thực tế đã sử dụng để 
kết chuyển vào tài khoản tính giá thành. 
| Nợ TK 154 > Nếu sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên 
Hoặc Nợ TK 631 > Nếu sử dụng phương pháp kiểm kê định kỳ 
Có TK 621 


SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN 
(theo phương pháp kê khai thường xuyên) 


152 621 152 
Xuất kho sử dụng VL sử dụng còn thừa trả lại kho 
—————— „ 

111,112,141... 154 


Mua về đưa vào dùng ngay Kết chuyển vào TK tính giá thành 
——— ————————ỆỄ 


154 
“sản xuất phụ” 


Tự SX xong đưa vào sử dụng 
—Ể“Ể“ỂẾỂẾỄ—ễ—Ẽ—_—_—_ 


5.2. Chỉ phí nhân công trực tiếp 
(a) Khi tập hợp chi phí nhân công trực tiếp phát sinh sẽ ghi: 
- Tiền lương chính phải thanh toán cho công nhân trực tiếp sản 
xuất: 
Nợ TK 622 / Có TR 334 
- Trích trước lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp: 
Nợ TK 622 / Có TK 335 : 
- Trích khoản trích về BHXH, BHYT và KPCĐ tính vào chỉ phí 
nhân công trực tiếp theo quy định: 
Nợ TK 622 / Có TK 338 
- Các khoản chi phí thanh toán trực tiếp bằng tiền cho lao động 
trực tiếp: 
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Nợ TK 622 / Có TK 111, 141 
(b) Cuối kỳ khi tổng hợp chỉ phí nhân công trực tiếp thực tế phát 
sinh để kết chuyển vào tài khoản tính giá thành sẽ ghi: 
Nợ TK 154 (hoặc Nợ TK 631) / Có TK 622 


SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN 


334 622 154 


Tiền lương chính của CN Kết chuyển vào TK tính 
trực tiếp giá thành 


335 


Trích trước lương nghỉ phép 
của CN trực tiếp 


338 


Trích BHXH, BHYT và KPCĐ 
—ễễễễễ>ễễ— 


111,141 


Các khoản được chỉ 
trực tiếp bằng tiền 


ð.3. Chỉ phí sản xuất chung: — 
(a) Khi tập hợp chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ sẽ ghi: 


- Chi phí về tiền lương của nhân viên phân xưởng: 
Nợ TK 627 / Có TK 334 

- Khoản trích về BHXH, BHYT và KPCĐ tính vào chi phí: 
Nợ TK 627 / Có TK 338 
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- Chi phí về vật liệu sử dụng cho phân xưởng 
Nợ TK 627 / Có TK 152 
- Chi phí về dụng cụ nhỏ phân bổ 1 lân: 
Nợ TK 627 / Có TR 153 
- Chi phí về khấu hao TSCĐ 
Nợ TK 627 / Có TK 214 
- Phân bổ dần chi phí sửa chữa TSCĐ, các loại dụng cụ nhỏ sử 
dụng ... 
Nợ TK 627 / Có TK 142 (242) 
Hoặc trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ dùng ở phân xưởng: 
Nợ TK 627 /Có TK 335 
- Lao vụ do sản xuất phụ cung cấp: 
Nợ TK 627 / Có TK 154 “sản xuất phụ” 
- Các khoản chi phí khác liên quan đến dịch vụ mua ngoài và chi 
phí khác được thanh toán trực tiếp bằng tiền: 
Nợ TK 627 / Có TK 331, 111, 112, 141... 
(b) Cuối kỳ khi phân bổ chi phí sản xuất chung và kết chuyển vào 
tài khoản tính giá thành sẽ ghi: 
Nợ TK 154 (hoặc Nợ TK 631) 
Có TK 627 
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SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN 


334,338 627 154 
Chỉ phí về nhân viên CN Phân bổ và kết chuyển 
trực tiếp vào TK tính giá thành 
152,153 632 
Chỉ phí về vật liệu + dụng cụ Phần CPSX chung không 
—— ` — ——~Ì —_—_——-—————~ 
phân bổ tính vào giá vốn 
hàng bán 
214 
| Khấu hao TSCĐ 
331,111,112 


Các chỉ phí khác 


Ví dụ: Tại một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có các tài liệu 
sau: 


- Chi phí quản lý và phục vụ phát sinh ở phân xưởng sản xuất 
chính bao gồm: 

(1) Tiên lương phải thanh toán cho nhân viên: 200.000 

(2) Trích BHXH, BHYT và KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính vào chỉ 
phí. : 

(3) Khấu hao TSCĐ là 320.000 

(4) Dụng cụ nhỏ sản xuất dùng và phân bổ 1 lần có trị giá 50.000 

(5) Các khoản chỉ khác được trả bằng tiền mặt là 62.000 

- Cuối tháng đã tổng hợp chi phí sản xuất chung phát sinh và - 
phân bổ cho 2 loại sản phẩm A, B do phân xưởng sản xuất ra theo ty 
lệ với tiền lương công nhân sản xuất. Cho biết: 


+ Tiền lương công nhân sản xuất sản phẩm A: 600.000 
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+ Tiền lương công nhân sản xuất sản phẩm B: 400.000 
Lập định bhoản: 


(1) Nợ TK 627: 200.000 
Có TK 334: 200.000 
(2) Nợ TK 627: 38.000; (200.000 x 19%) 
Có TK 338 : ở8.000 
(3) Nợ TK 627: 320.000 
Có TK 214: 320.000 
(4) Nợ TK 627: 50.000 
Có TK 153: 50.000 
(5) Nợ TK 627: 62.000 
Có TK 111: 62.000 


(6) Tổng hợp chi phí sản xuất chung phát sinh là: 
(200.000 + 38.000 + 320.000 + 50.000 + 62.000)= 670.000 
Phân bổ chỉ phí sản xuất chung cho từng loại sản phẩm: 
670.000 


Đản phẩm A: B00 000 400 s00” 600.000 = 402.000 
; ` 670.000 
Sản phẩm B: 600.000 + 400.000 * 400.000 = 268.000 
Cộng: 670.000 
Nợ TK 154: 670.000 
(Sp A: 402.000, Sp B: 268.000) 
Có TK 627: 670.000 


ð.4. Tổng hợp chỉ phí sản xuất uà tính giá thành sản phẩm 
hoàn thành: 

(a) Vào cuối mỗi kỳ, kế toán phải tổng hợp chi phí nguyên vật 
liệu trực tiếp, chỉ phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung 
thực tế phát sinh để kết chuyển về tài khoản tính giá thành. 

Nợ TK 154 (hoặc Nợ TK 631) 
Có TK 621,622,627 

(b) Trị giá phế liệu hoặc các khoản làm giảm tổng chi phí sản 
xuất sẽ ghi: 

Nợ TK 152,111... 
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Có TK 154 
(c) Khi xác định được giá thành sản phẩm hoàn thành sẽ ghi: 
Nợ TK 155 > Nếu nhập kho thành phẩm 
Nợ TK 157 > Nếu gởi đi bán 
Nợ TK 632 > Nếu bán trực tiếp 
Có TK 154 > Giá thành sản phẩm hoàn thành 
(d) Nếu doanh nghiệp sử dụng phương pháp kiểm kê định kỳ thì 
việc phản ánh có một số điểm khác biệt: 
- Đầu kỳ. phải kết chuyển chi phí sản xuất dở dang sang tài 
khoản tính giá thành. 
Nợ TK 631 / Có TK 154 


- Cuối kỳ căn cứ vào kết quả kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở 
dang để kết chuyển chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ ra khỏi tài 
khoản tính giá thành (về lại tài khoản 154) 


Nợ TK 154 / Có TK 631 
- Sau đó khi xác định được giá thành sản phẩm sản xuất hoàn 
thành trong kỳ sẽ tiến hành kết chuyển: 
Nợ TK 632 / Có TK 631 
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SƠ ĐỒ TỔNG HỢP VỀ HẠCH TOÁN GIÁ THÀNH 


152,111... 621 154 152,111... 


Tập hợp CP Kết chuyển Các khoản làm 
= —==—.eee— —= ĐC 
NVL trực tiếp giảm chỉ phí 


mĩ 
"1 


354,338... 622 155 


Tập hợp CP nhân Kết chuyển Giá thành SP nhập kho 
P — _———= 
công trực tiếp hoàn thành 


_r 
_Ú 


334,338... 
214,153... 


Tập hợp CPSX Kết chuyển 
———_———> 
chung 


Gởi bán 


“ 


Bán thắn 


157 
632 
g 


* Theo phương pháp kê khai thường xuyên: 


154 631 154 


CPSX dở dang đầu | CPSX dở dang 
kỳ chuyển sang cuối kỳ 
6111 621 


Tập hợp CP Kết chuyển 
—Ẽ 
NVL trực tiếp 
s32 


¬ 


334,338 622 
Tập hợp CP công Kết chuyển Giá thành SP hoàn 
nhân trực tiếp thành trong kỳ 


334,338,214 627 


Tập hợp CPSX chung Kết chuyển 
————-—————> | —-———-—y 
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Hiện nay, phương pháp kê khai thường xuyên được sử dụng phổ 
biến trong các doanh nghiệp sản xuất ở nước ta nên các phần tiếp 
theo được trình bày theo phương pháp này. 

6. Kế toán chỉ phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, 
lao vụ của sản xuất phụ 

- Hoạt động sản xuất phụ là hoạt động được doanh nghiệp tổ chức 
ra để phục vụ cho hoạt động chính cũng như các hoạt động khác 
trong nội bộ doanh nghiệp, ngoài ra còn bao gồm cả hoạt động tận 
dụng năng lực thừa cũng như phế liệu, phế phẩm để làm ra sản phẩm 
hàng hóa nhằm tăng thêm thu nhập. 

- Sản xuất phụ có thể bao gồm nhiều loại như cung cấp điện, 
nước, thực hiện công việc sửa chữa, vận chuyển, sản xuất khuôn 
mẫu... Từng loại hoạt động có thể thực hiện ở từng phân xưởng hoặc 
bộ gián sản xuất độc lập, nên cân phải tổ chức theo dõi chi tiết chỉ 
phí sản xuất theo từng loại hoạt động để phục vụ cho yêu cầu kiểm 
tra, phân bổ chi phí và đánh giá hiệu quả cũng như xác định kết quả 
sản xuất kinh doanh. 

- Sản xuất lao vụ do sản xuất phụ sản xuất ra được cung cấp cho 
nhiều đối tượng trong đó có cả trường hợp cung cấp lẫn nhau giữa các 
loại sản xuất phụ. Do vậy việc hạch toán giá thành sản phẩm, lao vụ 
các sản xuất phụ và phân bổ chi phí của sản xuất phụ cho các đối 
tượng sử dụng có thể thưc hiện theo các trường hợp sau: 

(1) DN chỉ tổ chức ra 1 bộ phận sản xuất phụ để phục vụ cho hoạt 
động trong nội bộ. 

1- Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ cũng được tập hợp trên 
các TK 621,622, 627. 

Nợ TK 621 (622,627) 
Có các TK liên quan 

2- Cuối kỳ các khoản chi phí phát sinh được tập hợp trên TK 621, 
622, 627 được kết chuyển về TK 154. 

Nợ TK 154 
Có TK 621, 622, 627 

3- Sau đó khi xác định được ZSP, lao vụ của sản xuất phụ và phân 
bổ cho các đối tượng sử dụng sẽ ghi: 

Nợ TK 627 (PX sản xuất chính) -> nếu dùng cho sản xuất chính 
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Nợ TK 641 > nếu dùng cho hoạt động bán hàng 
Nợ TK 642 -> nếu dùng cho hoạt động quản lý doanh nghiệp 
Có TK 154 > ZSP, lao vụ hoàn thành. 
Ví dụ: DN tổ chức ra 1 phân xưởng điện để cung cấp cho nội bộ. 
- Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng tại phân xưởng như sau: 
1. Vật liệu xuất dùng có trị giá 800.000 phân bổ cho: 
- Trực tiếp sản xuất : 700.000 
- Phục vụ ở phân xưởng: 100.000 
2. Tiền lương phải thanh toán cho CN: 500.000, trong đó: 
- CN trực tiếp sản xuất: 300.000 
- NV phân xưởng: 200.000 
ở. Trích BHXH, BHYT và KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính vào chi 


4. Khấu hao TSCĐ là: 400.000 
- Trong tháng phân xưởng này sản xuất được 5.000kwh, cung cấp 
cho: 
+ Phân xưởng sản xuất chính: 3.000kwh 
+ Bộ phận bán hàng: 1.000 kwh 
+ Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 1.000kwh 
Tài liệu này được tính toán và định khoản như sau: 


(1) Nợ TK 621: 700.000 
Nợ TK 627: 100.000 
Có TK 152: 800.000 
(2) Nợ TK 622: 300.000 
Nợ TK 627: 200.000 
Có TK 334: 500.000 


(3) Nợ TK 622: 300.000 x 19%= 57.000 
Nợ TK 627: 200000 x 19%= 38.000 


Có TK 338: 95.000 
(4) Nợ TK 627:e 400.000 
Có TK 214: 400.000 


(5) Tổng hợp CPSX phát sinh ở phân xưởng điện: 
- CPNVL trực tiếp: 700.000 
- CPNC trực tiếp: 357.000 
- CPSX chung: 738.000 

Cộng: 1.795.000 
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Nợ TK 154: 1.795.000 


Có TK 621: -- 700.000 

Có TK 622: 357.000 

Có TK 627: 738.000 

Zlằwh = kỀ bu 02 002000 =359đ 
5.000 
(6) Phân bổ chi phí về điện sử dụng cho các đối tượng: 
- PX sản xuất chính: 3.000 x 359đ = 1.077.000 
- Bộ phận bán hàng: 1.000 x 359d= 359.000 
- Bộ phận QLDN: 1.000 x 359ả= 359.000 
Cộng : 1.795.000 
Nợ TK 627 (PX SX%e): 1.077.000 
Nợ TK G41: 359.000 
Nợ TK 642: 359.000 
Có TK 154: 1.795.000 


* Sản xuất phụ không có cung cấp lẫn nhau hoặc chỉ có 
một loại sản xuất phụ 


621 154 "SX phụ” 627 - PX SXC 
CPSX của SX phụ 
622 641 
Kêt chuyển S5 861Lj62lj chăn bể eno:fidai 
ĐỐNĐ/MỚGNSẠP, động bán hàng 
627 642 


Kết chuyển CPSX Cho hoạt động quản 
chung trực tiếp lý doanh nghiệp 


(2) DN tổ chức ra từ 2 bộ phận sản xuất phụ trở lên, giữa thúng 
có cung cấp sản phẩm, lao vụ cho nhau và SP, lao vụ cung cấp lẫn 
nhau giữa các bộ phận sản xuất phụ được tính theo Z kế hoạch hoặc 
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giá định trước (còn gọi là phương pháp phân bổ theo Z KHI. 

Việc theo dõi chi phí sản xuất phát sinh, tổng hợp chi phí sản 
xuất và tính Z, phân bố chỉ phí của sản xuất phụ cho các đối tượng sử 
dụng được thực hiện như trên. Tuy nhiên trước khi tổng hợp CPSX 
của từng bộ phận sản xuất phụ cần phải xác định mức chỉ phí tính 
theo Z kế hoạch (hoặc giá định trước) do sản xuất phụ cung cấp lẫn 
nhau để ghi tăng CPSX của bộ phận nhận sản phẩm lao vụ và ghi 
giảm cho chi phí của bộ phận cung cấp sản phẩm, lao vụ. 

Nợ TK 627 > đối với bộ phận nhận sản phẩm, lao vụ 

Có TK 154 > đối với bộ phận cung cấp sản phẩm, lao vụ 

Công thức tính Z SP lao vụ của SX phụ 

CPSX phát sinh trong 


CPSX Ta CPSX dở Trị giá SP lao vụ 
R kỳ kế cả chỉ phí về só - 
Z đơn dởdang + - dangcuổi - cung cấp cho SX 
vịSP = đầu kỳ SE 0 v0 H00 PRV kỷ hụ khác 
lần % 5 ý khác cung cấ ụ i01) 00 
: Khối lượng SP lao vụ hoàn thành Khối lượng SP lao vụ cung cấp 
trong kỳ cho SX phụ khác (kể cả tự dùng) 


Ví dự: DN có 2 phân xưởng sản xuất phụ là phân xưởng cung cấp 
điện và phân xưởng vận chuyển. 
- CPSX phát sinh ở 2 phân xưởng này trong tháng như sau: 
1. Vật liệu xuất dùng là 1.500.000 phân bổ cho: 
- Trực tiếp SX: 1.300.000 (điện: 800.000, VC: 500.000) 
- Phục vụ ở PX: 200.000 (điện: 100.000, VC: 100.000) 
2. Tiền lương phải thanh toán cho CN: 800.000. Trong đó: 
- CƠN trực tiếp SX: 500.000 (điện: 300.000, VC: 200.000) 
- NV ở PX: 300.00 (điện: 200.000, VC: 100.000) 
ở. Trích BHXH, BHYT và KPCĐ theo quy định tính vào chỉ phí 
4. Khấu hao TSCĐ tính cho phân xưởng điện là: 400.000, phân 
xưởng vận chuyển: 250.000 
- Kết quả sản xuất trong tháng: 
+ PX điện sản xuất được 5.700kwh, cung cấp cho: 
° Tự dùng: 200kwh 
» . PX vận chuyển: 500kwh, tính theo Z KH: 350đkwh 
" _PXSXc: 3.000kwh 
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. Bộ phận bán hàng: 1.000kwh 
._ Bộ phận quản lý DN: 1.000kwh 
+ PX vận chuyển thực hiện được khối lượng 1.100 tấn km, cung 

cấp cho: 

se PX điện: 100 tấn km, tính theo Z KH: 1.000đ/tấn km 

« PXSXc: 500 tấn km 

«_ Bộ phận bán hàng: 400 tấn km 

s_ Bộ phận quản lý DN: 100 tấn km 


Tài liệu này được tính toán và định khoản như sau: 


(1) Nợ TK 621 (điện): 800.000 
Nợ TK 621 (VÔ): 500.000 
Nợ TK 627 (điện): 100.000 
Nợ TK 627 (VC): 100.000 
Có TK 152: 1.500.000 
(2) Nợ TK 622 (điện): 300.000 
Nợ TK 622 (VC): 200.000 
Nợ TK 627 (điện): 200.000 
Nợ TK 627 (VC): 100.000 
Có TK 334: 800.000 
(3) Nợ TK 622 (điện): 57.000 
Nợ TK 622 (VC): 38.000 
Nợ TK 627 (điện): 38.000 
Nợ TK 627 (VC): 19.000 
Có TK 3388: 152.000 
(4) Nợ TK 627 (điện): 400.000 
Nợ TK 627 (VC): 250.000 
Có TK 214: 650.000 
(5a) Trị giá điện cung cấp cho VC: 500 x 350d= 175.000 
Nợ TK 627 (VC): 175.000 
Có TK 154 (điện): 175.000 


(5b) Trị giá khối lượng vận chuyển cung cấp cho điện: 
100 x 1.000 = 100.000 


B1 
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Nợ TK 627 (điện): 100.000 


Có TK 154 (VC): 100.000 
(6a) Tổng hợp CPSX của PX điện: 
- CP nguyên vật liệu trực tiếp: 800.000 
- CP nhận công trực tiếp: 357.000 
- CPSX chung: 838.000 
Cộng: 1.995.000 
Nợ TK 154 (điện): 1.995.000 
Có TK 621(điện): 800.000 
Có TK 622 (điện): 357.000 
Có TK 627 (điện): 838.000 


1.995.000 — 175.000 


Z thực tế 1 kwh = 
5./00 — B00 — 200 
(6b) Phân bổ: 
- PX SXC: 3.000 x 364đ-= 1.092.000đ 
- Bộ phận bán hàng: 1.000x364ảd= 364.000đ 
- QLDN: 1.000 x364ả= 364.000đ 
Cộng : 1.820.000đ 
Nợ TK 627 (PX SXC): 1.092.000 
Nợ TK 641: 364.000 
Nợ TK 642: 364.000 
Có TK 154 (điện): 1.820.000 
(7a) Tổng hợp CPSX của PX vận chuyển: 
- CP nguyên vật liệu trực tiếp: 500.000 
- CP nhận công trực tiếp: 238.000 
- CPSX chung: 644.000 
Cộng: 1.382.000 
Nợ TK 154 (VC): 1.382.000 
Có TK 621(VC): 500.000 
Có TK 622 (VC): 238.000 
Có TK 627 (VC) : 644.000 


= 364đ 


1.382.000 — 100.000 


Z 1 tấn.km = = 1.282đ 
1.100 — 100 

(7b) Phân bổ: 
- PX SXC: B00 x 1.282đ4= 641.000đ 
- Bán hàng: 400 x 1.282đ= 512.800đ 
- QLDN: 100 x 1.282đ= 128.200đ 

Cộng: 1.282.000đ 

Nợ TK 627 (PX SXC): 641.000 

Nợ TK 641: 512.800 

Nợ TK 642: 128.200 

Có TK 154 (điện): 1.282.000 


Ngoài cách phản ánh như nêu trên, kế toán còn có thể phản ánh 
SP, lao vụ do SX phụ cung cấp lẫn nhau như sau: 
Nợ TK 154 > đối với bộ phận nhận SP, lao vụ 
Có TK 154 > đối với bộ phận cung cấp 5P, lao vụ 


Nếu phản ánh theo cách này thì ví dụ trên khi thực hiện có 1 số 
thay đổi. 


(5a) Trị giá điện cung cấp cho vận chuyển: 
B0 x 350= 175.000 

Nợ TK 154 (VC): 175.000 

Có TK 154 (điện): 175.000 
(5b) Trị giá khối lượng vận chuyển cung cấp cho điện: 

100 x 1.000= 100.000 

Nợ TK 154 (điện): 100.000 

Có TK 154 (VC): 100.000 


(6a) Tổng hợp CPSX phát sinh ở PX điện (chưa tính phần chi phí 
do bộ phận vận chuyển cung cấp): 


- CP nguyên vật liệu trực tiếp: 800.000 


- CP nhận công trực tiếp: 357.000 
- CPSX chung: 738.000 

Cộng: 1.895.000 
Nợ TK 154 (điện): 1.895.000 


Đỗ 


Có TK 621(điện): 800.000 

Có TK 622 (điện): đ57.000 

Có TK 627 (điện): 738.000 

1.895.000 + 100.000 — 175.000 
5.700 — 500 — 200 


Z thực tế 1 kwh = = 364đ 


(6b) Tương tự thí dụ trên: 


(7a) Tổng hợp CPSX phát sinh ở PX vận chuyển (chưa tính phần 
phí do bộ phận điện cung cấp): 


- CP nguyên vật liệu trực tiếp: 500.000 


chỉ 


_- 


- CP công trực tiếp: 238.000 
- CPSX chung: 469.000 
Cộng: 1.207.000 
Nợ TK 154 (VC): 1.227.000 

Có TK 621(VC): 500.000 

Có TK 622 (VC): 238.000 

Có TK 627 (VC) : 489.000 

XU 6, 1.207.000 + 175.000 — 100.000 

Z thực tế 1 tấnkm # ——————————————————— 


= 1.282đ 
1.100 — 100 


(7b) Tương tự thí dụ trên: 
Công thức tính Z đơn vị SP, lao vụ trong trường hợp này: 


X Trị giá SP I Trị giá SP 
CPSX dỡ _. CPSX rị giá ao rị giá S 
đơn phát vụ do SX phụ lao vụ cung 
' dangđầu + . - dởdang + ˆ R 
vị F kì sinh cuối kỳ khác cung cấp cho SX 
SP — l4 trong kỳ y cấ hụ khác 
lao Khối lượng SP lao vụ hoàn : R Khối lượng SP, lao vụ cung cấp cho 
vụ thành trong kỳ SP phụ khác (kể cả tự dùng) 
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* Sản xuất phụ có quan hệ cung cấp sản phẩm, lao 0uụ cho 
nhau 


641,642,627, 
621,622 (1) 154(SX,P\) SX chính 
Phân bổ cho các đối tượng sử dụng 
627(2) 154(SX,P;) 
Tổng hợp |Trị giá sp, lao 
CPSX,_ | vụsoSP: Tổng hợp Phân bổ 

của SXP: |cung cấp cho CPSX, của 

SXP;¿ SXP;¿ 
627 621,622(2) SX PX¿ 


| Trị giá sản phẩm, lao vụ của sxp; cung cấp cho sxXp4 | 


-(8) Giữa các bộ phận sản xuất phụ có cung cấp SP lao vụ cho nhau 
và DN dùng phương pháp đại số để xác định Z thực tế SP, lao vụ 
nhằm phân bổ chỉ phí cho tất cả các đối tượng sử dụng (còn gọi là 
phương pháp phân bổ đại số). 

Kế toán phải đặt ra hệ phương trình mà ẩn số là Z thực tế đơn vị 
sản phẩm lao vụ của từng bộ phận sản xuất. Khi giải hệ phương trình 
sẽ có được Z thực tế và tiến hành phân bổ. 

Ví dụ: Lấy lại ví dụ ở TH9 và đặt x là Z thực tế 1 kwh, y là 4 
thực tế 1 tấn. km. Lúc này ta có hệ phương trình: 

5500x= 1.895.000 + 100y (1) 
1100y= 1.207.000 + 500x (2) 

Từ (1) và (2) suy ra: 

11 (5.500x — 1.895.000)= 500x + 1.207.000 
® 60.500x — 500x= 20.845.000 + 1.207.000 


> 60.000x= 22.052.000 
22.052.000 
le S2 1073 ⁄ƒ 
k *= 60.000 


BÀ) 


(5.500 x 367, 53) — 1.895.000 
Như vậy: ÿ=———~——— =l.264,15đ 


100 
Phân bổ CPSX của phân xưởng điện cho các đối tượng: 
- = Phân xưởng VC: 500 x 367,B3= 183.765 
- Bộ phận bán hàng: 1.000 x 367,53= 367.530 
- Bộ phận QLDN: 1.000 x 367,53= 367.530 


- Phân xưởng SXC=1.895.000 + (100 x 1.264,15) — (2.500 x 367,53) 
= 1.102.590= 3.000 x 367,53 
ĐK: Nợ TK 627 (PX VC): 183.765 


Nợ TK 641: 367.530 
Nợ TK 642: 367.530 
Nợ TK 627(PXSXC): 1.102.590 
Có TK 154 (điện): 2.021.415 


Phân bổ CPSX của phân xưởng vận chuyển cho các đối tượng: 

- Phân xưởng điện: 100 x 1.264,15= 126.415 

- Bán hàng: 400 x 1.264,15= 505.660 

- Bộ phận QLDN: 100 x 1.264,15= 505.660 

- Phân xưởng SXC= 1.207.000 + (500 x 367,53) — (600 x 1.264,15) 


= 632.275 
ĐK: Nợ TK 627 (PX điện) : 126.415 
Nợ TK 641: 505.660 
Nợ TK 642: 126.415 
Nợ TK 627 (PX SXC': 632.275 
Có TK 154 (VC): 1.390.765 


(4) Ngoài phương pháp phân bổ theo Z kế hoạch và phương pháp 
phân bổ đại số để đơn giản doanh nghiệp có thể phân bổ 1 lần chỉ 
phí của bộ phận sản xuất phụ cho các đối tượng sử dụng mà không 
cần phải xác định và phân bổ chỉ phí cho sản phẩm lao vụ cung cấp 
lẫn nhau giữa các bộ phận SX phụ ~ nói cách khác chỉ phân bổ cho 
những đối tượng không phải là sản xuất phụ có cung cấp lẫn nhau. 
Phương pháp này đơn giản nhưng không bảo đảm tính chính xác 
trong việc xác định Z SP, lao vụ và mức phân bổ cho các đối tượng sử 
dụng. 
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Ví dụ: Lấy lại ví dụ trên để thực hiện theo phương pháp này. 


(q1) Và 1.895.000 
7, thực tế 1 kwh = = 379đ 
5.700 — 500 — 200 
Phân bổ: 
- PX SX%C: 3.000 x379đ= 1.137.000 
- Bán hàng: 1.000 x379đ= 379.000 
- QUDN: 1.000 x379đ= 379.000 
Cộng : 1.895.000 
Nợ TK 627 (PX 5X€): 1.137.000 
Nợ TK 641: 379.000 
Nợ TK 642: 379.000 
Có TK 154 (điện): 1.895.000 
()-- -2 : 1.207.000 
Z thực tế 1 tấn.km = = 1.207đ 
1.100 — 100 
Phân bổ: 
- PX SXC: 500 x1.207d= 603.500 
- Bán hàng: 400 x1.207d= 482.800 
- QLDN: 100 x1.207đ= 120.700 
Cộng : 1.207.000đ 
Nợ TK 627 (PX SXC): 603.500 
Nợ TK 641: 482.800 
Nợ TK 642: 120.700 
Có TK 154 (VC): 1.207.000 


(5) Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể sử dụng phương pháp phân 
bổ qua 2 giai đoạn: giai đoạn đầu phân bổ toàn bộ chỉ phí phát sinh ở 
bộ phận sản xuất phụ (chưa tính phần được sản xuất phụ khác cung 
cấp) cho tất cả các đối tượng sử dụng; giai đoạn sau tiến hành phân 
bổ chỉ phí do sản xuất phụ khác cung cấp cho các đối tượng sử dụng 
nhưng loại trừ bộ phận sản xuất phụ có liên quan. 

Ví dụ: Lấy lại ví dụ trên để thực hiện 

Phân bố lần đâu: 


- 1895.000 
Z thực tế 1 kwh = ———rnọo~ 200 = 344,5 
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Phân bổ: 


- Phân xưởng vận chuyển: 500 x344,5= 172.250 
- Bán hàng: 1.000 x344,5= 344.500 
- QLDN: 1.000 x344,j5- 344.500 


- PX SXC: 1.895.000 - (172.259 + 344.500 + 344.500)= 1.033.750 
. 1.207.000 


Z thực tế 1 tấn.km = 1.100 = 1.097,2 
Phân bổ: 
- PX điện: 100 x 1.097,2= 109.720 
- Bán hàng: 400 x 1.097,2= 438.880 
- QLDN: 100 x 1.097,2= 109.720 


- PX SXC: 1.207.000 - (109.720 + 438.880 + 109.720)= 548.680 
Phân bổ lần hai: 
Phân xưởng điện nhận của phân xưởng vận chuyển: 109.720 
Phân bổ: 

109.720 


- PX SXC: n x3.000 = 65.832 
- Bản hàng: TH x1.000 =21.944 
. E2 c c NY(() = 21.944 
5.000 
Cộng : 109.720 
PX vận chuyển nhận của PX điện: 172.250 
Phân bổ: 
172.250 
: : ————x500=&86.125 
PX SXC: 1.000 
172.250 
- Bán hàng: —————Xx 400 = 68.900 
Bán hàng: 1.000 
: 22-5 c1: 000 =17225 
1.000 === 
Cộng : 172.250 


Tổng hợp sau 2 lẫn phân bổ: 
Điện: 
PXSXC: 1.033.750 + 65.832= 1.099.582 
Bán hàng: 344.500 + 21.944= 360444} 1.832.470 
QLDN: 344.500 + 21.944= 366.444 
Vận chuyển: 
PXSXC: 548.680 + 86.125= 634.805 
Bán hàng: 438.880 + 68.900= s0180 } 1.269.530 
QLDN: 109.720 + 17.225= 126.945 


Cộng : 3.102.000 


Ngoài cách phân bổ này, kế toán cũng có thể phân bổ 2 lần theo 
cách sau đây: 
Phân bổ lân đâu: 
1.895.000 


Z thực tế 1 kwh = 5.700 — 200 = 344,5 
Giá trị SP điện cung cấp cho bộ phận VC 
500 x 344,5= 172.250 
Nợ TK 154 (VC) } 179.980 
Có TK 154 (điện) 
„ : 1.207.000 
Z thực tế 1 tấn km = 1.100 = 1.097,2 
Giá trị lao vụ VC cung cấp cho bộ phận điện 
100 x 1.097,2= 109.720 
Nợ TK 154 (điện) } 10580 
Có TK 154 (VC) 
Phân bổ lần hai: 
1.895.000 + 109.720 — 172.250 
Z thực tế 1 kwh = 5.700 — 500'— 200 = 366,444 
Phân bổ: 
- Bộ phận bán hàng: 1.000 x 366,494= 366,494 
- Quản lý doanh nghiệp: 1.000 x 366,494= 366,494 
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- Bộ phận SX chung: 3.000 x 366,494= 1.099.489 
1.895.000 + 172.250 ~ 109.720 


Z thực tế 1 tấn km = 1.100 ~ 100 = 1.269,53 
Phân bổ: 
- Bộ phận bán hàng: 400 x 1.269,53= 507.812 
- Quản lý doanh nghiệp: 100 x 1.269,53= 126.953 
- Bộ phận SX chung: 500 x 1.269,53= 643.765 


(6) Bộ phận sản xuất phụ được tổ chức ra để tận dụng phế liệu, 
phế phẩm làm ra các loại sản phẩm khác để tăng thêm thụ nhập. 

- Việc tập hợp cho chỉ phí sản xuất vẫn được thực hiện trên các 
TK 621, 622, 627 và cuối tháng cũng kết chuyển sang TK 154 để tổng 
hợp sản phẩm sản xuất phát sinh và tính Z sản phẩm hoàn thành, 

- Phế liệu, phế phẩm tận thu được trong quá trình sản xuất của 
sản xuất chính được chuyển sang bộ phận sản xuất phụ để chế biến 
sản phẩm khác sẽ ghi: 

Nợ TK 621 

Có TK 154 (SX chính) > trị giá phế liệu, phế phẩm tận thu 

- Sản phẩm do sản xuất phụ sản xuất ra được nhập kho hoặc 
chuyển bán thẳng cho khách hàng sẽ ghi: 

Nợ TK 15ð > nhập kho 
Hoặc 

Nợ TK 632 > bán thẳng cho khách hàng 

Có TK 154 (SX phụ) 

7. Kế toán chỉ phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 
của sản xuất chính 

- Sản xuất chính là hoạt động sản xuất cơ bản, chủ yếu của doanh 
nghiệp nh:.:n tạo ra các loại sản phẩm hàng hóa. Kết quả kinh doanh 
của hoạt động sản xuất chính quyết định đến sự tồn tại và phát triển 
của doanh nghiệp. 

- Tính chất đa dạng và phức tạp của sản xuất chính về loại sản 
xuất sản phẩm, về quy trình công nghệ sản xuất, về chức quá trình 
sản xuất, về yêu cầu kiểm tra và đánh giá hiệu quả sản xuất chỉ phối 
trực tiếp và thường xuyên đến việc tổ chức kế toán chỉ phí sản xuất 
và tính giá thành sản phẩm. 
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- Chi phí sản xuất cấu tạo nên giá thành sản phẩm của sản xuất 
chính bao gồm 3 khoản mục cơ bản: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, 
chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Các khoản 
mục chi phí này được tổ chức theo dõi riêng và cuối mỗi kỳ mới tiến 
hành tổng hợp để tính giá thành sản phẩm hoàn thành. Việc tập hợp 
chỉ phí theo từng khoản mục và tổng hợp chi phí để xác định giá 
thành đã được trình bày ở các mục trên. 


Công thức căn bản để tính giá thành sản phẩm: 


Tổng Z sp CPSX dở CPSX CPSX dở Các khoản 
hoànthành = dangđầu + phátsinh — dang cuối — làm giảm 
trong kỳ kỳ trong kỳ kỳ chỉ phí 


Qua công thức này thấy rằng chi phí sản phẩm phát sinh trong 
kỳ vừa liên quan đến sản phẩm đang chế tạo ra cuối kỳ, do vậy để 
xác định được giá thành sản phẩm cần phải xác định chi phí sản 
xuất dở đang chuyển kỳ sau. 

7.1. Đánh giá sản phẩm đở: 

Đánh giá sản phẩm làm dở vào cuối kỳ là vấn để có ý nghĩa quan 
trọng trong việc tính toán giá thành và xác định đúng đắn kết quả 
kinh doanh trong kỳ. Để đánh giá sản phẩm làm đở, doanh nghiệp có 
thể sử dụng một trong các phương pháp. 

7.1.1. Đánh giá sản phẩm làm dở theo chỉ phí nguyên uật 
liệu trực tiếp (hoặc chỉ phí nguyên uột liệu chính): 

- Phương pháp này vận dụng phù hợp cho những doanh nghiệp 
mà trong cấu thành của giá thành sản phẩm thì chỉ phí nguyên vật 
liệu trực tiếp hoặc chỉ phí NVL chính chiếm tỷ trọng lớn, thông 
thường 70%. 

- Đặc điểm của phương pháp này là chỉ tính cho sản phẩm làm đdở 
khoản chi phí NVL trực tiếp (hoặc chỉ phí NVL chính), còn chỉ phí 
chế biến được tính hết cho sản phẩm hoàn thành trong kỳ. Đồng thời 
coi mức chi phí NVL trực tiếp hoặc NVL chính dùng cho đơn vị sản 
phẩm hoàn thành và đơn vị sản phẩm đở dang là như nhau. 

- Công thức tính: 


và CPSX đỏ dang  „ - CPNVL trực tiếp hoặc (NVL nhủ 
n : đầu kỳ chính) thực tế sử dụng trong kỳ x8 p Kệ 
cuối Số lượng SP hoàn + Số lượng SP dở dang cuối kỳ dang 
kỳ thành trong kỳ cuối kỳ 
MÃ 
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Ví dụ: 

- CPSX dở dang đầu kỳ là: 300.000 

- Toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ là 5.000.000, trong 
đó chi phí NVL, trực tiếp là 3.700.000 

- Sản phẩm hoàn thành trong kỳ là 900 SP; sản phẩm dở dang 
cuối kỳ là 100SP, 

Như vậy: 

CPSX dở dang . 300.000 + 3.700.000 


: 100 =400.000 
cuối kỳ 900+100 


+ Chỉ phí sản xuất tính cho sản phẩm đở dang cuối kỳ bao gồm 
đầy đủ các khoản mục chỉ phí trong cấu thành của chỉ phí sản xuất. 


m hoàn thành nói chung để xác 
định chỉ phí sản xuất dở dang cuối kỳ. 


CPSX dở dang CPSX phát sinh Số lượng SP 
CPSXx đầu kỳ + trong kỳ dở dang cuối 
dởdang = Số lượng SP Số lượng SP dở dang x kỳ quy đổi 
cuối kỳ hoàn thành +... cuối kỳ quy đổi thành thành SP 
trong kỳ SP hoàn thành hoàn thành 
Trong đó: 
Số lượng SP dở dang cuối kỳ _ _ Số lượng SP dở : Tỷ lệ hoàn thành 
quy đổi thành SP hoàn thành * dang của kỳ được xác định 
Hoặc: 
Tổng số giờ sx của số 
Số lượng SP dở dang cuối kỳ T lượng SPDD cuối kỳ 
quy đổi thành SP hoàn thành = Số giờ định mức để sx hoàn 
thành một sản phẩm 
Ví dụ 1: 


- CPSX dở dang đầu kỳ là ở300.000 
- Tổng CPSX phát sinh trong kỳ là: 5.340.000 
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- Số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ là: 900; số lượng sp đ 
cuối kỳ là 100 được xác định có tỷ lệ hoàn thành 40%. 
Như vậy: 


Chi phí sản xuất dở _ 300.000 + 5.340.000 x40 = 240.000 
dang cuối kỳ 900 +(100x40%) 


+ Nếu vật liệu (vật liệu chính) được xuất sử dụng hầu hết ở ngay 
giai đoạn đầu của quá trình sản xuất thì việc tính chỉ phí sản xuất 
cho sản phẩm dở dang được chia ra thành 2 phần: 

(1) Chi phí về nguyên vật liệu trực tiếp (hoặc nguyên vật liệu 
chính) tính cho đơn vị sản phẩm đở dang và đơn vị sản phẩm hoàn 
thành như nhau. Công thức tính giống như ở phương pháp đánh giá 
theo chỉ phí nguyên vật liệu trực tiếp. 

(2) Chi phí chế biến (gồm chỉ phí nhân công trực tiếp và chi phí 
sản xuất chung) được tính cho sản phẩm đở dang theo mức độ hoàn 
thành thực tế (quy đổi sản phẩm đở dang thành sản phẩm hoàn 
thành tương đương). 


CP chế CP chế biến dở T CP chế biến thực tế Số lượng sp 
biến tính dang đầu kỳ phát sinh trong kỳ dở dang - 
chosp = Số lượng sp + Số lượng sp dở X cuối kỳ quy 
dở dang hoàn thành dang cuối kỳ quy đổi thành sp 
cuối kỳ trong kỳ đổi sp hoàn thành hoàn thành 

-Ví dụ: 

- CPSX dở dang đầu kỳ: 300.000, trong đó: 

+ CPNVL trực tiếp: 112.000 

+ CPNC trực tiếp: 100.000 

+ CPSX chung: 88.000 

- CPSX phát sinh trong tháng là 5.340.000, trong đó: 
+ CPNVL trực tiếp 2.050.000 

+ CP nhân công trực tiếp: 1.900.000 

+ CPSX chung: 1.300.000 


- Sản phẩm hoàn thành trong kỳ là 900sp; sản phẩm dở dang 
cuối kỳ là 100sp theo mức độ hoàn thành 40% 


Chi phí NVL trực tiếp tính = 112.000 + 2.050.000 x100 = 216.200 
cho sp dở dang cuối kỳ 900 + 100 
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Chi phí chế biến _ (100.000 + 88.000) +(1.900.000+1.390.000) 


tính cho sp đở ñ 900 + (100x404) 
dang cuối kỳ 


x40 =148.000 


Chi phí sản xuất đở dang cuối kỳ sẽ là: 
216.200 + 148.000 = 364.200 

Lưu ý: 

- Chi phí NVL, trực tiếp (hoặc NVL chính) có thể tính theo định 
mức hoặc theo tỷ lệ cấu thành trong sản phẩm đở dang so với sản 
phẩm hoàn thành. 

- Chi phí chế biến có thể tính riêng cho chỉ phí nhân công trực 
tiếp và chi phí sản xuất chung. 

* Để giản tiện cho việc xác định mức độ hoàn thành của sản 
phẩm đở dang cũng như công việc tính toán có thể đánh giá theo 50% 
chi phí chế biến (coi như sp dở dang đã hoàn thành với mức độ 50%). 
Phương pháp tính toán cũng tương tự như vừa nêu ở phần trên. 

Ví dụ: Lấy số liệu giống như đã cho ở ví dụ trên nhưng sản phẩm 
dở dang cuối kỳ coi như hoàn thành với mức độ 50%. 

Chi phí NVL trực tiếp tính _ 112.000 + 2.050.000 


cho sp đở dang cuối kỳ 900 + 100 x100 = 216.200 


Chỉ phí chế biến _ _ (100.000 +88000)+(1.900/000+1.390.000) 


tính cho sp dở 5 900 + (100x504) 
dang cuối kỳ 


x50 =183.053 


Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ sẽ là: 
216.200 + 183.053 = 399.253đ 

21.3. Phương pháp đánh giá theo giá thành dịnh mức 

- Phương pháp này vận dụng phù hợp với những doanh nghiệp có 
xây dựng giá thành định mức: 

- Đặc điểm của phương pháp này là chi phí nguyên vật liệu trực 
tiếp, chỉ phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung của sản 
phẩm đở dang được xác định căn cứ vào định mức tiêu hao của những 
công đoạn đã thực hiện được, và tỷ lệ hoàn thành. Nếu sản phẩm 
được chế tạo không phải qua các công đoạn có định mức tiêu hao được 
xác lập riêng biệt thì các khoản mục chi phí của sản phẩm đở dang 
được xác định căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành và định mức từng khoản 
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mục chi phí trong giá thành sản phẩm hoàn thành. 

Ngoài giá thành định mức như nêu trên, chỉ phí sản xuất của sản 
phẩm dở dang cũng có thể được xác định theo giá thành kế hoạch — 
trường hợp doanh nghiệp không xây dựng giá thành định mức. 

Ví dụ 1: Sản phẩm được chế tạo qua 2 công đoạn: 

- Định mức chi phí của từng công đoạn cho đơn vị sản phẩm như 
sau: 

- Công đoạn Ï: 

+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 1.000 

+ Chi phí chế biến: 500 

- Công đoạn 2: 

+ Trị giá BTP công đoạn l chuyển sang: 1.500 

+ Chi phí chế biến: 300 

Cho biết : 

- Có 100 sản phẩm chưa hoàn thành thuộc công đoạn 1, mức độ 
hoàn thành 40%. 


- Có 900 sản phẩm chưa hoàn thành thuộc công đoạn 2, mức độ 
hoàn thành 60%. 


Như vậy: Chi phí sản xuất của sản phẩm dở dang ở công đoạn 1 
là: 100 x [1000 + (500 x 40%)]= 120.000 
Chỉ phí sản xuất của sản phẩm ở công đoạn 2 là: 
200 x [1500 + (300 x 60%)]= 336.000 
Chi phí sản xuất đở dang cuối tháng: 
120.000 + 336.000= 456.000 
Nếu sản phẩm đở dang của từng công đoạn chỉ tính theo chỉ phí 
nguyên vật liệu trực tiếp (hoặc trị giá của BTP) thì kết quả sẽ như 
sau: 
- Chi phí sản xuất của sản phẩm đở dang ở công đoạn 1: 
100 x 1000= 100.000 
- Chi phí sản xuất của sản phẩm dở dang ở công đoạn 2: 
200 x 1500= 300.000 
Như vậy: Chi phí sản xuất của sản phẩm dở dang là: 
100.000 + 300.000= 400.000 
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Ví dụ 9: 

- Giá thành định mức của đơn vị sản phẩm hoàn thành bao gồm 
các khoản: 

+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 1.000 

+ Chi phí chế biến: 800 

Cộng : 1.800 

- Số lượng sản phẩm dở dang cuối tháng là 300 sản phẩm, có mức 
độ hoàn thành 50%. 

Như vậy, chỉ phí sản xuất đở dang cuối tháng sẽ là: 

300 x [1000 + (800 x 50%)]= 420.000 

z2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 

7.2.1. Phương pháp giản đơn (phương pháp trực tiếp) 

- Đây là phương pháp hạch toán giá thành theo sản phẩm áp 
dụng cho những doanh nghiệp có quy trình sản xuất giản đơn như các 
doanh nghiệp khai thác và sản xuất động lực... Đặc điểm của các 
doanh nghiệp có qui trình sản xuất giản đơn là chỉ sản xuất một hoặc 
một số ít mặt hàng với số lượng lớn, chu kỳ sản xuất ngắn, có thể có 
hoặc không có sản phẩm đở dang. 

- Công thức tính giá thành: 


Tổng giá CPSX CPSX phát Các khoản CPSX dở 

thànhsphoàn = dởdang + sinh tong - làmgiảm ~— dang 
thành trong đầu kỳ kỳ chỉ phí cuối kỳ 
Giá thành đơn vị h Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ 
sản phẩm s Số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ 
- Sơ đô hách toán: 
154 
621,622,627 (chỉ tiết theo loại sp) 152,111... 


Tổng hợp CPSX phát sinh Các khoản làm giảm chỉ phí 


155,157,.. 
Giá thành sp hoàn thành 
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Ví dụ: Có tài liệu về tình hình sản xuất 1 loại sản phẩm như sau: 


- Chi phí đở dang đầu tháng: - ð00.000 

- Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng bao gồm: 
o_ Chỉ phí nguyên vật liệu trực tiếp: 4.000.000 
o_ Chỉ phí nhân công trực tiếp: 952.000 
o_ Chi phí sản xuất chung: 500.000 

- Phế liệu thu hồi được nhập kho có trị giá 52.000 


- Số lượng sản phẩm hoàn thành trong tháng 800sp, số lượng sản 
phẩm dở dang cuối tháng là 200sp, được đánh giá theo chi phí 
nguyên vật liệu trực tiếp. 


Các tài liệu này được tính toán và phản ánh vào sơ đồ chữ T: 


Chỉ phí sx dởdang _ 500.000 + 4.000.000 ` 
cuối tháng s: 800 + 200 X200500001d06 
Tổng Z sp 
hoàn thành =_ 500.000 +( 4.000.000 + 952.000 + 500.000) — 52.000 ~ 900.000 
trong tháng 
= 5.000.000 
500.000 
ị =———— =62 
Z đơn vị sp 800 6.250 
621 621 152 


4.000.000 (1) SD: 500.000 |52.000 (2) 52.000 (2) 
(1) 5.452.000 5.000.000 


952.000 (1) (3) 5.000.000 


627 
500.000 (1) 


Xuất phát từ đặc điểm sản xuất sản phẩm nêu trong phương pháp 
giản đơn còn phải thực hiện một số biện pháp kỹ thuật tính toán để 


G7 


xác định giá thành cho từng loại sản phẩm cụ thể. Những biện pháp 
kỹ thuật này chỉ là những phương pháp tính toán gắn liền với những 
quy ước nhất định. 

2.2.1.1. phương pháp loại trừ 

Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp trong cùng 1 
quy trình sản xuất vừa tạo ra sản phẩm chính vừa cho sản phẩm phụ 
(sản phẩm phụ không phải là đối tượng giá thành và được định giá 
theo mục đích tận thu). Do vậy để tính được giá thành của sản phẩm 
chính cần phải loại trừ giá trị sản phẩm phụ ra khỏi tổng chỉ phí. 


Tổng giá thành CPSX dở CPSx Các khoản CPSX dở 
SPchnhhoàn = dangđầu + phátsinh -— làmgiảm _ dang cuối 
thành trong kỳ kỳ trong kỳ chỉ phí kỳ 


?.2.1.2. Phương pháp hệ số 

Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp trong cùng một 
quy trình sản xuất tạo ra đồng thời nhiều loại sản phẩm chính và tất 
nhiên không thể tổ chức theo dõi chỉ tiết chỉ phí theo từng loại sản 
phẩm. Do vậy, để xác định giá thành cho từng loại sản phẩm chính 
cần phải quy đổi các sản phẩm chính khác nhau về một loại sản 
phẩm duy nhất, gọi là sản phẩm tiêu chuẩn theo hệ số quy đổi được 
xây dựng sẵn. Sản phẩm có hệ số ] được chọn làm sản phẩm tiêu 
chuẩn. 


¬.- 
by Số lượng hoàn thành Hệ số quy đổi 
PO PHONE 3 của từng loại spchính của từng loại 
tiêu chuẩn Bi SP k 
Z đơn vị Tổng giá thành của các loại sản phẩm chính hoàn 
sảnphẩm  = thành trong kỳ 
tiêu chuẩn Tổng số sản phẩm tiêu chuẩn 
Z đơn vị Giá thành  x Hệ số qui đổi của 
của từng  =_ đơn vị sp tiêu từng loại sản 
loại SP chuẩn phẩm 


Nếu trong quá trình sản xuất có sản phẩm dở dang thì cũng cần 
quy đổi về sản phẩm tiêu chuẩn để xác định chỉ phí sản xuất đở dang 
cuối kỳ. 


Ví dụ 1: Tại một doanh nghiệp có các tài liệu như sau: 


68 


- Trong cùng một quy trình sản xuất tạo ra 3 loại sản phẩm chính 
là sp A, sp B, sp €. 

- Tổng Z sp hoàn thành trong kỳ của cả 3 loại sản phẩm này được 
xác định là 2.800.000 

- Số lượng sp hoàn thành trong kỳ: 


o_ Sản phẩm A: 1.000sp 
o_ Sản phẩm B: 500sp 
o_ Sản phẩm C: 800sp 
- Hệ số quy đổi: Sản phẩm A: 1 
Sản phẩm B: 1,2 
Sản phẩm C: 1,5 


Tổng số sản phẩm tiêu chuẩn 
- (1000 x 1) + (500 x 1,2) + (800 x 1,5)= 2.800 
¬. „ — 2.800.000 _ 
Z đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn = _ =1.000 
Như vậy: 
Z 1 sản phẩm A là: 1.000 x 1= 1.000 
Z 1 sản phẩm B là: 1.000 x 1,2= 1.200 
Z1 sản phẩm C là: 1.000 x 1,õ= 1.500 
Tổng Z của từng loại sản phẩm: 
Sản phẩm A: 1.000 x 1.000= 1.000.000 
Sản phẩm B: B00 x 1.200= 600.000 
Sản phẩm C: 800 x 1.500= 1.200.000 
7.3.1.3. Phương pháp tỷ lệ 
Phương pháp này cũng được áp dụng trong điều kiện sản xuất 
tương tự như đã nêu ở phương pháp hệ số nhưng giữa các loại sản 
phẩm chính lại không xác lập một hệ số quy đổi. Để xác định tỷ lệ 
người ta có thể sử dụng nhiều tiêu thức khác nhau: Z kế hoạch, chi 
phí nguyên vật liệu trực tiếp, trọng lượng sản phẩm,.. Thông thường 
có thể sử dụng Z kế hoạch (hoặc Z định mức). 
Tỷ lệ phân bổ Zthực = Tổng Z thực tế của các loại SP chính 


tế cho từng loại sp Tổng Z kế hoạch của các loại SP chính 
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Tổng Z thựctế _ Tổng Z kế hoạch x Tỷlê 
của từng loạisp — của từng loại sp _ny 


Ví đụ: Lấy số liệu của ví dụ trên nhưng thay đổi cho hệ số quy 
đổi là Z kế hoạch của từng loại sản phẩm. 


Z kế hoạch của từng loại sản phẩm như sau: SP A: 1250 
SP B: 1500 
SPC: 1875 
Như vậy: 
2.800.000 


Tỷ lệ =—————————————————- 


=0,8 
(1000x 1250)+(500 x1500)+(800x1875) 
- Tổng Z sp A: (1000 x 1250) x 0,8= 1.000.000 


. 1.000.000 
=—————=Il.000 
Z1sp À =— Tọpg 
- Tổng Z sp B: (500 x 1500) x 0,8= 600.000 
600.000 
=————=l.200 
Z1spB 500 
- Tổng Z sp C: (800 x 1875) x 0,8= 1.200.000 
1.200.000 
=—————=Il.500 
Z1spC 800 


Để xác định từng khoản mục của Z thực tế thì lấy Z thức tế đã 
được xác định nhân với tỷ lệ % của từng khoản mục trong cấu thành 
của Z kế hoạch. 

Nhận xét: Phương pháp tỷ lệ là hình thức biến tướng của phương 
pháp hệ số bởi qua các tiêu thức để tính tỷ lệ vẫn có thể tính ra hệ 
số để quy đổi nhiều loại sản phẩm thành một loại sản phẩm duy 
nhất. 

Sau đó thực hiện phương pháp tính toán giống như phương pháp 
hệ số sẽ có được giá thành của từng loại sản phẩm. 

Cũng lấy ví dụ trên và đưa về phương pháp hệ số để tính: 

1500, 2 
1250 


- Hệ số của sản phẩm B = 
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Hệ số của sản phẩm C Sa Vi 
Tem 8ê 2v | 250: 2ï 
Zqơn vị SPSPA — -.......... = 
(1000x 1)+(500x1,2)+ (800 1,5) 
Z4øn vị spe= 100 x 1,2= 1.200 
24s vịspo= 100 x 1,ð= 1.500 
7.9.1.4. Phương pháp liên hợp 


1.000 


Phương pháp này được áp dụng trong điều kiện trong cùng một | 
quy trình sản xuất vừa tạo ra nhiều loại sản phẩm chính và có cả sản 
phẩm phụ nên phải kết hợp phương pháp hệ số hoặc tỷ lệ với phương 
pháp loại trừ mới xác định được 7 của từng loại sản phẩm chính. 

Ví dụ: 

- Tổng chi phí của sản phẩm hoàn thành trong kỳ là 2.050.000 

- Sản phẩm hoàn thành trong kỳ: 

+ Sản phẩm chính gồm 2 loại: 
Sp A: 500sp, hệ số 1 
Sp B: 300sp, hệ số 1,ỗ 
- Sản phẩm phụ tận thu được có trị giá 150.000 
Tổng Z của 2 loại sản phẩm chính= 2.050.000—150.000= 1.900.000 
: ` _c 1.900.000 — 
Z đơn vị sp tiêu chuẩn “{500x1)+(800x1,5) = 


Z. đơn vị spA: 2000 x 1= 2.000 

Tổng Z sp A: 500 x 2000= 1.000.000 

Z. đơn vị spB: 2000 x 1,5= 3.000 

Tổng Z sp B: 300 x 3000= 900.000 

7.9.9. Phương pháp đơn đặt hàng: 

Đây là phương pháp tính giá thành trong điều kiện doanh nghiệp 
sản xuất đơn chiếc hoặc sản xuất hàng loại nhỏ theo đơn đặt hàng 
của người mua. Đặc điểm của phương pháp này là tính giá thành 
riêng biệt theo từng đơn đặt hàng nên việc tổ chức kế toán chỉ phí 
phải được chỉ tiết hóa theo từng đơn đặt hàng. 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp 
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được hạch toán trực tiếp vào từng đơn đặt hàng có liên quan riêng chỉ 
phí phục vụ và quản lý sản xuất ở phân xưởng do liên quan đến nhiều 
đơn đặt hàng nên tổ chức theo dõi theo phân xưởng và cuối tháng 
mới tiến hành phân bổ cho từng đơn đặt hàng theo tiêu thức phù 
hợp. Thực hiện phương pháp đặt hàng thì đối tượng hạch toán chi phí 
và đối tượng tính giá thành là từng đơn đặt hàng cụ thể. 

Giá thành của từng đơn đặt hàng là toàn bộ chỉ phí phát sinh kể 
từ lúc bắt đầu thực hiện cho đến lúc hoàn thành đơn đặt hàng đúng 
theo những tiêu chuẩn kỹ thuật được thỏa thuận theo hợp đồng sản 
xuất. 

Sơ đồ hạch toán: 


154 (chi phí theo 
621,622,627 đơn đặt hàng) 


| -,. CPSX theo đơn đặt hàng 


155,157,632 


2 của đơn đặt hàng 


Ví dụ: Tại một doanh nghiệp thực hiện 2 đơn đặt hàng A và B 
chi phí phát sinh liên quan đến 2 đơn đặt hàng này bao gồm: 
+ Chi phí NVL trực tiếp là: 5.000.000, trong đó: 
o_ Đơn đặt hàng A: 3.000.000 
o_ Đơn đặt hàng B:2.000.000 
+ Chi phí nhân công trực tiếp là: 2.000.000, trong đó: 
o_ Đơn đặt hàng A: 1.200.000 
o Đơn đặt hàng B: 800.000 
+ Chi phí sản xuất chung là: 1.800.000, phân bổ cho từng đơn đặt 
hàng theo tỷ lệ với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 
- Hai đơn đặt hàng này đã hoàn thành và bàn giao cho khách 
hàng. 
- Xác định giá thành của từng đơn đặt hàng: 
+ Phân bổ chỉ phí sản xuất chung cho từng đơn đặt hàng: 
1.800.000 


à : —————— x3.000.000 = 1.080.000 
Đơn đặt hàng A: 5.000.000 
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1.800.000 
xà ĐK -*” ————x2.000.000 = 720.000 
Đơn đặt hàng B: s 000.000 ^ | 


7, của đơn đặt hàng À= 3.000.000+1.200.000+1.080.000= 5.280.000 
7 của đơn đặt hàng B= 2.000.000 + 800.000 + 720.000= 3.520.000 


Phản ánh ào sơ đồ chữ T: 


621 632 
5.000.000 (1a) (1a) 3.000.000 | 5.280.000 (2) (2) 5.280.000 
(1b) 1.200.000 (3) 3.520.000 
(1c) 1.080.000 
622 
| 2.000.000 (1b) (1a) 2.000.000 | 3.520.000 
(1b) 800.000 
(1c) 720.000 
627 


| 1.800.000 (c) 


Nếu có đơn đặt hàng nào đó mà cuối tháng vẫn chưa thực hiện 
xong thì việc tổng hợp chi phí của đơn đặt hàng đến cuối tháng đó 
chính là chi phí sản xuất dở dang của đơn đặt hàng (SD của TK 154 — 
chi tiết theo đơn đặt hàng). 

7.2.3. Phương pháp phân bước: 

Phương pháp phân bước áp dụng cho những doanh nghiệp sản 
xuất sản phẩm theo quy trình công nghệ phức tạp, quá trình chế biến 
sản phẩm phải trải qua nhiều giai đoạn công nghệ theo một thứ tự 
nhất định để có được sản phẩm hoàn chỉnh. Các giai đoạn công nghệ 
có thể được thực hiện ở một hoặc nhiều phân xưởng sản xuất, mỗi 
giai đoạn công nghệ có thể tạo ra bán thành phẩm cho bước sau hoặc 
chỉ tham gia vào quá trình chế biến có tính chất liên tục để tạo ra 
sản phẩm hoàn chỉnh. 

Khi thực hiện phương pháp phân bước thì đối tượng hạch toán chi 
phí sản xuất phải được tổ chức chỉ tiết theo từng giai đoạn công nghệ 
hoặc theo từng phân xưởng sản xuất riêng biệt có thể tham gia vào 
quy trình tạo nên sản phẩm hoàn thành. Đối tượng tính giá thành có 
thể nửa thành phẩm hoặc chỉ tiết sản phẩm của từng giai đoạn công 
nghệ hoặc phân xưởng sản xuất và sản phẩm hoàn chỉnh. Việc tập 
hợp chi phí sản xuất phải gắn liên với chi phí nguyên vật liệu trực 
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tiếp và chi phí nhân công trực tiếp thì tiến hành quy nạp trực tiếp 
vào đối tượng chịu chỉ phí, còn chỉ phí thì phải tập hợp theo phân 
xưởng và sau đó tiến hành phân bổ theo tiêu chuẩn phù hợp. 

Do quy trình công nghệ phức tạp được biểu hiện ở nhiều dạng 
khác nhau nên sau đây sẽ nêu phương pháp tính giá thành gắn liền 
vào từng vào từng dạng cụ thể. 

7.2.3.1. Phương phân bước úp dụng trong trường hợp các giai 
đoạn công nghệ chỉ là các bước chế biến nối tiếp nhau để tạo ra sản 
phẩm hoàn chỉnh uò không thực hiện tính giá thành của bán thành 
phẩm (gọt tắt là phương pháp phân bước không tính giá thành của 
BTP) 

- Đối tượng hạch toán chỉ phí là sản xuất là từng giai đoạn công 
nghệ chế biến còn đối tượng tính giá thành là sản phẩm hoàn chỉnh. 
Như vậy trong từng giai đoạn công nghệ chỉ thực hiện việc tập hợp 
chi phí và sau đó tiến hành kết chuyển về bộ phận tổng hợp để xác 
định giá thành sản phẩm hoàn chỉnh. Việc kết chuyển chỉ phí từ 
từng bộ phận sản xuất (giai đoạn công nghệ) về bộ phận tổng hợp để 
tổng hợp chỉ phí và tính giá thành sản phẩm được thực hiện theo 
từng khoản mục cụ thể có tính chất song song nên phương pháp phân 
bước áp dụng trong trường hợp này còn được gọi là phương pháp kết 
chuyển song song. 

- Công thức tính giá thành được thể hiện qua sơ đồ đã nêu ở 
chương 1. 


- Sơ đồ kế toán chỉ tiết: 


Giai đoạn 1: 
621 154 
| CP NVL trực tiếp 
—__—_—_— 
§22 


| CP nhân công trực tiếp Chi phí nằm trong giá thành sản 
———————__——— 


phẩm hoàn chỉnh 
| CPSX chung 
~T. ————————~> 
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Giai đoạn 2: 
22 154 


CP nhân công trực tiếp Chỉ phí nằm trong giá thành sản 


phẩm hoàn chỉnh 


627 
CPSX chung 
Gihi đoạn 3: 
22 
CP nhân công _trực tiếp Chí phí nằm trong giá thành sản 
phẩm hoàn chỉnh 
627 


CPSX chung 


Kế toán tổng hợp 
621 155,157,632 


— —_ OPNVLtrựctiếp NVL trực tiếp _— Z của sản phẩm hoàn cư „ của sản phẩm hoàn chỉnh 
được kết ———qwgckếtchuyển  - 
622 
— CP nhân công trực HẾP, v nhân công trực tiếp 
được kết ——quackếtcuyn 
_— CPSX chung được X6. „ chung được kết 
—— Tnun  . 


Ghi chú: Việc kết chuyển được thực hiện song song của giai đoạn 
1, giai đoạn 2,.. , giai đoạn n. Trong GĐ2 đến GĐÐn cũng có thể có 


khoản chỉ phí nguyên vật liệu trực tiếp. | 
Ví dụ: Tại một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm qua 3 giai đoạn 
công nghệ liên tục để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. 


- Chi phí sản xuất ở từng giai đoạn được cho như sau: 


Tỗ 


Đối tượng chịu chỉ phí 


Loại chỉ phí 
- Chỉ phí NVL trực tiếp 


-©Bisinaiewg_— ——————Ƒ— MP — 

- GDI thực hiện công việc chế biến 100 BTp, nhưng mới hoàn 
thành và chuyển sang GĐ 2 được 90 BTp. GĐ2 tiếp tục chế biến số 
BTp này và hoàn thành được 80 BTp để chuyển thẳng sang GĐ3, 
GĐ8 tiếp tục chế biến số BTp này hoàn thành được 60 sản phẩm đã 
nhập kho. 

- Cả 3 giai đoạn chế biến đều không có sản phẩm dở dang đầu 
tháng và sản phẩm đở dang cuối tháng được đánh giá theo chi phí 
nguyên vật liệu trực tiếp. : 

Cách tính: 

(1) Chi phí sản xuất của GĐI chuyển vào giá thành sản phẩm 
hoàn chỉnh 


- CP NVL trực tiếp = T x60 = 8.000.000 


- CP NVL trực tiếp = “TT x60- 533.000 

- CP NVL trực tiếp = —==.. =400.000 

(2) Chi phí sản xuất của GĐ2 chuyển vào giá thành sản phẩm 
hoàn chỉnh 


- CP NVL trực tiếp = —. x60=450.000 


- CP NVL trực tiếp= “TP x60 337.500 

(3) Chi phí sản xuất của GĐ3 chuyển vào giá thành sản phẩm 
hoàn chỉnh: kết chuyển toàn bộ do sản phẩm dở dang được đánh giá 
theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 

- Chi phí nhân công trực tiếp: 400.000 

- Chi phí sản xuất chung: 300.000 

Như vậy, cấu thành của À_giá thành sản phẩm hoàn chỉnh như 


sau: 
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- CP NVL trực tiếp= 3.000.000 
- CP CN trực tiếp: 533.000 + 450.000 + 400.000=_ 1.383.000 


- GP SX chung: 400.000 + 337.500 + 300.000= 1.037.500 
Cộng: 5.420.500 
Giá thành đơn vị sản phẩm "~ =90.431 
621GÐ1 154 


5.000.000 (1) (1) 5.000.000 5.420.000 (4) 


(2) 1.800.000 
(3) 1.350.000 


SD: 2.729.500 


622 GĐ1 622 GĐ2 622 GĐ3 622 


| 800.000 (2) | 600.000 (2) | 400.000 (2) | 1.800.000 (2) 


627 GĐ† 627 GĐ2 627 GĐ3 627 155 


| 600.000 (3) | 450.000 (3) | 300.000 (3) | 1.350.000 (3) (4) —= : 


154 GĐ1 154 GĐ2 154 GĐ3 
700.000 (4) 


(2) 400.000 
(3) 300.000 


(2) 600.000 
(3) 450.000 |787.500 (4) 


{1) 5.000.000 
(2) 800.000 
(3) 600.000 | 3.933.000 (4) 


SD: 2.467.000 SD: 262.500 


Nhận xét: Theo phương pháp tính giá thành này thì giữa chi phí 
sản xuất đở dang của từng giai đoạn không tương ứng với số lượng 
sản xuất hiện tại có mặt tại từng giai đoạn, dù rằng tổng chỉ phí sản 
xuất dở dang tương ứng với số sản phẩm dở dang nằm ở các giai đoạn 
khác nhau. 

7.2.3.2. Phương pháp phân bước óp dụng trong trường hợp các 
giai đoạn công nghệ tạo ra bán thành phẩm uà bán thành phẩm của 
giai đoạn này được chuyển tiếp cho giai đoạn sau để tiếp tục chế biến 


Tĩ 


đông thời bán thành phẩm cũng có thể là sản phẩm hàng hóa nên 
Uiệc hạch toán chỉ phí phải gến uới yêu cầu xác định giá thành của 
bán thành phẩm của từng giai đoạn (gọi tắt là phương pháp phân 
bước có tính giá thành bán thành phẩm). 

- Đối tượng hạch toán chi phí cũng là từng giai đoạn công nghệ 
chế biến, còn đối tượng tính giá thành là BTp do từng giai đoạn chế 
biến ra và sản phẩm hoàn chỉnh. Trong từng giai đoạn công nghệ 
phải được tổ chức tập hợp chỉ phí theo các khoản mục chỉ phí NVL 
trực tiếp, chỉ phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung để 
làm căn cứ tính giá thành BTbp do giai đoạn công nghệ chế biến ra. 
Giá thành BTp của giai đoạn công nghệ này là căn cứ tính giá thành 
BTp do giai đoạn công nghệ chế biến ra. Giá thành BTp của giai 
đoạn công nghệ này là căn cứ để tổng hợp chỉ phí sản xuất của giai 
đoạn sau nhằm tiếp tục tính giá thành của BTp và quá trình này 
được tiếp tục cho đến khi tính được giá thành của sản phẩm hoàn 
chỉnh. 

+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chỉ phí nhân công trực tiếp 
được quy nạp trực tiếp vào từng giai đoạn công nghệ sản xuất, còn chỉ 
phí sản xuất chung nếu liên quan đến nhiều giai đoạn công nghệ sản 
xuất thì phải tổng hợp theo phân xưởng và tiến hành phân bổ cho 
từng giai đoạn công nghệ theo tiêu thức phù hợp. 

+ Giá thành BTp của giai đoạn trước chuyển sang giai đoạn tiếp 
theo hoặc để thành 1 khoản mục riêng (khoản mục BTp) hoặc cũng có 
thể phân tích theo các khoản mục nằm trong BTp để chuyển vào các 
khoản mục tương ứng của giai đoạn sau. Do việc kết chuyển chỉ phí từ 
giai đoạn công nghệ này vào giai đoạn công nghệ tiếp theo cứ tuần tự 
như vậy cho đến giai đoạn cuối cùng để xác định giá thành sản phẩm 
hoàn chỉnh nên phương pháp phân bước trong trường hợp này còn 
được gọi là phương pháp kết chuyển tuần tự. 

- Công thức tính giá thành đã nêu ở chương 1. 
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- Sơ đô hạch toán chỉ tiết 


621GÐ1 154 GÐ1 621GĐ2 154 GĐ2 154 GĐn 155,157,632 
° NVL trực tiếp CP NVL trực tiếp | Z SP hoàn chỉnh | 
622 GĐ2 


—— 


trực tiếp phân tích 627 GĐ2 


theo khoản 
mục hoặc Z _0PSX, 
BTP chuyển | chung 
| trực tiếp 155,157,632 
CPSX chung ————— 
: 155,157,632 ———> | 


622 GĐ1 CPNC 
-—>>è>—__ 
trực tiếp 
CP nhân công | ZBTP được 


627 


Hạch toán tổng hợp 


621 154 155,157,632 
CP NVL trực tiếp Z BTP và SP hoàn chỉnh nhập 
kho, gửi bán, bán trực tiếp 


s22 


CP nhân công trực tiếp 
627 
CPSX chung được kết chuyển 


Ví dụ: Lấy lại ví dụ đã cho ở mục 7.2.3.1 nhưng giả định từng 
._. giai đoạn có thực hiện việc tính giá thành bán thành phẩm. Chi phí 
sản xuất đở dang tính theo chi phí NVL trực tiếp (hoặc trị giá của 
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bán thành phẩm). 
Cách 1: Không phân tích theo khoản mục khi kết chuyển sang 
giai đoạn sau (kết chuyển theo giá thành bán thành phẩm) 
- CPSX dở dang ở GĐ1 = “nG ¬ _ °x 500.000 
- Z của 90 BTp ở GĐI1 
= (5.000.000 + 800.000 + 600.000) — 500.000= 5.900.000 
Chuyển sang GĐ2: 
- CPSX dở dang ở GĐ2 = Tn nọ °x10= 655.555 
- Z2 của 80 BTp ở GĐ2 
= (5.900.000 + 600.000 + 450.000) — 655.555= 6.294.445 
Chuyển sang GĐ8: 
6.294.445 
- CPSX dở dang ở GĐ3 “80x20 x20=1.573.611 
- Tổng Z của sp hoàn chỉnh 
= (6.294.445 + 400.000 + 300.000) = 5.420.834 
5.420.834 


Z đơn vị sp = ——-=90.347,2 
60 
621GÐ1 622 GÐĐ2 622 GĐ3 
| 5.000.000 (1) | 600.000 (2b) | 400.000 (3b) 
622 GÐĐ1 627 GĐÐ2 627 GĐ3 
| 800.000 (1) | 450.000 (2b) | 300.000 (3b) 
627GĐÐĐ1 
| 600.000 (1) 
154 GĐ1 154 GĐ2 154 GĐ3 


(1) 6.400.000Ï 5.900.000 (2) 5.900.000J 6.294.445 (3a) (3a) 6.294.445 | 5.420.834(4) 


(3b) 700.000 


SD: 500.000 


SD: 655.555 


155 
(4) 5.420.834 | 
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Hạch toán tổng hợp 


621 154 

| 5.000.000 (1) (108.150.000 | 5.420.834 (2) 
622 

| 1.800.000 (1) SD: 2.729.168 

627 


| 1.350.000 (1) 


155 


(2) 5.420.834 | 


Nhận xét: Theo phương pháp kết chuyển tuần tự thì chỉ phí sản 


xuất dở dang và sản phẩm dở dang hiện có của mỗi giai 


đoạn hoàn 


toàn tương ứng với nhau và đương nhiên tổng chỉ phí sản xuất dở 


dang cũng tương ứng với số sản phẩm dở dang nằm ở các giai đoạn. 


Cách 2: Phân tích theo khoản mục khi kết chuyển sang giai đoạn 


sau: 

- 7 của 90 BTp ở GĐI1 chuyển sang giai đoạn 2 là 5.900.000, trong 
đó: 

- CP NVL trực tiếp: 5.000.000 — 500.000= 4.500.000 

- CP NC trực tiếp: 800.000 

- CP sản xuất chung: 600.000 


-'Z của 80 BTp ở GĐ2 chuyển sang GĐ3 là 6.294.445, trong đó: 


4.500. 
- CPNVL trực tiếp: A00 DU ng = 4.000.000 


80+10 
§00.000 


- CPNC trực tiếp: "80210 ” 80 + 600.000 =1.311.111 


Sa 600.000 
: CRU56- s0+10 


- 7 của 60 sản phẩm hoàn chỉnh ở GĐ3 là: 5.420.834, trong đó: 


- CPNVL trực tiếp: 


4.000.000 
5, 


1.311.111 
60+ 20 


983.334 
- CPSX chung: 60420 


- CPNC trực tiếp: 


x§0 +450.000 = 983.334 


x60 = 3.000.000 
0 
x60 + 400.000 = 1.383.334 


x60 +300.000 = 1.037.500 
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_ 5.420.834 


Z1sp =90.347,2 - 
621 GĐ1 621 GĐ2 621GÐ3 
| 5.000.000 (1a) (1b) NHH 5.900.000 (2a) (2b) THỊ 6.294.445(3a) 
621 GÐ1 622 GĐ2 622 GĐ3 
8.000.000 (1a) | 600.000 (2a) 300.000 (3a) 
627 GĐÐ1 627 GĐ2 627 GĐ3 
600.000 (1) 450.000 (2a) 300.000 (3a) 
154 GÐ1 154 GĐ2 †154 GĐ3 
1a) 6.400.000Ì_ 5.900.000 (1b 2a) 6.950.000Ì_6.294.445 (2b 3a) 6.294.445 5.420.834 (3b 
SD: 500.00 SD: 655.555 SD: 1.573.611 


155 
(3b) 5.420.834 | 


Hạch toán tổng hợp được thực hiện tương tự như ở cách 1 


Cách 3: Nếu xem trị giá BTp của GÐĐ trước chuyển sang là chỉ 
phí NVL trực tiếp của GĐÐ sau. 


- Z của 90 BTp ở GĐ1 chuyển sang GĐ3 là 5.900.000, trong đó: 


- CP NVL trực tiếp: 4.500.000 
- CP NC trực tiếp: 800.000 
- CP SX chung: 600.000 


- 2 của 80 BTp ở GĐ2 chuyển sang GĐ3 là 6.294.445, trong đó: 
- CP NVL trực tiếp: 5.900 — 655.555= 5.244.445 

- CP NC trực tiếp: 600.000 

- CP SX chung: 450.000 

- 4 của 60 sản phẩm hoàn chỉnh ở GĐ3 là 5.420.834, trong đó: 
- CP NVL trực tiếp: 6.294.445 — 1.573.611= 4.720.834 


- CP NC trực tiếp: 400.000 
- CP 5X chung: 300.000 
xHC _—= =90.347,2 
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Hạch toán tổng hợp tương tự như trên: 


621 GĐ1 621GÐ2 621GĐ3ˆ 

| 5.000.000 (12) (1b) 395 BE) 5.900.000 (2a) (2b) +26] 6.294.445(3a) 
621 GĐ1 622 GĐ2 622 GĐ3 

| 8.000.000 (1a) | 600.000 (2a) | 300.000 (3a) 
627 GĐ1 627 GĐ2 627 GĐ3 

| 600.000 (1) | 450.000 (2a) | 300.000 (3a) 
154 GĐ1 154 GĐ2 154 GĐ3 

(1a) san 0) 5.900.000 (1b) (2a) B00 6.294.445 (2b) (3a) s25] 5.420.834 (3b) 
SD: 500.00 SD: 655.555 SD: 1.573.611 


155 


(3b) 5.420.834 | 


Trong 3 cách tính toán và phản ánh thì cách 2 tương đối phức tạp 
nhưng có ưu điểm phản ánh đúng đắn kết cấu của từng giai đoạn chi 
phí tham gia trong cấu hình của giá thành sản phẩm hoàn chỉnh. 

7.2.3.3. Phương pháp phân bước úp dụng trong trường hợp doanh 
nghiệp kết hợp nhiều quy trình công nghệ sản xuất khác nhau để tạo 
ra các chỉ tiết sản phẩm uà sau đó thực hiện uiệc lắp ráp để tạo nên 
sản phẩm hoàn chỉnh (còn được gọi là quy trình công nghệ phúc tạp 
biểu song song) 

- Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là từng bộ phận sản xuất 
gắn liên với từng quy trình công nghệ hoặc một giai đoạn nhất định 
của quy trình công nghệ. Đối tượng tính giá thành là chỉ tiết sản 
phẩm và sản phẩm đã lắp ráp hoàn chỉnh. 

Đặc điểm của loại hình sản xuất này là bên cạnh sản phẩm hoàn 
chỉnh thì các loại chi tiết sản phẩm cũng có thể là sản phẩm hàng 
hóa nên việc xác định giá thành của chỉ tiết sản phẩm không chỉ để 
phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm hoàn chỉnh mà còn phục 
vụ cho việc xác định kết quả kinh doanh. 

Việc quy nạp chỉ phí cũng theo nguyên tắc chung là chỉ phí NVL 
trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp được hạch toán trực tiếp vào 
từng đối tượng chịu chỉ phí, còn chỉ phí sản xuất chung nếu liên quan 
đến nhiều đối tượng thì tổng hợp theo phân xưởng (hoặc bộ phận sản 
xuất) và sau đó phân bổ cho từng đối tượng theo tiêu thức phù hợp. 
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Hạch toán giá thành của từng chi tiết sản phẩm được thực hiện 
theo 3 khoản mục chỉ phí như đã nêu, riêng đối với sản phẩm hoàn 
chỉnh sau khi lắp ráp, bên cạnh chỉ phí lắp ráp bao gồm chi phí nhân 
công trực tiếp và chỉ phí sản xuất chung của phân xưởng lắp ráp còn 
có giá phí các chỉ tiết sản phẩm đưa vào lắp ráp. Đối với giá phí của 
các chỉ tiết sản phẩm hoặc có thể tổng hợp thành 1 khoản mục riêng 
trong giá thành sản phẩm hoàn chỉnh (khoản mục giá phí của các chị 
tiết cấu thành sản phẩm) hoặc tiến hành phân tích giá phí của các 
chỉ tiết thành các khoản mục cơ bản để hạch toán giá thành sản 
phẩm hoàn chỉnh theo đúng các khoản mục này. 

- Công thức tính giá thành trong trường hợp này được trình bày ở 
chương 1. 


- Sơ đồ hạch toán 


(œ) Hạch toán ở từng bộ phận (giai đoạn) sản xuết chị tiết sản 
phẩm: 


621 (¡ 154 (¡ 154 (lắp rá 
CP NVL trực tiếp Z chỉ tiết hoàn thành 
chuyển sang px lắp ráp 
622 (¡ 
CP nhân công trực tiếp 

627 (¡ 155 

CPSX chung được kết chuyển Z chỉ tiết nhập kho 

thành phẩm 

(b) Hạch toán ở bộ phận lắp ráp 
154 (¡ 154 (lắp rá 154,157,.. 

Giá thành của chỉ tiết SP đưa Z SP hoàn thành 

vào lắp ráp 
621,622,627 


Tập hợp CPSX của giai đoạn lắp ráp 
——————————————ụ. 


Hạch toán tổng hợp cũng tương tự như các trường hợp trình bày ở 
7.231, 7239 (độc giá có thể xem nội dung hạch toán giá thành của 
trường hợp này trong bài tập 37 của cuốn tài liệu “Hệ thống BT uà 
NL kế toán” của cùng tác giả). 

7.9.4. Phương pháp định mức: 

Phương pháp này chỉ áp dụng được trong những doanh nghiệp đã 
xác lập được hệ thống các định mức về chi phí vật liệu, nhân công 
cũng như có dự toán về chỉ phí phục vụ và quản lý sản xuất cho từng 
loại sản phẩm được sản xuất ra, ngay cả các chỉ tiết sản phẩm để tạo 
nên sản phẩm hoàn chỉnh. Nói cách khác, doanh nghiệp phải xác lập 
được giá thành định mức cho từng loại sản phẩm trên cơ sở các định 
mức tiêu hao hiện hành. 

Phương pháp định mức cho phép phát hiện một cách nhanh 
chóng những khoản chênh lệch về chỉ phí phát sinh thực tế so với 
định mức của từng khoản mục, theo từng nơi phát sinh chi phí cũng 
như đối tượng chịu chỉ phí, các nguyên nhân dẫn đến những thay đổi 
này... Những phát hiện này có được ngay trong quá trình phát sinh 
và hình thành các loại chi phí — ngay trong quá trình sản xuất —- nên 
giúp cho nhà quản lý có những căn cứ đề ra những quyết định hữu 
ích, kịp thời nhằm tiết kiệm chỉ phí, ngăn chặn được những hiện 
tượng lãng phí, sử dụng chỉ phí đúng mục đích, có hiệu quả nhằm hạ 
thấp giá thành sản phẩm. 

Đối tượng hạch toán chỉ phí sản xuất trong phương pháp này 
cũng là từng loại sản phẩm, từng phân xưởng hoặc giai đoạn sản 
xuất. Đối tượng tính giá thành, là chỉ tiết sản phẩm và sản phẩm 
hoàn chỉnh. 

Công thức tính giá thành theo phương pháp định mức được nêu 
lại: - 

Giá thành Giá thành + Chânh lệch do + Chênh lệch do thực 


thụctlế  — địnhmức thay đổi định mức ˆ hiện định mức 


Qua công thức này thấy rằng để xác định được giá thành thực tế 
của sản phẩm, kế toán phải tổ chức xác định giá thành định mức vào 
đầu kỳ sản xuất trên cơ sở các định mức hiện hành, đồng thời phải 
theo đõi chỉ tiết những biến động của chỉ phí thực tế so với định mức 
trong trường hợp thay đổi định mức (xác lập định mức mới) và thực 
hiện định mức - tiết kiệm hoặc lãng phí so với định mức trong quá 
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trình sử dụng các yếu tố của quá trình sản xuất. Việc theo dõi sự biến 
động so với định mức cần phải gắn liền với từng đối tượng chịu chỉ 
phí, theo từng khoản mục chi phí. Tổ chức theo đõi chặt chẽ, kịp thời 
và chính xác những thay đổi so với định mức trong quá trình sản 
xuất sản phẩm là vấn đề có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với 
công tác hạch toán giá thành mà còn phục vụ thiết thực và có hiệu 
quả cho công tác hạch toán nội bộ trong doanh nghiệp. 

Một điểm cần lưu ý trong việc tổ chức theo dõi chỉ phí theo 
phương pháp định mức là bất kỳ khoản mục chỉ phí thuộc bất kỳ đối 
tượng hạch toán chi phí nào cũng phải theo dõi riêng biệt cho 3 bộ 
phận: định mức, chênh lệch do thay đổi định mức và chênh lệch do 
thực hiện định mức. Khoản chịu lệch so với định mức phát sinh trong 
kỳ liên quan đến cả sản phẩm hoàn thành lẫn sản phẩm dở dang 
cuối kỳ, do vậy cần phải phân bổ cho sản phẩm hoàn thành và sản 
phẩm dở dang cuối kỳ theo tỷ lệ với chỉ phí định mức. 

8. Kế toán sản phẩm hỏng 

Sản phẩm hỏng là những sản phẩm đang trong quá trình sản 
xuất hoặc đã sản xuất xong nhưng có những sai phạm về mặt tiêu 
chuẩn kỹ thuật liên quan chất lượng, mẫu mã, quy cách. Những sai 
phạm này có thể do những nguyên nhân liên quan trình độ lành 
nghề, chất lượng vật liệu, tình hình trang bị kỹ thuật, việc chấp hành 
kỷ luật lao động, sự tác động của điều kiện tự nhiên... 

Tạo ra sản phẩm hư hỏng là gây ra những tổn thất nhất định đối 
với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và nếu không có biện 
pháp kiểm tra chặt chẽ để sản phẩm hỏng đưa ra thị trường thì tổn 
thất này có thể hết sức lớn lao liên quan đến uy tín sản xuất của 
doanh nghiệp. Tuy nhiên khi nói đến sản phẩm hỏng cần phân biệt 
làm 2 trường hợp: sản phẩm hỏng trong định mức cho phép và sản 
phẩm ngoài định mức (hoặc uượt định mức quy định). 

- Sản phẩm hỏng trong định mức bao gồm những sản phẩm hỏng 
nằm trong giới hạn cho phép xảy ra do đặc điểm và điều kiện sản 
xuất cũng như đặc điểm của bản thân sản phẩm được sản xuất. Các 
khoản thiệt hại liên quan đến sản phẩm hỏng trong định mức như 
chi phí sửa chữa, trị giá của sản phẩm hỏng không sửa chữa được sau 
khi trừ phần phế liệu tận thu... được tính vào giá thành của sản 
phẩm hoàn thành. 


- Sản phẩm hỏng ngoài định mức bao gồm những sản phẩm hỏng 
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vượt qua giới hạn cho phép do những nguyên nhân khách quan hoặc 
chủ quan gây ra đối tượng sản phẩm hồng ngoài định mức thì các 
khoản thiệt hại về mặt chỉ phí liên quan đến nó không được tính vào 
giá thành sản phẩm hoàn thành mà xử lý tương ứng với những 
nguyên nhân gây ra. 

8.1. Sản phẩm hỏng trong định mức 

Sản phẩm hỏng trong định mức thông thường xảy ra ngay trong 
quá trình sản xuất nhưng rất khó xác định một cách chính xác thời 
điểm gây ra, do vậy khi phát hiện có sản phẩm hỏng nằm trong định 
mức có thể xử lý theo các hướng sau: 

8.1.1. Đối uới sản phẩm hỏng sửa chữa được: 

Chi phí sửa chữa được hạch toán vào những khoản mục chỉ phí 
sản xuất sản phẩm phù hợp với nội dung của từng khoản chỉ phí sửa 
chữa để cuối kỳ kết chuyển vào giá thành của sản phẩm hoàn thành 
trong kỳ. Hoặc theo đõi chỉ tiết chi phí sửa chữa để tổng hợp toàn bộ 
chỉ phí sửa chữa phát sinh, sau đó kết chuyển vào giá thành sản 
phẩm hoàn thành trong kỳ. Sơ đồ hạch toán: 

154 “SP đang 


152 621 SC 154 SC chế tạo” 
CP NVL dùng để Kết chuyển K/C CPSC vào SP 
sửa chữa hoàn thành (°) 
334,338 622 SC 
CP nhân công sửa Kết chuyển 
chữa 
627 


Phân bổ cp sx chung công việc SC (để 
đơn giản có thể không cần phải phân bổ) 


(*) Việc kết chuyển có thể chỉ tiết theo từng khoản mục chỉ phí 
(621, 622) 

8.9.1. Đối uới sản phẩm hỏng không sửa chữa được thì cần 
phải xác định trị giá của bản thân sản phẩm hỏng 

Do không xác định sản phẩm hỏng xảy ra vào lúc nào nên để đơn 
giản cho việc hạch toán có thể chỉ tính phần chi phí nguyên vật liệu 
trực tiếp cho sản phẩm hồng theo mức độ 100% (tương đương với sản 
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phẩm hoàn thành) và đương nhiên khoản thiệt hại này được tính vào 
giá thành sản phẩm hoàn thành. Và mặt phản ánh có thể thực hiện 
theo 2 cách: 

(1) Không tổ chức theo dõi riêng thiệt hại sản phẩm hỏng mà coi 
như nằm trong giá thành sản phẩm hoàn thành, chỉ ghi giảm chỉ phí 
của sản phẩm hoàn thành về khoản phế liệu tận thu được. 

Ví dự: Toàn bộ các khoản chi phí để sản xuất 10.000 sản phẩm 
là 10.000.000 trong đó chỉ phí nguyên vật liệu trực tiếp là 6.000.000. 
Thực tế có 100 sản phẩm bị hỏng không sửa chữa được nằm trong 
định mức cho phép, số còn lại đã hoàn thành và nhập kho. Khoản 
phế liệu tận thu được từ số sản phẩm hỏng này là 30.000. 


x100 = 60.000 
10.000 


Như vậy khoản chi phí mà sản phẩm hoàn thành phải chịu do có 
sản phẩm hỏng là: 60.000 — 30.000= 30.000 


Trị giá sản phẩm hỏng: 


Giá thành 1 sản phẩm hoàn thành = s. =1.007 


621,622,627 154 sp đang chế tạo 
10.000.000 (1) (1) 10.000.000J 30.000 (2a) 


(2a) 30.000 
9.970.000 (2b) 


155 
(2b) 9.970.000 | 


(2) Tổ chức theo dõi riêng ch: phí sản phẩm hỏng và sau đó kết 
chuyển khoản thiệt hại thực tế vào giá thành sản phẩm hoàn thành. 
Lấy ví dụ trên thực hiện theo cách này: 


621,622,627 154 sp đang chế tạo 
10.000.000 (1)10.000.000 Ï' 60.000(2) 
(3b) 30.000 


30.000 (3a) 
30.000 (3b) 


(3a) 30.000 


9.970.000 (4) 


155 


(4) 9.970.000 | 


Sản phẩm hỏng ngoài định mức bao gồm sản phẩm đang sản 
xuất, sản xuất vừa hoàn thành, sản phẩm hỏng phát hiện trong kho 


8.2. Sản phẩm hỏng ngoài định mức 
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hoặc đang gởi bán cũng như đã bán cho khách hàng. Sản phẩm hỏng 
ngoài định mức cũng có thể sửa chữa được hoặc không sửa chữa được. 
Các khoản chi phí của sản phẩm hỏng không được hạch toán và giá. 
thành sản phẩm hoàn thành mà phải coi đó là những khoản chỉ phí 
kịp thời được xử lý phù hợp với những nguyên nhân gây ra. 
8.9.1. Đối uới sản phẩm hỏng xảy ra trong quá trình sản 
xuất uà sửa chữa được 
(1) Tập hợp chi phí sửa chữa: 
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Nợ TK 621 /Có TK 152 
- Chi phí nhân công trực tiếp: Nợ TK 622 / Có TK 334,338 
(2) Tổng hợp chi phí sửa chữa: 
Nợ TK 154 “sửa chữa sản phẩm hỏng” 
Có TK 621 
Có TK 622 
Có TK 627 > nếu phân bổ chi phí SX chung. 
(3) Căn cứ vào kết quả xử lý để phản ánh: 
Nợ TK 1388 > bồi thường 
Nợ TK 811 > coi như khoản tổn thất 
Có TK 154 “sửa chữa sản phẩm hỏng” 
8.9.9. Đối uới sản phẩm hỏng phát hiện trong kho, đã gởi 
bán hoặc đã bán xong bị trỏ lại uà sửa chữa được 
(1) Khi chuyển sản phẩm vào sửa chữa sẽ ghi : 
Nợ TK 154 “sửa chữa sản phẩm hỏng” 
Có TK 155,157,632 
(2) Tập hợp chi phí sửa chữa như đã nêu ở 8.21. 
(3) Tổng hợp chỉ phí sửa chữa thực tế phát sinh đã kết chuyển: 
Nợ TK 154 / Có TK 621,622,627 
(nếu có phân bổ chỉ phí sản xuất chung) 
(4) Nhập lại kho thành phẩm theo đúng giá trị đã chuyển sang 
sửa chữa 
Nợ TK 155 / Có TK 154 “sửa chữa sản phẩm hỏng” 
Ị (5) Khoản chi phí sửa chữa phát sinh căn cứ kết quả xử lý đã 
phản ánh 
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Nợ TK 1388,811 / Có TK 154 “sửa chữa sản phẩm hỏng” 

8.2.3. Đối uới sản phẩm hỏng không sửa chữa được 

(1) Khi phát hiện sản phẩm hỏng không sửa chữa được, nếu là 
trong quá trình sản xuất thì xác định trị giá theo chỉ phí nguyên vật 
liệu trực tiếp, còn nếu đã hoàn thành thì căn cứ vào giá thành (hoặc 
giá xuất kho để ghi). 

Nợ TK 154 “sản phẩm hỏng” 
Có TK 154 “sản phẩm đang chế tạo” 
Có TK 155 -> sản phẩm hỏng trong kho 
Có TK 157 -> sản phẩm phải đi bán bị hỏng 
Có TK 632 > sản phẩm bán rồi bị trả lại do bị hỏng 
Nợ TK 152 (phế liệu) 
Có TK 154 “sản phẩm hỏng” 
(2) Căn cứ vào kết quả xử lý để phản ánh số còn lại: 
Nợ TK 1388 > phải bồi thường 
Nợ TK 811 > coi như khoản tổn thất 
Có TK 154 -> “sản phẩm hỏng” 

Nhận xét: Việc sử dụng chỉ tiết của TK 154 để theo dõi chi phí về 
sản phẩm hỏng là phù hợp với hệ thống kế toán Việt Nam hiện nay 
bởi chỉ phí về sản phẩm có thể được tính vào giá thành hoặc phải xử 
lý vào các tài khoản khác nhưng điều này không thể xác định ngay 
lúc phát sinh, nói cách khác việc xử lý chi phí về sản phẩm hỏng lại 

.©ó sự gián đoạn về mặt thời gian kể từ lúc phát sinh chi phí đến lúc 

được xử lý để kết chuyển. Suy cho cùng, chi phí về sản phẩm trong 
thời gian chưa xử lý là một phần trong chi phí sản xuất của doanh 
nghiệp mặc dù những chỉ phí ngoài dự kiến. 

9. Kế toán thiệt hại ngừng sản xuất: 

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có thể xảy ra những 
khoản thời gian phải ngừng sản xuất do các nguyên nhân khách quan 
hoặc chủ quan gây ra: thiết bị sản xuất bị hư hỏng, thiếu nguyên vật 
liệu, thiếu năng lượng, thiên tai, hỏa hoạn...Thời gian ngừng sản xuất 
là thời gian không tạo ra sản phẩm nhưng vẫn phát sinh nhiều loại 
chỉ phí để bảo vệ tài sản, bảo đảm đời sống cho người lao động, duy 
trì các hoạt động quản lý,... Các khoản chỉ phí phát sinh trong thời 


90 


gian ngừng sản xuất không tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm 
nên về nguyên tắc không thể tính trong giá thành sản xuất sản 
phẩm mà đó là chỉ phí thời kỳ phải xử lý ngay trong kỳ kế toán. 
- Đối với những khoản chi phí phát sinh trong thời gian ngừng 
sản xuất, kế toán sẽ ghi: 
Nợ TK 811 
Có TK 334,338,152... 


- Tuy nhiên trường hợp ngừng sản xuất theo kế hoạch có tính 
chất tạm thời do tính thời vụ, do để báo dưỡng, sửa chữa máy móc.. 
và doanh nghiệp có lập dự toán chi phí của thời gian ngừng sản xuất 


thì kế toán căn cứ vào dự toán để trích trước tính vào chỉ phí sản 
xuất kinh doanh. 
Nợ TK 622,627 
Có TK 335 
Khi phát sinh chỉ phí thực tế sẽ ghi: 
Nợ TK 335 
Có TK 334,338,152... 

Cuối niên độ phải điều chỉnh số trích trước so với số thực tế phát 
sinh. 

Sau đây giới thiệu qua 1 số phương pháp tính giá thành sản 
phẩm được sử dụng trong kế toán Mỹ và 1 số nước khác. Những 
phương pháp này về cơ bản cũng có nhiều điểm giống như trong kế 
toán Việt Nam, nhưng cũng có 1 số điểm khá độc đáo mà chúng ta có 
thể nghiên cứu và ứng dụng khá phù hợp vào tình hình hoạt động 
của các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay cũng như về lâu dài. 

* Phương pháp tính giá thành theo công việc (Job order 
Costing) 

Phương pháp tính giá thành theo công việc áp dụng phù hợp cho 
những doanh nghiệp sản xuất đơn chiếc hoặc theo đơn đặt hàng hoặc 
sản xuất theo lô, theo đợt riêng biệt và bản thân chúng có sự khác 
nhau về loại nguyên vật liệu sản xuất, kỹ thuật chế tạo sản phẩm. 
Phương pháp tính giá thành theo công việc phù hợp cho các doanh 
nghiệp đóng tàu, xây dựng, sản xuất máy móc thiết bị.. 

Để thực hiện việc tính giá thành theo công việc thì việc tổ chức 
chỉ phí sản xuất phát sinh phải theo nguyên tắc sau: 
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- Đối với chỉ phí nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp cho quá trình 
chế tạo sản phẩm-gọi là chỉ phí nguyên vật liệu trực tiếp, được tổ chức 
theo dõi chỉ tiết cho từng loại sản phẩm, công việc được sản xuất. 

- Đối với chỉ phí liên quan đến bộ phận lao động trực tiếp thực 
hiện quá trình chế tạo sản phẩm - gọi là chị phí nhân công trực tiếp 
cũng được tổ chức theo dõi riêng cho từng loại sản phẩm hoặc công 
việc được sản xuất. 

- Đối với chỉ phí phục vụ và quản lý hoạt động sản xuất gọi chung 
là chi phí sản xuất chung bao gồm các khoản: nguyên vật liệu gián 
tiếp, nhân công gián tiếp, khấu hao nhà xưởng máy móc sản xuất, chỉ 
phí về dụng cụ nhỏ, chỉ phí điện, nước, điện thoại,.. Chi phí sản xuất 
chung được tổ chức theo dõi theo trung tâm chỉ phí. Trung tâm chi 
phí được chia thành 3 loại: trung tâm sản xuất và trung tâm phục vụ. 

+ Trung tâm sản xuất là bộ bộ phận thực hiện việc sản xuất ra 
một hoặc 1 số sản phẩm hoặc cũng có thể là một bộ phận nào đó của 
sản phẩm-thông thường trung tâm sản xuất là phân xưởng sản xuất. 

+ Trung tâm phục vụ là bộ phận được tổ chức để phục vụ cho các 
trung tâm sản xuất hoặc phục vụ cho nhu cầu chung của toàn doanh 
nghiệp. 

Việc tập hợp chỉ phí sản xuất chung và phân bổ chi phí sản xuất 
chung cho sản phẩm được thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Tập hợp chi phí theo từng trung tâm: trung tâm sản xuất 
và trung tâm phục vụ. 

Bước 2: Phân bổ chỉ phí của trung tâm phục vụ cho các đối tượng 
sử dụng và trung tâm sản xuất. 

Bước 3: Phân bổ chỉ phí của trung tâm sản xuất cho các sản phẩm 
được trung tâm sản xuất ra, 

Việc chọn lựa tiêu thức phân bổ chỉ phí của trung tâm phục vụ và 
của trung tâm sản xuất cần phải căn cứ vào tính chất và đặc điểm 
phục vụ cũng như sản xuất để lựa chọn cho phù hợp. 

+ Đối với trung tâm phục vụ có thể phân bố theo một trong các 
tiêu thức: chi phí nhân công trực tiếp, chỉ phí nguyên vật liệu trực 
tiếp, chỉ phí trực tiếp, diện tích mặt bằng sử dụng... 

Đối với trung tâm sản xuất có thể phân bố theo số giờ máy chạy, 
giờ lao động trực tiếp, chỉ phí trực tiếp... 
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Tuy nhiên để bảo đảm tính hợp lý của việc phân bố chỉ phí sản 
xuất chung vào sản phẩm trong năm thông thường hàng tháng tiến 
hành phân bố theo tỷ lệ kế hoạch và sẽ điều chỉnh thực tế vào cuối 
năm. Tỷ lệ phân bố kế hoạch có thể tính theo công thức sau: 

Chi phí sản xuất chung theo kế hoạch năm 

Tỷ lệ phân bổ kế hoạch = _ Tổng số khối lượng xác định theo tiêu thức 

chọn phân bổ 


Mức phân bổ chỉ phí Tỷ lệ phân bổ Khối lưong thực tế phát sinh 
sân xuất chung cho = kế hoạch x trong tháng xác định theo 
từng tháng (định trước) tiêu thức chọn phân bổ 


Khoản chỉ phí sản xuất chung phát sinh > hoặc < số đã phân bổ 
theo kế hoạch sẽ điều chỉnh cho sản phẩm dở dang, thành phẩm và 
giá vốn hàng bán theo tỷ lệ với trị giá thực tế hiện có được xác định 
vào thời điểm điều chỉnh. Trường hợp khoản chênh lệch không đáng 
kể thì điều chỉnh toàn bộ vào giá vốn hàng bán (do không ảnh hưởng 
lớn kết quả hình doanh). 

Quy trình hạch toán chỉ phí và tính giá thành theo phương pháp 
tính giá thành theo công việc được thể hiện qua sơ đồ sau: 
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Nguyên vật 


liệu, tiện CP NVL trực tiếp SPDD TP GV hàng bán 
Trị giá VL sử dụn Kết chuyển Z sản phẩm Trị giá SP 
trực tiếp theo TT hoàn thành xuất bán 
Lương phải CP nhân công 
trả trực tiếp 
Chi phí nhân côn Kết chuyển 
trực tiếp SX theo TT 
VL, lương, tiền, 
khầu hao .. CPSX chung 
Tập hợp CPSX Phân bổ theo 
chung kế hoạch 
Điều chỉnh tính 
Tính vào 
thành phẩm 


Tính vào giá vốn 
hàng bán 


Việc điều chỉnh có thể ghi ngược lại nếu số phân bố kế hoạch lớn 
hơn số thực tế phát sinh. 

Thực chất của phương pháp này là phương pháp đơn đặt hàng 
trong kế toán ở Việt Nam. 

* Phương pháp xác định giá thành theo quá trình sản xuất 
(Process costing) 

Đối với những doanh nghiệp mà quá trình chế tạo sản phẩm được 
thực hiện qua nhiều giai đoạn chế biến hoặc lắp ráp và quá trình sản 
xuất chỉ sản xuất ra 1 hoặc 1 số nhất định sản phẩm đồng nhất và 
hàng loạt thì sử dụng phương pháp xác định giá thành theo quá trình 
sản xuất. 

Đặc điểm sản xuất của những doanh nghiệp này là quá trình sản 
xuất được thực hiện trên nhiều phân xưởng sản xuất và giữa các phân 
xưởng có mối liên hệ có tính chất liên tục hoặc có tính chất song 
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song để tạo ra 1 hoặc 1 số thành phẩm nhất định. 
Các phân xưởng có mối liên hệ có tính chất liên tục trong quá 
trình tạo ra sản phẩm biểu hiện: 


Đưa vào (BTP) (BTP) (BTP) 
NVL——>PX1 —> PX2 —> PX3. ——* PXn ——> TP 


Các phân xưởng có tính chất song song trong quá trình tạo ra sản 
phẩm biểu hiện: 


pX2 PX3..——> TP 


Đưa vào 
NVL ———> PXI 


bề PX2' 


PX3'.———ÏIP' 


Để hạch toán giá thành sản phẩm hoàn chỉnh thì kế toán phải tổ 
chức theo dõi chi phí sản xuất theo từng phân xưởng sản xuất cụ thể 
và tiến hành kết chuyển chi phí của BTP hoặc công việc của phân 
xưởng trước chuyển vào phân xưởng tiếp theo, và cho đến phân xưởng 
cuối cùng để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Chi phí sản xuất của từng 
phân xưởng cũng bao gồm 3 khoản: chỉ phí nguyên vật liệu trực tiếp, 
chỉ phí nhân công trực tiếp và chỉ phí sản xuất chung. Các khoản chỉ 
phí này được tổ chức theo dõi riêng và cuối mỗi tháng kết chuyển để 
xác định tổng chỉ phí phát sinh và xác định mức chỉ phí phải kết 
chuyển vào chỉ phí của phân xưởng tiếp theo. 

Như vậy việc tổ chức kế toán chi phí ở mỗi phân xưởng, đều phải 
có các tài khoản để theo đõi chỉ phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí 
nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung và TK sản phẩm dở 
dang để tổng hợp chi phí sản xuất. Riêng trong chỉ phí của phân 
xưởng thứ 2 trở đi bên cạnh các khoản chỉ phí như trên, còn có cả trị 
giá của bán thành phẩm hoặc công việc do phân xưởng trước chuyển 
sang. Phương pháp hạch toán được mô tả tổng quát qua sơ đồ sau: 
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CP NVL trực tiếp 


SP đang chế 


CP nhân côn biến PX2 


trực tiếp 


chỉ phí SX chung CPSX của PXII - £ GP hoàn 


thành 


SP đang chế tạp PX1 


Trị giá BTP (CV) do 
CPSX của PXI PX1 chuyển sang 


Chỉ phí sản xuất của từng phân xưởng sản xuất vừa liên quan đến 
sản phẩm (CV) đã hoàn thành và đang chế tạo vào cuối kỳ. Do vậy 
để tính trị giá BTP (CV) chuyển sang phân xưởng tiếp theo cũng như 
để tính giá thành sản phẩm hoàn chỉnh, kế toán cần phải xác định 
sản phẩm hoàn thành tương đương nhằm xác định chỉ phí sản xuất 
dở dang chuyển tháng sau. Có 9 phương pháp được sử dụng để tính 
sản phẩm tương đương. 

Phương pháp trung bình cộng (Weighted — average method): theo 


phương pháp này thì sản phẩm hoàn thành tương đương được xác 
định theo công thức: 


Khối lượng Khối lượng Khối lượng tương 
sản phẩm = sảnphẩm + đương của sản 
tương đương hoàn thành phẩm dở dang 


Khối lượng tương đương của sản phẩm đở dang cuối kỳ được tính 
riêng cho chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chỉ phí chuyển đổi (chi 
phí nhân công trực tiếp và chỉ phí sản xuất chung). 

- Đối với nguyên vật liệu: 


Khối lượng sản phẩm Khối lượng Tỷ lệ % nguyên 
tương đương củasản = sản phẩm dở x vật liệu trực tiếp 
phẩm đở dang cuối kỳ dang cuối kỳ đưa vào sử dụng 
- Đối với chi phí CĐ: 
Khối lượng sản phẩm Khối lượng Tỷ lệ % mức độ 
tương đương củasản = sản phẩm dở x hoàn thành của 
phẩm đở dang dang cuối kỳ sản phẩm 
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Cách tính này về cơ bản cũng tương tự như phương pháp ước 
lượng sản phẩm tương đương của Việt Nam. Chỉ có điều khác là cả về _ 
nguyên vật liệu trực tiếp cũng phải tính sản phẩm tương đương để 
xác định chỉ phí sản xuất dở dang cuối kỳ. 


Ví dụ: Tại 1 doanh nghiệp sản xuất có tài liệu sau: 


: : % hoàn thành 
Chỉ tiêu Số lượng = - 
| NVL trực tiếp _ Chỉ phí chuyển đổi 
10 80 


- Dở dang đầu kỳ 100 
60 


- Bắt đầu đưa vào sx trong kỳ 
- Hoàn thành trong kỳ 
- Dở dang cuối kỳ 40 
Như vậy: 
Đối với chỉ phí NVL trực tiếp: 
Khối lượng tương tương của sản phẩm dở dang cuối kỳ 
B0sp x 60%= 30sp 
Khối lượng sản phẩm tương đương 
150sp + 30sp= 180sp 
Đối với chỉ phí chuyển đổi: 
Khối lượng tương tương của sản phẩm đở dang cuối kỳ 
50sp x 40%= 20sp 
Khối lượng sản phẩm tương đương 
150sp + 20sp= 170sp 

Phương pháp FIFO (First in — Frsi out): 

Theo phương pháp này sản phẩm hoàn thành tương đương phải 
tính cho sản phẩm dở dang đầu kỳ, sản phẩm bắt đầu chế tạo trong 
kỳ và hoàn thành và sản phẩm dở dang cuối kỳ. Về cách tính cũng 
tính riêng cho chỉ phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí chuyển đổi. 


-“ -“ ^“ ơ ý. 
Khối Khối lượng THÔI lực ng Khối lượng 
lượng sản tương sản phẩm bắt 
ˆ - Ấy ng 5 tương đương 
phẩm = đươngcủa „+ đầu sản xuất š 
À VÀ, của SP DD 
tương SP DD đầu trong kỳ và cối kệ 
đương kỳ hoàn thành * 
Khối lượng sản phẩm _ Khốilượg — Khối lượng 
bắt đầu sản xuất sản phẩm sản phẩm dở 
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trong kỳ và hoàn hoàn thành dang đầu kỳ 


thành trong kỳ 
- Đối với nguyên vật liệu trực tiếp: 
Khối lượng tương Khối lượng Tỷ lệ % NVL trực 
đương của sản phẩm = SP dở dang x tiếp còn phải đưa 
đở dang đầu kỳ đầu kỳ vào sử dụng 


Khối lượng tương đương của sản phẩm dở dang cuối kỳ tính tương 
tự như phương pháp trung bình cộng. 


- Đối với chi phí chuyển đổi: 


Khối lượng tương Khối lượng % của mức độ 
đương của sản phẩm = sảnphẩmdở x chưa hoàn 
đở dang đầu kỳ dang đầu kỳ thành 


Khối lượng tương đương của sản phẩm dở dang cuối kỳ tính tương 
tự như phương pháp trung bình cộng. 


Ví dụ: Cũng lấy tài liệu của ví dụ trên nhưng tính theo phương 
pháp FIFO. 
Sản phẩm tương đương được xác định theo bảng sau: 
Chi phí NVL Chi phí 
trực tiếp chuyển đổi 
10x0%=0 10x20%= 2 
140 140 


- Sản phẩm đở dang đầu kỳ 
- Khối lượng sản phẩm bảt đầu sản 
xuất trong kỳ và hoàn thành 
- Sản phẩm dở dang cuối kỳ 
- Khối lượng sản phẩm tương đương 


50 x 40%= 20 
162 


90 x 60%= 30 
170 


Nhận xét: Phương pháp trung bình cộng có ưu điểm là đơn giản 
trong tính toán nhưng tính chính xác không cao; ngược lại phương 
pháp FIFO có tính chính xác cao hơn nhưng việc tính toán thì phức 
tạp hơn. Tuy nhiên, dùng phương pháp nào là do doanh nghiệp tự 
quyết định căn cứ vào đặc điểm sản xuất và trình độ quản lý nhưng 
phải đảm bảo nguyên tắc nhất quán. 

Qua những nội dung giới thiệu về phương pháp xác định giá 
thành theo quá trình sản xuất thấy rằng đây chính là phương pháp 
phân bước trong kế toán Việt Nam (phương pháp kết chuyển tuần tự). 

Cũng cần chú ý thêm, nếu quá trình sản xuất phải qua những giai 
đoạn hoặc phân xưởng sản xuất nhưng không tạo ra bán thành phẩm 
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hoặc không có yêu cầu xác định giá thành bán thành phẩm thì kế 
toán không cần mở TK sản phẩm đở dang cho từng giai đoạn hoặc 
phân xưởng mà chỉ cần mở 1 tài khoản sản phẩm đở dang ở giai đoạn 
hoặc phân xưởng cuối cùng và tất nhiên chi phí của SPDD của tài 
khoản này cũng bao gồm chỉ phí dở dang tất cả các giai đoạn chế biến 
hoặc phân xưởng sản xuất thuộc quy trình chế biến (về bản chất cũng 
tương tự phương pháp kết chuyển song song trong kế toán Việt Nam). 

Ngoài 2 phương pháp nêu trên, hiện nay ở một số nước còn sử 
dụng phương pháp tính giá thành sản phẩm theo phương pháp ABC 
(Activity based costing). Đặc điểm của phương pháp này là thực hiện 
việc phân bố chi phí sản xuất chung gắn liền với mức độ hoạt động 
của đối tượng được phân bổ. Mức độ hoạt động của một đối tượng nào 
đó là khả năng gây ra chi phí thuộc về một hoặc một số nguyên nhân 
nhất định. 

Như chúng ta đều biết, chi phí sản xuất chung có thể phân thành 
2 loại: chi phí khả biến và chi phí bất biến. 

+ Chi phí khả biến hay còn gọi là chỉ phí biến đổi ngắn hạn: loại 
chi phí này biến đổi gắn liền với sự thay đổi của mức độ sản xuất. 

+ Chỉ phí bất biến hay còn gọi là chi phí biến đổi dài hạn: loại 
chi phí này không biến đổi đồng thời với sự thay đổi của mức độ sản 
xuất nhưng nếu xét trong một thời gian dài nó vẫn có sự biến đổi 
theo tính chất phức tạp của sản xuất và quy mô sản xuất. 

Sự biến đổi của chi phí biến đổi ngắn hạn diễn ra thường xuyên 
và phụ thuộc chủ yếu vào số lượng hoạt động như số giờ máy chạy, số 
lượng công nhân, số giờ lao động trực tiếp.. còn chỉ phí biến đổi dài 
hạn biến động ít, diễn ra từ từ và chịu sự tác động của những nguyên 
nhân mang tính gián tiếp, gắn liên với tình hình phục vụ sản xuất và 
quản lý của các bộ phận có liên quan. 

Như vậy dựa vào những nguyên nhân gây ra chỉ phí như số giờ 
máy chạy, số lần máy chạy, đơn vị nhiên liệu tiêu hao, số lượng nhân 
công trực tiếp, số giờ lao động trực tiếp... để tiến hành phân bổ những 
khoản thuộc chỉ phí cho từng đối tượng tính giá thành sẽ làm cho cấu 
thành chi phí sản xuất chung trong giá thành sản phẩm có độ chính 
xác cao hơn phương pháp phân bổ thông thường như lâu nay vẫn sử 
dụng. Tuy nhiên để sử dụng được phương pháp ABC thì yêu cầu kế 
toán phải tổ chức theo dõi và phân loại chi phí sản xuất chung một 
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cách khoa học chặt chẽ cho phù hợp với sự biến động của chỉ phí và 
những nguyên nhân cụ thể gây ra chỉ phí cũng như sự biến đổi của nó. 


B. NGÀNH NÔNG NGHIỆP 


.l. ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CHI PHỐI 
ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN: 


Các hoạt động này cũng hết sức cần thiết và quan trọng, nó có 
thể được tổ chức thành những đơn vị hạch toán độc lập để phục vụ 
cho nội bộ ngành hoặc thành những đội sản xuất (phân xưởng sản 


nhau từ kinh tế phụ gia đình đến các hộ cá thể chuyên sản xuất nông 
t nông nghiệp. Nếu xét về mặt sở 


còn nếu xét về mặt tổ chức thì nó cũng rất đa dạng bao gồm từ cấp 
tổng công ty, các loại công ty, hợp tác xã sản xuất và các doanh 
nghiệp tư nhân. Nói chung, về mặt sở hữu và hình thức tổ chức thì 
các loại hình doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp cũng giống 
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như những ngành sản xuất khác. 


+ 


1.92. Sản xuất nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất có những 
điểm đặc thù so với những ngành khác, biểu hiện ở các mặt: 

(1) Hoạt động sản xuất gắn liền với đất đai - tư liệu sản xuất cơ 
bản, chủ yếu và không thể thay thế được. Đặc điểm này chỉ phối trực 
tiếp đến việc quản lý, sử dụng đất đai gắn liên với phạm vì, địa hình, 
độ phì cũng như các điều kiện tự nhiên khác (thổ nhưỡng, khí hậu, 
nguồn nước). 

(2) Đối tượng sản xuất là các cây con có qui luật phát sinh, phát 
triển hết sức riêng biệt. Đặc điểm này tạo nên tính đa dạng và phức 
tạp trong tổ chức theo dõi việc đầu tư chi phí gắn liền với từng đối 
tượng cụ thể để phục vụ cho việc xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
phù hợp; đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và xác định kết quả 
hoạt động. 

(3) Sản xuất mang tính thời vụ, phụ thuộc nhiều mặt vào điều 
kiện tự nhiên (thời tiết, khí hậu...), thời gian lao động nhỏ hơn thời 
gian sản xuất và mức hao phí lao động có sự khác biệt lớn trong từng 
giai đoạn nhất định của quá trình sản xuất. Đặc điểm này làm cho 
việc phát sinh và hình thành chỉ phí không có tính chất ổn định mà 
có sự chênh lệch rất lớn trong từng thời kỳ phát triển của cây trồng, 
vật nuôi. Nó đòi hỏi phải có phương pháp theo đõi và phân bổ thích 
ứng nhằm phản ánh đúng đắn chất lượng, hiệu quả cũng như kết quả 
sản xuất kinh doanh. 

(4) Luân chuyển sản phẩm trong nội bộ doanh nghiệp diễn ra rất 
phổ biến biểu hiện ở chỗ sản phẩm của kỳ này làm vật liệu cho kỳ 
sau, sản phẩm của ngành này làm vật liệu cho ngành khác, thậm chí 
còn có sự chuyển hóa rất đặc biệt: cùng là một đối tượng nhưng có 
thể là chi phí sản xuất dở dang, cũng có thể là sản phẩm thương 
phẩm, cũng có thể là một dạng của tư liệu sản xuất (vật liệu hoặc tài 
sản cố định). Đặc điểm này chi phối đến việc xác định phương pháp 
tính giá trong cung cấp lẫn nhau, cũng như việc tổ chức theo dõi quá 
trình cung cấp để phục vụ cho yêu cầu đánh giá đúng đắn hiệu quả và 
kết quả sản xuất kinh doanh của từng kỳ sản xuất, từng ngành sản 
xuất trong doanh nghiệp. 

(5) Sản xuất thường trải ra trên địa bàn rộng; việc quản lý và sử 
dụng tài sản, tiên vốn, lao động có những sự khác biệt liên quan đến 
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những điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội nhất định. Đặc điểm này 
chi phối đến việc tổ chức bộ máy kế toán cũng như việc tổ chức thu 
nhận và cung cấp những nguồn thông tin phục vụ cho yêu câu hạch 
toán kinh tế nội bộ cũng như yêu cầu khoán sản phẩm trong nông 
nghiệp. 

1.3. Khoán sản phẩm đến hộ gia đình trong các doanh nghiệp 
nông nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất trồng trọt cây lâu 
năm là 1 trong những chính sách có ý nghĩa và tác dụng hết sức to 
lớn đến việc phát triển sản xuất nông nghiệp nói chung và các doanh 
nghiệp nhà nước sản xuất nông nghiệp nói riêng. Khoán sản phẩm 
đã làm cho việc tổ chức sản xuất và quản lý ở doanh nghiệp có những 
sự thay đổi quan trọng ảnh hưởng đến quá trình phát sinh và hình 
thành các loại chi phí khác nhau, đồng thời cũng tạo ra mối quan hệ 
đặc thù giữa doanh nghiệp với người nhận khoán và các tổ, đội sản 
xuất trong việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như bảo đảm 
quyền lợi cho nhau gắn liền với hợp đồng khoản đã được xác định. 

Tất cả các đặc điểm về tự nhiên, kinh tế, tổ chức, kỹ thuật và 
quản trị trong sản xuất nông nghiệp đã tạo ra cho công tác kế toán ở 
doanh nghiệp nông nghiệp có những điểm đặc thù cân được nghiên 
cứu để vận dụng phù hợp, bao gồm trên tất cả các mặt chứng từ kế 
toán, sổ kế toán, hệ thống tài khoản, báo cáo kế toán, các phương 
pháp kế toán cũng như việc tổ chức bộ máy kế toán. 


II. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ 
THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP 


2.1. Một số vấn đề chung 

- Hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp nông nghiệp rất đa 
dạng, bên cạnh các hoạt động sản xuất chính như trồng trọt, chăn 
nuôi, chế biến, còn có các hoạt động sản xuất phụ được tổ chức ra để 
phục vụ cho sản xuất chính hoặc tận dụng năng lực thừa của sản xuất 
chính để tăng thêm thu nhập. Do tính chất đa dạng như vậy nên 
trong tổ chức kế toán chỉ phí sản xuất và tính giá thành cần phải chi 
tiết hóa theo ngành sản xuất, theo từng bộ phận sản xuất, theo từng 
loại hoặc nhóm cây trồng và theo từng loại súc vật nuôi. Việc theo đõi 
như vậy sẽ giúp doanh nghiệp kiểm tra chặt chẽ các loại chi phí và 
có căn cứ đánh giá đúng đắn chất lượng, hiệu quả sản xuất của từng 
bộ phận và đối tượng sản xuất. 
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- Chi phí sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm trong 
doanh nghiệp nông nghiệp cũng bao gồm 3 khoản: chi phí nguyên vật 
liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. 
Tuy nhiên việc phát sinh và hình thành các loại chi phí này có một 
số điểm đặc thù: phát sinh không đều đặn mà thường tập trung vào 
những khoảng thời gian nhất định, gắn liên với việc luân chuyển sản 
phẩm nội bộ; việc chuyển tải cũng như chuyển hóa chỉ phí gắn liền 
với những cơ thể sống có qui luật phát sinh, phát triển riêng biệt. 

- Sản xuất mang tính thời vụ nên thời điểm tính giá thành của 
ngành trông trọt và ngành chăn nuôi chỉ thực hiện một lần vào cuối 
năm; trong năm việc hạch toán sản phẩm hoàn thành được thực hiện 
theo giá thành kế hoạch và sẽ tiến hành điều chỉnh theo giá thành 
thực tế vào cuối năm. 

- Trình tự tính giá thành trong doanh nghiệp nông nghiệp phụ 
thuộc vào tình hình luân chuyển sản phẩm nội bộ - nếu việc tính giá 
chỉ căn cứ vào giá thành thực tế. Trình tự này có thể biểu hiện cho 
một số trường hợp: 

Sản xuất phụ > trồng trọt >3 chăn nuôi > chế biến 
Sản xuất phụ > trồng trọt chế biến 

Sản xuất phụ > chăn nuôi > chế biến 

Sản xuất phụ > trồng trọt >3 chăn nuôi 

- Kế toán chỉ phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong 
doanh nghiệp nông nghiệp thực hiện theo phương pháp kê khai 
thường xuyên cũng sử dụng các tài khoản: 

TK 621 "Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp" 
TK 622 "Chi phí nhân công trực tiếp" 

TK 697 "Chi phí sản xuất chung” 

TK 154 "Chi phí SXKD đở dang” 

TK 154 cần mở các tài khoản chỉ tiết để phản ánh cho từng loại 
hoạt động sản xuất 

TK 1541 "Sản xuất trồng trọt” 
TK 1542 "Sản xuất chăn nuôi” 

Trong đó: 

TK 1542 - 1 "Giá trị SV nhỏ và SV nuôi lớn, nuôi béo” 
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TK 1542 - 2 "Chị phí chăn nuôi" 
TR 1543 "Sản xuất chế biến" 
TR 1544 "sản xuất phụ" 


ngành khác. 
2.2. Kế toán chỉ phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm,. 
lao vụ của một số hoạt động sản xuất phụ 
Hoạt động sản xuất phụ trong doanh nghiệp nông nghiệp khá 
phong phú, trong đó một số hoạt động mang tính đặc thù: sản xuất 


œ. Sản xuất phụ - sản xuất, chế biến phân hữu cơ: 

- Đây là loại sản xuất tạo ra phân hữu cơ để phục vụ cho ngành 
trồng trọt, vật liệu để chế biến được tận dụng từ các loại sản phẩm 
phụ cũng như phế liệu, phế phẩm của các ngành sản xuất trồng trọt, 
chăn nuôi và chế biến là chính. 

- Đối tượng tính giá thành là phân hoai được dùng để bón cho các 
loại cây trồng. Công thức tính giá thành: 

CPSX dở dang kỳ ` Chi phí SX phát : CPSX dở dang 
Z1 tấn phân hoại = trước Chuyển sang _sinh trong kỳ chuyến kỳ sau 
Khối lượng phân hoai thu được trong kỳ 
Sơ đồ hạch toán: 
612,622,627 154 - 621 SX trồng 


Phân hữu cơ “SX phân hữu cơ trọt 
Tổng hợp các loại chỉ phí sản | Z phân hoai phân bổ. cho 
xuất phát sinh các loại cây trồng 


b. Sản xuất phụ - công uiệc cày kéo: 


đất, chăm sóc và thụ hoạch cho các loại cây trồng. Công việc cày kéo 


- Do công việc cày kéo được thực hiện trên những địa hình khác 
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nhau, cho các loại cây trông khác nhau mà điêu kiện về đất đai cũng 
như yêu cầu kỹ thuật có sự khác biệt nên cần phải qui đổi các loại 
diện tích cày kéo thành khối lượng ha tiêu chuẩn. Việc qui đổi này 
được căn cứ vào hệ số qui đổi do doanh nghiệp qui định. 

- Đối tượng tính giá thành là khối lượng ha tiêu chuẩn phục vụ 
cho các loại cây trồng. 

Công thức tính giá thành: 
Toàn bộ chỉ phí để thực hiện công việc cày kéo 


7Z 1ha tiêu chuẩn = : 5 : 
Khối lượng ha tiêu chuẩn được xác định 


- Sơ đô hạch toán: 
621,622,627 154 627 


Sx cày kéo “sản xuất cày kéo” “sản xuất trồng trọt 
Tổng hợp các loại chỉ | Phân bổ chỉ phí cày kéo 
phí sản xuất phát sinh cho các loại cây trồng 


e. Sản xuất phụ - ô tô uận tải: 

- Đội ô tô vận tải được lập ra để phục vụ công việc vận chuyển 
vật liệu, sản phẩm, công nhân cho các ngành trông trọt, chăn nuôi và 
chế biến trong nội bộ doanh nghiệp. Trong cấu thành của giá thành 
vận chuyển thì chi phí về nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn, ngoài ra còn 
có chỉ phí về săm lốp được phân bổ. 

- Đối tượng tính giá thành là 1 tấn km hàng hoặc người vận 
chuyển được. Công thức tính giá thành: 

Toàn bộ chỉ phí bỏ ra để thực hiện công 
việc vận chuyển 


71itấnkm = TTtyu: : x 
Khối lượng vận chuyển thực hiện được 
(tấn km) 


- Sơ đô hạch toán: 
621,622,627 154 627 (Chi tiết theo 


Ô tô vận tải) Ô tô vận tải ngành sản xuất chính 
Tổng hợp các loại chỉ phí | Phân bổ chỉ phí vận 
vận chuyển phát sinh chuyển cho các đối tượng 


2.3. Kế toán chỉ phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 
ngành trồng trọt: 


- Các loại cây trông trong sản xuất trồng trọt hết sức đa dạng, tuy 
nhiên nếu căn cứ vào đặc điểm về thời gian canh tác có thể chia 
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thành 3 loại chính: cây ngắn ngày (lúa, khoai, bắp...); cây trồng 1 lần 
thu hoạch nhiều lần (chuối, dứa...) và cây lâu năm (cà phê, cao su,...) 


- Sản xuất trông trọt có chu kỳ sản xuất dài, có tính thời vụ, chỉ 
phí phát sinh không đều đặn mà thường tập trung vào những thời kỳ 
nhất định, kết quả sản xuất chịu ảnh hưởng lớn của điều kiện tự 
nhiên, quá trình tái sản xuất kinh tế và tái sản xuất tự nhiên xen kế 
lẫn nhau. Chi phí sản xuất của ngành trồng trọt bao gồm nhiều 
khoản có tính đặc thù: chỉ phí về hạt giống, phân bón, thuốc phòng 
trừ dịch bệnh, chỉ phí tưới tiêu nước, khấu hao vườn cây lâu năm. 

- Tùy theo điều kiện tự nhiên cũng như yêu cầu kỹ thuật canh tác 
và khả năng tận dụng năng lực vốn có của đất đai, sản xuất trồng 
trọt có thể thực hiện theo phương pháp chuyên canh, xen canh, luân 
canh, gối vụ. Sản phẩm của sản xuất trồng trọt cỏ thể bao gồm nhiều 
phẩm cấp, bên cạnh sản phẩm chính còn có sản phẩm phụ; có nhiều 
loại sản phẩm tươi sống phải sơ chế hoặc chuyển sang chế biến thực 
phẩm hoặc bán ngay chứ không thể bảo quản ở trạng thái ban đầu 
khi thu hoạch. : 

Các vấn để nêu trên chi phối trực tiếp đến việc tổ chức kế toán 
chỉ phí sản xuất và tính Z sản phẩm trong sản xuất trồng trọt. 

a. Kế toán chỉ phí sản xuất oà tính Z sản phẩm cây ngắn 
ngày: 

- Cây ngắn ngày bao gồm các loại cây trồng có thời gian canh tác 
tính từ lúc làm đất, gieo trồng đến thu hoạch sản phẩm chỉ trong một 
vòng năm trở lại như lúa, khoai, bắp, đậu. 

- Chi phí sản xuất của cây ngắn ngày phát sinh gắn liền với 4 
giai đoạn canh tác và được phân loại: 

(1) Chi phí làm đất 

(2) Chi phí gieo trồng 

(3) Chi phí chăm sóc 

(4) Chỉ phí thu hoạch 

- Chỉ phí sản xuất của cây ngắn ngày liên quan đến diện tích thu 
hoạch trong năm và diện tích sẽ thu hoạch của năm sau, do vậy để 
xác định được giá thành của sản phẩm hoàn thành cần phải xác định 
chỉ phí sản xuất chuyển sang năm sau. 
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CP năm CP sản xuất CP thu DT chưa 


NI: trước chuyển + phát sinh - hoạch thu hoạch 
chuyên Đ 2 
sang nẦm sang trong năm trong năm x chuyên 
bẠN Tổng DT thu hoạch trong năm và chưa thu hoạch sang năm 
chuyển sang năm sau sau 
Hoặc có thể tính theo công thức: 
CP sản xuất CP thu Ề 
P nã : 
CPSX Ệ nà tưởG + phát sinh — hoạch trong Sản lượng 
2 chuyển sang = _ ước thu của 
chuyển sang trong năm năm DT chưa thu 
năm sau = Tổng DT thu hoạch trong năm và chưa thu hoạch x hoạch 
chuyển sang năm sau 
Tổ š : àn bộ chỉ h R 
3 k- : CP sản xuât Toàn bộ CD) CP sản xuât ¬ 
sản phẩm đồ:dai § phí sản xuất _ chuyển san Giá trị san 
hoàn thành Sung phát sinh ; k phẩm phụ 
R đầu năm năm sau 
trong năm trong năm 


TT Tổng Z sản phẩm hoàn thành trong năm 
Khối lượng sản phẩm hoàn thành trong năm 
- Nếu trên cùng một diện tích mà tiến hành trồng xen 2 loại cây 
trông, thì khoản chỉ phí nào phát sinh có tính chất riêng biệt phải tổ 
chức theo dõi riêng, còn những khoản chỉ phí liên quan đến cả 2 loại 
cây và không phân biệt được thì tiến hành phân bổ cho từng loại cây 
trông theo điện tích gieo trồng của từng loại cây. 
Chi phí phát sinh liên quan đến 


: { 
CP tính cho từng 2 loại câ l: dI bê” 8 là 
Bề Ni = — nan F B x trồng của mỗi 
loại cây trồng xen Tổng diện tích gieo trồng của 2 : 
Lời loại cây 
loại cây 


DT gieo trồng củamỗi  _ Khối lượng thực tế hạt iống gieo 
loại cây trồng xen — Định mức hạt giống gieo cho † ha nếu trồng riêng 


- Nếu cây trồng cho sản phẩm có nhiều loại phẩm cấp khác nhau, 
để xác định Z sản phẩm theo từng phẩm cấp thì kế toán dùng phương 
pháp tỷ lệ (tỷ lệ giữa chỉ phí thực tế và chi phí kế hoạch) hoặc 
phương pháp hệ số nếu có hệ số quy đổi giữa các phẩm cấp. 

Ngoài việc tính giá thành sản phẩm, để phục vụ cho việc đánh 
giá chất lượng và hiệu quả sản xuất, trong sản xuất trồng trọt còn 
tính giá thành cho đơn vị điện tích gieo trồng gắn với từng giai đoạn 
công việc canh tác đầm đất, gieo trông, chăm sóc, thu hoạch) 

Z1 ha canh Chi phí của từng giai đoạn canh tác 
tác ° Diện tích gieo trồng (ha) 
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- Sơ đồ hạch toán: 


154 “sản xuất 


152 621 trồng trọt" 155 

| CP NVL trực tiếp | Z sp nhập kho 

———————- 
334,338 622 632, 157 
chuyển Z sp gởi bán hoặc 
CP nhân công trực chuyển bán ngày 
tiếp 
334,338,214.152 627 621“SX phụ 152, 111" 

CPSX chung Giá trị sản phẩm 

—————— + 


b. Kế toán chỉ phí sản xuốt oà tính giá thành sản phẩm cây 
trồng 1 lần thụ hoạch nhiều lần: 


hoạch dự kiến: 
Chỉ phí làm đất và gieo trồng thực tế phát sinh 


Mức phân bổ cho từng kỳ : : 
: vền Số kỳ thu hoạch dự kiến (năm) 


- Chi phí sản xuất của cây trồng 1 lần thu hoạch nhiều lần bao 
gồm: 
+ Chi phí làm đất và gleo trồng được phân bổ, 
+ Chi phí chăm sóc, 
+ Chi phí thu hoạch. 


Nợ TK 1421 
Có các TK )34, 338, 214, 152, 153... 
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Định kỳ khi phân bổ chi phí làm đất và gieo trông để tính giá 
thành sản phẩm sản xuất trong kỳ sẽ ghi: 
Nợ TK 627 
Có TK 1421 > mức phân bổ 
Hoặc cũng có thể phân tích mức phân bổ chi phí làm đất và gieo 
trông thành 3 khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân 
công trực tiếp và chỉ phí sản xuất chung để kết chuyển đồng thời vào 
cả 3 TK: 621, 622, 627 
Nợ TK 621, 622, 627 
Có TK 14221 -> mức phân bổ 
- Sơ đồ hạch toáún: 
154 “cây trồng trọt 


một lần thu hoạch 
621 nhiều lần 155,157,632 


Tập hợp CPNVL trực tiếp 
(giai đoạn chăm sóc và 
thu hoạch) 


Z sp hoàn thành 


Kết chuyển 


Tập hợp các khỏan 
CPSX chung khác 


621 621, 111 


Giá trị sản phẩm 


Phân bổ chi phí làm đất 
và gieo trồng 


Tập hợp CPNVL trực tiếp 
(giai đoạn chăm sóc và 
thu hoạch) 


Gh¡ chú: Phương pháp tính toán chi phí sản xuất dở dang và 
tính Z sản phẩm cũng tương tự như của cây ngắn ngày. 
c. Kế toán chỉ phí sản xuất uà tính Z sản phẩm cây lâu 


» 


tran: 
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- Cây lâu năm là loại cây cho sản phẩm trong thời gian dài. Vườn 
cây lâu năm là tài sản cố định nên được khấu hao để tính vào chi phí 
sản xuất sản phẩm. Chi phí sản xuất sản phẩm cây lâu năm bao gồm 
2 khoản: 

Chi phí chăm sóc (bao gồm cả khoản khấu hao vườn cây lâu năm). 

Chi phí thu hoạch. 

- Chi phí chăm sóc vườn cây lâu năm liên quan đến sản phẩm đã 
thu hoạch trong năm và sẽ thụ hoạch năm sau, nên cần phải xác định 
chi phí chuyển năm sau: 


CPSX năm trước CP chăm sóc phát Sản lượng 
CPSX 2 : Bề 
chuyển chuyển sang Sinh trong năm dự kiến thu 
HằNs8u Sản lượng đãthu + Sản lượng dự kiến thu hoạch thuộc 
hoạch trong năm hoạch thuộc năm sau năm sau 


- Sản phẩm của cây lâu năm bao gồm nhiều phẩm cấp khác nhau 
nên phải dùng phương pháp hệ số hoặc phương pháp tỷ lệ để xác 
định giá thành của từng loại phẩm cấp. 

- Sơ đồ hạch toán: 


334, 338, 152, 214.. 621, 622, 627 154 “cây lâu năm" 155, 157, 632 


Tập hợp chi phí chăm 
sóc và thu hoạch 


Kết chuyển Z sản phẩm hoàn 


thành 


621, 152, 111 


Giá trị sản 
phẩm phụ 


2.4. Kế toán chỉ phí sản xuất và tính Z sản phẩm ngành 
chăn nuôi: 

- Các loại vật nuôi trong sản xuất chăn nuôi cũng rất đa dạng, tuy 
nhiên nếu căn cứ vào mục đích cho sản phẩm có thể chia thành các 
loại: chăn nuôi SV lấy sữa, chăn nuôi lấy SV con, chăn nuôi SV lấy 
thịt, chăn nuôi lấy các loại sản phẩm khác (trứng, mật, lông...) 

- Tùy theo loại vật nuôi, trong chăn nuôi có thể chỉ thực hiện 
chăn nuôi tập trung hoặc kết hợp với chăn thả. Sản xuất chăn nuôi 
cũng có chu kỳ sản xuất dài, phụ thuộc vào đặc điểm sinh học của vật 
nuôi và những điểu kiện tự nhiên nhất định. Chi phí sản xuất của 
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ngành chăn nuôi bao gồm một số khoản đặc thù như con giống, thức 
ăn gia súc, thuốc thú y, khấu hao 5V cơ bản; đông thời chỉ phí phát 
sinh cũng không đồng đều mà có những thay đổi phù hợp với từng 
thời kỳ phát triển của vật nuôi. 


“ 


- Sản phẩm sản xuất chăn nuôi rất đa dạng tùy thuộc vào mục 
đích chăn nuôi, bao gồm các loại sản phẩm hàng hóa cũng như làm 
vật liệu cho kỳ sau, cho ngành khác trong nội bộ doanh nghiệp. Việc 
tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính Z sản phẩm phụ thuộc trực 
tiếp vào đặc điểm và mục đích chăn nuôi trong doanh nghiệp. 

a. Kế toán chăn nuôi SV sinh sản: 

- SV sinh sản bao gồm heo sinh sản, bò sinh sản... Sản phẩm của 
SV sinh sản là các loại súc vật con, ngoài ra còn có sản phẩm phụ là 
phân và sữa bò. 

- Đối tượng tính Z là bản thân SV con hoặc kg SV con tách mẹ. 

- Chi phí sản xuất chăn nuôi sinh sản liên quan đến cả sản phẩm 
hoàn thành trong năm và sản phẩm dở dang chuyển năm sau. Chỉ 
phí sản xuất chuyển năm sau được xác định như sau: 


CP chăn nuôi dở dang Toàn bộ chỉ phí Số ngày con 
năm trước chuyển + chăn nôi phát chăn nuôi của 
san sinh tro+g năm x đàn súc vật 
Tổng số ngày con chăn nuôi của toàn đàn súc đang chữa và 
vật sinh sản trong năm đang nuôi con 


CP chăn 
nuôi dở dang 
chuyển năm 

sau 


Z1 kg CP chăn nuôi dở Toàn bộ chỉ phí CP chăn nuôi dở Giá trị 
con dang năm trước + chăn nuôi phát  ~ dang đang - sản phẩm 
tách  _ chuyển sang sinh trong năm chuyển năm sau phụ 
mẹ Tổng trọng lượng của số súc vật con tách mẹ trong năm 


Z1 con SV tách Trọng lượng bình quân của † š Z1 kg súc vật con 
mẹ súc vật con tách mẹ 


154 “chăn nuôi 154 "giá trị đàn súc vật 


334,338,214,152.. 621,622,627 SVSS” nhỏ và nuôi béo” 


Kết chuyển 


Tập hợp chỉ phí chăn Z súc vật con 


621 “SX phụ” 
111 


Giá trị SP phụ 
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b. Kế toán chăn nuôi SV lấy sữa: 

- 9V chăn nuôi lấy sữa bao gồm: bò sữa, trâu sữa, Sản phẩm SV 
chăn nuôi lấy sữa bao gồm: sữa tươi, SV con và phân. 

+ Nếu chỉ xác định sữa tươi là sản phẩm chính, còn SV con và 
phân là sản phẩm phụ thì phải dùng phương pháp loại trừ để tính 2 
sản phẩm. 

+ Nếu xác định sữa tươi và SV con đều là sản phẩm chính, chỉ có 
phân là sản phẩm phụ thì phải dùng phương pháp liên hợp để tính Z 
sản phẩm (quy đổi SV con thành sữa tươi và loại trừ giá trị của 
phân). 

- Công thức tính Z sản phẩm: 


Chỉ phí chăn nuôi phát Giá trị sản phẩm 
Z1kg : ` _ 
sữa tươi. Ê sinh trong năm hụ 
Trọng lượng sữa tươi thụ được 
hoặc: 
CP chăn Chi phí chăn CP chăn Giá trị 
Z1 nuôi năm nuôi phát nuôi sản 
+ : = r = r2 
kg trước sinh chuyển sang phẩm 
sữa _ chuyển sang trong năm năm sau phụ 
tươi 


Trọng lượng sữa tươi thu được + Trọng lượng sữa được quy đổi 
từ súc vật con 


+ Chi phí chăn nuôi chuyển sang năm sau được xác định tương tự 
như ở chăn nuôi SV sinh sản nhưng chỉ tính số ngày con chăn nuôi 
SV đang chữa theo tỷ lệ quy định. 


Zisúc  _ Trọng lượng 1 súc Hệ số x “1 kg sữa 
vậtcon  — Vật con thu dc quy đổi tươi 


T22, 


- Sơ đô hạch toán: 
154 “chăn nuôi 154 “giá trị đàn súc 
334,338,154... 621,622,627 lấy sữa ” vật nhỏ và nuôi béo” 


Kết chuyển Z súc vật con 


Tập hợp chỉ phí chăn 
nuôi phát sinh 


157, 632 


Z2 sữa tươi 


621 “SX phụ” 


Giá trị SP phụ 


c. Kế toán chăn nuôi SV lấy thịt: 

- 8V chăn nuôi lấy thịt bao gồm heo thịt, bò thịt, trâu thịt... 
Ngoài ra còn có các loại gia câm lấy thịt như gà, vịt... Sản phẩm 
chính của chăn nuôi lấy thịt là trọng lượng thịt tăng, còn sản phẩm 
phụ là phân. 

- Trọng lượng tăng được xác định theo công thức: 


Trọng Trọng Trọng lượng Trọng lượng Trọng 

lượng lượng hơi hơi của sô hơi của sô con lượng hơi 
thịt tăng = CU8:55 bên + con xuât bán = mua vào, - của số 
trong kỳ có vào và chuyền chuyển từ đàn con có 
cuối kỳ đàn (ra) khác vào đầu kỳ 


- Do đặc điểm chăn nuôi lấy thịt là phải phân đàn theo độ tuổi 
nên trong hạch toán chỉ phí chăn nuôi và tính Z sản phẩm cũng phải 
được tổ chức chi tiết theo độ tuổi phù hợp với tổ chức và kỹ thuật 
chăn nuôi. Z trọng lượng tăng cho từng nhóm tuổi được tính theo 
công thức: 

Toàn bộ chỉ phí chăn - Giá trị sản phẩm 
=_ nuôi phát sinh trong kỷ hụ 

Trọng lượng thịt tăng thu được trong kỳ 

Ngoài Z trọng lượng tăng, trong chăn nuôi SV lấy thịt còn phải 
xác định Z trọng lượng thịt hơi để phục vụ cho việc hạch toán giá trị 
SV chuyển đàn cũng như tính toán kết quả tiêu thụ sản phẩm. Z 


Z1 kg 
thịt tăng 
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trọng lượng hơi cũng phải tính toán theo từng nhóm tuổi như trong 
tính Z trọng lượng tăng. 


Trọng lượng thịt Trọng lượng Trọng lượng thịt hơi của số 
hơi của đànsúc = hơi của số súc + _ súc vật tách đàn trong kỳ 
vật trong kỳ vật hiện có cuối kỳ (không kể SV bị chết, mất) 
Giá trị súc Giá trị số Tổng Z trọng Giá trị 

Z1kq vậthiệncó + súcvậtđược + lượng thịt ~  SÚC Vật 

thịt hơi  = đầu kỳ nhập đàn tăng chết mất 


“_ 


Trọng lượng thịt hơi của đàn súc vật trong kỳ 


Sơ đồ hạch toán: 


154 "chăn nuôi lấy 154 “giá trị đàn súc vật 
Sữa ” nhỏ và nuôi béo” 


334,338,214,152.. 621,822,627 


Kết chuyển 


Tập hợp chỉ phí chăn 
nuôi phát sinh 


Z trọng lượng tăng 


621 “SX phụ” 


Giá trị SP phụ 
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154 "giá trị đàn súc 154 "giá trị đàn súc 
vật nhỏ và súc vật vật nhỏ và súc vật" 
nuôi lớn, nuôi béo” nuôi lớn, nuôi béo” 


154 “chi phí chăn nuôi 


Giá trị của số súc vật chu ổn san 
đàn khác (Z hơi) 


lượng tăng 


154 “giá trị đàn súc vật 
nhỏ và súc vật nuôi 
lớn, nuôi béo” 


154 "giá trị súc vật 
chết, mất " 


Giá trị súc vật của đàn khác 
nhập vào 


Trị giá của số súc vật bị 
chết, mất” 


111,112,331... 157, 632 


Z trọng lượng hơi đem 
tiêu thụ 


Giá trị súc vật mua thêm 
vào 


Trong chăn nuôi SV lấy thịt có thể do dịch bệnh và một số 
nguyên nhân khác làm cho SV bị chết mất. Khi phát hiện SV bị chết, 
mất cần phải xác định trị giá của chúng (căn cứ vào trọng lượng và 2 
kế hoạch) để phản ánh như sau: 


154 "giá trị đàn súc 


vật nhỏ và súc vật 154 giá trị súc vật 
nuôi lớn nuôi béo” chết, mất 1388 


Giá rị súc vật chết, mất Phần bắt bồi thường 


_ẻộẻẻộ-.———m 


111, 1388 


Phần tận thu (nếu có) 


821 


Phần thiệt hại DN phải 
gánh chịu 
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d. Kế toán chăn nuôi gia cầm: 

- Kế toán chăn nuôi gia cầm lấy thịt như gà thịt, vịt thịt về cơ 
bản cũng thực hiện tương tự như kế toán chăn nuôi SV lấy thịt. 
Trong phần này chỉ giới thiệu đặc điểm kế toán chăn nuôi gia cầm 
lấy trứng và gia cầm con. 

- Trong cấu thành chỉ phí và giá thành sản phẩm của chăn nuôi 
gia cầm lấy trứng và gia cầm con có phần giá trị gốc của đàn gia cầm 
sinh sản. Giá trị gốc của đàn gia cầm sinh sản liên quan đến nhiều 
kỳ sản xuất nên khi đưa đàn gia cầm sinh sản vào sử dụng cần phải 
chuyển giá trị của chúng thành chi phí chờ phân bổ để phân bổ dần 
cho từng tháng: 


Mức phân bổ hàng Giá trị gốc của đàn gia cầm _ Giá trị đào thải 
tháng giá trị gốccủa  = __ sinh sản đưa vào sử dụn ước tính 
đàn gia cầm sinh sản Số tháng ước sử dụng được 


- Nếu việc chăn nuôi lấy trứng và lấy gia cầm con không tổ chức 
hạch toán riêng thì để tính được Z sản phẩm cần phải quy đổi gia 
cầm con thành trứng theo hệ số quy định: 


Z1 quả Chi phí chăn nuôi =_ Giá trị sản phẩm phụ 
tụ = _. Số lượng trứng thu được + Số lượng trứng được quy đổi từ gia 
túng cầm con 


Z 1 gia cầm con (sau 24 giờ nở ra) = Z 1 quả trứng x hệ số quy đổi 
- Nếu việc chăn nuôi lấy trứng và gia cầm con được tổ chức theo 
dõi riêng thì để tính Z cho từng loại sản phẩm, kế toán sử dụng công 
thức: 
Chỉ phí chăn nuôi - Giá trị sản phẩm phụ 


ch AT UNđ, -.e Số lượng trứng thu được 


: CPSX dở dang CPSX CPSX dở, Giá trị 
Z1gia ` ‹ _ ÝNG:, s 
3 kỳ trước chuyển + phátsinh _ dang chuyển ~ Sp 
'kÊỆ rẽ sang trong kỳ kỳ sau phụ 


Số lượng gia cầm con sau 24 giờ nở ra còn khỏe mạnh 
CPSX dở dang có thể đánh giá theo chỉ phí của số trứng đưa vào 
ấp trong kỳ. 
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Sơ đồ hạch toáứn: 


154 “chăn nuôi gia 
334, 338, 152.. 621, 622 cầm sản sinh” 155 


Tập hợp chỉ phí Kết chuyển 


phát sinh 


Z trứng 


154 "gia cầm con” 


CPSX chung Kết chuyển 


Z gia cầm con 


621 “SP phụ”, 111.. 


Phân bổ giá trị 
göoc cua đản gia 


cầm sinh sản 


Giá trị SP phụ 


154 "gia cầm lấy thịt 


— 


Giá trị đào 


thải đàn gia 
cầm sinh sản 
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Giá trị số gia 
cầm sinh sản 
chết, mất 


e. Kế toán chăn nuôi ong: 

- Chăn nuôi ong cũng là hoạt động có ý nghĩa kinh tế khá quan 
trọng, bên cạnh những sản phẩm do ong mang lại, ong còn giúp để 
thụ phấn cho các loại cây trông. Sản phẩm do ong mang lại khá đa 
dạng như mật, sáp, sữa ong chúa... Nếu chỉ xác định mật ong là sản 
phẩm chính thì các loại sản phẩm còn lại là sản phẩm phụ cần phải 
loại trừ khi tính giá thành cho mật ong; còn nếu xác định các loại 
trên đều là sản phẩm chính thì cần phải có hệ số qui đổi để tính giá 
thành cho từng loại sản phẩm. 

- Giá thành sản phẩm của chăn nuôi ong được tính theo công 
thức: 
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= CPS5Xdởdang + CPSX " CPSX _ Giá trị 


năm trước phát sinh chuyển năm SP phụ 
bệ chuyển sang trong năm sau 
mậ : 
ong Trọng lượng mật ong thu + Trọng lượng mật ong được quy đổi 


được từ các loại sản phẩm chính khác 


+ 2 đơn vị sp chính khác = Z 1 kg mật ong x Hệ số quy đổi 


CPSXx Chỉ phí SX năm trước P Chỉ phí SX phát sinh Sản lượng 

chuyển - chuyển sang trong năm x„ mật ước thu 
năm Sản lượng mật đã thu ` Sản lượng mật ước thu của số tổ ong 
san được của số tổ ong còn lại còn lại 


‡ Kế toán chăn nuôi cá: 

- Chăn nuôi cá bao gồm 2 loại: chăn nuôi cá giống và cá thịt 

+ Trong chăn nuôi cá giống thì giá trị đàn cá bố mẹ liên quan 
đến nhiều kì sản xuất nên phải chuyển thành chi phí trả trước để 
phân bổ dần vào chi phí chăn nuôi cá giống trong kì. Đối tượng tính 
giá thành cho chăn nuôi cá giống là lượng cá giống thu được tính theo 
đơn vị kg hoặc 1000 con. 

+ Trong chăn nuôi cá thịt, bên cạnh chí phí chăn nuôi còn có trị 
giá của cá giống được thả nuôi. Cá được thả nuôi bao gồm số cá thả 
năm trước còn lại và cá thả thêm trong năm. Chi phí chăn nuôi cá 
thịt liên quan đến lượng cá thu được trong năm và lượng cá còn lại 
cuối năm được thu vào năm sau, đo vậy để tính được giá thành cá thịt 
thu được cần phải xác định chỉ phí chăn nuôi chuyển năm sau: 


Sản lượng cá ước còn lại cuối năm được thu vào năm sau: 


w = Trọng Số Trọng 
Sản lượng Số lượn ] Ề 
SA NC j _ ợng ượng sề lượng Sản 
cá ước lượng cá Sôố lượng ¿ QƯẠN Số n 
g : An cài ung bình cá thịt bình lượng cá 
tính còn ước tính cá ước R ặ lượng R Š 
Tưng Š ý : quân 1 thả  NN quán 1 đã thụ 
lại cuối = của năm - tính bị x : + ke cá ước x _ 
_ „z con cá nuôi ng con cá được 
nàm được trước chết, R bị chết, | Su, 
: \ tà năm thêm ø thịt nuôi trong 
thu vào còn lưu mất „ mất 
Ƒ trước trong trong năm 
năm sau lại B 
l lưu lại năm năm 
¡ phí ă Chỉ phí SX phát sin › . 
mm kinh S năm Đụ K X phá sinh Sản lượng cá 
shuyển trước c uyên sang rong năm ước còn lại 
Năm Sản lượng cá đã Sản lượng cáướccòn x cuối năm 
ESxU thu hoạch được + lại cuối năm được thu __— được thu vào 
trong năm Vào năm sau hảm sau 


118 


CPSX năm trước CPSX phát sinh CPSX chuyến 


211g = chuyển sang trong năm năm sau 


cá thịt 
Sản lượng cá đã thu được trong năm 


25. Kế toán chỉ phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 
ngành chế biến: 

- Ngành chế biến cũng là hoạt động sản xuất chính được doanh 
nghiệp nông nghiệp tổ chức ra với mục đích chế biến sản phẩm do 
ngành trồng trọt và chăn nuôi tạo ra nhằm vừa làm tăng giá trị của 
sản phẩm, vừa thuận lợi cho việc bảo quản và tổ chức tiêu thụ trong 
và ngoài nước. 

- Ngành chế biến hoạt động sản xuất có tính chất công nghiệp 
nhưng nguồn nguyên liệu chính lại phụ thuộc vào tình hình sản xuất 
của ngành trồng trọt và chăn nuôi nên vẫn mang tính thời vụ. Do 
nguồn nguyên liệu chính là sản phẩm chính của ngành trồng trọt và 
chăn nuôi nên trị giá của nó phải được đánh giá theo giá quy định. 
Khi nhận được sản phẩm của ngành trồng trọt và chăn nuôi để làm 
nguyên liệu chế biến, kế toán phản ánh theo sơ đồ: 


154 
“SX trồng trọt" “SX chăn nuôi 621 


Z sp được sx ngay Trị giá sp đưa vào chế biến 


Trị giá sp được nhập kho 
nguyên liệu 


Riêng trường hợp sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi làm nguyên 
liệu chế biến được đánh giá theo giá tiêu thụ nội bộ thì kế toán sẽ 
phản ánh. 


154 


“SX trồng trọt 632 


Z sản xuất 
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512 612 (ngành chế biến) 


Đưa vào chế biến ngay 


Giá tiêu thụ nội bộ 152 


Trị giá sp được nhập 


- Ngoài nguồn nguyên liệu tự đo tự sản xuất ra, các doanh nghiệp 
nông nghiệp còn có thể tổ chức thu mua của các hộ sản xuất cá thể, 
từ kinh tế phụ của CBCNV cũng như của các doanh nghiệp sản xuất 
nông nghiệp khác. Trị giá nguyên liệu mua được sẽ ghi: 


331, 111, 112 


Đưa vào chế biến ngay 


Nhập kho nguyên vật liệu 


Việc tổ chức hạch toán các khoản chi phí khác cũng như đánh giá 
sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm trong ngành chế biến 
về cơ bản cũng tương tự như trong sản xuất công nghiệp đã được giới 
thiệu ở các chương trước. 
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Sơ đô hạch toán tổng quát của ngành chế biến 


512,152,111,112 621 154 “Sx chế biến” 155,157,632 


Kết chuyển 


Z sp ngành 
chế biên 


Tập hợp chỉ phí 
NVL trực tiếp 


334,335,338... 


Tập hợp chỉ phí nhân 
công trực tiệp 


Kết chuyển 


434,338,214,152,153.. 


Tập hợp chỉ phí ; ' 
GIẬI lan akc Kết chuyển 


Ví dụ: Tại 1 doanh nghiệp nông nghiệp có tổ chức các hoạt động: 
- 8X phụ có 2 bộ phận: đội máy kéo phân xưởng phát điện 
- 9X chính có 3 bộ phận: Đội trồng trọt (trồng bắp), đội chăn nuôi 
heo sinh sản, xưởng chế biến thức ăn gia súc. 
Tình hình CPSX phát sinh ở các bộ phận như sau: 
Đơn uị: 1.000đ 


Vật liệu | Nhân công Khấu hao 
(152) | (334,338) (214) 


Loại chỉ phí 


- Đội máy kéo 
+ Trực tiếp SX 
+ Phục vụ và quản lý ở PX 
- PX phát điện 
+ Trực tiếp SX 
+ Phục vụ và QL ở PX 
- Đội trồng trọt 
+ Trực tiếp SX 
+ Phục vụ và quản lý đội 


- Đội chăn nuôi 


121 


+ Trực tiếp SX 

+ Phục vụ và QL đội 
- PX chế biến TĂGS 
+ Trực tiếp SX 
+ Phục vụ và QL PX 


Kết quả sản xuất trong năm của các bộ phận. 


- Đội máy kéo thực hiện được khối lượng cày kéo tính theo ha tiêu 
chuẩn là 100ha và phục vụ toàn bộ cho hoạt động trồng trọt của 
doanh nghiệp. 

- PX phát điện sản xuất được 20.000 kwh cung cấp cho: 


+ Đội máy kéo: 2.000Kwh 
+ Đội trồng trọt: 2.000Kwh 
+ Đội chăn nuôi: 6.000Kwh 


+ PX chế biến thức ăn gia súc: 10.000Kwh 
- Đội trồng trọt SX được 100 tấn bắp hạt: 


+ Nhập kho làm hạt giống: 0,5 tấn 
+ Chuyển thẳng cho PX chế biến thức ăn gia súc: 50 tấn 
+ Nhập kho thành phẩm: 40 tấn 
+ Chuyển cho đội chăn nuôi làm thức ăn thô: 9,ð tấn 


- Đội chăn nuôi SX hoàn thành và chuyển bán được 1.000 heo 
con, lượng bình quân 1 con là 8kg. 
- PX chế biến thức ăn gia súc SX được 80 tấn thức ăn gia súc. 


+ Nhập kho thành phẩm: 60 tấn 
+ Chuyển cho đội chăn nuôi: 20 tấn 


Tài liệu bổ sung: 

- DT bắp trồng trọt trong năm 20ha, thu hoạch xong 18ha; 2 ha 
thu hoạch trong năm sau CP thu hoạch chiếm 10% trong CPSX phát 
sinh trong năm, ZKH 1 tấn bắp hạt là 55.000đ. CPSX dở dang đầu 
năm 744.400. 

- Đội chăn nuôi heo sinh sản có số ngày con chăn nuôi trong năm 
là 20.000 trong đó số ngày con của số heo đang nuôi con và đang chửa 
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vào cuối năm là 4.000. ZKH 1 kg hơi heo con tách mẹ là 7 


đổ dang đâu năm: 1.300.000đ. 


- PX chế biến TĂGS: lượng thức ăn 
tấn đánh giá theo CP NVL trực tiếp. Z 
PX chế biến không có CPSX đở dang đầu năm. 


Các tài liệu trên được tính toán đị 


cho từng PX theo trình tự cung cấp SP, lao vụ cho nhau). 


da  NgTR@31: 400 

Nợ TR 627: 120 
Có TR 152: 

(1b) Nợ TK 622: 357 

Nợ TK 334,338: — 476 

dc  NgTK63r: 924 
Có TK 214: 

dd) NgTK154: 1.220 
Có TR 631: 
Có TK 622: 
Có TK 637: 
7 1Kwh = -L2”.=0,061 
20.000 


520 


224 


400 
357 
463 


e. Nợ TK 637 (Máy kéo): 2.000 x0,061 
Nợ TK 627 (Trồng trọt): 2.000 x 0,061 
Nợ TK 627 (Chăn nuôi): 6.000 x 0,061 
Nợ TK 627 (Chế biến): 10.000 x 0,061 


Có TK 154 
._ Đội máy kéo: 

(2a) Nợ TK 621: 
Nợ TK 627: 

Có TẾ 152: 
(2b) Nợ TK 622: 
Nợ TK 627: 

Có TK 334, 
(2c Nợ TK 62¡: 


500 
100 


476 

119 
338: 

305 


600 


595 


= 122 
= 122 
= 366 
= 610 


1220 


00đ. CPSX 


đang chế biến dở dang là 20 
KH 1 tấn TĂGS là: 70.000đ. 


nh khoản như sau (làm riêng 


123 


124 


Có TK 214: 305 


(2đ) Nợ TR 154: 1.622 
Có TK 621: 500 
Có TK 622: 476 
Có TK 627: 646 
1622 _ 


Z1 ha tiêu chuẩn = 16,92 
100 


(c) Nợ TK 627 (Trồng trọt): 100 x 16,22 = 1639 


Có TK 154 1622 
" Đội trồng trọt: 
(3a) Nợ TK 621: 2.000 
Nợ TK 627: 200 
Có TK 152: 2.200 
(3b) Nợ TR 623: 952 
Nợ TK 627: 238 
Có TK 334, 338: 1190 
(8c) Nợ TR 627: 510 
Có TK 214: 510 
(3đ) Nợ TK 154: 5.644 
Có TK 621: 2.000 
Có TK 629: 952 
Có TK 627: 2.692 


Chi phí thu hoạch = 5.644 x 10% = 564,4 
CPSX đở dang chuyển năm sau = 1444156446644 2 =B5824 


18+2 
Tổng Z SP hoàn thành = 744 + ð.644 — 582,4 = 5.806 
vết sơ 5.806 
2 1 tấn bắp hạt = "Top — 25.06 
đe. Trong năm phản ánh theo ZEH. 
Nợ TK 152: 0,5 x 55 = 27,5 
Nợ TK 621 (TĂGS): 50 x 55 = 2.750 
Nợ TK 621 (chăn nuôi): 9,5 x BðB = 522/5 
Nợ TK 155: 40 x 55 - 2.200 
Có TK 154: 100 x Đ5= 5.500 


(30 Điều chỉnh vào cuối năm: 
Nợ TK 152: 0,5 x (ð8,06 - 55) = 1,53 
Nợ TK 621 (TĂGS): 50 x (58,06 - 55)= 153 
Nợ TK 621(chăn nuôi): 9,5 x (58,06 — 55)= 29,07 


Nợ TK 155: 40 x (58,06 - 55) = 122,4 
Có TK 154: 100 x (58,06 - 55) = 306 
PX chế biến TĂGS: 
(4a) Nợ TK 621: 1.200 
Nợ TR 627: 100 
Có TK 152: 1.300 
(4b) Nợ TK 623: 714 
Nợ TK 627: 238 
Có TK 334,338: 952 
(ác Nợ TK63ï: 648 
Có TR 914: 648 
(4d) Nợ TR 154: 6.433 
Có TK 621: 4.103 
Có TK 622: 714 
Có TK 627: 1.596 
CPSX đở dang cuối tháng = - C2 x20 =820.6 
80+20 ì 
Tổng Z SP hoàn thành = 6.433 - 820,6 = 5.612,4 
Z 1 tấn TÄGS = _~ =170,155 


(4e) Trong năm phản ánh theo ZKH. 
Nợ TK 621 (CN): 20 x 70 = 1.400 
Nợ TK 155: 60 x 70 = 4.200 
Có TK 154 : 80 x 70 = 5.600 
(4Ð) Điều chỉnh vào cuối năm: 
Nợ TK 621 (CN): 20 x (70,155 — 70)= :ð,L 


Nợ TK 155 : 60 x (70,155 — 70) = 93 
Có TK 154: 80 x (70,155 — 70) = 12,4 
Đội chăn nuôi: 
(Ba) Nợ TK 6G2I: 1.800 
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Nợ TK 627 : 200 


Có TR 152: 2.000 
(b) Nợ TR 623: 1190 
Nợ TK 627: 357 
Có TK 334,338: 1547 
(ðc) Nợ TR 627: B553 
Có TK 214: B553 
(5d) Nợ TK 154: 6420,67 
Có TK 621: 3.7B4,67 
Có TK 622: 1.190 
Có TK 627: 1.476 


CPSX đở dang của cuối năm 
1.300 + 6420,67 
= ————————x4/(00= 1.544,13 
20000 *“” : 
Tổng Z SP hoàn thành 


= 1.300 + 6.420,67 _— 1.544,134 = 6.176,536 


Z 1 kg heo con tách mẹ = TT = 0,772067 


(e) Trong năm phản ánh theo ZKH. 
Nợ TK 632: 8.000 x 0,7 = 5.600 
Có TK 154: 5.600 
(Ð Điều chỉnh vào cuối năm: 
Nợ TK 632: 8.000 x(0,772067 - 0,7) = 576,536 
Có TK 154: 576,536 


C. NGÀNH XÂY DỰNG 


1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SẢN PHẨM XÂY LẮP, CHI 
PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH XÂY LẮP 


Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất có vị trí hết sức quan 
trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Xây dựng cơ bản là quá 
trình xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo, hiện đại hóa, khôi phục các 
công trình nhà máy, xí nghiệp, đường sá, cầu cống, nhà cửa ... nhằm 
phục vụ cho sản xuất và đời sống của xã hội. Chỉ phí cho đầu tư xây 
dựng cơ bản chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng ngân sách nhà nước 
cũng như ngân sách của doanh nghiệp. 

Chi phí XDCB bao gồm các nội dung: xây dựng, lắp đặt, mua sắm 
thiết bị và chỉ phí kiến thiết cơ bản khác, trong đó phần xây dựng, 
lắp đặt do các đơn vị chuyển về thi công xây lắp (gọi chung là đơn vị 
xây lắp) đảm nhận thông qua hợp đồng giao nhận thâu xây lắp. Sản 
phẩm của các đơn vị xây lắp là các công trình đã xây dựng, lắp đặt 


- Ki 


hoàn thành có thể đưa vào sử dụng phục vụ sản xuất và đời sống. 

Cũng giống như các ngành sản xuất khác, khi sản xuất, đơn vị 
xây lắp cần biết các hao phí vật chất mà đơn vị đã bỏ vào quá trình 
sản xuất và đã kết tỉnh vào công trình là bao nhiêu. Do vậy, việc xác 
định giá thành sản phẩm xây lắp một cách kịp thời, chính xác, đầy 
đủ có một ý nghĩa vô cùng to lớn trong công tác quản lý hiệu quả và 
chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị xây lắp. 

1.1. Đặc điểm sản xuất xây lắp và chỉ phí xây lắp: 

Sản xuất xây lắp là một ngành sản xuất có tính chất công 
nghiệp. Tuy nhiên, đó là một ngành sản xuất công nghiệp đặc biệt. 
Sản phẩm XDCB cũng được tiến hành sản xuất một cách liên tục, từ 
khâu thăm đò, điều tra khảo sát đến thiết kế thi công và quyết toán 
công trình khi hoàn thành. Sản xuất XDCB cũng có tính đây chuyển, 
giữa các khâu của hoạt động sản xuất có mối liên hệ chặt chẽ với 
nhau, nếu một khâu ngừng trệ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 
của các khâu khác. 

Sản xuất xây lắp có đặc điểm: 


(1) Sản phẩm xây lắp mang tính chất riêng lễ: 
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Sản phẩm sản xuất xây lắp (XL) không có sản phẩm nào giống 
sản phẩm nào, mỗi sản phẩm có yêu cầu về mặt thiết kế mỹ thuật, 


kết cấu, hình thức, địa điểm xây dựng khác nhau, Chính vì vậy, mỗi 


đảm cho sản xuất được liên tục. 


Do sản phẩm có tính chất đơn chiếc và được sản xuất theo đơn đặt 
hàng nên chi phí bỏ vào sản xuất thị công cũng hoàn toàn khác nhau 
giữa các công trình, ngay cả khi công trình thi công theo các thiết kế 
mẫu nhưng được xây dựng ở những địa điểm khác nhau với các điều 
kiện thi công khác nhau thì chị phí sản xuất cũng khác nhau. 

Việc tập hợp các chỉ phí sản xuất, tính giá thành và xác định kết 


sinh chỉ phí trong quá trình lưu thông. 

(2) Sản phẩm XDCB có giá trị lớn, khối lượng công trình lớn, thời 
giơn thỉ công tương đối dời. Các công trình XDCB thường có thời 
gian thi công rất dài, có công trình phải xây dựng hàng chục năm 
mới xong. Trong thời gian sản xuất thị công XD chưa tạo ra sản 
phẩm cho xã hội nhưng lại sử dụng nhiều vật tư, nhân lực của xã hội. 
Do đó, khi lập kế hoạch XDCB cần cân nhắc, thận trọng, nêu rõ các 


thành hay thực hiện bàn giao thanh toán theo giai đoạn quy ước tùy 
m kỹ thuật và khả năng về vốn của đơn vị 
xây lắp. Việc xác định đúng đắn đối tượng tính giá thành sẽ góp 
phần to lớn trong việc quản lý sản xuất thi công và sử dụng đồng vốn 
đạt hiệu quả cao nhất. 

(3) Thời gian sử dụng sản phẩm xây lắp tương đối dài. 

Các công trình XDCB thường có thời gian sử dụng dài nên mọi 
sai lầm trong quá trình thi công thường khó sửa chữa phải phá đi 
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làm lại. Sai lâm trong XDCB vừa gây lãng phí, vừa để lại hậu quả có 
khi rất nghiêm trọng, lâu dài và khó khắc phục. Do đặc điểm này mà 
trong quá trình thi công cần phải thường xuyên kiểm tra giám sát 
chất lượng công trình. 

(4) Sản phẩm XDCB được sử dụng tạt chỗ, địa điểm XD luôn thay 
đổi theo địa bàn thi công. Khi chọn địa điểm XD phải điều tra nghiên 
cứu khảo sát thật kỹ về điểu kiện kinh tế, địa chất, thủy văn, kết hợp 
với các yêu cầu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trước mắt cũng 
như lâu đài. Sau khi đi vào sử dụng, công trình không thể di dời, cho 
nên, nếu các công trình là nhà máy, xí nghiệp cần nghiên cứu các 
điều kiện về nguồn cung cấp nguyên vật liệu, nguồn lực lao động, 
nguồn tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm điêu kiện thuận lợi khi công trình 
đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh sau này. 

Một công trình XDCB hoàn thành, điều đó có nghĩa là người công 
nhân xây dựng không còn việc gì phải làm ở đó nữa, phải chuyển đến 
thi công ở một công trình khác. Do đó, sẽ phát sinh các chi phí như 
điều động công nhân, máy móc thi công, chỉ phí về XD các công trình 
tạm thời cho công nhân và cho máy móc thi công. 

Cũng do đặc điểm này mà các đơn vị xây lắp thường sử dụng lực 
lượng lao động thuê ngoài tại chỗ, nơi thi công công trình, để giảm 
bớt các chỉ phí khi di dời. 

(5) Sản xuất XDCB thường diễn ra ngoài trời, chịu tác động trực 
tiếp bởi điều kiện môi trường, thiên nhiên, thời tiết và do đó việc thi 
công XL ở một mức độ nào đó mang tính chất thời vụ. Do đặc điểm 
này, trong quá trình thi công cần tổ chức quản lý lao động, vật tư 
chặt chẽ, đảm bảo thi công nhanh, đúng tiến độ khi điều kiện môi 
trường thời tiết thuận lợi. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi 
ảnh hưởng đến chất lượng thi công, có thể sẽ phát sinh các khối 
lượng công trình phải phá đi làm lại và các thiệt hại phát sinh do 
ngừng sản xuất, doanh nghiệp cần có kế hoạch điều độ cho phù hợp 
nhằm tiết kiệm chỉ phí, hạ giá thành. 

1.9. Các loại giá thành trong sản xuất xây lắp 

- Giá trị dự toán: 

Trong XDCB, sản phẩm xây dựng là nhà cửa, vật kiến trúc... mà 
giá trị của nó được xác định bằng giá trị dự toán thông qua hợp đồng 
giữa bên giao thâu và bên nhận thầu trên cơ sở thiết kế kỹ thuật thì 
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công, định mức và đơn giá do nhà nước quy định cho từng khu vực thi 
công và phần tích lũy theo định mức. 

Giá trị dự toán là giá thanh toán cho khối lượng công tác xây lắp 
hoàn thành theo dự toán. 

Giá trị Chỉ phí hoàn thành khối lượng Lợi nhuận 
dự toán x công tác xây lắp theo dự toán ` định mức 

Giá trị dự toán là cơ sở để kế hoạch hóa việc cấp phát vốn đầu tư 
XDCB, là căn cứ xác định hiệu quả công tác thiết kế cũng như căn cứ 
để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch khối lượng thi công và xác định 
hiệu quả hoạt động kinh tế của DNXI,. 

- Giá thành công tác xây lắp: là một phân của giá trị dự toán, 
là chỉ tiêu tổng hợp các chỉ phí trực tiếp và các chỉ phí gián tiếp theo 
các khối lượng công tác xây lắp hoàn thành. 

Trong quản lý và hạch toán, giá thành công tác xây lắp được 
phân biệt thành các loại giá thành sau đây: 

+ Giá thành dự toán công tác xây lếp: là toàn bộ các chỉ phí để 
hoàn thành khối lượng công tác xây lắp theo dự toán. Như vậy giá 
thành dự toán là một bộ phận của giá trị dự toán của từng công trình 
xây lắp riêng biệt và được xác định từ giá trị dự toán không có phần 
lợi nhuận định mức. 

Giá thành dựtoán = Giá trịdựtoán — Lợi nhuận định mức 

Hoặc: 

Giá thành dự toán = khối lượng công tác xây lắp theo định mức 
kinh tế kỹ thuật do nhà nước quy định nhân với đơn giá xây lắp do 
nhà nước ban hành theo từng khu vực thi công và các chỉ phí khác 
theo định mức. 

Giá thành dự toán được xây dựng và tổn tại trong một thời gian 
nhất định, nó được xác định trong những điều kiện trung bình về sản 
xuất thi công, về tổ chức quản lý, về hao phí lao động vật tư... cho 
từng loại công trình hoặc công việc nhất định. Giá thành dự toán có 
tính cố định tương đối và mang tính chất xã hội. 

+ Giá thành kế hoạch: là giá thành được xác định từ những điều 
kiện và đặc điểm cụ thể của một DNXL trong một kỳ kế hoạch nhất 
định. 

Căn cứ và giá thành đự toán và căn cứ vào điều kiện cụ thể, năng 
lực thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế hoạch, 


1530 


DN tự xây dựng những định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá để xác 
định những hao phí cần thiết để thi công công trình trong một kỳ kế 
hoạch. 

Như vậy, giá thành kế hoạch là một chỉ tiêu để các DNXL tự 
phấn đấu để thực hiện mức lợi nhuận do hạ giá thành trong kỳ kế 
hoạch. 

Giá thành _ Giá thành Lãi do hạ giá lẻ Chênh lệch so 

kế hoạch dự toán thành với dự toán 

+ Giá thành định mức: là tổng số chỉ phí để hoàn thành một khối 
lượng xây lắp cụ thể được tính toán trên cơ sở đặc điểm kết cấu của 
công trình, về phương pháp tổ chức thi công và quản lý thi công theo 
các định mức chỉ phí đã đạt được ở tại doanh nghiệp, công trường tại 
thời điểm bắt đầu thi công. 

Khi đặc điểm kết cấu công trình thay đổi, hay có sự thay đổi về 
phương pháp tổ chức, về quản lý thi công, thì định mức sẽ thay đổi và 
khi đó, giá thành định mức được tính toán lại cho phù hợp. 

+ Giá thành thực tế: là toàn bộ chi phí sản xuất thực tế phát sinh 
để thực hiện hoàn thành quá trình thi công do kế toán tập hợp được. 
Giá thành thực tế biểu hiện chất lượng, hiệu quả về kết quả hoạt 
động của DNXL. 

So sánh giá thành thực tế với giá thành kế hoạch cho thấy mức 
độ hạ giá thành kế hoạch của DN. 

So sánh giá thành thực tế với giá thành dự toán, phản ánh chỉ 
tiêu tích lũy của doanh nghiệp, từ đó có thể dự định khả năng của DNÑ 
trong năm tới. 

So sánh giá thành thực tế với giá thành định mức cho thấy mức 
độ hoàn thành định mức đã đề ra của DN đối với từng khối lượng xây 
lắp cụ thể. 

1.38. Nội dung các khoản mục chỉ phí cấu thành sản phẩm 
XL: 

Giá thành sản phẩm xây lắp bao gồm các khoản chỉ phí có liên 
quan đến việc thi công xây lắp công trình, nội dung các khoản mục 
bao gồm: 

- Chỉ phí nguyên uật liệu trực tiếp: gồm tất cả các chỉ phí về 
nguyên liệu vật liệu trực tiếp dùng cho thi công xây lắp như: 


Vật liệu xây dựng: là giá thực tế của cát, đá, sỏi, sắt, thép, xi 
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măng... 

Vật liệu khác: bột màu, a dao, định, dây... 

Nhiên liệu: than củi dùng để nấu nhựa rải đường... 

Vật kết cấu: bê tông đúc sẵn... 

Thiết bị gắn liền với vật kiến trúc như: thiết bị vệ sinh, thông 
gió, ánh sáng, thiết bị sưởi ấm ... (kể cả công xi mạ, bảo quản thiết 
bị). _ 

- Chỉ phí nhân công trực tiếp: gồm tiền lương, phụ cấp của 
công nhân trực tiếp tham gia công tác thi công xây dựng và lắp đặt 
thiết bị cụ thể bao gồm: 

+ Tiên lương chính của công nhân trực tiếp thi công xây lắp kể cả 
công nhân phụ. Công nhân chính như công nhân mộc, công nhân nề, 
công nhân xây, công nhân uốn sắt, công nhân trộn bê tông ..., công 
nhân phụ như: công nhân khuân vác máy móc thi công, tháo đỡ ván 
khuôn đà giáo, lau chùi thiết bị trước khi lắp đặt, cạo rỉ sắt thép, 
nhúng gạch ... 

+ Các khoản phụ cấp theo lương như phụ cấp làm đêm, thêm giờ, 
phụ cấp trách nhiệm, chức vụ, phụ cấp công trường, phụ cấp khu vực, 
phụ cấp nóng độc hại... | 

+ Tiên lương phụ của công nhân trực tiếp thi công xây lắp. 

Ngoài các khoản tiền lương và phụ cấp của công nhân trực tiếp 
tham gia công tác thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc biên chế 
quản lý của DNXL, khoản mục chỉ phí nhân công trực tiếp và bao 
gồm khoản phải trả cho lao động thuê ngoài theo từng loại công việc. 

Khoản mục chỉ phí nhân công trực tiếp không bao gồm tiền lương 
của công nhân khi vận chuyển vật liệu ngoài cự ly công trường, lương 
nhân viên thu mua bảo quản bốc dỡ vật liệu trước khi đến kho công 
trường, lương công nhân tát nước vét bùn khi thị công gặp trời mưa 
hay mạch nước ngầm và tiền lương của các bộ phận khác (sản xuất 
phụ, xây lắp phụ, nhân viên bảo vệ, quản lý...) 

Mặt khác, chi phí nhân công trực tiếp cũng không bao gồm khoản 
trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính trên tiền lương 
phải trả của công nhân trực tiếp thi công xây lắp. Chi phí nhân công 
trực tiếp cũng không tính tiền ăn giữa ca của công nhân viên trực 
tiếp xây lắp. Các khoản này được tính vào khoản mục chi phí sản 
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xuất chung. 


Trong trường hợp trong DNXL có các hoạt động khác mang tính 
chất công nghiệp hoặc cung cấp dịch vụ thì vẫn được tính vào khoản 
mục chi phí nhân công trực tiếp khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ và 
tiền ăn giữa ca của công nhân trực tiếp. 

- Chỉ phí sử dụng máy thí công: Đối với trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện việc xây lắp theo phương thức thi công hỗn hợp vừa 
thi công bằng thủ công vừa kết hợp thi công bằng máy, trong giá 
thành xây lắp còn có khoản mục chỉ phí sử dụng máy thi công. 

Chi phí sử dụng máy thi công gồm các chỉ phí trực tiếp liên quan 
đến việc sử dụng máy thi công như: 

+ Tiền lương của công nhân điều khiến máy móc thi công kể cả 
công nhân phục vụ máy và các khoản phụ cấp theo lương, kể cả khoản 
tiên ăn giữa ca của công nhân trực tiếp điều khiển máy thi công. 

+ Chi phí khấu hao tài sản cố định là máy móc thi công. 

+ Chi phí về công cụ dụng cụ dùng cho máy móc thi công. 

+ Chi phí về sửa chữa, bảo trì, điện nước cho máy thi công, 
tiền thuê TSCĐ, chi phí trả cho nhà thầu phụ. 

+ Các chỉ phí khác có liên quan đến việc sử dụng máy móc thi 
công kể cả khoản chỉ cho lao động nữ. 

Chi phí sử dụng máy thi công không bao gồm khoản trích BHXH, 
BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định trên tiền lương của công nhân điều 
khiển máy thi công - khoản này được tính vào chỉ phí sản xuất 
chung. Chi phí sử dụng máy thi công cũng không bao gồm các khoản 
sau: lương công nhân vận chuyển, phân phối vật liệu cho máy; vật 
liệu là đối tượng chế biến của máy, các chỉ phí xảy ra trong quá trình 
máy ngừng sản xuất, các chi phí lắp đặt lần đầu cho máy móc thi 
công, chi phí sử dụng máy móc thiết bị khác và các chi phí có tính 
chất quản lý, phục vụ chung. 

Trường hợp doanh nghiệp thi công toàn bằng thủ công hoặc thi 
công toàn bằng máy, các chi phí phát sinh không đưa vào khoản mục 
chi phí sử dụng máy thi công mà được xem là chi phí sản xuất chung. 

- Chỉ phí sản xuất chưng: Chỉ phí sản xuất chung là các chi phí 
trực tiếp khác (ngoài chỉ phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân 
công trực tiếp và chỉ phí sử dụng máy thi công) và các chỉ phí về tổ 
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chức, quản lý phục vụ sản xuất xây lắp, các chỉ phí có tính chất chung 
cho hoạt động xây lắp gắn liền với từng đơn vị thi công như tổ, đội, 
công trường thi công. 

Chi phí sản xuất chung gồm các khoản chỉ phí như sau: 

+ Chi phí nhân viên phân xưởng: gồm tiền lương chính, lương 
phụ, phụ cấp lương, phụ cấp lưu động phải trả cho nhân viên quản lý 
đội xây dựng, tiển ăn giữa ca của nhân viên quản lý đội xây dựng và 
của công nhân xây lắp; khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
kinh phí công đoàn được tính theo tỷ lệ quy định hiện hành trên tiền 
lương phải trả của công nhân trực tiếp xây lắp, nhân viên sử dụng 
máy thi công và nhân viên quản lý đội thuộc biên chế của doanh 
nghiệp. 

Ngoài khoản chi phí của nhân viên quản lý công trường, kế toán, 
thống kê, kho, vệ sinh... của công trường, chi phí nhân viên phân 
xưởng còn bao gồm tiền công vận chuyển vật liệu ngoài cự ly thi công 
do mặt bằng thi công chật hẹp, công tát nước vét bùn khi trời mưa 
hoặc gặp mạch nước ngầm... 

+ Chi phí vật liệu gồm chỉ phí vật liệu cho đội xây dựng như vật 
liệu dùng để sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ, công cụ dụng cụ thuộc đội 
xây dựng quản lý và sử dụng, chỉ phí lán trại tạm thời. 

Trường hợp vật liệu mua ngoài xuất thẳng cho đội xây dựng, nếu 
doanh nghiệp được khấu trừ thuế thì chỉ phí vật liệu không bao gồm 
thuế giá trị gia tăng đầu vào. 

+ Chi phí dụng cụ sản xuất xây lắp: gồm các chỉ phí về công cụ 
dụng cụ dùng cho thi công như cuốc xẻng, dụng cụ cẩm tay, xe đẩy, đà 
giáo, ván khuôn và các loại công cụ dụng cụ khác dùng cho sản xuất 
và quản lý của đội xây dựng. Chi phí dụng cụ sản xuất xây lắp không 
gồm thuế giá trị gia tăng đầu vào nếu doanh nghiệp tính thuế giá trị 
gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế. 

+ Chỉ phí khấu hao TSCĐ gồm chỉ phí khấu hao TSCĐ dùng 
chung cho hoạt động của đội xây dựng. 

Trong trường hợp doanh nghiệp tổ chức thi công hỗn hợp vừa 
bằng thủ công vừa bằng máy, khoản chỉ phí khấu hao máy móc thi 
công được tính vào chỉ phí sử dụng máy thi công chứ không tính vào 
chi phí sản xuất chung. 


1.4. Đối tượng hạch toán chỉ phí sản xuất và đối tượng 
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tính giá thành. 

. Đối tượng hạch toán chỉ phí sản xuất là đối tượng để tập 
hợp chi phí sản xuất, là phạm vi giới hạn mà các chỉ phí sản xuất 
cân được tổ chức tập hợp theo đó. 

Xác định đối tượng tập hợp chỉ phí sản xuất là khâu đầu tiên cần 
thiết của công tác kế toán tập hợp chỉ phí sản xuất. Để xác định đối 
tượng tập hợp chỉ phí sản xuất phải căn cứ vào đặc điểm phát sinh 
chi phí và công dụng của chi phí trong sản xuất. Tùy theo cơ cấu tổ 
chức sản xuất, yêu cầu và trình độ quản lý kinh tế, yêu cầu hạch toán 
kinh tế nội bộ của doanh nghiệp mà đối tượng tập hợp chi phí sản 
xuất có thể là toàn bộ quy trình công nghệ hay từng giai đoạn, từng 
quy trình công nghệ riêng biệt. Tùy theo quy trình công nghệ sản 
xuất của sản phẩm, đặc điểm của sản phẩm, yêu cầu của công tác 
tính giá thành sản phẩm mà đối tượng tập hợp chỉ phí sản xuất có 
thể là từng nhóm sản phẩm, từng mặt hàng sản phẩm, từng bộ phận, 
cụm chỉ tiết hoặc chỉ tiết sản phẩm. 

Trong sản xuất xây lắp, do đặc điểm sản phẩm có tính đơn chiếc 
nên đối tượng hạch toán chỉ phí sản xuất thường là theo từng đơn đặt 
hàng hoặc cũng có thể đó là một hạng mục công trình, một bộ phận 
của một hạng mục công trình, nhóm hạng mục công trình, một ngôi 
nhà trong dãy nhà. 

Tập hợp chi phí sản xuất theo đúng đối tượng có tác dụng phục vụ 
tốt cho việc tăng cường quản lý sản xuất và chi phí sản xuất, cho 
công tác hạch toán kinh tế nội bộ và hạch toán kinh tế toàn doanh 
nghiệp, phục vụ cho công tác tính giá thành sản phẩm được kịp thời, 
chính xác. 

. Đối tượng tính giú thành: Đối tượng tính giá thành là các 
loại sản phẩm, công việc, lao vụ do doanh nghiệp sản xuất ra và cần 
phải tính được giá thành và giá thành đơn vị. 

Xác định đối tượng tính giá thành cũng là công việc đầu tiên 
trong toàn bộ công tác tính giá thành sản phẩm của kế toán. Bộ 
phận kế toán giá thành phải căn cứ vào đặc điểm sản xuất của doanh 
nghiệp, các loại sản phẩm và lao vụ mà doanh nghiệp sản xuất, tính 
chất sản xuất của chúng để xác định đối tượng tính giá thành cho 
thích hợp. 


Trong sản xuất XDCB, sản phẩm có tính đơn chiếc, đối tượng 
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tính giá thành là từng công trình, hạng mục công trình đã xây dựng 
hoàn thành. Ngoài ra đối tượng tính giá thành có thể là từng giai 
đoạn công trình hoặc từng giai đoạn hoàn thành quy ước, tùy thuộc 
vào phương thức bàn giao thanh toán giữa đơn vị xây lắp và chủ đầu 

tư. : . 

- K3 tính giá thành trong sản xuất XDCB: Do sản phẩm 

XDCB được sản xuất theo từng đơn đặt hàng, chu kỳ sản xuất dài, 

công trình, hạng mục công trình chỉ hoàn thành khi kết thúc một chu 

kỳ sản xuất sản phẩm cho nên kỳ tính giá thành thường được chọn là 

thời điểm mà công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao 

đưa vào sử dụng. : | 

Hàng tháng, kế toán tiến hành tập hợp các chi phí sản xuất theo 
các đối tượng tính giá thành (đơn đặt hàng). Khi nhận được biên bản 
nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng mới sử 
dụng số liệu chi phí sản xuất đã tập hợp theo từng đối tượng từ khi 
bắt đầu thi công cho đến khi hoàn thành để tính giá thành và giá 
thành đơn vị (nếu có, như căn nhà trong dãy nhà ...). Như vậy, kỳ 
tính giá thành có thể sẽ không phù hợp với kỳ báo cáo kế toán mà 
phù hợp với chu kỳ sản xuất sản phẩm. Do đó, việc phản ánh và 
giám sát kiểm tra của kế toán đối với tình hình thực hiện kế hoạch 
chỉ thực sự phát huy đây đủ tác dụng khi chu kỳ sản xuất sản phẩm 
đã kết thúc. - 

1.5. Phương pháp quy nạp chỉ phí sản xuất trong sản xuất : 
XDCB: 

Phương pháp quy nạp chi phí sản xuất là phương pháp hay hệ 
thống phương pháp được sử dụng để tập hợp và phân loại các chỉ phí 
sản xuất trong phạm vi giới hạn của đối tượng hạch toán chỉ phí. 

- Quy nạp chỉ phí sản xuất theo sản phẩm hoặc đơn đặt 
hàng: Sản phẩm hoàn chỉnh trong XDCB để tính giá thành có thể là 
một ngôi nhà hoàn thành, một vật kiến trúc đã hoàn thành. Do đặc 
điểm của tính chất quy trình công nghệ, đặc điểm của loại hình sản 
xuất, cũng như yêu cầu tính toán chỉ phí theo đơn đặt hàng nên hàng 
tháng, các chi phí sản xuất phát sinh có liên quan đến sản phẩm 
hoặc đơn đặt hàng nào sẽ được tập hợp và phân loại chi phí vào sản 
phẩm hoặc đơn đặt hàng đó. Khi sản phẩm hoàn thành, toàn bộ các 
chi phí phát sinh từ khi khởi công đến khi hoàn thành chính là giá 
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thành sản phẩm. Phương pháp tính giá thành sản phẩm được áp 
dụng là phương pháp tính trực tiếp. 

Các chỉ phí trực tiếp gồm chỉ phí nguyên vật liệu trực tiếp, chỉ 
phí nhân công trực tiếp được tập hợp trực tiếp cho từng đơn đặt 
hàng. Còn chi phí sử dụng máy thi công được tập hợp theo từng công 
trường, cuối kỳ chi phí sử dụng máy thi công được tính phân bổ cho 
từng đơn đặt hàng hay từng sản phẩm theo tiêu thức thích hợp. Chi 
phí sản xuất chung được tập hợp chung cho tất cả các đơn đặt hàng, 
cuối kỳ tính phân bổ cho từng đơn đặt hàng theo tiêu thức thích hợp. 

. Quy nạp chỉ phí sản xuất theo nhóm sản phẩm: Phương 
pháp này được áp dụng khi tất cả các hạng mục công trình, các ngôi 
nhà, các phân công việc... được tiến hành thi công cùng một lúc. Tất 
cả các chỉ phí phát sinh gồm các chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp 
được phân loại và tập hợp theo giới hạn là nhóm sản phẩm. Khi xây 
dựng hoàn thành, để tính giá thành của từng hạng mục công trình, 
từng ngôi nhà, ... phương pháp tính giá thành được áp dụng là 
phương pháp tỷ lệ hoặc phương pháp hệ số. 

- Quy nạp chỉ phí sản xuất theo khu uực thi công hoặc theo 
bộ phận thì công: Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp 
doanh nghiệp hạch toán nội bộ một cách rộng rãi. Đối tượng hạch 
toán chi phí sản xuất là các bộ phận, đơn vị thi công như tổ, đội sản 
xuất hoặc các khu vực thi công. Các chỉ phí sản xuất được phân loại và 
tập hợp theo các đối tượng là tổ, đội sản xuất, công trường hay phân 
xưởng ... nhưng yêu cầu tính giá thành là theo từng sản phẩm. Để 
tính được giá thành của sản phẩm khi hoàn thành phải áp dụng 
phương pháp kết hợp như kết hợp phương pháp trực tiếp với phương 
pháp hệ số. Phương pháp tính cộng chỉ phí kết hợp với phương pháp 
tỷ lệ hoặc phương pháp hệ số. Các chi phí trực tiếp được tập hợp trực 
tiếp cho từng đối tượng sản phẩm trong khu vực thi công, bộ phận thi 
công, các chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung được 
tập hợp theo từng khu vực hoặc bộ phận thi công và được phân bổ cho 
từng đối tượng trong bộ phận, khu vực đó theo tiêu thức thích hợp. 


II. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẲN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 
SẢN PHẨM XÂY LẶP: | 

2.1. Kế toán tập hợp chỉ phí sản xuất 

Có hai phương pháp chủ yếu để tập hợp chỉ phí sản xuất theo các 
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đối tượng tập hợp chỉ phí sản xuất: phương pháp ghi trực tiếp và 
phương pháp phân bổ gián tiếp. 

Phương pháp ghỉ trực tiếp: áp dụng trong trường hợp các chỉ phí 
sản xuất có quan hệ trực tiếp với từng đối tượng tập hợp chỉ phí riêng 
biệt. Phương pháp ghi trực tiếp đòi hỏi phải tổ chức việc ghi chép ban 
đầu (chứng từ gốc) theo từng đối tượng, trên cơ sở đó, kế toán tập hợp 
số liệu từ các chứng từ gốc theo từng đối tượng liên quan và ghi trực 
tiếp vào các tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc các chỉ tiết theo đúng đối 
tượng. Phương pháp ghi trực tiếp bảo đảm việc tập hợp chi phí sản 
xuất theo đúng đối tượng chi phí với mức độ chính xác cao. 

Phương pháp phân bổ gián tiếp: áp dụng trong trường hợp chỉ phí 
sản xuất phát sinh có liên quan với nhiều đối tượng tập hợp chi phí 
sản xuất mà không thể tổ chức việc ghi chép ban đầu riêng rẽ theo 
từng đối tượng được. Phương pháp này đòi hỏi phải ghi chép ban đầu 
các chỉ phí sản xuất có liên quan tới nhiều đối tượng theo từng địa 
điểm phát sinh chỉ phí, trên cơ sở đó tập hợp các chứng từ kế toán 
theo từng địa điểm phát sinh chi phí (tổ, đội sản xuất, công trường...). 
Sau đó chọn tiêu chuẩn phân bổ để tính toán phân bổ chỉ phí sản 
xuất đã tập hợp cho các đối tượng có liên quan. 

Việc tính toán phân bổ gồm 2 bước: 

- Tính hệ số phân bổ: He. 

Trong đó H là hệ số phân bổ 

C là tổng chi phí đã tập hợp cần phân bổ 
T là tổng tiêu chuẩn dùng phân bổ 
- Phân bổ chỉ phí cho từng đối tượng có liên quan: 
Ca=TạxH 
Trong đó: Ca là chỉ phí phân bổ cho từng đối tượng. 
T; là tiêu chuẩn phân bổ của đối tượng n. 

2.1.1. Kế toán chỉ phí nguyên uột liệu trực tiếp: 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là các chỉ phí về nguyên liệu, 
vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động xây lắp hoặc sử dụng cho sản 
xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ, lao vụ của doanh nghiệp xây lắp. 

Chi phí nguyên liệu, vật liệu phải tính theo giá thực tế khi xuất 
sử dụng. Giá thực tế của nguyên liệu vật liệu có thể được xác định 
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theo một trong các phương pháp: 

- Tính theo giá thực tế từng lần nhập (giá đích danh). 

- Tính theo giá bình quân gia quyển tại thời điểm xuất kho (giá 
bình quân liên hoàn). 

- Tính theo giá thực tế nhập trước, xuất trước (FIEFO) 

- Tính theo giá thực tế nhập sau, xuất trước (LIFO) 

- Tính theo giá bình quân kỳ trước 

- Tính theo phương pháp hệ số chênh lệch giữa giá thực tế với giá 
hạch toán của nguyên liệu, vật liệu (trường hợp kế toán nguyên liệu, 
vật liệu theo giá hạch toán). 

Chọn phương pháp nào, đơn vị phải đảm bảo tính nhất quán 
trong suốt niên độ kế toán. 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong sản xuất xây lắp gồm 
nguyên vật liệu chính và vật liệu phụ dùng trực tiếp để sản xuất sản 
phẩm xây lắp. 

- Chi phí nguyên vật liệu chính bao gồm những thứ nguyên liệu, 
vật liệu, nửa thành phẩm mua ngoài, vật kết cấu ... mà khi tham gia 
vào quá trình sản xuất nó cấu thành thực thể chính của sản phẩm 
như gạch ngói, cát, đá, xi măng, sắt, bêtông đúc sẵn... Các chỉ phí 
nguyên vật liệu chính thường được xây dựng định mức chỉ phí và 
cũng tiến hành quản lý theo định mức. 

Thường chi phí nguyên vật liệu chính có liên quan trực tiếp với 
từng đối tượng tập hợp chỉ phí như công trình, hạng mục công trình... 
do đó được tập hợp theo phương pháp ghi trực tiếp. 

Trường hợp chi phí nguyên vật liệu chính sử dụng có liên quan tới 
nhiều đối tượng chịu chỉ phí thì phải dùng phương pháp phân bổ gián 
tiếp. Khi đó tiêu chuẩn phân bổ hợp lý nhất là định mức tiêu hao chỉ 
phí nguyên vật liệu chính. : 

Khi tính chi phí nguyên vật liệu chính vào chỉ phí sản xuất trong 
kỳ (tháng, quý, năm) cần chú ý là chỉ được tính trị giá của nguyên 
vật liệu chính đã thực tế sử dụng vào sản xuất. Vì vậy, nếu trong kỳ 
sản xuất, có những nguyên vật liệu chính đã xuất dùng cho các tổ, 
đội, công trình (theo các chứng từ xuất vật liệu) nhưng chưa sử dụng 
hết vào sản xuất thì phải được loại trừ ra khỏi chi phí sản xuất trong 
kỳ bằng các bút toán điều chỉnh thích hợp. 
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- Chỉ phí uật liệu phụ (uật liệu bhác). 

Chi phí vật liệu phụ bao gồm những thứ vật liệu mà khi tham gia 
vào sản xuất nó kết hợp với vật liệu chính làm thay đổi màu sắc, 
hình dáng bề ngoài của sản phẩm, góp phần tăng thêm chất lượng, 
thẩm mỹ của sản phẩm, kích thích thị hiếu sử dụng sản phẩm hoặc 


quản sản phẩm. 

Vật liệu khác trong sản xuất xây lắp như bột màu, a dao, thuốc 
nổ, đinh, dây ... 

Việc tập hợp chỉ phí sản xuất khác trong hoạt động xây lắp cũng 
tương tự như đối với chỉ phí nguyên vật liệu chính. Tuy nhiên các loại 
vật liệu phụ trong sản xuất xây lắp thường gồm nhiều loại phức tạp, 
công dụng đối với sản xuất đa dạng, việc xuất dùng vật liệu khác 
trong sản xuất thường có liên quan tới nhiều đối tượng tập hợp chi 
phí khác nhau nên khó có thể tổ chức ghi chép ban đầu riêng cho 
từng đối tượng chỉ phí. Chỉ phí vật liệu khác thường thì sử dụng 
phương pháp phân bổ gián tiếp. Đối với những vật liệu phụ có định 
mức chi phí thì căn cứ vào định mức chỉ phí để làm tiêu chuẩn phân 
bổ. Trường hợp không xác định định mức chi phí vật liệu phụ thì sẽ 
chọn tiêu chuẩn phân bổ phù hợp, thường dùng tiêu chuẩn phân bổ là 
mức tiêu hao thực tế của vật liệu chính (nếu tiêu hao vật liệu phụ 
tương ứng với tiêu hao vật liệu chính) hoặc phân bổ theo giờ máy, ca 
máy thi công nếu chỉ phí vật liệu phụ được sử dụng để phục vụ cho 
hoạt động của máy móc thi công. : 

- Chỉ phí nhiên hiệu: 

Trong sản xuất xây lắp, trường hợp đối với các công trình cầu 
đường giao thông, dùng nhiên liệu để nấu nhựa rải đường, chi phí 
nhiên liệu sẽ được tính vào khoản mục chỉ phí nguyên vật liệu trực 
tiếp. 

Phương pháp phân bổ chỉ phí nhiên liệu cũng giống như đối với 
vật liệu phụ đã trình bày ở trên. 

Khi kế toán khoản mục chỉ phí nguyên vật liệu trực tiếp cần lưu ý 
không được tính vào khoản mục này đối với trường hợp doanh nghiệp 
xây lắp nhận thiết bị XDCB của bên giao thầu (bên A) hoặc do bên A 
ủy quyền cho B mua để lắp đặt vào công trình nhận thầu (trừ trường 
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hợp nhận thầu theo hình thức chìa khóa trao tay). Khi nhận số thiết 
bị này doanh nghiệp xây lắp ghi Nợ TK 152 (1526), Có TK 331. Khi 
bàn giao lại số thiết bị này cho bên A, bên B phải ghi bút toán ngược 
lại và tiến hành quyết toán riêng về số thiết bị này, không được hạch 
toán giá trị thiết bị vào giá thành sản xuất xây lắp các công trình 
XDCB nhận thầu. 

- Tài khoản sử dụng để kế toán khoản mục chỉ phí nguyên uột 
liệu trực tiếp: 

Tài khoản này được dùng để phản ánh các chi phí nguyên liệu, 
vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động xây, lắp, sản xuất sản phẩm 
công nghiệp, thực hiện dịch vụ, lao vụ của doanh nghiệp xây lắp. 

Bên Nợ: Trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu xuất dùng trực tiếp 
cho hoạt động xây lắp, sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ 
trong kỳ hạch toán.. 

Bên Có: 

- Trị giá nguyên liệu, vật liệu trực tiếp sử dụng không hết được 
nhập lại kho. 

- Kết chuyển hoặc tính phân bổ trị giá nguyên liệu, vật liệu thực 
tế sử dụng cho hoạt động xây lắp trong kỳ vào TK 154 - Chi phí sản 
xuất, kinh doanh đở dang và chi tiết cho các đối tượng để tính giá 
thành công trình xây lắp, giá thành sản phẩm, dịch vụ lao vụ ... 

TK 621 không có số dư cuối kỳ. 

TK 621 phải được mở chỉ tiết để theo dõi từng loại hoạt động 
trong doanh nghiệp xây lắp như hoạt động xây lắp, hoạt động công 
nghiệp, dịch vụ lao vụ. Trong từng loại hoạt động, nếu hạch toán được 
theo từng đối tượng sử dụng nguyên liệu, vật liệu thì phải mở chỉ tiết 
theo từng đối tượng sử dụng để cuối kỳ kết chuyển chỉ phí, tính giá 
thành thực tế của từng đối tượng công trình. 

- Trình tự hạch toán chỉ phí nguyên liệu, uột liệu trực tiếp: 

+ Khi xuất nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động xây lắp, 
sản xuất công nghiệp, hoạt động dịch vụ trong kỳ ghi: 

Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (chỉ tiết 
cho từng đối tượng hoạt động) 
Có TK 152 


+ Trường hợp mua nguyên liệu, vật liệu đưa vào sử dụng ngay 
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(không qua kho) và doanh nghiệp xây lắp tính thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ. 
Nợ TK 621 ~ theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng 
Nợ TK 133 (1331) - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (thuế 
GTGT đâu vào) 
Có các TK 111, 112, 331 
+ Trường hợp mua nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp xây lắp tính thuế GTGT theo 
phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị 
gia tăng ghi: 
Nợ TẾ 621 - (giá gồm cả thuế GTGT) 
Có các TK 111, 112, 331 
+ Trường hợp doanh nghiệp xây lắp thực hiện tạm ứng chỉ phí 
xây lắp giao khoán nội bộ mà đơn vị nhận khoán không tổ chức kế 
toán riêng. 
Khi tạm ứng ghi: 
Nợ TK 141 (1413) - tạm ứng chỉ phí xây lắp giao khoán nội bộ 
Có TK 111, 112, 152,... 
Khi bản quyết toán tạm ứng về giá trị khối lượng xây lắp hoàn 
thành đã bàn giao được duyệt, ghi: 
Nợ TẾ 621 - (phần chỉ phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp) 
Nợ TK 133 (nếu có) 
Có TK 141 (1413) 
+ Trường hợp số nguyên liệu, vật liệu xuất ra không sử dụng hết 
vào hoạt động sản xuất xây lắp, cuối kỳ nhập lại kho, ghi: 
Nợ TK 152 
Có TK 621 
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Sơ đô bế toán tổng hợp thể hiện như sau: 


(5) Giá trị NL, VL không SD hết cuối kỳ nhập kho 


152 
(1) Xuất nguyên liệu, VL dùng trực 
tiep SX teo giá thực Tế : 


111,112,331... 
(2) Mua NVL Giá mua chưa có thuế 
đưa thẳng cho 
SX 
133(1) 
Thuế GTGT 


Thuế GTGT 


111, 112, 152.. 


(3) Tạm ứng CP XL giao 
khoán nội bộ 


Ví dụ: Có các chứng từ, số liệu kế toán liên quan đến chỉ phí 
nguyên liệu, vật liệu của một doanh nghiệp xây lắp trong 5/2000 như 
sau: đơn vị tính: 1.000. 

1) Theo bảng tổng hợp các chứng từ xuất nguyên vật liệu, trị giá 
nguyên vật liệu đã xuất cho hoạt động thi công xây lắp: 

- Vật liệu xây dựng : 965.000 : 

- Vật liệu khác : 190.000 

2) Theo số liệu kiểm kê vật liệu còn lại tại các đội thi công lúc 
cuối kỳ gồm vật liệu xây dựng 15.000, để được nhập lại kho. 

3) Phiếu chỉ số 250 ngày 4/5/20... chỉ tiên mặt tạm ứng tiền mua 
nguyên vật liệu giao khoán cho đội I: 50.000. 

4) Theo số liệu định mức, chi phí vật liệu xây dựng tính được theo 
định mức tiêu hao (khối lượng thực tế và định mức tiêu hao vật liệu 
xây dựng cho đơn vị khối lượng): 
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- Công trình A : 600.000 
- Công trình B : 400.000 
5) Theo bảng quyết toán tạm ứng về khối lượng xây lắp hoàn 
thành, đội I thi công phần công trình C, giá trị nguyên vật liệu đội 
đã mua dùng cho công trình là 60.000, thuế GTGT 6.000. Doanh 
nghiệp đã lập phiếu chỉ số 250 ngày 25/5/20... để chi bổ sung số tiền 
nguyên vật liệu còn thiếu cho đội I. 
6) Phân bổ chỉ phí vật liệu khác cho từng công trình theo mức 
tiêu hao thực tế của vật liệu chính xuất dùng trong tháng. 
+ Tính phân bổ chi phí nguyên vật liệu cho từng công trình: 
- Phân bổ chỉ phí nguyên vật liệu chính: 
Chi phí nguyên vật liệu chính phải phân bổ: 
965.000 — 15.000 = 950.000 
Phân bổ cho công trình A: 
950.000 
600.000 + 400.000 
Phân bổ cho công trình B: 
950.000 
600.000 + 400.000 
- Phân bổ chỉ phí vật liệu khác: 
Phân bổ cho công trình A: 
190.000 


950.000 
Phân bổ cho công trình B: 


190.000 

950.000 

+ Lập định khoản để ghi sổ kế toán chỉ phí nguyên vật liệu trong 
tháng 5/2000 như sau: 


x 600.000 =570.000 


x400.000 = 380.000 


x570.000 =114.000 


x 880.000 = 76.000 


1) Nợ TK 62I : 1.155.000 

Có TK 152 (1521) : 1.155.000 
2) Nợ TK 152 (1521) : 15.000 

Có TK 621 : 15.000 
ở) Nợ TK 141 (1413) : 50.000 
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Có TK 111 (1111): "¬ 50.000 

4) Tính phân bổ vật liệu chính để tính giá thành cho công trình 
A : 570.000, công trình B : 380.000. - 

5) Nợ TK 621 (công trình C) : 60.000 - 


Nợ TK 133 (1831) : 6.000 
Có TK 141 (1413) : 50.000 
Có TK 111 (1111): 16.000 


6) Tính phân bổ vật liệu phụ để tính giá thành cho công trình À: 
114.000, công trình B : 76.000. : 

9.1.9. Kế toán chỉ phí nhân công trực tiếp: 

Chi phí nhân công trực tiếp là các chi phí cho lao động trực tiếp 
tham gia vào quá trình hoạt động xây lắp và các hoạt động sản xuất 
sản phẩm công nghiệp, cung cấp dịch vụ lao vụ trong doanh nghiệp 
xây lắp, chỉ phí lao động trực tiếp thuộc hoạt động sản xuất xây lắp 
bao gồm cả các khoản phải trả cho người lao động thuộc quyền quản 
lý của doanh nghiệp và lao động thuê ngoài theo từng loại công việc. 

Chi phí nhân công trực tiếp nếu tính trả lương theo sản phẩm 
hoặc tiền lương trả theo thời gian nhưng có liên hệ trực tiếp với từng 
đối tượng tập hợp chỉ phí cụ thể thì dùng phương pháp tập hợp trực 
tiếp. Đối với chi phí nhân công trực tiếp sản xuất trả theo thời gian 
-eó liên quan tới nhiều đối tượng và không hạch toán trực tiếp được và 
các khoản tiền lương phụ của công nhân sản xuất xây lắp thì phải 
dùng phương pháp phân bổ gián tiếp. Tiêu chuẩn được dùng để phân 
bổ hợp lý là phân bổ theo giờ công định mức hoặc theo tiền lương 
định mức, hay phân bổ theo giờ công thực tế. 

Đối với công nhân sản xuất vật liệu, trong chỉ phí nhân công trực 
tiếp còn gồm cả các khoản trích theo lương và tiền ăn giữa ca của 
công nhân sản xuất. 

- Tài khoản sử dụng: TR 622: Chỉ phí nhân công trực tiếp 

_ Bên Nợ: 

- Chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất 
sản phẩm (xây lắp, sản xuất sản phẩm công nghiệp, cung cấp dịch 
vụ) bao gồm: tiền lương, tiên công lao động và các khoản trích trên 
tiên lương theo quy định. : 

(Riêng đối với hoạt động xây lắp, không bao gồm các khoản trích 
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trên lương về BHXH, BHYT, KPCĐ). 

Bên Có: 

- Kết chuyển chỉ phí nhân công trực tiếp vào bên Nợ TK 154 ~ 
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 

TK 622 không có số dư cuối kỳ. 

- Trình tự hạch toán chỉ phí nhân công trực tiếp: 

+ Căn cứ vào bảng tính lương phải trả cho công nhân trực tiếp 
sản xuất cho hoạt động xây, lắp, sản xuất sản phẩm công nghiệp, 
cung cấp lao vụ, dịch vụ gồm lương chính, lương phụ, phụ cấp lương 
và khoản phải trả về tiền công cho công nhân thuê ngoài: 

Nợ TK 622 
Có TK 334 (3341 & 3342) 

+ Khi thực hiện việc trích BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân 
trực tiếp sản xuất đối với hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp 
hoặc cung cấp dịch vụ: 

Nợ TK 622 
Có TK 338 (3382, 3383, 3384) 

+ Khi tạm ứng chi phí tiền công để thực hiện giá trị khối lượng 
giao khoán xây, lắp nội bộ (đơn vị nhận khoán không tổ chức kế toán 
riêng): 

Nợ TK 141 (1413) tạm ứng chỉ phí xây lắp giao khoán nội bộ 
Có TK 111, 112... 

Khi bảng quyết toán tạm ứng về giá trị khối lượng xây lắp hoàn 

thành đã bàn giao được duyệt — phần giá trị nhân công ghi: 
Nợ TK 622 
Có TK 141 (1413) 
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Sơ đô kế toán tổng hợp thể hiện như sau: 
334 335 622 


(2) Trích trước tiền lương 
nghỉ phép của công nhân 
trực tiếp SX VL (nêu có) 


(3) Tiền lương nghỉ phép phải trả 


(1) Tiền lương phải trả cho công nhân SX SPVL 


(4) Tiền công phải trả cho lao động (thuê ngoài) 


(5) Tiền lương, tiền ăn giữa ca của công nhân (SXSP công nghiệp, 
cung cập dịch vụ trong DNXL) 


338 
(6) Khoản trích theo lương của CNSXSPCN, cung cấp DV) 
111,112 141(1413) 622 


(8) Thanh toán giá trị nhân 
công nhận khoán theo 
bảng quyết toán 


cho các đơn vị 
nhận khoán khối lượng XL 


9.1.3. Chỉ phí sử dụng máy thì công: 

- Hạch toán chi phí sử dụng níy thi công phụ thuộc vào hình thức 
sử dụng máy thi công: tổ chức đội máy thi công riêng biệt chuyên 
thực hiện các khối lượng thi công bằng máy hoặc giao máy thi công 
cho các đội, XN xây, lắp. 

+ Nếu doanh nghiệp có tổ chức các đội máy thi công riêng biệt và 

có phân cấp hạch toán cho đội máy tổ chức hạch toán kế toán 

riêng thì tất cả các chi phí liên quan tới hoạt động của đội máy 
thi công được tính vào các khoản mục chỉ phí nguyên vật liệu trực 
tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung chứ 
không phản ánh vào khoản mục chi phí sử dụng máy thi công. 
Sau đó các khoản mục này được kết chuyển để tính giá thành cho 
1 ca máy thực hiện và cung cấp cho các đối tượng xây, lắp (công 
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trình, hạng mục công trình). Quan hệ giữa đội máy thi công với 

đơn vị xây lắp có thể thực hiện theo phương thức cung cấp lao vụ 

máy lẫn nhau giữa các bộ phận hay có thể thực hiện theo phương 
thức bán lao vụ máy lẫn nhau giữa các bộ phận trong nội bộ. 
_#+ Nếu doanh nghiệp không tổ chức các đội máy thi công riêng 

_biệt, hoặc có tổ chức đội máy thi công riêng biệt nhưng không tổ 

chức kế toán riêng cho đội máy thi công và thực hiện phương thức 
thi công hỗn hợp vừa thủ công vừa kết hợp bằng máy thì các chỉ 
phí liên quan tới hoạt động của đội máy thi công được tính vào 
khoản mục chi phí sử dụng máy thi công. Sau đó tính phân bổ chỉ 
phí sử dụng máy thi công thực tế cho từng công trình, hạng mục 
công trình. 

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện giao khoán giá trị XL nội bộ 
cho đơn vị nhận khoán (không tổ chức hạch toán kế toán riêng) thì 
doanh nghiệp không theo dõi chi phí phát sinh thực tế mà chỉ theo 
dõi tiền tạm ứng chỉ phí máy thi công và thanh toán tiền tạm ứng 
khi có bảng quyết toán tạm ứng về giá trị khối lượng xây lắp hoàn 
thành đã bàn giao được duyệt. 

Để hạch toán chỉ phí sử dụng máy thi công, hàng ngày các đội xe 
máy phải lập “Nhật trình xe máy” hoặc “phiếu theo dõi hoạt động xe 
máy thi công”. Định kỳ kế toán thu hồi các chứng từ trên để tổng 
hợp các chỉ phí phục vụ cho xe máy thi công cũng như kết quả thực 
hiện của từng loại máy, từng nhóm máy hoặc từng máy. Sau đó tính 
phân bổ chỉ phí sử dụng máy cho các đối tượng xây lắp. 

- Tài khoản sử dụng: TK 693: Chi phí sử dụng máy thi công 

Bên Nợ: Các chi phí liên quan đến máy thi công (chỉ phí nguyên 
liệu cho máy hoạt động, chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp 
lương, tiền công của công nhân trực tiếp điều khiển máy, chi phí bảo 
dưỡng, sửa chữa máy thi công...) 

Bên Có: Kết chuyển chi phí sử dụng máy thi công vào bên Nợ TK 
154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. 

Tài khoản 623 không có số dư cuối kỳ. 

TK 623 chỉ phí sử dụng máy thi công có 6 TK cấp I. 

+ TK 6231 - Chi phí nhân công: Dùng để phản ánh lương chính, 

lương phụ: phụ cấp lương phải trả cho công nhân trực tiếp điều 
khiển xe, máy thi công, công nhân phục vụ máy thi công kể cả 
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khoản tiền ăn giữa ca của các công nhân này. TK này không 
phản ánh khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính theo tỷ lệ 
trên tiên lương của công nhân sử dụng xe, máy thi công. Khoản 
tính trích này được phản ánh vào TK 623: Chi phí sản xuất 
chung. 

+ TK 6232: Chi phí vật liệu: Dùng để phản ánh chi phí nhiên liệu 
như xăng, dầu, mỡ ...) vật liệu khác phục vụ xe máy thi công. 

+ 'TK 6233: Chi phí dụng cụ sản xuất: Dùng để phản ánh công cụ, 
dụng cụ lao động liên quan tới hoạt động của xe, máy thi công. 

+ TK 6234: Chi phí khấu hao máy thi công: Dùng để phản ánh 
khấu hao máy móc thi công sử dụng vào hoạt động xây lắp công 
trình. 

+ TK 6237: Chi phí dịch vụ mua ngoài: Dùng để phản ánh chỉ phí 
dịch vụ mua ngoài như thuê ngoài sửa chữa xe, máy thi công, 
bảo hiểm xe, máy thi công, chỉ phí điện, nước, tiền thuê TSCĐ, 
chi phí trả cho nhà thâu phụ ... 

+ TK 6238: Chi phí bằng tiền khác: Dùng để phản ánh các chỉ 
phí bằng tiên phục vụ cho hoạt động của xe, máy thi công, 
khoản chi cho lao động nữ ... 

- Trình tự hạch toán chỉ phí sử dụng máy thi công. 

+ Nếu doanh nghiệp tổ chức đội máy thi công riêng biệt và có 
phân cấp quản lý để theo dõi riêng chi phí như 1 bộ phận sản 
xuất độc lập. Kế toán phản ánh như sau: 

+ Các chỉ phí liên quan tới hoạt động của đội máy thi công: 

Nợ TK 621, 622, 627 
Có các TK có liên quan 
e Cuối kỳ kết chuyển chỉ phí để tính giá thành thực tế ca máy. 
Nợ TẾ 154 
Có TK 621, 622, 627 

Căn cứ vào giá thành ca máy tính toán được, tính phân bổ cho 

các đối tượng xây, lắp: 

«e Nếu doanh nghiệp thực hiện theo phương thức cung cấp lao vụ 

máy lẫn nhau giữa các bộ phận: 
Nợ TK 623 - Chỉ phí sử dụng máy thi công 
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Có TK 154 


se Nếu doanh nghiệp thực hiện theo phương thức bán lao vụ máy 
lẫn nhau giữa các bộ phận trong nội bộ, ghi: 


(a) Z ca máy chuyển giao cho các bộ phận xây lắp trong nội bộ: 
Nợ TK 632 
Có TK 154 


(b) Trị giá cung cấp lao vụ máy tính theo giá tiêu thụ, kể cả thuế 
GTGT: 


Nợ TK 623 - giá chưa có thuế 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT đầu vào 
Có TK ð12 - Doanh thu tính theo giá chưa có thuế 
Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra 
Đối với DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sẽ ghỉ: 
Nợ TK 623 
Có TK ð12 


Sơ đồ kế toán thể hiện như sau: 


TK liên quan 621, 622, 627 154 623 


Tập hợp chi phí |Kết chuyển chi phí để Phân bổ CPSD máy thi 
thực tế PS tính giá thành công cho các đối tượng 
xây lắp 


Trường hợp cung cấp lao vụ máy lẫn nhau giữa các bộ phận. 


Trường hợp doanh nghiệp bán lao vụ máy lẫn nhau giữa các bộ 
phận. 
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TK liên quan 621, 522, 627 TK 154 632 


Giá thực tế ca máy đã bán 
cho các bộ phận 


512 623 


Tính vào CP 
sử dụng máy 


Giá bán 


133(1331) 


'+ Nếu doanh nghiệp không tổ chức đội máy thi công riêng biệt, 
hoặc có tổ chức đội máy thi công riêng biệt nhưng không phân cấp 
thành một bộ phận độc lập để theo dõi riếng chỉ phí thì chỉ phí phát” ~ 
sinh được tập hợp vào TK 623. Các chỉ phí sử dụng máy thi công gồm 
2 loại chi phí là chi phí thường xuyên và chỉ phí tạm thời. 

Chi phí thường xuyên: gồm các chỉ phí xảy ra hàng ngày một 
cách thường xuyên cho quá trình sử dụng máy thi công như chỉ phí về 
nhiên liệu, dầu mỡ, các chỉ phí vật liệu phụ khác; tiền lương của công 
nhân điều khiển và công nhân phục vụ máy thi công; tiền khấu hao 
tài sản cố định là xe máy thi công; các chi phí về thuê máy, chi phí 
sửa chữa thường xuyên xe máy thi công. 

Chi phí tạm thời là những chi phí phát sinh một lần có liên quan 
đến việc lắp, tháo, vận chuyển, di chuyển máy và các khoản chỉ phí 
về những công trình tạm phục vụ cho việc sử dụng máy như: lán che 
máy ở công trường, bệ để máy ở khu vực thi công. 

Các chi phí thường xuyên được tính trực tiếp một lần vào chỉ phí 
sử dụng máy thi công trong kỳ còn chỉ phí tạm thời không hạch toán 
1 lần vào chi phí sử dụng máy thi công mà được tính phân bổ dần 
theo thời gian sử dụng các công trình tạm hoặc theo thời gian thì 
công trên công trường (thời gian nào ngắn hơn sẽ được chọn làm tiêu 
thức để phân bổ). Xác định số phân bổ hàng tháng như sau: 
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Chỉ phí thực tế Chi phí tháo dỡ Giá trị phế 


Số phân bổ XD các công + Các côngtrình  -— — liệu thu hồi 
CPtạmthời = trình tạm : tạm dự tính được dự tính 
hàng tháng Thời gian sử dụng các công trình tạm hoặc thời gian thi công 


- trên công trường 
Chi phí tạm thời cũng có thể tiến hành theo phương pháp trích 
trước vào chi phí sử dụng máy thi công. Khi sử dụng xong công trình 
tạm, số chênh lệch giữa chỉ phí thực tế PS với chỉ phí trích trước 
được xử lý theo quy định. 
Nội dung và phương pháp phản ánh: 
- Đối với chỉ phí thường xuyên: 
® Căn cứ vào tiền lương (lương chính, lương phụ), tiền công, tiền 
ăn giữa ca phải trả cho công nhân điều khiển máy, phục vụ máy, ghi: 
Nợ TK 623 (6231) l 
ị Có TR 334 
Trường hợp doanh nghiệp xây lắp thực hiện việc trích trước tiền 
lương nghỉ phép cho công nhân điều khiển máy thi công, kế toán ghi 
giống như đối với công nhân xây lắp. 
se Xuất kho, hoặc mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phụ sử 
dụng cho xây lắp, máy thi công: 
Nợ TK 623 (6232) 
Nợ TK 133(1) nếu được khấu trừ thuế GTGT 
Có TK 152, 111, 112, 331... 
e Chỉ phí công cụ dụng cụ dùng cho xe, máy thi công: 
Nợ TK 623 (6233) 
Có TK 153, 111, 112 „› (loại phân bổ 1 lần) 
Có TK 142 (1421) loại phân bổ dần 
e Khấu hao xe, máy thi công sử dụng ở đội máy thi công: 
Nợ TK 623 (6234) 
Có TK 214 
Đồng thời ghi Nợ TK 009 
e Chi phí dịch vụ mua ngoài phát sinh (chi phí sửa chữa máy thi 
công thuê ngoài, điện, nước, tiền thuê TSCĐ, chỉ phí trả cho nhà thầu 
phụ, ...) 
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Nợ TK 623 (6237) - Giá hóa đơn chưa có thuế (nếu tính thuế 


GTGT khấu trừ) 


Nợ TK 133 (1331) - Thuế GTGT (nếu được khấu trừ thuế). 


Có TK 111, 112, 331. 
e Các chỉ phí bằng tiền phát sinh: 
Nợ TK 623 (6238) 
Nợ TK 133 (1331) nếu được khấu trừ thuế 
Có TK 111, 112. 
- Đối với chi phí tạm thời 
+ Trường hợp không trích trước: 
Khi phát sinh chỉ phí: 
Nợ TR 142 (1421) 
Nợ TK 133 (1331) nếu được khấu trừ thuế. 
Có TK 111, 112, 331, ... 
Khi phân bổ chỉ phí trong kỳ: 
Nợ TK 623 (Chỉ tiết liên quan) 
Có TK 142 (1421) : Số phân bổ trong tháng 
+ Trường hợp có trích trước: 
Khi trích trước chỉ phí: 
Nợ TK 623 
Có TK 335 (3352) 
Chỉ phí thực tế phát sinh: 
Nợ TK 335 (3852) 
Có TK 111, 112, 331, ... 
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Sơ đồ kế toán thể hiện như sau: 


334 335 623 


Tiên lương nghỉ pháp 


Trích trước vào lương nghị 
phép của công nhân SD 
máy thi công 


Tiền lương 
phải trả 


214 


Trích khấu hao máy móc thi công 


153, 142 (1421) 


Chi phí công cụ dụng cụ cho máy thi công 
Theo giá chưa có thuế 
152, 111, 112, 331 


Chi phí VL, nhiần 1331331) 
liệu cho máy T 


' 


111, 112, 331.. 


Các chi phí khá 


Theo giá chưa có thuế 


142 (1) 


¡ phí tạm thời thực tế PS Phân bổ chi phí tạm thời 


cho máy thi công 


Chỉ phí thực tế Trích trước chỉ phí tam t 


2.1.4. Chỉ phí sản xuất chung: 
Để tập hợp chi phí sản xuất chung trong các doanh nghiệp xây 
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lắp, kế toán sử dụng TK 627: Chi phí sản xuất chung. 

Nội dung kết cấu của TK 627 

Bên Nợ: Các chỉ phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ, bao gồm: 
lương nhân viên quản lý đội xây dựng; tiên ăn giữa ca của nhân viên 
quản lý đội xây dựng, của công nhân xây lắp, khoản trích bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn được tính theo tỷ lệ (%) 
quy định hiện hành trên tiên lương phải trả cho công nhân trực tiếp 
xây lắp, nhân viên sử dụng máy thi công và nhân viên quản lý đội 
(thuộc biên chế của doanh nghiệp); khấu hao TSCĐ dùng chung cho 
hoạt động của đội và những chi phí khác liên quan tới hoạt động của 
đội (chi phí không có thuế GTGT đầu vào nếu được khấu trừ thuế). 

Bên Có: 

- Các khoản ghi giảm chỉ phí sản xuất chung 

- Kết chuyển chỉ phí sản xuất chung vào bên Nợ tài khoản 154 — 
Chỉ phí sản xuất kinh doanh dở dang. 

TK 627 không có số dư cuối kỳ. 

TK 6327 có 6 TK cấp 2 

TK 6271: Chi phí nhân viên phân xưởng 

TK 6272: Chi phí vật liệu 

TK 6273: Chi phí dụng cụ sản xuất 

TK 6274: Chi phí khấu hao TSCĐ 

TK 6277: Chi phí dịch vụ mua ngoài 

TK 6278: Chi phí bằng tiền khác 

Chi phí sản xuất chung được tập hợp theo nội dung khoản mục 
quy định. Tùy thuộc vào tổ chức sản xuất của các tổ, đội xây lắp ở 
doanh nghiệp xây lắp mà kế toán tổ chức kế toán cho phù hợp. 


155 


Sơ đồ hế toán được thể hiện như sau: 


334 627 


————_—--- 


Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên 
đội XD, tiền ăn giữa ca của CNXL, nhân viên quản lý đội xây 
dựng 


338 


Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ (%) quy định trên tiền 
lương của CN trực tiếp XL, nhân viên XD máy TC, nhần viên 
quản lý đội. 
152, 153, 142 
Chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất dùng cho đội XD 
214 
Trích khấu hao máy móc thiết bị sản xuất thuộc đội xây dựng 


111, 112, 331 335, 142 


Chi phí SX thực tế PS Trích trước hoặc phân bổ CP sửa 
chữa thuộc đội XD 


Tính vào chi phí 
183 (1331) 


Chỉ phí điện, | Thuế GTŒ 
nước, điện thoại 


thuộc đội XD 
Thuế GTGT nết 
đượt khấu trừ 
141 (1413) 
Tạm ứng giá trị Quyết toán tiển tạm ứng vẻ KL 
XL giao khoán nội bộ XL hoàn thành bàn giao đã được 


duyệt 
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9.1.5. Kế toán tập hợp chỉ phí sản xuất hinh doanh phụ uò 
xây lắp phụ: 

Trong các doanh nghiệp xây lắp, ngoài các bộ phận sản xuất kinh 
doanh chính là xây lắp các công trình, còn có thể tổ chức các bộ phận 
sản xuất kinh doanh phụ và xây lắp phụ. 

- Bộ phận sản xuất kinh doanh phụ trong các doanh nghiệp xây 
lắp bao gồm: 

+ Sản xuất các vật kết cấu bằng bêtông như tấm panen đúc sẵn 
và một số kết cấu bêtông khác, kết cấu bằng kim loại như vì kèo; các 
công cụ dụng cụ và các vật kết cấu bằng gỗ khác. 

+ Các bộ phận khai thác cát, đá, sản xuất gạch ngói ... 

+ Sản xuất hoặc cung cấp các lao vụ khác mang tính chất dịch vụ: 
thành lập các đội vận tải để vận chuyển vật liệu, phục vụ khác trong 
quản lý, bộ phận sản xuất điện, nước ở các công trường. 

Mục đích chính của bộ phận sản xuất phụ là phục vụ cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh chính và quản lý của doanh nghiệp. Ngoài 
ra sản phẩm, lao vụ của bộ phận sản xuất phụ có thể bán cho bên 
ngoài. 

- Công tác xây lắp phụ: 

Công tác sản xuất phụ là công tác phục vụ cho công tác xây lắp 
chính (không được ghỉ trong kế hoạch xây lắp) bao gồm việc xây dựng 
và tháo dỡ các công trình tạm, xây dựng các phần bao che của công 
trình hoặc sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn các TSCĐ là nhà cửa, 
vật kiến trúc. 

Hoạt động của xây lắp phụ ngoài việc phục vụ cho hoạt động xây 
lắp công trình cũng có thể phục vụ cho bên ngoài. 

Công tác sản xuất kinh doanh phụ và xây lắp phụ khi hoàn thành 
công việc hoặc cuối kỳ kế toán phải tính giá thành và phân bổ chỉ 
phí vào các đối tượng có liên quan, do đó trong quá trình hoạt động, 
kế toán phải phản ánh một cách đây đủ và đúng chi phí thực tế phát 
sinh theo đúng các đối tượng hạch toán chỉ phí nhằm giúp cho việc 
tính toán giá thành sản phẩm lao vụ được chính xác; tính toán phân 
bổ hợp lý cho các đối tượng sử dụng; kiểm tra tình hình sử dụng lao 
động, vật tư dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh phụ, xây lắp 
phụ, bảo đảm hợp lý tiết kiệm; tính toán, xác định kết quả hạch toán 
kinh tế nội bộ của từng phân xưởng, bộ phận sản xuất phụ và công 
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tác xây lắp phụ. 

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm lao vụ 
sản xuất phụ, công tác xây lắp phụ cũng mang đây đủ tính chất của 
việc hạch toán chỉ phí sản xuất và tính giá thành của hoạt động sản 
xuất kinh doanh chính. Tuy nhiên, do hoạt động sản xuất phụ và xây 
lắp phụ chủ yếu phục vụ cho hoạt động xây lắp chính, nên các chi phí 
phát sinh được tính toán chủ yếu là các chỉ phí trực tiếp liên quan 
đến quá trình sản xuất, không cần tính đủ các chỉ phí thuộc quản lý 
doanh nghiệp, trừ trường hợp sản phẩm, lao vụ, công tác xây lắp phụ 
có cung cấp cho bên ngoài, có thể tính phân bổ thêm một phần chi 
phí quản lý để việc tính toán xác định kết quả của hoạt động này 
được chính xác và giúp cho việc phân tích được đúng đắn. 

Chi phí sản xuất của bộ phận sản xuất phụ và xây lắp phụ bao 
gồm các khoản mục sau: 


+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: gồm chi phí nguyên vật liệu 


“ 


chính, vật liệu phụ, dùng trực tiếp cho hoạt động sản xuất phụ, công 
tác xây lắp phụ. 

+ Chi phí nhân công trực tiếp: gồm đầy đủ các khoản tiền lương 
(chính, phụ, phụ cấp), tiền công, các khoản trích theo lương theo tỷ lệ 
quy định, tiền ăn giữa ca của công nhân sản xuất phụ, công nhân xây 
lắp phụ. 

+ Chi phí sản xuất chung: gồm các chỉ phí trực tiếp khác và các 
chi phí thuộc tổ chức quản lý phục vụ sản xuất của bộ phận sản xuất 
phụ, xây lắp phụ. 

Trình tự và phương pháp hạch toán được thực hiện giống như đối 
với hoạt động sản xuất công nghiệp cung cấp lao vụ, dịch vụ (đối với 
sản xuất phụ) và giống với hoạt động xây lắp (đối với công tác xây 
lắp phụ). 

Các chỉ phí thực tế phát sinh được tập hợp vào các tài khoản 621, 
622, 627 và được mở chỉ tiết cho từng loại hoạt động, cuối kỳ kết 
chuyển vào TK 154 để tính giá thành cho từng loại hoạt động và 
phân bổ chi phí cho các đối tượng sử dụng có liên quan (kế toán 
không sử dụng TK 155 trừ trường hợp sản xuất sản phẩm công 
nghiệp có nhập kho thành phẩm). 
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Sơ đô kế toán tổng quát được thể hiện như sơu: 


TK có liên quan TK 621,622,627 TK 154(1542, 1543) 621, 623, 627, 642 


Tập hợp CPSX 


Kết chuyển CP Giá thành SP lao vụ 
cấp cho 8X chính 


155 (1552) 
Giá thành SPSX 


142(1421), 241(2412) 


Giá thành công tác 
XL phụ phục vụ XU 


Giá mua SP, lao vụ 5X 
phụ, công tác XL phụ 
cung cấp cho bên ngoài 


Việc phân bổ giá thành sản phẩm, lao vụ sản xuất phụ trong 
doanh nghiệp xây lắp được thực hiện giống như phân bổ sản phẩm 
lao vụ sản xuất phụ ở các loại hình doanh nghiệp khác. Đối với công 
tác xây lắp phụ trong XDCB thường được tính theo khối lượng công 
việc thực tế đã thực hiện theo từng vụ việc. Các chỉ phí phát sinh 
được tập hợp theo từng khối lượng, sự việc, khi công tác hoàn thành, 
tổng hợp chỉ phí và tính giá thành của khối lượng công việc để tính 
` cho đối tượng có liên quan (giống như công tác xây lắp chính). 

9.1.6. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất xây lắp: 

Cũng giống như các ngành sản xuất kinh doanh khác, trong hoạt 
động thi công xây lắp có thể phát sinh các khoản thiệt hại trong quá 
trình thi công, xuất phát từ đặc điểm thời gian thi công công trình 
tương đối dài và việc sản xuất thi công thường diễn ra ngoài trời, 
chịu tác động trực tiếp bởi điểu kiện môi trường, thiên nhiên thời 
tiết, sản xuất cũng phần nào đó mang tính chất thời vụ. Các khoản 
thiệt hại phát sinh có thể do ngừng sản xuất hoặc do sai phạm kỹ 
thuật trong quá trình thi công phải phá đi làm lại. 
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2.1.6.1. Thiệt hại phá đi làm lại: 

Trong quá trình thi công có thể có những khối lượng công trình 
hoặc phần việc phải phá đi làm lại để bảo đảm chất lượng công trình. 
Nguyên nhân gây ra có thể do thiên tai, hỏa hoạn, do lỗi của bên giao 
thầu (bên A) như sửa đổi thiết kế hay thay đổi một bộ phận thiết kế 
của công trình; hoặc có thể do bên thị công (bên B) gây ra do tổ chức 
sản xuất không hợp lý, chỉ đạo thi công không chặt chẽ, sai phạm kỹ 
thuật của công nhân hoặc do các nguyên nhân khác từ bên ngoài. 

- Tùy thuộc vào mức độ thiệt hại và nguyên nhân gây ra thiệt hại 
để có biện pháp xử lý thích hợp. 

Giá trị thiệt hại về phá đi làm lại là số chênh lệch giữa giá trị 
khối lượng phải phá đi làm lại với giá trị vật tư thu hồi được. 

Giá trị của khối lượng phá đi làm lại bao gồm các phí tổn về 
nguyên vật liệu, nhân công, chi phí sử dụng máy thi công và chỉ phí 
sản xuất chung đã bỏ ra để xây dựng khối lượng xây lắp đó và các chỉ 
phí phát sinh dùng để phá khối lượng đó. Các phí tổn để thực hiện 
xây dựng khối lượng xây lắp bị phá đi thường được xác định theo chỉ 
phí định mức vì rất khó có thể xác định một cách chính xác giá trị 
thực tế của khối lượng phải phá đi làm lại. 

Trong trường hợp các sai phạm kỹ thuật nhỏ, không cần thiết 
phải phá đi để làm lại mà chỉ cần sửa chữa, điều chỉnh thì chỉ phí 
thực tế phát sinh dùng để sửa chữa được tập hợp vào chỉ phí phát 
sinh ở các TK có liên quan như khi sản xuất. 

Giá trị thiệt hại phá đi làm lại có thể được xử lý như sau: 

+ Nếu do thiên tai gây ra được xem như khoản thiệt hại bất 
thường. 

+ Nếu do bên giao thầu gây ra thì bên giao thầu phải bồi thường 
thiệt hại, bên thi công coi như đã thực hiện xong khối lượng công 
trình và bàn giao tiêu thụ. 

+ Nếu do bên thi công gây ra thì có thể tính vào giá thành, hoặc 
tính vào khoản thiệt hại bất thường sau khi trừ đi phần giá trị bắt 
người phạm lỗi phải bồi thường thiệt hại và phần giá trị phế liệu thu 
hồi được. 
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Sơ đô kế toán thể hiện như sau: 


TK 154 TK 632 


Giá trị thiệt hại do A gây ra 


TK 152, 111 


Giá trị phế liệu thu hồi giảm 
thiệt hại 


TK 138(1388), 334 


Giá trị thiệt hại bắt bồi thường 


bắt bồi 


TK 1381 


Thiệt hại đang chờ xử lý 
Xử lý giá trị 


lỗ bất thường 


Giá trị thiệt hại tính vào khoản lỗ bất thường 


9.1.6.2. Thiệt hạt ngừng sản xuất: 

Thiệt hại ngừng sản xuất là những khoản thiệt hại xảy ra do việc 
đình chỉ sản xuất trong một thời gian nhất định vì những nguyên 
nhân khách quan hay chủ quan nào đó. Ngừng sản xuất có thể do 
thời tiết, do thời vụ hoặc do tình hình cung cấp nguyên nhiên vật 
liệu, máy móc thi công và các nguyên nhân khác. 

Các khoản thiệt hại phát sinh do ngừng sản xuất bao gồm: tiền 
lương phải trả trong thời gian ngừng sản xuất, giá trị nguyên nhiên 
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vật liệu, động lực phát sinh trong thời gian ngừng sản xuất. 

Trong trường hợp ngừng việc theo thời vụ hoặc ngừng việc theo 
kế hoạch, doanh nghiệp lập dự toán chi phí trong thời gian ngừng 
việc và tiến hành trích trước chị phí ngừng sản xuất vào chị phí hoạt 
động sản xuất kinh doanh. Khi kết thúc niên độ kế toán hoặc khi 
công trình hoàn thành bàn giao, kế toán xác định số chênh lệch giữa 
số đã trích trước với chỉ phí thực tế phát sinh. Nếu chị phí trích trước 
lớn hơn chỉ phí thực tế phát sinh thì phải lập bút toán hoàn nhập số 
chênh lệch. 


Sơ đồ kế toán tổng hợp thể hiện như sau: 


TK 111, 112, 152, 153, 331, 334 TK 133(1331) TK 623, 627, 642, 821 


Thuế GTGT 


Chi phí ngừng SX 
thực tê phát sinh 


Trường hợp không có trích trước 


Trích trước chỉ 
SX theo kế hoạch, theo 
thời vụ 


Chỉ phí thực tế 


Chênh lệch chỉ phí thực 
- lớn hơn chỉ phí đã trích 
trước 


TK 111, 112, 152, 153, 331, 334 


oàn nhập số chênh Ichênh 
lệch chi phí đã trích trước lớn 
hơn chỉ phí thực tế phát sinh 


2.2. Kế toán tống hợp, phân bổ và kết chuyển chỉ phí 

Chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp bao gồm 
những chỉ phí có liên quan đến việc sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp đã được tập hợp vào bên Nợ của các TK 621, 622, 623 và 627. 
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Để tính được giá thành sản phẩm cho từng đối tượng, kế toán thực 
hiện việc kết chuyển chỉ phí đối với các chi phí đã tập hợp trực tiếp 
theo từng đối tượng, còn đối với các chi phí không thể tập hợp trực 
tiếp theo từng đối tượng, kế toán phải tính phân bổ các chỉ phí này 
cho từng đối tượng theo tiêu thức thích hợp. 

Để có số liệu để kết chuyển hoặc phân bổ chỉ phí cho từng đối 
tượng, kế toán phải tổng hợp các chi phí đã tập hợp được. 

Tổng hợp chỉ phí nguyên vật liệu trực tiếp bằng cách tổng hợp 
các chi phí đã tập hợp bên Nợ của TK 621. 

Tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp bằng cách tổng hợp các chỉ 
phí đã tập hợp bên Nợ của TK 622. 

Tổng hợp chi phí sử dụng máy thi công bằng cách tổng hợp các 
chỉ phí đã tập hợp bên Nợ của TK 623. 

Tổng hợp chi phí sản xuất chung bằng cách tổng hợp các chi phí 
đã tập hợp bên Nợ TK 62ï. 

Trước khi kết chuyển hoặc phân bổ chỉ phí phải loại ra các khoản 
làm giảm chỉ phí trong giá thành như giá trị vật liệu sử dụng không 
hết ngày cuối tháng làm giảm chỉ phí nguyên vật liệu trực tiếp, giá 
trị vật liệu nhiên liệu, phụ tùng, dụng cụ đã xuất dùng, ngày cuối 
tháng sử dụng không hết làm giảm chỉ phí sử dụng máy thi công, chỉ 
phí sản xuất chung, kế toán ghi: 

Nợ TK 152, 153 
Có TK 621, 623, 627 

Phân bổ chỉ phí: 

- Phân bổ chi phí sử dụng máy thi công. 

Chi phí sử dụng máy thi công được phân bổ cho các đối tượng xây 
lắp theo phương pháp thích hợp căn cứ vào số ca máy hoặc khối 
lượng phục vụ thực tế. 

+ Trường hợp các chỉ phí sử dụng máy được theo dõi riêng cho 
từng loại máy. Xác định chi phí phân bổ cho từng đối tượng như sau: 

+ Trường hợp không theo dõi tập hợp chỉ phí cho từng loại máy 
riêng biệt, phải xác định ca máy tiêu chuẩn thông qua hệ số quy đổi. 

“Hệ số quy đổi thường được xác định căn cứ vào đơn giá kế hoạch. Giá 
kế hoạch của 1 ca máy thấp nhất được lấy làm ca máy chuẩn. Xác 
định hệ số quy đổi H như sau: 
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Chi phí SD Tổng chỉ phí SD máy phải phân Số ca máy thực tế 


máy phân bổ "“-=—————— LG VI x09 
cho từng đối = Tổng SỐ ca máy hoạt động thực x công tác) máy đã 
tượn tế hoặc khối lượng công tác do phục vụ cho từng 

k máy thực hiện đối tượng 


+ Trường hợp không theo dõi tập hợp chi phí cho từng loại máy 
riêng biệt, phải xác định ca máy tiêu chuẩn thông qua hệ số quy đổi. 
Hệ số quy đổi thường được xác định căn cứ vào đơn giá kế hoạch. Giá 
kế hoạch của 1 ca máy thấp nhất được lấy làm ca máy chuẩn. Xác 
định hệ số quy đổi H như sau: 

Giá kế hoạch của 1 ca má 
Giá kể hoạch 1 ca máy thấp nhất 

Sau đó căn cứ vào hệ số quy đổi và số ca máy đã thực hiện của 

từng loại máy để quy đổi thành số ca máy chuẩn. 
Số ca máy chuẩn của từng Số ca máy thực tế hoạt 
loại máy đã hoạt động = động của từng loại máy St lánh 

Tính phân bổ chỉ phí sử dụng máy cho từng đối tượng theo số ca 

máy tiêu chuẩn: 


H = 


Chỉ phí SD TỎng chị phí XD S S8 HAÿ đã 
2 máy phải phân bổ được quy đổi 

máy phân bổcho = Am h——_._7 x 
từng đối tượn Tổng số ca máy chuẩn (đã phục vụ cho 
k ng được quy đổi) của các loại máy từng đối tượng 


- Phân bổ chỉ phí sản xuất chung: 
Chi phí sản xuất chung được tập hợp theo từng công trường, hoặc 


xuất chung định mức, phân bổ theo giờ công sản xuất kinh doanh 
định mức hoặc thực tế, phân bổ theo ca máy thi công, phân bổ theo 
chi phí nhân công, phân bổ theo chi phí trực tiếp (chỉ phí nguyên vật 
liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp). 

Để tính giá thành, các chỉ phí được kết chuyển hoặc phân bổ vào 
TK 1ð4: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, kết cấu TK này như 
sau: 

Bên Nợ: 

- Các chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chỉ phí nhân công 
trực tiếp, chỉ phí sử dụng máy thi công, chỉ phí sản xuất. chung phát 
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sinh trong kỳ liên quan đến giá thành sản phẩm xây lắp công trình, 
hoặc giá thành xây lắp theo giá khoán nội bộ. 

- Các chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chỉ phí nhân công 
trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chỉ phí sản xuất chung phát 
sinh trong kỳ liên quan đến sản xuất sản phẩm công nghiệp và dịch 
vụ, lao vụ khác. 

- Giá thành xây lắp của nhà thầu phụ hoàn thành bàn giao cho 
nhà thầu chính chưa được xác định tiêu thụ trong kỳ kế toán. 

Bên Có: 

- Giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao (từng phần, 
hoặc toàn bộ, hoặc nhập kho thành phẩm chờ tiêu thụ). 

- Giá thành thực tế của sản phẩm đã chế tạo xong nhập kho hoặc 
chuyển đi bán. 

- Chỉ phí thực tế của khối lượng lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành 
cung cấp cho khách hàng. 

- Giá thành xây lắp của nhà thầu phụ hoàn thành bàn giao cho 
nhà thầu chính được xác định tiêu thụ trong kỳ kế toán. 

- Trị giá phế liệu thu hồi, giá trị sản phẩm hỏng không sửa chữa 
được. 

- Trị giá nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gia công xong nhập lại 
kho. 

Số dư bền Nợ 

- Chi phí sản xuất kinh doanh còn dở dang cuối kỳ (sản xuất xây 
lắp, công nghiệp, dịch vụ). 

- Giá thành xây lắp của nhà thầu phụ hoàn thành bàn giao cho 
nhà thầu chính chưa được xác định tiêu thụ trong kỳ kế toán. 

Tài khoản 154 bao gồm các TK cấp 2: 

TK 1541- Xây lắp: Dùng để tập hợp chỉ phí, tính giá thành sản 
phẩm xây, lắp và phản ánh giá trị sản phẩm xây, lắp dở dang cuối 
kỳ (:ể cả của nhà thầu phụ chưa được xác định tiêu thụ trong kỳ kế 
toán). 

TK 1542 - Sản phẩm khác: Dùng để tập hợp chỉ phí, tính giá 
thành sản phẩm khác và phản ánh giá trị sản phẩm khác dở dang 
cuối kỳ (các thành phẩm, cấu kiện xây, lắp ...) 
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TK 1543 - Dịch vụ: Dùng để tập hợp chi phí, tính giá thành dịch 
vụ và phản ánh chỉ phí dịch vụ dở dang cuối kỳ. 

TK 1544 - Chi phí bảo hành xây lắp: Dùng để tập hợp chỉ phí bảo 
hành công trình xây dựng, lắp đặt thực tế phát sinh trong kỳ và giá 
trị công trình bảo hành xây, lắp còn đở dang cuối kỳ. 

Sản phẩm xây lắp không phải làm thủ tục nhập kho mà chỉ làm 
thủ tục nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, trong 
trường hợp sản phẩm xây lắp đã hoàn thành nhưng còn chờ tiêu thụ 
như xây nhà để bán hoặc sản phẩm đã hoàn thành nhưng chưa bàn 
giao, thì cũng được coi là sản phẩm được nhập kho thành phẩm (TK 
155). 
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Sơ đô kế toứn thể hiện như sau: 


621 154 155(1551) 


Giá thành SPXL hoàn thành chờ 


trực tiế — m TEESm 
MOINE tiêu thụ hoặc chưa bản giao 


TK 336(3362 


— Giá thành SPXL hoàn thành bàn 
trực tiếp 


Kết chuyển hoặc phân giao cho đơn vỊ thầu chính XL 
bổ CP để tính giá 
thành 
CP sử dụng 
máy thi công 
Chi phí NL 
chung 
632 
411,112,331 133(1331 Giá thành SPXL hoàn thành bàn 
Thuế GTG giao cho bên A 
được khấu 
trừ 
Giá trị khối 
lượng nhận 
bàn giao do 
nhà thầu phụ 
bàn giao 


hoặc giá trị khối lượng do nhà thầu phụ bàn giao được 
xác định là tiêu thu ngay 


92.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính Zsp xây 
lắp hoàn thành 

Do đặc điểm sản phẩm xây lắp có tính đơn chiếc, quy trình công 
nghệ sản xuất khá phức tạp, thời gian thi công dài nên việc bàn giao 
thanh toán cũng đa dạng: có thể là công trình hay hạng mục công 
trình đã xây lắp hoàn thành, có thể là các giai đoạn công nghệ, bộ 
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phận công việc hoàn thành theo giai đoạn quy ước. Do đó, tùy theo 
từng trường hợp, kế toán phải có phương pháp tính giá thành phù 
hợp. 


Giá thành thực tế KL Chỉ phí sản Chỉ phí sản Chỉ phí sản 
Công tác XL hoàn = xuất dở + xuấtphátsinh ~ xuất dở dang 
thành bàn giao dang đầu kỳ trong kỳ cuối kỳ 


Để xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ phải tiến hành 
kiểm kê khối lượng xây lắp dở dang, xác định mức độ hoàn thành và 
dùng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang thích hợp. 

Căn cứ vào phương thức 81ao nhận thầu giữa chủ đầu tư và đơn vị 
xây lắp, có các phương pháp đánh giá sản phẩm đở dang như sau: 

- Trường hợp bàn giao thanh toán khi công trình hoàn thành toàn 
bộ, tổng cộng chi phí sản xuất từ khi khởi công đến thời điểm xác 
định chính là chỉ phí sản xuất dở dang thực tế. 


Giá thành DT khối lượng dở - “DT của từng h Tỷ lệ hoàn thành của 
dang cuối kỳ của từng giaiđoạn — giai đoạn từng giai đoạn 
Hệ số phân CP thực tế dở dang đầu _ ; : 
bổ CP thực kì + CP thực tế phát sinh trong kỳ 
tếchoGÐ Ý ZDTcủa KLXL hoàn Tổng giá thành DT khối lượng dở 
dở dang thanh bàn giao trongkỳ + dang cuối kỳ của các giai đoạn 
CPSX thực tế dở dang „ — “DT khối lượng dở dang % Hệ số 
cuối kỳ của từng giai đoạn cuối kỳ của từng giai đoạn phân bổ | 


- Trường hợp bàn giao thanh toán theo định kỳ khối lượng hoàn 
thành của từng loại công việc hoặc bộ phận kết cấu, xác định chỉ phí 
thực tế của khối lượng đở dang cuối kỳ như sau: 


Giá thành dự toán của từng _ Khối lượng : Đơn giá : Tỷ lệ 
khối lượng dở dang s dở dang dự toán hoàn thành 
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CP thực tế dở dang đầu * CP thực tế phát 


ch ph) TỤC kỳ sinh trong kỳ 

tế của KL dở l h = 5 N 

danh iối ZDT KLXL hoàn thành Tổng ZDT của các khôi 
9 k bàn giao trong kỳ + lượng dở dang cuối kỳ 


ZDT của 
KL dở 
dang 
cuối kỳ 


Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp được sử dụng phổ 
biến nhất là phương pháp đơn đặt hàng. Trường hợp trong đơn đặt 
hàng có nhiều công trình, hạng mục công trình, để xác định giá 
thành cho từng công trình, từng hạng mục công trình có thể dùng 
phương pháp liên hợp để tính giá thành, như kết hợp phương pháp 


trực tiếp với phương pháp tỷ lệ hoặc phương pháp hệ số. 
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ftơng 1l! 

CÁC MÔ HÌNH KHÁC VỀ KẾ T0ÁN CHI Phí SẢN XUẤT 

VÀ TÌNH EIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÚ THỂ ỨN DỤNG 
TẠI VIỆT NAM 


A. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẲN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 
SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ ĐỊNH MỨC: 

Kế toán chi phí sản xuất và tính Zsp theo chi phí định mức là mô 
hình kế toán tiên tiến đáp ứng tốt các mục tiêu quản trị chỉ phí và 
Zsp của doanh nghiệp, đồng thời nó cũng đáp ứng tốt các yêu cầu của 
kế toán tài chính trong việc xác định các chỉ tiêu trong các báo cáo tổ 
chức. Tuy nhiên để thực hiện được mô hình này thì cần phải có 1 số 
điều kiện căn bản sau: 

- Nền kinh tế phải tương đối ổn định, giá cả các yếu tố đầu vào 
không biến động nhiều. 

- Doanh nghiệp phải ổn định về tổ chức sản xuất, tổ chức và sử 
dụng lao động, tổ chức công tác quản lý, điều hành. 

- Doanh nghiệp phải xây dựng được một cách đây đủ, đồng bộ hệ 
thống định mức kinh tế -— kỹ thuật liên quan đến mức tiêu hao các 
yếu tố đầu vào của quá trình SXKD, 

- Doanh nghiệp phải có hệ thống thông tin nhanh, nhạy, phục vụ 
tốt các yêu cầu dự đoán, dự báo. 

- Doanh nghiệp phải có bộ máy kế toán bao gồm các nhân viên 
am hiểu tốt về nghiệp vụ chuyên môn và được quản lý, điều hành 
chặt chẽ, đồng bộ. 

Sau đây giới thiệu một cách tổng quát mô hình kế toán chi phí 
sản xuất và tính Zsp theo chỉ phí định mức. 

1. TK sử dụng: kế toán vẫn sử dụng các tài khoản 

TK 621 “chi phí NVL trực tiếp” 
TK 622 “chỉ phí nhân công trực tiếp” 
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TK 697 “chỉ phí SX chung” 
TK 154 “chi phí SXKD dở dang” 

Tuy nhiên do đặc điểm của phương pháp tính Z định mức là phải 
theo đõi chi phí phát sinh theo định mức và khoản chỉ phí chênh lệch 
do thực hiện định mức nhằm xác định đúng đắn giá thành thực tế 
của SP đã tiêu thụ (giá vốn hàng bán) và chưa tiêu thụ (giá trị hàng 
tên kho) nên các tài khoản này được chỉ tiế tnhư sau: 

- TK 621 được chỉ tiết thành các tài khoản: 

+ 621 định mức (ĐM) 
+ 621 chênh lệch do tác động của giá (CLG) 
+ 621 chênh lệch do tác động của lượng (CLL) 

Kết cấu của các TK này như sau: 

N 621ĐÐM C 


Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp 
theo định mức của khối lượng SX 
thực tế tính TK tính Z định mức 


Chi phí NVL trực tiếp theo định mức 
của khối lượng SX thực tế 


N 621 CLG ® 


- Khoản chênh lệch tăng chỉ phí NVL 
trực tiếp do sự tác động của giá. 


- Khoản chênh lệch giảm chỉ phí 
NVL trực tiếp do sự tác động của giá 
- Kết chuyển khoản chênh lệch tăng 
vào cuối kỳ 


- Kết chuyển khoản chênh lệch giảm 
vào cuối kỳ 


N 621 CLL C 


- Khoản chênh lệch tăng chỉ phí NVL 
trực tiếp do sự tác động của lượng 
sử dụng. 


- Khoản chênh lệch giảm chỉ phí 
NVL trực tiếp do sự tác động của 
lượng sử dụng. 

- Kết chuyển khoản chênh lệch tăng 
vào cuối kỳ 


- Kết chuyển khoản chênh lệch giảm 
vào cuối kỳ 


» TK 629 được chỉ tiết thành các tài khoản: 
+ 622 ĐM 
+ 622 CLUG 
+ 622 CUL 
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Kết cấu của các TR này như sau: 


N 622 ĐM ® 
Chỉ phí nhân Công trực tiếp theo định | Kết chuyển chị phí nhân công trực 
mức của khối lượng SX thực tế tiếp theo định mức của khối lượng 
SX thực tế tính TK tính Z định mức 


N 622 CLG ® 
- Khoản chênh lệch tăng chỉ phí | - Khoản chênh lệch giảm chỉ phí NC 
nhân công trực tiếp do Sự tác động | trực tiếp do Sự tác động của giá 

của giá (đơn giá chỉ phí nhân công 

trực tiếp). 

- Kết chuyển khoản chênh lệch giảm 
vào cuối kỳ 


- Kết chuyển khoản chênh lệch tăng 
Vào cuối kỳ 


N 622 CLL C 
- Khoản chênh lệch tăng chỉ phí |- Khoản chênh lệch giảm chỉ phí 
nhân công trực tiếp do sự tác động | nhân Công trực tiếp do sự tác động 
của lương (lượng nhân công trực tiếp | của lượng. 
Sử dụng. 
- Kết chuyển khoản chênh lệch giảm | - Kết chuyển khoản chênh lệch tăng 
Vào cuối kỳ Vào cuối kỳ 
"TẾ 627 được chỉ tiết thành các tài khoản: 
+ 627 ĐM 
+ 627 chênh lệch định phí theo dự toán (CLG) 
+ 627 chênh lệch biến phí do tác động của lượng (CLL) 
Kết cấu của các TK này như sau: 


N 627 ĐM C 
Chi phí sản xuất chung theo định | Kết chuyển chi phí sản xuất chung 
mức của khối lượng SX thực tế theo định mức của khối lượng SX 
thực tế vào TK tính Z định mức 


ÑN 627 CLG C 
- Khoản chênh lệch tăng định phí | - Khoản chênh lệch giảm định phí 
phát sinh phát sinh 

- Kết chuyển khoản chênh lệch giảm | - Kết chuyển khoản chênh lệch tăng 
Vào cuối kỳ Vào cuối kỳ 
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N 627 CLL C 
- Khoản chênh lệch tăng biến phí |- Khoản chênh lệch giảm biến phí 
sản xuất chung do sự tác động của | sản xuất chung do sự tác động của 
giá giá 

- Kết chuyển khoản chênh lệch giảm | - Kết chuyển khoản chênh lệch tăng 
vào cuối kỳ vào cuối kỳ 


Gbỉ chú: Cấu tạo chỉ phí sản xuất chung xét trong mối quan 
hệ với khối lượng SX được phân thành 3 loại: định phí SX chung, 
biến phí SX chung và chi phí hỗn hợp. Tuy nhiên việc phân định chỉ 
phí hỗn hợp thành định phli và biến phí là khá phức tạp và chỉ 
mang tính tương đối, do vậy để giản tiện cho việc theo dõi thì chi phí 
hỗn hợp được xếp chung vào biến phí SX chung để theo dõi chênh 
lệch trong TK 627 CLG và 627 CLL. 

» TK 154 được chỉ tiết thành các tài khoản: 
+ 154 ĐM 
+ 154 chênh lệch 
Kết cấu của các TK này như sau: 
N 154 ÐĐM C 
Chi phí theo định mức của khối |Z định mức của sản phẩm đã SX 
lượng 9X thực tế phát sinh trong kỳ _ | hoàn thành 
SD: Chí phí định mức của sản phẩm 
dở dang 


N 154 chênh lệch C 
- Các khoản chênh lệch tăng trong | - Các khoản chênh lệch giảm trong 
kỳ được kết chuyển kỳ được kết chuyển 

- Xử lý khoản chênh lệch giảm vào | - Xử lý khoản chênh lệch tăng vào 
cuối kỳ vào cuối kỳ 


TK 154 CL không có số dư vào cuối kỳ (do phải kết chuyển vào 
các đối tượng có liên quan). 
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2. Sơ đồ kế toán: 


152,331,111 621 ĐM 154 ÐĐM 


Trị giá VL thực Tính theo Kết chuyển 
tế sử dụng : 
621 CLG 154 chênh lệch 


Kết chuyển 
——————_—___-Š 


621 CLL 
Chênh lệch 


Kết chuyển 


.. ————-. 
giá 

Chênh lệch giá _ Lượng thực : Đơn giá Đơn giá 
(CLG) phátsinh — tế sử dụng thựctế ` định mức 
Chênh lệch Đơn giá Lượng Lượng sử 
lượng (CLL) phát =  Pơngi: x thựctế  ~ dụng theo 

: định mức : ' › 
sinh Sử dụng định mức 


Ví dụ: Doanh nghiệp SX 1.000sp với định mức và chỉ phí NVL 
trực tiếp như sau: 


- Lượng định mức: 


+ NVL chính: 1.000kg 
+ Vật liệu phụ: 100kg 

- Đơn giá định mức: 
+ NVL chính: 1.000kg 
+ Vật liệu phụ: 500đ/kg 


Thực tế về nguyên vật liệu trực tiếp để sản xuất 1.000sp như sau: 
- NÑVL chính: 1.050kg, đơn giá 1.020đ/kg 
- Vật liệu phụ: 110kg, đơn giá 520đ/kg 


Như vậy, chi phí NVL trực tiếp theo định mức và các khoản 
chênh lệch được xác định như sau: 


- Chi phí NVL trực tiếp thực tế sử dụng 
= (1.050 x 1.020) + (110 x 520)= 1.128.200 
- Chi phí NVL trực tiếp theo định mức 
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= (1.000 x 1.000) + (100 x 500)= 1.050.000 
- Chênh lệch giữa thực tế và định mức 

= 1.128.200 — 1.050.000= 78.200 
Trong đó: 
- Chênh lệch do thay đổi giá 

= 1.050 (1.020 ~— 1.000) + 110 (520 - 500)= 23.200 
- Chênh lệch do thay đổi luợng 

= 1.000 (1.050 — 1.000) + 500 (110 - 100)= 55.000 
Tình hình này được phản ánh vào sơ đô tài khoản như sau: 


152,331,111 621 ĐM 154 ÐĐM 
1.128.200 1.050.000 1.050.000 ————— 1.050.000 
621 CLG 154 CL 
23.200| 23.200 
78.200 
621 CLL 
23.200| 23.200 


Ghi chú: 

- Nếu vật liệu xuất từ kho để sử dụng thì kế toán sử dụng TK 152, 
còn trường hợp mua về đưa vào sử dụng ngay thì tùy theo phương 
thức thanh toán mà phản ánh vào TK 331, 111, 112,.. 

- Nếu chênh lệch do ảnh hưởng về giá hoặc về lượng làm giảm chi 
phí so với định mức thì phần chênh lệch giảm được ghi vào bên Có 
TK 691 (CLG) hoặc Có TK 621 (CLL) và cuối kỳ sẽ kết chuyển về bên 
Có TK 154 (CL) 


621 CLG 621 CLG 
K/C CLG — CLG giảm 


621 CLL 


K/G CLL CLL giảm 
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2.2. Kế toán chỉ phí nhân công trực tiếp: 


334,338,111 622 ĐM 154 ÐĐM 
Lương và các Chi phí nhân Kết chuyển 
khoản tính vào công trực tiễp CPNC trực tiếp theo ĐM 
chỉ phí NC trực theo định mức 
tiếp thực tế phát 
Kẻ óc 622 CLG 154 CL 
CLG phát K/C CLG 
sinh 3 


622 
CLL phát sinh K/C CLL 
————————-_-y 
CLG phát __ Lượng lao động trực % Đơn giá _ — Đơngiá 
sinh —_ tiếp thực tế sử dụng thực tế định mức 
CLL : Lượng lao Lượng lao 
phát = Pticện x [ động thực — động trực tiếp 
sinh ` tế sử dụng theo định mức 


Ví dụ: Để SX 1.000sp thì định mức lao động trực tiếp là 1.500 giờ 
công với đơn giá định mức 500đ/giờ. Tuy nhiên khi SX 1.000sp này 
thì tình hình thực tế về hao phí lao động trực tiếp như sau: 
- Lượng giờ công thực tế sử dụng: 1.520 giờ 
- Đơn giá thực tế: 510đ/giờ công 
Như vậy: 
+ Chi phí nhân công trực tiếp thực tế phát sinh 
= 1.520 x ð10 = 775.200 

- Chi phí nhân công trực tiếp theo định mức 
= 1.500 x 500 = 750.000 

-> Chênh lệch: 775.200 — 750.000 = 25.200 
= 1.128.200 — 1.050.000= 78.200 

Trong đó: 

- CUG phát sinh = 1.520 (510 — 500) = 15.200 

- CLL phát sinh = 500 (1.520 _ 1.500) = 10.000 
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Tình hình này được phản ánh vào sơ đồ tài khoản như sau: 


334, 338... 622 ĐM 154 ĐM 
775.200 75.000 75.000 —————— 6i 
622 CLG 154 CL 


15.200 15.200 
25.200 
622 CLG 
10.000 | 10.000 


9.3. Kế toán chỉ phí sản xuốt chung 
214, 111. 627 định phí theo dự toán 154 ĐM 


Dự toán Kết chuyển 
——————> 
Thực tế 


627 chênh lệch định phí theo 
dự toán 154 CL 


Chênh lệch Kết chuyển 
———ễẺễỄễễ————————= 
334, 338, 152... 627 biến phí theo định mức 154 ĐM 
Thực tế Định mức Kết chuyển 
ỷ— 


627 CLG biến phí 154 CL 


Kết chuyển 


———————> 


Chênh lệch 


627 CLL biến phí 


Kết chuyển 


——ễ- 


Chênh lệch 
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Chênh lệnh định _ — Định phí phát Định phí theo 
phí phátsinh  — sinh thực tế . dự toán l 

- Chênh lệnh do định phí phát sinh có thể do bản thân các yếu tố 
tạo nên định phí có sự thay đổi trong điều kiện không thay đổi khối 
lượng SX và cũng có thể chịu sự tác động do thay đổi khối lượng SX. 
Do vậy để có thể phân tích một cách kỹ càng, đúng đắn những 
nguyên nhân tác động đến sự thay đổi này, kế toán có thể chỉ tiết 
chênh lệch định phí phát sinh khi khối lượng SX không thay đổi và 
do sự thay đổi của khối lượng sản xuất. 

- Chênh lệnh biến phí SX chung cũng chịu sự tác động của sự 
thay đổi về giá và về lượng. Việc xác định mức độ chênh lệch cũng 
tương tự như trong chi phí NVL trực tiếp hoặc chỉ phí nhân công trực 
tiếp. Tuy nhiên cân lưu ý trong biến phí SX chung lại bao gồm nhiều 
yếu tố khác nhau tạo nên, do vậy việc xác định mức độ chênh lệch 
cần gắn với từng yếu tố cụ thể như: nhân công, vật liệu — dụng cụ, 
dịch vụ mua ngoài, .. 

2.4. Tổng hợp chỉ phí sản xuất uà tính giú thành sản phẩm 

Do TK 154 được theo dõi chỉ tiết theo định mức và theo chênh 
lệch so với định mức nên trong kỳ khi nhập kho thành phẩm, xuất 
kho thành phẩm đều được phản ánh theo Z định mức ở mọi thời điểm 
nhập xuất. 


621 ĐM 154 ĐM 155 157, 632 
XXX Z định mức 
———_ — ——— 
Z định mức 
622 ĐM 
—. 
627 ĐM 
Z định mức 
—— 
XXX 


Khoản chênh lệch so với định mức được tổng hợp trên TK 154 CL, 
sẽ được xử lý vào cuối kỳ kế toán để phục vụ cho việc xác định Z thực 
tế, giá trị hàng tổn kho và giá vốn hàng bán. Đồng thời chênh lệch 
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này còn là đối tượng phân tích để xác định các nguyên nhân khách 
quan và chủ quan làm thay đổi Z định mức (tiết kiệm hoặc vượt chì). 
Khoản chênh lệch này có thể xử lý: nếu sản phẩm sản xuất ra đã tiêu 
thụ được đại bộ phận thì có thể tính hết vào giá vốn hàng bán. 
Nợ TK 632 
Có TK 154CL 
Nếu sản phẩm sản xuất ra, mà đại bộ phận còn tồn kho hoặc 
đang gởi bán thì được tính vào giá trị hàng tồn kho. 
Nợ TK 155, 157 
Có TK 154CL 
Nếu số lượng sản phẩm sản xuất tỷ lệ thay đổi đồng đều giữa sản 
phẩm đang chế tạo, sản phẩm hiện tổn kho và sản phẩm đã bán được 
thì khoản chênh lệch này cần được phân bổ cho các đối tượng này 
theo tiêu thức phù hợp. 
Nợ TK 155, 157, 632 
Có TK 154CL 
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Sơ đồ tổng quát như sau: 


621 CLG 154CL 155, 157 


—#Et— 


621 CLL 


—=— 


622 CLG 


== 


622 CLL 


—=— 


627 CL định phí 


ca 


627 CLG biến phí 


m= 


627 CLL biến phí 


Lưu ý: Nếu khoản chênh lệch này được phân bố cho số sản phẩm 
dở dang vào cuối kỳ thì qua kỳ sau doanh nghiệp thay đổi định mức 
theo mức phân bổ chênh lệch này và mức phân bổ này được nằm 
trong chi phí định mức của sản phẩm dở dang đầu kỳ sau — số dư của 
TẾ 154 Đmức. Đây chính là khoảng chênh lệch do thay đổi định mức 
đã được nêu trong công thức tổng quát ở Chương 1. 

Qua nội dung đã trình bày ở trên có thể thấy rằng việc xác định 
Z định mức đã được xác định ngay từ đâu kỳ kế toán, nên việc theo 
dõi chỉ phí định mức trên các TR 621 ĐM, 622 ĐM, 627 ĐM là chỉ 
nhằm phù hợp với quy định về hạch toán các khoản mục chi phí SX 
cấu tạo nên Z sản phẩm. Các khoản chỉ phí định mức theo khối lượng 
SX thực tế có thể xác định ngay từ đầu nên để đơn giản cho việc ghi 
chép, theo dõi có thể hạch toán thẳng các khoản chỉ phí định mức 


Chênh lệch chỉ phí 
NVL trực tiếp 


Tính hết khoản chênh lệch 
hoặc phân bổ 1 phần 
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Chênh lệch chỉ phí 


Tính hết khoản chênh lệch 
nhân công trực tiếp 


hoặc phân bổ 1 phần 


Chênh lệch chi 
phí SX chung 
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vào TK 154 ĐM, còn các khoản chênh lệch sẽ được theo đõi trên 621 
CL, 622 CL, 627 CL và cuối kỳ mới kết chuyển về 154 CL để xử lý 
như đã nêu. Cách hạch toán này vẫn đáp ứng được yêu cầu quản trị 
chi phí và Z sản phẩm, đồng thời cũng đáp ứng được yêu cầu tính 
toán, tổng hợp các chỉ tiêu thuộc về kế toán tài chính. 

Có thể mô tả cách hạch toán này theo sơ đề: 


452, 331... 154 ĐM 


Định mức 


thực tế 
621 CLG, CLL 


Chênh sợi 


622 CLG, CLL 


Định mức 
334, 338... 


| Chỉ phí 
thực tế 


214, 334, 338, 153... 


Chênh lệch 


định mức 


Kết chuyển chênh 
lệch NVL trực tiếp 


Kết chuyển chênh lệch 
NC trực tiếp 


627 CL định phí 


Chênh lẹch | -Kết chuyển chênh lệch định phí 
SX chung 


627 CLG, CLL biến phí 


Xử lý 

chênh 

—_> 
lệch 


hênh lệch Kết chuyển chênh lệch biến phí 
SX chung 


C 


ị 
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B. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẲN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN 
PHẨM THEO GIÁ PHÍ THỰC TẾ KẾT HỢP VỚI GIÁ DỰ TOÁN: 


Ngoài phương pháp tính Z¿; theo định mức như nêu trên, nếu 
doanh nghiệp chưa có đủ điều kiện cần thiết để áp dụng, thì có thể sử 
dụng phương pháp kết hợp giữa giá phí thực tế và giá dự toán để kế 
toán chỉ phí SX và tính Z¿„. 

- Giá phí thực tế được dùng để hạch toán chi phí nguyên vật liệu 
trực tiếp và chỉ phí nhân công trực tiếp. 

- Giá dự toán được dùng để phân bổ chi phí SX chung vào đối 
tượng hạch toán chỉ phí SX hoặc đối tượng tính Z. Chênh lệch giữa 
chi phí SX chung thực tế với chỉ phí SX chung theo dự toán được hạch 
toán vào giá trị hàng tôn kho hoặc giá vốn hàng bán. 

Sau đây giới thiệu tổng quát mô hình kế toán chi phí SX và tính 
2s; theo giá phí thực tế kết hợp với giá dự toán. 

1. Tài khoản sử dụng 

1. Kế toán cũng sử dụng các tài khoản: 

TK 621 “Chỉ phí NVL trực tiếp” 

TK 622 “Chi phí nhân công trực tiếp” 
TK 627 “Chi phí sản xuất chung” 

TK 154 “Chi phí SXKD đở dang” 

Nguyên tắc ghi chép vào TK 621, 622, 154 tương tự như khi sử 

dụng giá phí thực tế. Riêng TK 627 cần chỉ tiết thành 3 TK: 
TK 627 “Chi phí sản xuất chung thực tế” 
TK 627 “Chi phí sản xuất chung theo dự toán” 
TK 627 “Chênh lệnh chỉ phí sản xuất chung” 
Nguyên tắc ghi chép như sau: 


N 627 C 
“CPSX chung thực tế” 

- Tập hợp CPSX chung thực tế | - CPSX chung theo dự toán được 

phát sinh. kết chuyển 

- Chênh lệch giảm CPSX chung - Chênh lệch tăng CPSX chung 
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N 627 C 
“CPSX chung theo dự toán” 

Kết chuyển CPSX chung theo dự | Phân bổ và kết chuyển CPSX 

toán vào TK chỉ phí SX chung thực | chung theo dự toán vào TK tính Z. 


tế. 


N 627 

“Chênh lệnh CPSX chun 
- Chênh lệch tăng CPSX chung. - Chênh lệch giảm CPSX chung 
- Kết chuyển chênh lệch giảm vào | - Kết chuyển chênh lệch tăng vào 
các đối tượng có liên quan. các đối tượng có liên quan. 


2. Sơ đồ hạch toán: 
9.1. Chỉ phí NVL trực tiếp: 
152, 111 152, 111 152, 111 


Kết chuyển chỉ phí NVL trực tiếp. 


__ Tập hợp chỉ phí NVL trực tiếp 
vào tài khoản tính Z 


thực tế phát sinh 
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2.2. Chỉ phí nhân công trực tiếp: 
334, 338... 622 
Tập hợp chi phí nhân —Lập hợp chỉ phí nhân công _ Kết chuyển chi —C chuyển chỉ phí nhân công _ nhân cô 
_ trực tiếp thực tế phátsinh = tiếp thực tế phát sinh “trực tiếp vào tài khoản tnn 2” tiếp vào tài khoản tính : 


2.3. Chỉ phí sản xuất chung: 


ni An: 627 “CPSX chung 627 “CPSX chung 
thực tế” theo dự toán ” 


Tập hợp chỉ phí SX — Tư c b hao 2 CPSX chung theo dự toán được 
_—thựctểphảrsnr—*> phát sin kết chuyển 


627 “CPSX 627 “CPSX chung 
chung thực tế” theo dự toán ” 
Kết Kho bóc Cánh tia cản KỆ CPSX theo d Kết chuyển ch, —-đựToãn a6 Tái Khoai —> theo 
— Toán vào chiphrThựctiE—> = _ "dựToän váo TárkhoảntinhZ—®> 
627 “CPSX 627 “Chênh lệch 1855, 157, 632 
chung thực tế” CPSX chung” 


Chênh lệch tăng CPSX 
chung 


Chênh lệch —— CPSX Phân bổ chênh lệch nh chênh lệch tăng vào —_ và 
_  ——anmng ———~* ung giá vốn giá vốn hàng bản và giá trịhàng” bán và giá trị hàng 
tồn kho 


Phân bổ chênh lệch tăng vào giá vốn 
hàng bản và giá trị hàng tổn kho 


Tuy nhiên nếu doanh nghiệp chưa có điều kiện thực hiện việc chi 
tiết CPSX chung theo 3 TK nêu trên thì có thể chỉ sử dụng TK 627 để 
theo dõi chi phí thực tế, phân bổ chỉ phí theo dự toán và xử lý khoản 
chênh lệch tăng giảm chỉ phí SX chung vào cuối kỳ. 


Kế toán chi phí SX có tính Z2; theo giá phí thực tế kết hợp với giá 
dự toán có thể phần nào BIúp đủ việc xác định Z.„ nhanh chóng hơn 
khi chỉ đơn thuần sử dụng giá phí thực tế. Song tính kịp thời của 
thông tin về Z¿„ vẫn chưa đáp ứng tốt các mục tiêu quản trị chỉ phí và 
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Z„„ do vẫn phụ thuộc vào việc xác định chi phí thực tế về nguyên vật 
liệu trực tiếp và nhân công trực tiếp mà đôi khi việc xác định này 
không thể thực hiện được ngay khi sử dụng chúng trong quá trình 
sản xuất sản phẩm. 


924. Sơ đô tổng quớt mô hình kế toán chỉ phí sản xuất uà 


tính Z.„ theo giá phí thực tế kết hợp với giá dự toún 
155, 157, 
152, 111. 154 632.. 


_ Tập hợp CPNVL trực, CPNVL trực Kết _ Kết chuyển theo chỉ _ theo chỉ 
tiếp thực tế phát “Tiếp thực tế phát sinh. phí ——pnthựct. 7 tế 
334, 338.. 
_ Tập hợp CPNC trực _ _Kết chuyển theo chỉ Z¿p hoàn thành 
tiếp thực tế phát “liếp tực tế phát sinh. phí thực —DNthụC 7 
214, 153, 
334,. 


Tập hợp CPSX chung, — |PmHpRorome CPSX chun Kết _Kết chuyển theo chỉ_ theo chỉ 
"= tế phát sinh phí dự —Nduioán 7 
xX 
__ Phân bể chênh lệch tặng LÍ DA TỰ v bổ chênh lệch tăng CPSX chung 


Phân bổ chênh [ Ô mdsemeaaamersremm — | giảm CPSX chung 


C. MÔ HÌNH KẾ TOÁN CP SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 
CHO KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 


Xuất phát từ những khác biệt về mục tiêu cung cấp thông tin của 
kế toán tài chính và kế toán quản trị, cũng như những khác biệt về 
nội dung chi phí, quá trình hình thành, phát sinh chi phí để cấu tạo 
nên giá thành, khác biệt về phương pháp và kỹ thuật hạch toán kế 
toán tài chính và kế toán quản trị nên cân phải xác lập quy trình kế 
toán chỉ phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm để phù hợp với vai 
trò, mục tiêu của kế toán tài chính và kế toán quản trị trong việc 
cung cấp thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cho 
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các đối tượng sử dụng khác nhau, đặc biệt là cho các nhà quản trị 
trong doanh nghiệp. 

* Đối với kế toán tài chính: Kế toán tài chính xử lý những số liệu 
lịch sử, cung cấp thông tin quá, khứ thông qua việc phản ánh từ các 
chứng từ vào tài khoản, sử dụng các yếu tố chị phí ban đầu để xác lập 
các chỉ tiêu kinh tế mang tính pháp lý, do đó, kế toán tài chính sẽ 
cung cấp thông tin chỉ phí theo yếu tố và nhận định tính hợp lý các 
chi phí này (Thông tin đầu vào) 

- Kế toán tài chính phải xác định các chỉ tiêu liên quan đến chị 
phí sản xuất và giá thành sản phẩm, bao gồm: 

+ Giá thành thực tế của thành phẩm tồn kho 

+ Chi phí sản xuất đở dang thực tế 

+ Giá vốn hàng bán ì 

Các chỉ tiêu này phục vụ cho việc xác định kết quả hoạt động 
kinh doanh và lập báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán và báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh theo một trong hai phương pháp: 
phương pháp lập theo chức năng và phương pháp theo yếu tố chị phí). 

Do vậy, trong kế toán tài chính chỉ cần quy định việc tập hợp chi 


TK yếu tố chỉ phí 154 155 


Lượng giá trị đầu vào xác 


¡nh Theo giả PITIỊCTs Lượng giá trị đầu ra 


CPSXDD TT 
* Đối với kế toán quản trị: sử dụng cả số liệu lịch sử và số liệu 
ước tính nhằm cung cấp các thông tin về tương lai, nên sẽ cung cấp 
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thông tin chi phí theo khoản mục, phân tích chênh lệch giữa chi phí 
thực tế và chi phí định mức để đánh giá trách nhiệm, ngoài ra còn 
đảm bảo yêu câu cung cấp thông tin nhanh trong kỳ. Do đó, cần phải: 

+ Xây dựng hệ thống định mức chi phí khoa học 

+ Quy định cụ thể việc phân loại chi phí 

+ Hoàn thiện các kỹ thuật tính giá thành ước tính và đánh giá 
sản phẩm dở dang. 

+ Xây dựng các giải pháp xử lý chênh lệch cuối kỳ. 

Mô hình kế toán trong KTQT được biểu diễn qua sơ đồ: 


TK yếu tố chỉ phí 621 154 1455, 632 


Tập hợp chỉ Tổng hợp chỉ 
phí theo 622 | phí và tính giá 
khoản mục | thành Giá thành sản phẩm 
hoàn thành 


Việc xác định rõ vai trò, mục tiêu, nội dung và phương pháp của 
kế toán tài chính và kế toán quản trị trong kế toán chỉ phí sản xuất 
và tính giá thành sản phẩm, không chỉ đáp ứng thông tin hữu ích cho 
đối tượng sử dụng khác nhau đặc biệt là cho các nhà quản trị các 
doanh nghiệp để hoạch định, kiểm soát quá trình sản xuất nhằm 
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mà còn tác dụng quan trọng 
cho việc giảng dạy kế toán trong nhà trường khi giải quyết mối quan 
hệ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị trong vấn để kế toán 
chỉ phí sản xuất và tính giá thành, trong điều kiện hệ thống kế toán 
doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn chưa có sự phân định rõ ràng 
giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị. 


D. MỘT ĐỀ XUẤT KHÁC VỀ KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH Z„ 
CHO KẾ TOÁN TÀI CHÍNH: 


Theo để xuất này thì TK 154 chỉ được sử dụng để phản ánh giá 
trị sản phẩm dở dang để đúng với bản chất kinh tế của nó, còn việc 
tổng hợp CPSX và tính Z¿p được thực hiện trên TK 631. Điều này có 
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nghĩa là TK 631 có thể dùng cho cả phương pháp kê khai thường 
xuyên lẫn phương pháp kiểm kê định kỳ, bởi trong hạch toán 2z; thì 
giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ bao giờ cũng được xác định vào cuối 
kỳ trên cơ sở kiểm kê và đánh giá sản phẩm đở dang cuối kỳ. 

Sự khác nhau giữa phương pháp kê khai thường xuyên và phương 
pháp kiểm kê định kỳ chỉ gắn liền với hàng tên kho như vật liệu, 
công cụ, hàng hóa. 

Sau đây giới thiệu sơ đồ kế toán theo để xuất này (áp dụng cho 


ˆ 


phương pháp kê khai thường xuyên) 


631 154 


154 
xxx ^#, F4 F` ` ^,g F4 2, 
| Kết chuyển CPSX dd đầu kỳ Kết chuyển CPSX dở dang 
cuối kỳ 


621 
K/c CP NVL 
trực tiếp 
ZSP 
622 Tổng hợp hoàn thành 
CPSX phát 


K/c CP NC sinh 


trực tiếp 


627 


K 
chung 
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PHỤ LỤC 
CÁC TÌNH HUỐNG VỀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM 
DỞ DANG VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA HOẠT 
ĐỘNG SẲN XUẤT CHÍNH 


I. Đánh giá sản phẩm dở dang: 

THI: Đánh giá sản phẩm làm dở dang theo chi phí NVL chính 
thực tế sử dụng (chỉ phí NVL chính chiếm tỷ trọng lớn trong Z5P, 
thường là > 70%). 

Sản phẩm dở dang chỉ tính phân chi phí NVL chính, các chi phí 
khác được tính hết cho sản phẩm hoàn thành. NVL chính được xuất 
dùng toàn bộ ngay từ đầu quá trình sản xuất và mức tiêu hao về NVL 
chính tính cho sản phẩm hoàn thành và sản phẩm dở dang là như 
nhau. 


CPSX CPSX dở dang đầu  CP NVL chính thực Số lượng 
7 TH. là an... To. 
dang. Số lượng SP hoàn ` Số lượng SP dở dang cuối 
QUỐP tỷ thành trong kỳ dang cuối kỳ kỳ 

Ví dụ: 


- CPSX đở dang đầu tháng là: 500.000 

- CPNVL TT phát sinh trong tháng là: 6.300.000, trong đó CP 

- SP hoàn thành trong tháng 800 SP; 5P dở dang cuối tháng: 
2005P. 

Như vậy: 


CPSX dở dang cuối tháng kê500000) 0 0Q x 20 = 1.300.000 
800 + 200 
» 

TH2: Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí NVL trực tiếp — lấy 
trên TK 621. Vận dụng phù hợp khi: CP NVL trực tiếp chiếm tỷ 
trọng lớn trong cấu thành Z5P; các loại vật liệu được xuất sử dụng 
chiếm đại bộ phận ngay từ giai đoạn đầu của quá trình sản xuất. 
Công thức tính toán cũng tương tự như khi đánh giá theo CP NVL 
chính nhưng thay vào đó là CP ÑVL trực tiếp. 

Ví dụ: Lấy lại ví dụ của THỊ để xác định. 


Như vậy: 
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CPSX dở d ối thá 599.000 + 6.300.000 20 = 1.360.000 
ðI an se Lệ = 1. : 
T. 9 800 + 200 


TH8: Đánh giá SP làm đở dang theo phương pháp ước lượng sản 
phẩm hoàn thành tương đương với mức độ hoàn thành thực tế và gắn 
liền với tất cả các khoản mục cấu thành ZSP. 

Trong CPSX dở dang bao gồm đầy đủ các khoản mục chỉ phí; từng 
khoản mục được xác định trên cơ sở quy đổi SP đở dang thành SP 
hoàn thành theo mức độ hoàn thành thực tế. 


&p§k CPSX đở dang đầu Š CPSX phát sinh trong Số lượng SP 
dỡ kỳ kỳ dở dang cuối 
EU số ï P X kỳ quy đổi 
dang Số lượng SP hoàn Số lượng SP đỡ dang Kidbkdbsii 
cuối kỳ thánh: ong Kí +... Cuối kỳ quy đổi thành thành SP hoàn 
gi SP hoàn thành thành 
SP dở dang cuối kỳ quy _ _ Số lượng sản phẩm x__ Tỷ lệ hoàn thành 
đổi thành SP hoàn thành dở dang cuối kỳ được xác định 


Ví dụ: Mức độ tiêu hao của các khoản mục chỉ phí tương ứng với 
tỷ lệ hoàn thành của SP đở dang. 

- CPBX đở dang đầu tháng: 500.000 

- CPSX phát sinh trong tháng: 8.000.000 


- SP hoàn thành trong tháng: 800SP; SP đở dang cuối tháng: 
200SP với tỷ lệ hoàn thành 40%. 


Như vậy: 
500.000 + 8.000.000 
tưng vn „5 x(200x40%)  = 772.727đ 
dang cuối kỳ 800 + (200x40%) 


TH4: Đánh giá SP làm dở dang theo phương pháp ước lượng SP 
hoàn thành tương đương nhưng chỉ tính đối với chi phí khác không 
phải là CP NVL chính (hoặc chỉ phí NVL trực tiếp). CP NVL chính 
(hoặc CP NVL trực tiếp) được xác định có mức tiêu hao cho đơn vị SP 
dở dang và SP hoàn thành là như nhau (do đưa vào sử dụng ngay 
trong giai đoạn đầu của quá trình sản xuất). 

VD: SP hoàn thành trong tháng: 800SP; SP dở dang cuối tháng 
200SP với tỷ lệ hoàn thành 40%, 

- CPSX đở dang đầu tháng: 500.000, trong đó: 

+ CP NVL trực tiếp: 200.000 
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+ CP nhân công trực tiếp: 120.000 
- CPSX phát sinh trong tháng: 8.000.000 
+ CP NVL trực tiếp: 3.000.000 
+ CPNC trực tiếp: 2.200.000 
+ CPSX chung: 2.800.000 


iế 200.000 + 3.000.000 
ÔENVL.VWS tiếp trong - x 200= 640.000 
SP dở dang 800 + 200 
iế 120.000 + 2.200.000 
CPNC ĐỤC tiếp trong 5 x 80= 270.909 
SP dở dang 800 + (200 x 40%) 
Như vậy: 


CPSX dở dang cuối tháng = _ 640.000 + 210.909 = 1.121.818đ 


THðõ: Đánh giá SP làm dở theo 50% chi phí chế biến: Chi phí 
NVI chính (hoặc CP NVL trực tiếp) tính cho đơn vị sản phẩm hoàn 
thành và SP dở đang là như nhau, các chỉ phí khác còn lại gọi chung 
là chỉ phí chế biến tính cho SP dở dang theo mức độ hoàn thành 
50%. 


Ví dụ: Lấy lại số liệu của vd2 trong tình huống 3. 


f 200.000 + 3.000.000 
CPNVL chính hy ý =-——————————— x?200=840000 
NVL trực tiếp) 800 + 200 
hi phí chế biế 300.000 + 5.000.000 
QHỈPTHOYC biếntong _ _ ý —— x100= 588.889đ 
SP dở dang 800 + (200 x 50%) 


Lưu ý: Phân tích theo khoản mục: CP nhân công trực tiếp và 
CPSX chung. 

Như vậy: 

CPSX dở dang cuối tháng= 640.000 + 588.889= 1.328.889đ 

TH6: Đánh giá SP làm dở theo chỉ phí định mức hoặc chỉ phí kế 
hoạch: SP làm dở được đánh giá dựa vào định mức chỉ phí (hoặc chỉ 


phí kế hoạch) theo từng khoản mục chỉ phí và tỷ lệ hoàn thành của 
SP. : 


Ví dụ 1: 7 định mức (hoặc Z kế hoạch) của đơn vị 5P hoàn thành 
bao gồm: 


- CP NVL trực tiếp 4.000 
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- Chi phí chế biến: 2.000 
+ CPNC trực tiếp: 1.200 
+ CPSX chung: 800 
Sản phẩm dở dang cuối tháng: 300SP, tỷ lệ hoàn thành: 40%, các 


loại vật liệu trực tiếp được sử dụng hầu hết trong giai đoạn đầu của 
quá trình sản xuất. 


Như vậy: 
CPSX đở dang cuối tháng= (300 x 4.000) + (300 x 2.000 x 40%) 
= 1.440.000đ 

Ví dụ 2: Nội dung như ví dụ 1 nhưng giả sử các loại vật liệu trực 
tiếp được đưa dần vào quá trình sản xuất và chiếm tỷ lệ 80% trong 
sản phẩm đở dang. 

Như vậy: 

CPSX đở dang cuối tháng= 

= (300 x 4.000 x 80%) + (300 x 2.000 x 40%)= 1.200.000 
Ví dụ 3: Sản phẩm xuất qua 2 giai đoạn 


Định múc chỉ phí cho đơn vị sản phẩm của từng giai đoạn như 
sau: 


Giai đoạn 1: 
- Chi phí NVL trực tiếp: 2.000 
- Chi phí chế biến: 1.000 

+ CPNC trực tiếp: 600 

+ CPSX chung: - 400 
Giai đoạn 2: 
- Trị giá bán thành phẩm GĐI1 chuyển sang: 3.000 
- Chi phí chế biến: B00 

+ CPNC trực tiếp: 280 

+ CPSX chung: 220 


Sản phẩm dở dang cuối tháng ở GĐI1 là 100SP, mức độ hoàn 
thành 40%; sản phẩm dở dang cuối tháng ở GĐ3 là 2005P, mức độ 
hoàn thành 60%. 


Như vậy: 
- CPSX đở dang ở GĐI: 100 x [2.000 + (1.000 x 40%)]= 240.000 
- CPSX dở dang ở GĐ2: 200 x [3.000 + (500 x 60%)]= 660.000 
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CPSX dở dang 

 CPSX đở dang cuối tháng= 240.000 + 600.000= 900.000 

Ví dụ 4: Nội dung như ví dụ 3 những sản phẩm dở dang được 
đánh giá theo CP NVL trực tiếp (hoặc trị giá BTP). 

Như vậy: 

- CPSXdd ở GĐI= 100 x 2.000= 200.000 

- CPSXdd ở GĐ2= 200 x 3.000= 600.000 

CPSX đở dang 

=> CPSX đở dang cuối tháng= 200.00 + 600.000= 800.000 

VD5: Nội dung như vđd3 nhưng doanh nghiệp hạch toán Z sản 
phẩm theo phương án không có bán thành phẩm (phương pháp kết 
chuyển song son§). 

Như vậy: 

- CP NVL trực tiếp của SP đở dang: (100 + 200) x 2.000= 600.000 

- CP chế biến của SP đở dang ở GĐI: 

(100 x 1.000 x 40%) + (200 x 1.000)= 240.000 

- CP chế biến của SPđ ở GĐ2: (200 x 500 x 60%)= 60.000 

Như vậy: 

CPSXdd cuối tháng= 600.000 + 240.000 + 60.000= 900.000 

Ví dụ 6: Nội dung như ví dụ 3 nhưng DN hạch toán ZSP theo 
phương pháp không có bán thành phẩm và đánh giá theo CPNVL 
trực tiếp. 

Như vậy: 

- CPNVL trực tiếp của SPdd: 300 x 2.000đ= 600.000 

- CP chế biến của SP đở dang: 200 x 1.000đ= 200.000 

- CPSX đở dang của tháng= 600.000 + 200.000= 800.000 

II. Tính giá thành sản phẩm: 

THI: Tính giá thành theo phương pháp giản đơn và phân xưởng 
sản xuất ra 2 loại sản phẩm. 

Trước khi cho kết chuyển để tổng hợp CPSX phát sinh và tính Z2 
SP hoàn thành cân phải phân bổ CPSX chung theo tiêu thức phù hợp. 

Vd1: phát sinh sản xuất ra 2 loại SP A, B. CPSX phát sinh trong 
kỳ được xác định như sau: 
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- CP NVL trực tiếp: 5.000.000 (SPA: 3.200.000. SPB: 1.800.000) 
- CP nhân công trực tiếp: 1.500.000 (SPA: 900.000, SPB: 600.000) 


- CPSX chung: 1.200.000 


- Sản phẩm sản xuất hoàn thàn 
thành phẩm: SPA: 900SP, SPB: 400S 


8 bao gồm: 100SPA và 100SPB được 
t liệu trực tiếp, cho biết: CPSX dở 
SPB: 200.000. 


- Sản phẩm đở dang cuối thán 
đánh giá theo chỉ phí nguyên vậ 
dang đầu tháng của SPA: 400.000; 

- Chỉ phí sản xuất chung phân bổ cho từng loại SP theo tỷ lệ với 


chi phí nhân công trực tiếp. 
Phân bổ CPSX chung: 


1.200.000 


SPA: 1.500.000 


SN: 1.500.000 
(1) Tổng hợp CPSX của SPA: 


- CP.NVL trực tiếp: 
- CP NC trực tiếp: 
- CP SX chung: 
| Cộng: 
Nợ TK 154 (A): 
_ Có TK 681 (A): 
Có TK 622 (A): 
Có TK 627: 
(2) Tổng hợp CPSX của SPB: 
- CP NVL trực tiếp: 
- CP NC trực tiếp: 
- CP SX chung: 
Cộng: 
Nợ TK 154 (B): 
Có TK 621 (B): 
Có TK 622 (B): 
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1.200.000 


P. 


x 900.000= 720.000 


x 600.000= 480.000 


3.200.000 
900.000 
720.000 

4820000 - 
4.820.000 


3.200.000 
900.000 
720.000 


1.800.000 
600.000 
480.000 

2.880.000 —~ 
2.880.000 


1.800.000 
600.000 


h trong tháng được nhập kho 


Có TK 627: 480.000 
Đánh giá SP đở dang cuối tháng: 
400.000 + 3.200.000 


Ý nh sa... ca ca = 360.000 
5PA 900 + 100 x 100= 360.0 


200.000 + 1.800.000 
A  ==.==r...ẻẽẻẽa.-xx= 100= 484.000 
SPB 400 + 100 x 100 4.0 
(3) Tổng Z SPA hoàn thành = 


= 400.000 + 4.820.000 — 360.000= 4.860.000 


Nợ TK 155(A) 4.860.000 
Có TK 154 (A): 4.860.000 
4.860.000 
Z1SPA= mm = 5.400 


(4) Tổng Z SPB hoàn thành = 
= 200.000 + 2.880.000 — 400.000= 3.680.000 


Nợ TK 155(B) 2.680.000 
Có TK 154 (B): 2.680.000 
2.680.000 : 

Z1SPB= PT = 6.700đ 


VD9: Nội dung như vd1 nhưng SP đó đang được đánh giá theo 
phương pháp 50% chi phí chế biến. Cho biết thêm CPSX dở dang đầu 
tháng của từng loại sản phẩm: 

+ CP NVL trực tiếp: 600.000 (SPA: 350.000; SPB: 250.000) 

+ CP chế biến (gồm CP NC trực tiếp và CPSX chung): 

400.000 (SPA: 250.000; SPB: 150.000) 

Đánh giá SP dở dang cuối tháng: 

- CPNVL trực tiếp của SP dở dang: 

350.000 + 3.200.000 


SEA: —— 9004100... x 100= 355.000 
250.000 + 1.800.000 
SPB: 400 + 100 x 100= 410.000 


- CP chế biến của SP dở dang: 
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250.000 + 1.620.000 


SPA: — V00 ¿(10x s04) — X (100 x50%)= 98.421 
SN số 1U 0000 ca Vu 50%)= 136.667 


400 +(100 x 50%) 
Như vậy: CPSX dở dang cuối tháng của từng loại SP: 
SPA: 355.000 + 98.421= 453.421 
SPB: 410.000 + 136.667= 546.667 
Tổng Z SP hoàn thành của từng loại SP: 
SPA: (350.000 + 250.000) + 4.820.000 — 453.421= 4.966.579 
SPB: (250.000 + 150.000) + 2.880.000 — 546.667= 2.733.333 


4.966.579 
Z1 SPA: 900 = 5.518,42đ 
2.733.333 
400 


TH2: Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp có loại trừ giá 


Z1 SPB: = 6.833,33đ 


trị sản phẩm phụ (thường được gọi là phương pháp loại trừ). 


Phương pháp này được áp dụng khi trong cùng 1 quy trình sản 


xuất bên cạnh sản phẩm chính còn thu được sản phẩm phụ - sản 
phẩm phụ không phải là đối tượng tính 2 và được đánh giá theo giá 


quy định. 

Tổng Z SP CPSX dở CPSX CPSX dở Giá trị SP 
chínhSXhoàn = dangđầu + phátsinh - dang cuối -— phụ thu hồi 
thành trong kỳ kỳ trong kỳ kỳ được 

Ví dụ: 

- CPSX phát sinh được kết chuyển vào cuối kỳ: 

+ CP NVL trực tiếp: 4.000.000 

+ CP nhân công trực tiếp: 1.000.000 

+ CPSX chung: 600.000 
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- SP thu được trong kỳ: 
+ SP chính được nhập kho thành phẩm: 800SP 
+ SP phụ chuyển bán ngay cho kế hoạch: 

©e_ Trị giá thu hồi được xác định: 200.000 


o_ Trị giá bán chưa có thuế 250.000. Thuế GTGT: 10% và thu 
toàn bộ bằng tiền mặt. 
- CPSX dở dang đâu kỳ: 300.000đ;CPSX dở dang cuối kỳ: 500.000. 
Tài liệu này được tính toán định khoản: 


(1) Nợ TK 154: 5.600.000 
Có TK 621: 4.000.000 
Có TK 622: 1.000.000 
Có TK 627: 600.000 
(2a) Nợ TK 632: 200.000 
Có TK 154: 200.000 
(2b) Nợ TK 111: 275.000 
Có TK 511: 250.000 
Có TK 3331: 25.000 


(3) Tổng ZSP chính 300.000 + 5.600.000 - 500.000 200.000 


hoàn thành 
= 5.200.000 
Nợ TK 155: 5.200.000 
Có TK 154: 5.200.000 


71 SP chính= 5.200.000 / 800= 6.500. 

Nếu SP phụ cho biết giá bán 250.000, lãi định mức 10% trên giá 
bán thì giá vốn sẽ là: 250.000 x 905= 225.000. Còn nếu giá bán 
250.000, lãi định mức là 10% trên giá vốn, thì giá bố sẽ là: 

250.000 /1 + 0,1. 

TH3: Tính Z theo phương pháp hệ số 

Phương pháp này được áp dụng khi trong 1 quy trình SX tạo ra 
nhiều loại SP chính và giữa chúng có hệ số quy đổi (quy đổi thành 
sản phẩm chuẩn, sản phẩm có hệ số 1 được xem là SP chuẩn). 

Đặc điểm tổ chức kế toán: đối tượng hạch toán chỉ phí sản xuất là 
nhóm SP, đối tượng tính Z là từng loại SP. 


ZđơnvjiSP  _ Tổng Z của các loại SP chính hoàn thành trong kỳ 


chuẩn Tổng SP chuẩn hoàn thành trong kỳ 
Tổng SP chuẩn =>, Số lượng từng loại SP chính hoàn 
hoàn thành trong kỳ thành z hệ số quy đổi 


197 


Ví dụ 1: Tại 1 phân xưởng sản xuất ra 2 loại sản phẩm A, B có 
các tài liệu: 
- CPSX dở dang đầu tháng: 400.000 
- CPSX phát sinh trong tháng được xác định để kết chuyển: 
©_ CP nguyên vật liệu trực tiếp: 3.000.000 
o_ CP nhân công trực tiếp: 500.000 
.©_ CPSX chung: 700.000 
- Sản phẩm hoàn thành trong tháng được nhập kho thành phẩm: 
1.000SP và 500SPB. 
- Sản phẩm dở dang cuối tháng gồm: 220SPA và 150SPB được 
đánh giá theo CP nguyên vật liệu trực tiếp. 
- Hệ số SP: SPA là 1; SPB là 1,2, 
Tài liệu này được tính toán và định khoản: 


(1) Nợ TK 154: 4.200.000 
Có TK 621: 3.000.000 
Có TK 622: 500.000 
Có TK 627: 700.000 


Đánh giá sản phẩm đở dang cuối tháng: 
Quy đổi sản phẩm chuẩn: 


- Sản phẩm hoàn thành: SPA: 1.000 x 1= 1.000 
SPB: 500 x 1,22=' 600 
Cộng: 1.600 


- Sản phẩm dở dang cuối tháng: SPA:220x1= 290 
SPB: 150 x 1,2= 180 
Cộng: 400 


ve ; 3.000.00 
CPSX dở dang cuối tháng = —“ NO X 400= 680.000 


(2) Tổng ZSP hoàn thành trong tháng= 
= 400.00 + 4.300.000 _ 680.000= 3.920.000 


3.920.000 
sen ==— ———.ẽ ỳ ñ 
Z 1 SP chuẩn 1.600 2.450.000 


Tổng Z SPA hoàn thành: 1.000 x 2.450= 2.450.000 
Z1 SPA= 2.450 x 1= 2.450 
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Tổng Z SPB hoàn thành: 600 x 2.450= 1.470.000 


1.470.000 _ _ 
Z1 SPB2.480X1/2Z  —— “CO 2940 
Nợ TK 155 (AI): 2.450.000 
Nợ TK 155G): 1.470.000 
Có TK 154: 3.920.000 


Ví dụ 2: Nội dung cũng tương tự ví dụ 1 nh sản phẩm làm dở 
được đánh giá theo phương pháp 50% chi phí chế biến. Cho biết 
thêm, cấu tạo của CPSX dở dang đầu tháng như sau: 


- CPNVL trực tiếp: 220.000 
- CP nhân công trực tiếp: 80.000 
- CPSX chung: 100.000 
Cộng: 400.000 

Như vậy: CPSX dở dang cuối tháng được xác định: 

: 220.000 + 3.000 
CPNVL trựctiếp  ———— TT T7 TT 400= 644.000 

1.600 + 400 


_ 180.000 + 1.200.000 
Chi phí chế biến: —————ÝrnaÀ.. x 200= 183.333 
1.600 + (400 x 50%) 
- CPSX dở dang cuối tháng= 644.000 + 153.333= 797.333 


Tổng Z SP chuẩn= 400.000 + 4.200.000 — 797.333= 3.802.667 


: 3.802.667 
Z48Pchun — —————— =2.376.684 
1.600 
3.802.667 x 1.000 
TổngZ§PA=  — — ~=ằe— “2.376.880 
1.600 
Tổng Z SPB= 3.802.667 — 2.376.660= 1.462.007ä 
Nợ TK 155(A): — 2.376.660 
Nợ TK 155 (B): 1.426.007 
Có TK 154: . 3.809.667 
2.376.660 
718PA= ———“—— =?.378,684 
1.000 
.. 5... 
500 
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TH4: Tính Z theo phương pháp tỷ lệ 
Phương pháp này được áp dụng khi trong cùng 1 quy trình sản 


xuất tạo ra nhiều loại sản phẩm chính nhưng giữa chúng không hệ số 
quy đổi, do vậy phải xác định tỷ lệ giữa tổng giá thành thực tế và. 
tổng Z kế hoạch (hoặc định mức) để qua đó xác định giá thành cho 
từng loại sản phẩm. 

Đặc điểm tổ chức kế toán: đối tượng hạch toán chỉ phí sản xuất là 
nhóm sản phẩm, đối tượng tính Z là từng loại sản phẩm. 
Tổng Z thực tế của các loại SP hoàn thành trong kỳ 


ý lệ= = = _= E : : 
Tỷ lệ Tổng Z kế hoạch (hoặc định mức) của các loại SP 


Tổng Z thực tế = _ Tổng Z kế hoạch (hoặc định x 


của từng loại SP mức) của từng loại SP PHI 


Ví dụ: Phân xưởng sản xuất ra 9 loại SPA, B 
- CPSX đở dang đầu tháng: 800.0004. Trong đó: 


- CPNVL trực tiếp: 550.000 

- CP công nhân trực tiếp: 110.000 

- CPSX chung: 140.000 

- CPSX phát sinh trong tháng được xác định và kết chuyển: 
o_ CP NVL trực tiếp: 5.000.000 
o_CP nhân công trực tiếp: 1.600.000 
o _ CPSX chung: 2.000.000 


_— SP hoàn thành trong tháng được nhập kho: SPA là 1.000SP, 
SPB: 500SP. 


- SP đở dang cuối tháng bao gồm 200 SPA. và 100 SPB có mức độ 
hoàn thành 40% và đánh giá theo chỉ phí kế hoạch. 


- X kế hoạch đơn vị SPA, B cho ở bảng. 
Đơn uị: đồng 


+ CP NVL trực tiếp 
+ CP nhân công trực tiếp 


+ CPSX chung 
Cộng: 
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Cho biết: Các loại vật liệu trực tiếp hầu hết được sử dụng ngay từ 
đầu của quá trình sản xuất: 


Tài liệu này được tính toán và định khoản: 


(1) Nợ TK 154: 8.600.000 
Có TK 621: 5.000.000 
Có TK 622: 1.600.000 
Có TK 627: 2.000.000 


Đánh giá sản phẩm làm dở cuối tháng: 
- CP NVL trực tiếp: (200 x 2.800) + (100 x 3.300)= 890.000 
- ŒP nhân công trực tiếp: 
(200 x 40% x 1.000) + (100 x 40% x 1.200)= 128.000 
- ŒP sản xuất chung: 
(200 x 40% x 1.200) + (100 x 40% x 1.500)= 156.000 
Như vậy: 
CPSX đở dang cuối tháng:890.000 + 128.000 + 156.000= 1.174.000 
Tổng Z thực tế của SP A. B hoàn thành trong tháng 
= 800.000 + 8.600.000 — 1.174.000= 8.226.000 


` 8.226.000 - 
Tỷ lệ“ —— 000 x 5.000) + (500 x6.000) Vy uag 
Tổng 7 thực tế của SPA= (1.000 x 5.000) x 1,0282B= 5.141.250 
Tổng Z thực tế của SPB= (500 x 6.000) x 1,02825= 3.084.750 


Nợ TK 1ð5 (A): B.141.250 


Nợ TK 155 (B: 3.084.750 
_ Có TK 154: 8.226.000 
5.141.250 
1SPA= ———_—__-—— “ .141,25đ 
EnhiBhei 1.000 h 
3.084.750 
1SPB= — “—— — =6.169,5đ 
Z1SPB S00 6 
Chi tiết theo khoản mục: 
SPA: 
4.660.000 
= — “““———— x5.000.000= 2.912.50 
CPNVL TT 5100 008 x 5.000.000= 2.912.500 
Ẹ 1.582.000 
..ằ.-ằẶằẶẶằẶẶằẶ— : : = 988.750 
CPNC TT ET0n 00g x 5.000.000= 988.75 
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1.984.000 


CPSX chung TT = 8000000. X S.000.000= 1.240.000 


SPB: 


CPNVL TTr= — 660.000 x 3.000.000= 1.747.500 


8.000.000 


1.582.000 
8.000.000 


CPNC TT = x 3.000.000= 593.250 


1.984.000 


CPSX chung TT = 8.000.000 


x 3.000.000= 744.000 
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Ví dụ 2: Nội dung cũng tương tự ví dụ 1 nhưng SP dở dang được 
đánh giá theo CP NVI, trực tiếp kế hoạch. Cho biết thêm CPSX dở 
dang đầu tháng là 550.000, 


- Đánh giá SP đở dang cuối tháng: 
- CPSX dở dang cuối tháng= (200 x 2.800)+(100 x 3.300)= 890.000 
Tổng Z thực tế của SPA, B hoàn thành trong tháng= 

550.000 + 8.600.000 — 890.000= 8.260.000 


8.260.000 


ty 8.000.000 


= 1,0325 


*> Tổng Z thực tế SPA= 5.000.000 x 1,0325= 5.162.500đ. 
Tổng Z thực tế SPB= 3.000.000 x 1,0325= 3.097.500đ. 


5.162.500 
Z1SPA= 1.000 = 5.162,5đ 


3.097.500 
Z1SPB= 500 = 6.195,5 


©_ CPSX chung: 1.900.000 
- SP hoàn thành trong tháng được nhập kho thành phẩm: 

+ SPA: 600 SPA, hệ số SP: 1 

+ SPB: 400 SPB, hệ số SP: 1,3 

+ SP C được xác định có trị giá: 130.000 
- CPSX dở dang cuối tháng được xác định có trị giá: 450.000 
Tài liệu này được tính toán và định khoản: 


(1) Nợ TK 154; 7.000.000 
Có TK 621: 4.000.000 
Có TK 622: 2.100.000 
Có TK 627: 1.900.000 
(2) Trị giá SP phụ thu được và nhập kho thành phẩm: 
Nợ TK 155: 150.000 
Có TK 154: 130.000 


(3) Tổng Z sản phẩm A, B hoàn thành= 
= 300.000 + 7.000.000 — 450.000 — 130.000= 6.720.000 
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Tổng số SP chuẩn = (600 x 1) + (400 x 1,3)= 1.120 
: 6.720.000 
7 âơn vị SP chuẩn= ———~ oan. “0 -DÚU 
11.200 


-> Tổng Z SP A: 600 x 6.000= 3.600.000 


3.600.000 
7SP A= 6.000 x 1= 6.000= —————— ` 
600 
-> Tổng Z SP B: 520 x 6.000= 3.120.000 
3.120.000 
7SP B= 6.000 x 1,3= 7.800= ————————” 
400 
Nợ TK 155A): 3.600.000 
Nợ TK 155G): 3.120.000 
Có TK 154: 6.720.000 


TH6: Tính Z theo phương pháp đơn đặt hàng. 

Phương pháp này được áp dụng cho những doanh nghiệp 8X sản 
phẩm, lao vụ theo đơn đặt hàng của khách hàng. Từng đơn đặt hàng 
là đối tượng hạch toán CPSX và cũng là đối tượng tính Z. 


7 của từng đơn đặt hàng là toàn bộ cho phí SX phát sinh kể từ 
lúc bắt đầu thực hiện cho đến lúc hoàn thành, hay giao hàng cho 
khách hàng. 

Ví dụ: Tại 1 phân xưởng thực hiện 2 đơn vị đặt hàng A và B. 

-_ CPSX đở dang đầu tháng: ĐĐH A là 500.000, ĐĐH B: 250.000 

- CPSX phát sinh được xác định: 

+ CPNVL trực tiếp: ĐĐH A là 2.500.000; ĐĐH B là 1.800.000 

+ CP nhân công trực tiếp: ĐĐH À là 800.000; ĐĐH B là 600.000 

+ CPSX chung: 1.290.000 


- ĐĐH A đã hoàn thành và bàn giao cho khách: giá chưa có thuế 
là 5.000.000, thuế GTGT: 10%. Khách hàng thanh toán toàn bộ bằng 
TGNH. 


- ĐĐH B vẫn còn đang trong quá trình thực hiện. 
- CPSX chung phân bổ cho từng đơn đặt hàng theo tỷ lệ với chỉ 
phí NVL trực tiếp. 
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Tài liệu này được tính toán và định khoản: 
1.290.000 
sẽ... co... & 
ĐĐPH A 2.500.000 +1800000— * 2.500.000= 750.000 


ĐĐH B= 1.290.000 / 4. 300.000 x 1.800.000= 540.000 
(1) Tổng hợp CPSX của ĐĐH A: 


Nợ TK 154 (ĐĐH A): 4.050.000 
Có TK 621 (ĐĐH A): 2.500.000 
Có TK 622 (ĐĐH B); 800.000 
Có TR 627: 750.000 


(2) 
a/ Tổng Z của ĐĐH A: 500.000 + 4.050.000= 4.550.000 
Nợ TK 632: 4.550.000 
Có TK 154 (ĐĐH A): 4.550.000 
b/ DT đơn đặt hàng kỳ A: 5.000.000 
Thuế GTGT: 500.000 
Số tiền thu của KH: 5.500.000 


Nợ TK 112: 5.500.000 
Có TK 511: 5.000.000 
Có TK 3331: 500.000 
(3) Tổng hợp CPSX của ĐĐH B: 
- CP NVL trực tiếp: 1.800.000 
- CP nhân công trực tiếp: 600.000 
- CPSX chung: 540.000 
Cộng: 2.940.000 
Nợ TK 154 (B): 2.940.000 
Có TK 621 (B): 1.800.000 
Có TK 622 (B): 600.000 
Có TK 627: 540.000 


Do ĐĐH B chưa thực hiện xong nên CPSX dở dang cuối tháng là: 

250.000 + 2.940.000= 3.190.000 (SD của TK 154 ĐĐH B). 

TH7: Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước 
nhưng không tính giá thành bán thành phẩm (BTP) mà chỉ tính ZSP 
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hoàn chỉnh (còn gọi là phương pháp kết chuyển song song) 

| Phương pháp này áp dụng phù hợp cho doanh nghiệp có quá trình 
sản xuất qua nhiều giai đoạn chế biến liên tục để tạo ra SP hoàn 
chỉnh. 

Đặc điểm tổ chức kế toán: đối tượng thanh toán chi phí là từng 
giai đoạn công nghệ, còn đối tượng Z là sản phẩm hoàn chỉnh. 

Công thức tính Z: 

Z hoàn chỉnh = CP NVL trực tiếp + CP chế biến bước 1 + chỉ phí 
chế biến bước 2 +... + chỉ phí chế biến bước n. 


Hoặc có thể biểu diễn: 


CPSX bước 1 


CPSX bước 2 


Kết chuyển 


Kết chuyển 


s““..re*eeesen 


CPSX bước n 


Ví dụ: DN SX sản phẩm qua 3 giai đoạn liên tục để có SP hoàn 
chỉnh. 
- CPSX phát sinh ở từng giai đoạn cho ở bảng. 


Kết chuyển 


Đơn uị: 1.000 


- P NVL trực tiếp 


- CP nhân công trực tiếp 
- CPSX chung 


- Các giai đoạn chế biến đều không có SP đở dang đầu tháng và 
cuối tháng. 

- SP hoàn thành nhập kho thành phẩm: 1008P. 

Tài liệu này được tính toán và định khoản như sau: 
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dang cuối tháng và được đánh giá theo chỉ phí NVL trực tiếp. 


(1a) Nợ TK 154 (GĐI): 5.100.000 


Có TK 621: 4.000.000 

Có TK 622: 600.000 

Có TK 627: 500.000 
(1b) Nợ TK 154 (GĐ2): 900.000 

Có TK 622: 500.000 

Có TK 627: 400.000 
(1c) Nợ TK 154 (GĐA8): 700.000 

Có TK 622: 400.000 

Có TK 627: 300.000 
(2) Tổng Z hoàn thành=5.100.000 + 900.000 + 700.000= 6.700.000 

Nợ TK 155: 6.700.000 

Có TK 154 (GĐI): 5.100.000 

Có TK 154 (GĐ2): 900.000 

Có TK 154 (GĐ83): _ 700.000 

6.700.000 

Z1SP-= ==..ẽ. = 67.000 
Cấu tạo của Z SP hoàn chỉnh: 
- CP NVL trực tiếp: 4.000.000 
- CP NC trực tiếp: 600.000 + 500.000 + 400.000= 1.500.000 
- CPSX chung: 500.000 + 400.000 + 300.000= 1.200.000 

Cộng: _ 6700.000 — 


TH8: Tính ZSP theo phương pháp kết chuyển song song, có SP dở 


Ví dụ: Nội dung như VD trên nhưng tình hình SP được SX như sau: 

- Giai đoạn 1 SX 100 BTP, đã hoàn thành và chuyển sang GĐ2 90 BTP. 
- Giai đoạn 2 SX 90 BTP, đã hoàn thành và chuyển sang GĐ3 80 BTP. 

- Giai đoạn 2 SX 80 BTP, đã hoàn thành và nhập kho thành 


phẩm 70 BTP. 
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Tài liệu được tính toán và định khoản như sau: 
(1) Tổng hợp CPSX ở GĐ1, GĐ2 và GĐ3 cũng tương tự như trong 


TH. 


(2) Xác định chi phí của từng GĐ chuyển vào ZSP hoàn thành. 


GHI: 
- CP NVL trực tiếp = S0 0U 00 „ x 70 = 2.800.000 
100 
- CP nhân công tực tiếp = — “=— x 70 = 466.667 
- CP chung trực tiếp = —“S— x 70 = 388.889 
Cộng: 3.655.556 
G2: 
- CP nhân công trực tiếp = ng x 70 = 337.000 
- CP chung trực tiếp = —“= — x 70 = 350.000 
Cộng: 787.500 
G8: 
- CP nhân công trực tiếp: 400.000 
- CP chung trực tiếp = 300.000 
Cộng: 700.000 
Nợ TK 15ã: 
Có TK 154 (GĐI1): 3.655.556 
Có TK 154 (GĐ2): 787.500 
Có TK 154 (GĐ8): 700.000 
| Cộng: 5.143.056 
: Cấu tạo của Z hoàn chỉnh: 
| - CP NVL trực tiếp: 2.800.000 
- CP NC trực tiếp: 466.667 + 437.500 + 400.000= 1.304.167 
| - CPSX chung: 388.889 + 350.000 + 3.000.000= 1.038.889 
Cộng: 5.143.056 


TH9: Tính Z theo phương pháp kết chuyển song song, có SPdở 
dang cuối tháng và đánh giá theo phương pháp ước lượng SP hoàn 
thành tương đương. 

VD: Nội dung tương tự như ở ví dụ của TH8 nhưng sản phẩm đở 
đang có mức độ hoàn thành như sau: Ở GĐI1: 40%; ở GĐ2: 60%; ở 
GĐ8: 50%. 
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Tài liệu trên được tính toán và định khoản: 

(1) Tổng hợp CPSX ở GĐ1, GĐ2, GĐ3 cũng tương tự như TH7. 

(2) Xác định CPSX của từng giai đoạn chuyển vào ZSP hoàn 
thành: 


GDI: 
- CP NVL trực tiếp = ——® — x 70 = 2.800.000 
x ZZ _ 600.000 
- CP nhân công trực tiếp = — 90+(10x40% —~ x 70 = 446.808 
_ 500.000 
- CP chung trực tiếp = — 90+(10 x40 — x 70 =372.340 
Cộng: 3.619.148 
GĐ2: 
' 500.000 
CP NC trực tiếp = 80 + (10x6036) x70 = 406.997 
£ 400.000 
_CP NC chung = — 80+(10x80%. — x70 = 325.581 
Cộng : 732.578 
: 400.000 
CP NC trực tiếp = 70 + (10x50%) x70 = 373.333 
300.000 
CP SX chung = _7ox(0s0 x70 = 280.000 
Cộng : 653.333 
Nợ TK 155: 5.005.059 
Có TK 154 (GĐI): 3.619.148 
Có TK 154 (GĐ2): 732.578 
Có TK 154 (GĐ8): 653.333 
-7Ølạp = _— = 71.500,8 
Cấu tạo của Z SP hoàn chỉnh: 
- CPNVL trực tiếp : = 2.800.000 
- CPNC trực tiếp : 446.808 + 406.997 + 373.333 = 1.227.138 
- CPSX chung: 372.340 + 325.581 + 280.000 = 997.921 


Cộng: 5.005.059 
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THI0 : Tính Z SP theo phương pháp kết chuyển song song, có SP 
đở dang đầu tháng. Có 5P đở dang cuối tháng và SP làm dở được 
đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 

Ví dụ : DN sản xuất SP qua giai đoạn chế biến liên tục, có các 
tài liệu sau : 

- OPSX dở dang đầu tháng cho ở bảng 

Đơn uị: đồng 
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp | 1.590.000 - 
320.000 | 150.000 
245.000 | 122.000 


Khoản mục chỉ phí 


- ŒP nhân công trực tiếp 
- CPSX chung 


- CPSX phát sinh trong tháng cho ở bảng 
Đơn uị: đồng 


Khoản mục chỉ phí 
- CP nguyên vật liệu trực tiếp 4.000.000 
1.000.000 
800.000 


800.000 | 600.000 
600.000 | 500.000 


- CP nhân công trực tiếp 
- CPSX chung 
- SP sản xuất trong tháng: 


GĐI1 SX hoàn thành 8ã BTP chuyển GĐ2, SP dở dang cuối tháng 
20 BTP 


GĐ9 SX hoàn thành 85 BTP chuyển GĐ3, SP dở dang cuối tháng 
15 BTP. 


GĐ3 SX hoàn thành 60 để nhập kho thành phẩm, SP dở dang 
cuối tháng 35 BTP. 

Tài liệu này được tính toán, định khoản như sau: 

(1) Tổng hợp CPSX của từng giai đoạn: 


a. Nợ TK 154 (GĐ1): 5.800.000 
Có TK 621: 4.000.000 
Có TK 622: 1.000.000 
Có TK 627: 800.000 
b. Nợ TK 154 (GĐ2): 1.400.000 
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Có TK 622: 
Có TK 627: 


c. Nợ TK 154 (GĐ8): 


Có TK 622: 
Có TK 627: 


(2) Xác định CPSX của từn 


chỉnh. 
GDI: 


800.000 
600.000 
1.100.000 
600.000 
500.000 
8 giai đoạn chuyển vào Z SP hoàn 


1.590.000 + 4.000.000 


CP NVL trực tiếp = 70 + (10x50%) x60 = 2.580.000 
VỆ 320.000 + 1.000.000 
CP NC trực tiếp = 60 + 70 x60 = 720.000 
245.000 + 800.000 
CP SX chung 60 + 50 x60 = 720.000 
Cộng : 3.870.000 
GĐ2: 
` 150.000 + 800.000 
- CPNC trực tiếp = 60 + 35 x 60 = 600.000 
122.000 + 600.000 
CPSX chung 60 + 35 x 60 = 456.000 
Cộng : 1.056.000 
GĐ3: 
- CPNC trực tiếp = 600.000 
- CPSX chung 500.00 
Cộng: 1.100.000 
Nợ TK 155: 6.100.000 
Có TK 154 (GĐI): đ.870.000 
Có TK 154 (GĐ2): 1.056.000 
Có TK 154 (GĐ8): 1.100.000 
Z1SP = — = 100.433,33đ 
Cấu tạo của Z SP hoàn chỉnh: 
- CPNVL trực tiếp : = 2.580.000 
- CPNC trực tiếp : 720.000 + 600.000 + 600.000 = 1.920.000 
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- CPSX chung: 570.000 + 456.000 + 500.000 = 1.526.000 
Cộng : 6.026.000 
Từ ví dụ trên có thể rút ra công thức chung để xác định CPSX của 
từng giai đoạn chuyển vào Z SP hoàn chỉnh khi đánh giá SP làm dở 
theo CP nguyên vật liệu trực tiếp : 
(1) Giá định quá trình SX chỉ bao gồm 3 giai đoạn 1, 2, 3 
(2) Gọi a là SP hoàn chỉnh được SX hoàn thành ở GĐ3 
aa là BTP Dở dang cuối tháng ở GĐ8 
a; là BTP Dở dang cuối tháng ở GĐ2 
ai là BTP Dở dang cuối tháng ở GĐ1 
(3) Gọi 621 ĐK, 622 ĐK, 627 ĐK lần lượt là CP NVL trực tiếp, 
CP nhân công trực tiếp và CPSX chung nằm trong số dư đầu kỳ. 
(4) Gọi 621 PS, 622 PS, 627 PS lần lượt là CP NVL trực tiếp, chỉ 
phí nhân công trực tiếp và CPSX chung phát sinh trong kỳ. 
Chi phí của từng GĐ chuyển vào Z SP hoàn chỉnh được xác định 
theo công thức: 
621 ĐK + 621 PS 


GĐI1:CPNVL trực tiếp = xa 
a+a¡i+aza+4a 

CP NC trực tiếp = —=.-........... xa 
a+aạ+Aạ 

CP SX chung _— 827ĐK+62iP5 
a+ aa+ 8a 

Gi/2:CPNC trực tiếp = —=............ xa 

Aa+9ạ 
CPSX chung _-—827ĐK+622P5 


a+aạ 

GĐ83: Do SP dở dang được đánh giá theo CP NVL trực tiếp nên 
toàn bộ chỉ phí SX phát sinh ở GĐ3 tính hết vào SP hoàn chỉnh. 

THI1: Tính Z SP theo phương pháp kết chuyển song song, có SP 
dở dang đầu kỳ và SP dở dang cuối kỳ; SP làm dở được đánh giá theo 
phương pháp ước lượng SP hoàn thành tương đương. 

Ví dụ: Nội dung như ví dụ ở TH¡e nhưng CPSX dở dang đầu 
tháng được thay đổi như sau: 
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Khoản mục chỉ phí 


- CP nguyên vật liệu trực tiếp | 1.590.000 
321.000 
262.000 


- CP nhân công trực tiếp 
- CPSX chung 


156.000 
102.000 


- SP đở dang cuối tháng ở từng giai đoạn có mức độ hoàn thành. 
lần lượt : 40%, 60%, và 50%. 


Tài liệu này được tính toán và định khoản như sau : 

(1) Tổng hợp CPSX ở từng GÐ thực hiện tương tự như ở THị¡ạ. 
(2) Xác định CPSX của từng GĐ chuyển vào Z SP hoàn chỉnh : 
GĐI: 


- CPNVL trực tiếp = mm... x60 = 2.580.000 


321.600 + 800.000 


- CPNC trực tiếp = 60 + 50 + (20x40%) x60 = 672.000 
-CP8X chung = — U+69000 ò2 - - g40000 


60 + 50 + (20x40%) 
Cộng : 3.792.000 
G2: 
136.800 + 800.000 


- CPNC trực tiếp = 60 + 3Š + (15x60%) x 60 = 540.000 
2.800 .00 
-CP8SX chung = — 2 Ẻ901600000— ò0 _ ¿05000 


60 + 35 + (15x60%) 
Cộng : 945.000 
G3: 
66.500 + 600.000 


- CPNC trực tiếp = 60 + (35x50%) x60 = Bð10.000 
58.000 + 500.000 5 '489.000 


- CPSXchung = ——” §0+@5x502 — x60 


Cộng : 942.000 


Nợ TK 155: 5.697.000 
Có TK 154 (GĐI): j.792.000 
Có TK 154 (GĐ2): 945.000 
Có TK 154 (GĐ83): 942.000 
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Z1SP = D20 DU Do = 94.650 
60 
Cấu tạo Z hoàn chỉnh: 
- CPNVL trực tiếp : = 2.580.000 
- OPNC trực tiếp : 720.000 + 540.000 + 510.000 = 1.722.000 
- CPSX chung: 540.000 + 405.000 + 432.000 = 1.377.000 


Cộng : 5.679.000 


Từ ví dụ này cũng rút ra công thức chung để xác định CPSX của 
từng GĐ chuyển vào Z SP hoàn chỉnh : 

+ Các ký hiệu sử dụng tương tự như THìo. 

+ Gọi t%, tạ, tạ% lần lượt là tỷ lệ hoàn thành của SP dở dang 
cuối kỳ ở GĐ1, GĐ2, GĐ3 

CPSX của từng GĐ chuyển vào Z SP hoàn chỉnh được xác định : 

GĐI: 


- GP NVL trực tiếp = ——1 x8 xa 
+ + 8a + 8a 


621 ĐK + 622 PS 


CP NC trực tiếp = a+aa+8a+ (ai x t%) ` 
627 ĐK + 627 PS 
CP SX chung = a+aa+8as+ (ai x tạ%)) ` 
GĐ2: 
: 622 ĐK + 622 PS 
. ` __ 622ĐK+692rS— 
CP NC trực tiệp = a+ 8a + (aaX tạ%) cu 
627 ĐK + 627 PS 
: ___ 627ĐK+62/!5  _ 
CP SX chung = a+ aa + (aaX t%)) sa 
@Ð3: 
cơNG0eRð ' ___ 622ÐK+622PS  — và 


a+(aaX tạ%) 


CP SX chung —  _—_ 927ÐK:67PS — „ạ 


a+ (aax tạ%)) 

THI29: Tính Z SP theo phương pháp phân bước có tính Z bán 
thành phẩm ở từng giai đoạn SX trước khi tính Z SP hoàn chỉnh (gọi 
chung là phương pháp kết chuyển tuần tự). 

Phương pháp này áp dụng cho những doanh nghiệp có quy trình 
SX phức tạp, qua nhiều giai đoạn chế biến và ở mỗi giai đoạn có yêu 
cầu tính Z bán tàhnh phẩm. 
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Đặc điểm tổ chức kế toán: đối tượng hạch toán CPSX là từng giai 


đoạn SX; đối tượng tính Z là các bán thành phẩm ở từng GÐĐ và SP 
hoàn chỉnh ở GÐ cuối cùng. 


CP NVL trực tiếp 
+ 
CP chế biến GĐ1 


Xác định Z SP theo phương pháp kết chuyển tổng hợp và đánh 
giá SP làm đở theo phương pháp 50% chị phí chế biến. 

Vf dụ: DN sản xuất sản phẩm qua 3 GÐ chế biến. 

CPSX dở dang đầu tháng của từng GÐĐ cho ở bảng 


L_ Khoản mục chỉph | @ĐI ] 


- CP NVL trực tiếp ở380.000 
- CP nhân công trực tiếp 65.000 62.000 26.500 
- CPSX chung 108.000 106.000 34.000 
Cộng 553.000 1.168.000 651.655 
- CPSX phát sinh trong tháng được xác định để kết chuyển chọ ở 
bảng : - 


Đơn vị : 1.000 


1.000.000 | 591.655 


Khoản mục chỉ phí 
- CP NVL trực tiếp 

- CP nhân công trực tiếp 
- CPSX chung 
- Tình hình CPSX được: 


GĐI sản xuất hoàn thành 180 BTP chuyển cho GĐ9, sản phẩm 
đở dang cuối tháng là 40 BTP. 

GĐ2 sản xuất hoàn thành 170 BTP chuyển cho GĐ3, SP dở dang 
cuối tháng là 30 BTP, 

GĐ3 sản xuất hoàn thành 150 SP hoàn chỉnh, SP đở dang cuối 
tháng là 30 BTP., 

Tài liệu này được tính và định khoản như sau : 


6.000.000 
1.800.000 |_ 900.000 700.000 
2.400.000 | 1.300.000 1.000.000 
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-_ (1) Tổng hợp CPSX phát sinh ở từng GŒÐ : 


a. Nợ TK 154 (GĐI1) : 10.200.000 
Có TK 621: 6.000.000 
Có TK 622: 1.8.000.000 
Có TK 627: 2.400.000 
(b) Nợ TK 154 (GĐ2): 2.200.000 
Có TK 622: 900.000 
Có TK 627: 1.300.000 
(c) Nợ TK 154 (GĐ3): 1.700.000 
Có TK 622: 700.000 
Có TK 627: 1.000.000 


(2) Đánh giá SP làm dở và tính Z BTP ở GĐI. 
CPSX dở dang cuối tháng: 


CP NVL trực tiếp = — 390.0099000 x40 =1.160.000 


65.000 + 1.800.000 


H tiế = = 186. 
CP NC trực tiếp 180 + (40x50%) x20 86.000 
108.000 + 2.400.000 
_ —— 1U00.00U + ¿{2V ƯU  — ˆ ì 
CPSX chung = 180 + (40x50%) x20 250.000 
Cộng : 1.597.300 


Tổng Z BTP hoàn... _.. =za2 000 + 10.200.000 - 1.597.000 


thành ở GĐ1 
= 9.155.700 
9.155.700 _ 
Z1BTP = 180 = 50.865đ 
BTP GĐ1 chuyển sang GĐ2: 
Nợ TK 154 (GĐ2): 9.155.700 
Có TK 154 (GĐ2): 9.155.700 


(3) Đánh giá SP làm dở và tính Z BTP ở GĐ2: 
CPSX đở dang cuối tháng: 


CP NVL trực tiếp __.1.000.000 + 9155700 2o 
(BTP từ GĐ1 chuyển sang 170 + 30 


= 1.523.335 
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62.000 + 900.000 


- CPN lếp =——————————— = 
P NC trực tiếp 170 + (30x50%) x lỗ 78.000 
106.00 1. j 
- CP SX chung = Sa T0 10000), xilã = 114.000 


170 + (30x50%) 


Cộng: 1.715.355 


Tổng Z BTP 
hoàn thành 
ở GĐ2 


1.168.000 + (9.155.700 + 2.200.000) — 1.715.335 


10.808.345 


10.808.345 


Z1BTP = “1q ˆ = 63.578,5đ 


BTP GĐ2 chuyển sang GĐ8đ: 
Nợ TK 154 (GĐ8): 10.808.345 


Có TK 154 (GĐ3): 10.808.345 
(4) Đánh giá SP làm đở và tính Z SP ở GĐ8: 
CPSX dở dang cuối tháng: 


CP NVL trực tiếp _ _9591.655 + 10.808.345 _ 
(BTP từ GĐ2 chuyển sang) ˆ 150 + 30 EU 000/009 


26.000 + 700.000 


- CP NC trực tiếp = — 150 + (30x50%)_ xilõ = 66.000 
.00 .000.00 
- CPSX chung =— CC (t0 1  - 94000 


150 + (80xã0%) 
Cộng : 2.060.000 
Tổng Z BTP : 
hoàn thành = 651.655 + (10.808.345 + 1.700.000) — 2.060.000 
ở GĐ3 


11.100.000 


11.100.000 
150 
VD2: Nội dung cũng tương tự như THI12 nhưng Zsp được phân 

tích theo khoản mục ban đầu. Lấy lại ví dụ trên nhưng: 
CPSX dở dang đầu tháng của từng GĐ cho lại theo khoản mục 


Z1BTP = = 74.000d 
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ban đầu: 


j Của GĐ1 Của GĐ1 và GĐ2 
Chuyển sano chuyển sang 


600.000 300.000 
160.000 62.000 120.000 26.000 
106.000 34.000 


108.000 240.000 171.655 
Ví dụ này được thực hiện như sau: 
- Tổng hợp CPSX ở từng GÐ tương tự như ví dụ trên. 
- Đánh giá SP làm ở GĐI1 tương tự như ví dụ trên. 
Tổng Z BTP: chuyển sang GĐ2: 9.155.700 
Phân tích theo khoản mục ban đầu: 
- CP NVL trực tiếp: 380.000 + 6.000.000 — 1.160.000 = 5.220.000 


- CPNVL trực tiếp 
- CPNC trực tiếp 
- CPSX chung 


- CPNC trực tiếp: 65.000.000 + 1.800.000 - 186.500 = 1.678.500 
- OPSX chung: 108.000 + 2.400.000 — 250.800 = 2.257.200 
Cộng 9.155.700 
Nợ TK 154 (GĐ2): 9.155.700 
Có TK 154 (GĐ1): 9.155.700 


Đánh giá SP làm đở ở GĐ2: 
600.000 + 5.220.000 


- OPNV iế - —Ê00.009+5. TT — xạo =873.000 
NVL trực tiệp 170+30 x3 ị 
600.000 + 5.220.000 62.000 + 900.000 
š lẾD =———————— —=——— XK†Ì 
Ki 42044 170 + 30 x30 + — {70,00% 
240.000 + 2.257.200 106.000 + 1.300.000 
: -———— -0969%2——=— x15 
ND MEHỤ g 170 + 30 x30 + —” 170 + (30x50%) 
° 188.580 
Cộng 1.715.335 


Tổng Z BTP; chuyển sang GĐ8: 10.808.345 
Phân tích theo khoản mục ban đâu: 


- GP NVL T?: 600.000 + 5.220.000 - 873 = 4.947.000 
- CPNC TÊ: 222.000 + (1.678.500 + 900.000) ~ 353.775 - = 2.446.725 
- CPSX chung : 

4346.0000 + (2.257.200 + 1.300.000) — 448.580 = 3.414.620 


Cộng 10.08.345 
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Nợ TK 154 (GĐ3): 10.808.345 
Có TK 154 (GĐ2); 10.808.345 
Đánh giá SP làm dở GĐ3: 


- CPNVL trực tiếp 9.990 + 4.974.000 x30 =874.500 


150 + 30 
mm... 
= 493.787,5 
- CPSX chung _ Tô á.620 x30 + — Kem x18 
= 691.712,5 
Cộng 2.060.000 
Tổng Z SP hoàn thành 
651.655 + 10.808.345 _ 2.060.000 = 11.100.000 
Nợ TK 155: 11.100.000 
Có TK 154 (GĐ3): 11.100.000 
Phân tích theo khoản mục ban đầu: 
- CP NVL TỶ: 300.000 + 4.947.000 = 4.372.500 
- CPNC T°. 146.000 + (2.466.725 + 700.000) - 493.787,5 
= 2.798.937,5 
- CPSX chung: 205.655 + (3.414.620 + 1.000.000) -691.712,5 
= 3.928.562,5 
SG stngioksoipg: hi 


Cộng 11.100.000 
- CP NVL, TỶ: 300.000 + 4.947.000 


THI8: Tính Z SP theo phương pháp kết chuyển tuần tự, SP dở 
dang được đánh giá theo chỉ phí nguyên vật liệu trực tiếp và thực 
hiện phương pháp kết chuyển tổng hợp. 


Ví dụ: Thực hiện theo ví dụ của TH; nhưng số dư đầu tháng được 
thay đổi: 


SD đầu tháng của GĐI: 380.000, GĐ2: 1.000.000, GĐ3: 583.000 


(1) Tổng hợp CPSX của từng giai đoạn được thực hiện tương tự 
như TH12. 


(2) Đánh giá SP làm đở và tính Z SP cho GĐI. 
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380.000 + 6.000.000 


- CPSX dd cuối tháng 180 + 40 


x40 = 1.160.000 


- Tổng Z BTP của GĐ1 


380.000 + 10.200.000 — 1.160.000 
9.420.000 


.420. 
-Z1BTP = — ng — = 52.333,33đ 


Kết chuyển trị giá BTP GĐI1 sang GĐ2: . 
Nợ TK 154 (GĐ2): 9.420.000 
Có TK 154 (GĐ2): 9.420.000 
(3) Đánh giá SP làm dở và tính Z SP cho GĐ2 : 
1.000.000 + 9.420.000 


-CPSX dd cuối tháng =———— x30 =1.563.000 
170 + 30 


- Tổng Z BTP của GĐ2 = 


= 1.000.000 + (9.420.000 + 2.200.000) — 1.563.000 = 11.057.000 


11.057.000 
-Z1BTP. =——— =Ô65.941,17đ 
170 

Kết chuyển trị giá BTP GĐ2 sang GĐ3 : 
Nợ TK 154 (GĐ3): 11.057.000 

Có TK 154 (GĐ3): 11.057.000 
(4) Đánh giá SP làm đở và tính Z SP cho GĐ3 : 

583.000 + 11.057.000 


- CPSX dd cuối tháng 
150 + 30 


x30 = 1.940.000 


- Tổng Z SP hoàn thành 


= 583.000 + (11.057.000 + 1.700.000) — 1.940.000 = 11.400.000 


Nợ TK l15ã : 11.400.000 
| Có TK 154 (GĐ83): 11.400.000 
-Z 1SP hoàn chỉnh = — = 76.000đ 
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TH14: Tính Z SP theo phương pháp tuần tự, SP đở dang được 
đánh giá theo chỉ phí NVL trực tiếp và thực hiện phương pháp kết 
chuyển theo từng khoản mục chỉ phí. 

Ví dụ : Nội dung tương tự ví dụ của TH13 nhưng CPSC đở dang 
đầu tháng ở GĐ2 và GĐ3 có sự thay đổi : 


Khoản mục chỉ phí 


- CP NVL trực tiếp 680.000 340.000 
- CP NC trực tiếp 120.000 93.000 
- CPSX chung 200.000 150.000 


1.000.000 583.000 


(1) Tổng hợp CPSX của GĐ1 cũng tương tự như TH12 


(2) Đánh giá SP làm dở và tính Z SP cho GĐI cũng tương tự như 


trong TH13 nhưng trị giá BTP từ GĐI1 chuyển sang GĐ2 được phân 
tích : 


- Trị giá BTP kết chuyển : 9.420.000, trong đó : 

. CP NVL trực tiếp : 380.000 + 6.000.000 ~ 1.160.000 = 5.220.000 
. CP NC trực tiếp : 1.800.000 

. ©PSX chung = 2.400.000 


Nợ TK 621 (GĐ2): 5.220.000 
Nợ TK 622 (GĐ2): 1.800.000 
Nợ TK 627 (GĐ2): 2.400.000 
Có TK 154 (GĐI1): 9.420.000. 


(3) Đánh giá SP làm dở và tính Z SP cho GĐ2 : 
CPSX dở dang cuối tháng : 


680.000 + 5.220.000 
- CP NVL trực tiếp =“————— 


170 + 30 x30 =885.000 


, 120.000 + 1.800.0 
- CP'NC trực tiếp =— 


170 + 30 x30 = 288.000 


.000 + 2.400.0 
- CPSX chung = HE. xa x30 = 390.000 


Cộng: 1.563.000 
- Tổng hợp CPSX của GĐ2 : 


Nợ TK 154 (GĐ2): 11.620.000 
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Có TK 621 (GĐ2): 5.220.000 
Có TK 622 (GĐ2) : 1.800.000 + 900.000 = 2.700.000 
Có TK 627 (GĐ2) : 2.400.000 + 1.300.000 = 3.700.000 
- Tổng Z BTP của GĐ2 : 
1.000.000 + 00.620.000 — 1.563.000 = 11.057.000 
11.057.000 
170 


- Trị giá BTP của GĐ2 chuyển sang GĐ3 là 11.057 .000 được phân: 
tích 


- Z 1SP hoàn chỉnh = 


= 65.041,17đ 


- CP NVL trực tiếp = 680.000 + 5.220.000 — 885.000 = 5.015.000 
- ƠPNC trực tiếp = 120.000 + 2.700.000 — 288.000 = 2.B32.000 
- CPSX chung = 200.000 + 3.700.000 — 390.000 = 3.510.000 
Cộng 11.057.000 
Nợ TK 621 (GĐ3): 5.015.000 
Nợ TK 622 (GĐ8) : 2.532.000 
Nợ TK 627 (GĐ8) : 3.510.000 
Có TK 154 (GĐ2): 11.057.000 


(4) Đánh giá sản phẩm làm đở và tính Z sản phẩm cho GĐ8 : 


- CP SX đở dang cuối tháng : 
340.000 + 5.015.000 


. CP NC trực tiếp = x30 = 892.500 
150 + 30 
: 93.000 + 2.532.000 
. GP NC trực tiếp =——————— x0 =437500 
150 + 30 
150.000 + 3.510.000 
- CPSX chung =————————— x90 =8619000 
150 + 30 
Cộng: 1.940.000 
- Tổng hợp CP SX của GĐ3 : 
Nợ TK 154 (GĐ3) : 12.757.000 
Có TK 621 (GĐ8): B.015.000 


Có TK 622 (GĐ) : 2.532.000 + 700.000 = 3.232.000 
Có TK 627 (GĐ3) : 3.510.000 + 1.000.000 = 4.510.000 
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Tổng Z SP 
- hoàn thành = 583.000 + 12.757.000- 1.940.000 = 11.400.000 


ở GĐ3 
S2 Wáp,. ợc CS PUD.... a0 00g 
150 
Nợ TK 155 : 11.400.000 
Có TK 154 (GĐ8): 11.400.000 
_Cấu tạo của Z sp hoàn chỉnh : 
- CP NVL trực tiếp = 340.000 + 5.015.000 — 892.500 = 4.562.500 
- CP NC trực tiếp = 93.000 + 3.232.000 — 437.500 = 2.887.500 
- CPSX chung = 150.000 + 4.510.000 — 610.000 = 4.050.000 


Cộng 11.400.000 


VD2: Nội dung cũng tương tự như trong THỊ, nhưng kết chuyển 
tổng hợp và phân tích Z sản phẩm theo các khoản mục ban đầu. 


Khi thực hiện sẽ có thay đổi. 
Tổng Z BTPL hoàn thành chuyển sang GĐ2 : 9.420.000 
Nợ TK 154 (GĐ2) : 9.420.000 
Có TK 154 (GĐI): 9.420.000 
Phân tích theo khoản mục ban đâu : 


- CPNVL trực tiếp: 5.220.000 
- CPNC trực tiếp: — 1.800.000 
- CPSX chung : 2.400.000 9.420.000 


Đánh giá SP làm dở ở GĐ2 cũng tương tự như ví dụ trên. 
Tổng hợp chỉ phí chế biến GD@2 : 


Nợ TK 154 (GĐ2) : 2.200.000 
Có TK 629 (GĐ9): 900.000 
Có TK 627 (GĐ2) : 1.300.000 


Tổng Z BTP; hoàn chuyển sang GĐ3 : 
1.000.000 + (9.420.000 + 2.200.000) — 1.563.000 = 11.057.000 
Nợ TK 154 (GĐ3) : 11.057.000 
Có TK 154(GĐ2): 11.057.000 
Phân tích theo khoản mục ban đầu : 
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- CPNVL trực tiếp: 5.015.000 
- CPNC trực tiếp : 2.532.000 
- CPSX chung : 3.510.000 +0.057.000 


Đánh giá SP làm đở ở GĐ3 cũng tương tự như ví dụ trên. 
Tổng hợp chỉ phí chế biến ở GĐ3 : 


Nợ TK 154 (GĐ8) : 1.700.000 
Có TK 622 (GĐ3) : 700.000 
Có TK 627 (GĐ3): 1.000.000 


Tổng Z SP hoàn thành ở GĐ3 : 
538.000 + (11.057.000 + 1.700.000) — 1.940.000 = 11.400.000 


Nợ TK 155: 11.400.000 
Có TK 154 (GĐ3): 11.400.000 
- CPNVL trực tiếp: 4.562.000 
- CPNC trực tiếp : 2.887.000 11.400.000 
- CPSX chung : 4.050.000 
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Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIÁ THÀNH 

=?:p J9 PT ma rẽ"... . t 
1.1. Bản chất của giá thành sản phẩm ..........................Ò HH He 9 


1.1.1. Quan điểm cho rằng giá thành là hao phí lao động 
sống uà hao phí lao động uột hóa được dùng để sản xuất 


0ò tiêu thụ một đơn uị hoặc một khối lượng sản phẩm nhất 


1.1.2. Quan điểm cho rằng giá tònh sản phẩm là toàn bộ 
các khoản chỉ phí mà doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất uò 
tiêu thụ sản phẩm bất kể nó nằm ở bộ phận nào trong các 
bộ phận cấu thành giá trị sản phẩm .................................--- se cse: 11 
1.1.3. Quan điểm cho rằng giá thành là biểu hiện mối liên 
hệ tương quan giữa một bên là chỉ phí sản xuất uà một bên 


là kết quả đạt được trong từng giai đoạn nhất định.................... 12 

1.1.4. Tù sự phân tích trên cho phép rút ra kết luận uễ 

mặt bản chất của phạm trù giú thành như sau ............................. 12 
1.2. Chức năng của giá thành sản phẩm ................................-.-sscsccsc 13 

1.2.1. Chúc năng thước đo bù đắp chỉ phí...........................Ss-ccsssecss 18 

1.2.2. Chức năng lệp giá .........................................L... He. nssssesrrse 14 
'. 12.3. Chức năng đòn bẩy hinh tẾ...........................ẲS- 5 22 S2 k vs crsy lỗ 


1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến nội dung và tổ chức hạch 

toán giá thành sản phẩm .....................................-- -- + +s sec ExE SE cze se czsei 16 
1.3.1. Sự tác động của cơ chế quản lý kinh tế đến nội dung 
hạch toán giá thành sản phẩm ..................................---s sex sex: 16 


1.8.2. Sự tác động của nhân tố k§ thuật đến hạch toán giá 


THÍ HH. s28 6x về: táng 0x ốtóai 6u 6: SSfbcsaie i0 5102800011006 101 000154 19 
1.3.3. Nhân tố thuộc uề phương pháp hạch toán ...................... 24 
1.4. Phương pháp hạch toán giá thành ở Việt Nam ....................... 26 
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Chương II: TỔ CHÚC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẲN XUẤT TÍNH 


GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG MỘT SỐ NGÀNH SẲN 
XUẤT CHỦ YẾU heo mô hình giá phí thực TẾ) (sua4olsekiaasSiÖe 
A. NGÀNH CÔNG NGHIỆP ...........---nnnnnnnnnnnn ý 
1. Phân loại chỉ phí sản TT CC. ca cờ SN 
1.1. Phân loại theo yếu tố chỉ phí (nội dung hình ÄB ) t0 205 ad 


19. Phân loại theo khoản mục chỉ phí (theo công dụng 


1.8. Phân loại khác .............--«-nehhnhththththtt 991219077 TT) 
92. Xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá 
TT NT . ố.....auarrmauiaaalal0000)0/10V09 
3. Phương pháp quy nạp và phân bổ chỉ phí ........------------::-*-***t*"" 

3.1. Đối uới chỉ phí nguyên uật liệu trực tIẾp ........‹-hhhthhớnh 

3.1.9. Đối uới chỉ phí nhân công trực tiẾp ..........ằhnthtth 

3.1.3. Đối uới chỉ phí sản xuốt chung ‹......---------**thhhhththtnnh 

4. Tài khoản sử dụng .........---------:--tthnnhthttnh 9tr7 

5. Nội dung và phương pháp phản ánh ..............--+ererrrrrrrrne 

5.1. Chỉ phí nguyên uật liệu (rực tiếp Z ............-----nhhthhththnh 

5.9. Chỉ phí nhân công trực tiếp ......... eieieneririerrrrre 

5.3. Chỉ phí sản xuất chưng ......-. hhhhhhtthtth HDD 

5.4. Tổng hợp chỉ phí sản xuốt uà tính giá thành sản 

phẩm hoàn THÔN nông 0iaSbd28R6/itt60ig03/020eit909 An EU EM Bến PỊt 
6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, lao 
vụ của sắn xuất phụ ............---=ernrrrrernrrtrrrnrrnrnreoel 


71. Kế toán chỉ phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của 


sắn xuất chính sss6essSasessoad2ergbaesddsdlirte£trÐft1rtg174/71077700 17 
7.1. Đánh giá sản phẩm đổ. .........------hhhhhhhh thổ Y7 


7.1.1. Đánh giá sản phẩm làm dở theo chỉ phí nguyên uật 

liệu trực tiếp (hoặc chỉ phí nguyên uật liệu chính) ............------ 
7.1.9. Phương pháp ước lượng sản phẩm tương đươn8.....--------- 
7.1.3. Phương pháp đánh giá theo giá thành định HIÚ su se 


#2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm cố 6 nh 66 
7.2.1. Phương pháp giản đơn (phương pháp trực tiếp).................. 66 
#.2.2. Phương pháp đơn đặt hàng ......................... So 71 
#.2.Ở. Phương pháp phân bước .............................Ẳ.S St St SH nen 73 
2.2.4. Phương pháp định mức .........................Ẳ S225 SH nhe 85 
8. Kế toán sản phẩm hỏng .....................................2 Heo 86 
8.1. Sản phẩm hỏng trong định mức ..................22 SH 87 
8.1.1. Đối uới sản phẩm hỏng sửa chữa được ................................. 87 
8.2.1. Đốt uới sản phẩm hỏng không sửa chữa được thì cần 
phải xác định trị giá của bản thân sản phẩm hỏng ................. 87 
8.2. Sản phẩm hỏng ngoài định mức....................... nhe 88 
8.2.1. đối uới sản phẩm hỏng xảy ra trong quá trình sản 
UấP.UG sửa'chu QUỐC c6 6 sscsdvloitsasbslsasoxaaseuilo 89 
8.2.2. Đối uới sản phẩm hỏng phát hiện trong kho, đã gởi 
bán hoặc đã bán xong bị trả lạt uờ sửa chữa z4) PT TT  T 89 
8.2.3. Đối uới sản phẩm hỏng không sửa chữa được..................... 90 
9. Kế toán thiệt hại ngừng sản xuất.......................... SH 90 
B. NGÀNH NÔNG NGHIỆP ..................................222222222E2EEcceerrec 100 
I. ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CHI PHỐI 
ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN ............................-.2 2222222511 100 
II. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH 
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP NÔNG 
NGHỊ to Dong t0 066 00x Sl0n đo slea s2 102 
2.1. Một số vấn đề chung ................................ ..- HH HSHs SE nhe, 102 
2.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, 
lao vụ của một số hoạt động sản xuất phụ ................................. 104 
2.3. Kế toán chỉ phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 
fEáIHT ErO HE LEO Đá: s;áy2g9 0014 0x/00356/810614 min 1, 1010 ven vể cuệ sài 105 
2.4. Kế toán chỉ phí sản xuất và tính Z sản phẩm ngành 
S49171911319127 RE T00 9n 1ï an n6. vs 110 
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2.5. Kế toán chỉ phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 


ngành chế biến......................-----------:trrnntnntttetrttrtrrrrrrrtrrrrrre 
C. NGÀNH XÂY DỰNG  ..................-------------------trhhtnhnhrtrtrtrntrrtn 
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SẢN PHẨM XÂY LẮP, 
CHI PHÍ SẲN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH XÂY LẬP sec Mu t2£ch 
1.1. Đặc điểm sản xuất xây lắp và chi phí xây lẾD320a0s0ae 
1.2. Các loại giá thành trong sản xuất xây Tổ ØQcz6cai0iststse 
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In 1.000 bản, khổ 16 x 24 cm tại Công ty TNHH một thành viên in 
Người Lao Động, 131 Cống Quỳnh, TP. Hồ Chí Minh. Số xuất bản: 
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